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THAY LỚI TỰA 


Xưa nay Phật Giáo được truyện dạy khắp nơi với một mục đích duy 
nhật nhằm giúp cho mọi người có thể tự mình “Chuyển mê khai ngộ, lìa 
khổ được vui”. 

Một trong các cách thức lưu truyền Giáo Lý của Đẳng Phật Đà 
(Buddha) là dùng hình tượng đề biêu hiện cho Pháp tu học: từ dáng vẻ, tay 
Án, Chân Ngôn, vật khí cầm tay, tòa ngôi, các Tôn hâu cận... đều hàm chứa 
Lý Thú giải thoát, gợi mở cho người tu học tự tìm ra con đường giải thoát 
của chính mình 

Trong thời gian gần đây, với sự yêu câu của các bạn đông tu muôn tự 
mình năm vững hơn về ý nghĩa của Hông Danh, Tôn Hình, Chân Ngôn, 
Thủ Ấn của chư Tôn trong Phật Giáo; nên tôi cô găng sưu tâm, phiên dịch, 
tổng hợp và ghi chép lại vào tập sách này 

Điêu không thể tránh khỏi là tập ghi chép vẫn còn nhiêu thiếu sót. 
Ngưỡng mong các Bậc Cao Tăng Đại Đức, chư vị Thiện Trị Thức hãy rũ 
lòng Từ Bi chỉ dạy, giúp cho tôi kịp thời sửa chữa những lỗi lâm và hoàn 
thiện phân ghi chép này. 

Mọi Công Đức có được trong tập ghi chép này, con xin kính dâng lên 
hương linh của Thân Phụ (Nguyễn Vũ Nhan) và Thân Mẫu (Vũ Thị Ni) là 
hai bậc ân nhân đâu tiên của con. 

Con xin kính dâng các Công Đức có được lên Thây Thích Quảng Trí 
và Thây Thích Pháp Quang là các bậc Thây luôn theo dõi, hỗ trợ và thúc 
đây con nghiên cứu Phật Pháp cho chính đúng. 

Tôi xin cám ơn em Mật Trí (Tông Phước Khải) và các con tôi đã 
nhiệt tình hỗ trợ tải liệu, phương tiện giúp cho việc hoàn tât bản ghi chép 
này. 

Tôi xin chân thành cám ơn nhóm Phật Tử của Đạo Tràng Phố Độ và 
Đệ Tử của Thây Pháp Quang đã hỗ trợ phân vật chất cho tôi trong thời 
ø1an soạn dịch kinh bản. 

Tôi xin chân thành cảm ơn người bạn đường Ngọc Hiếu (Vũ Thị 
Thanh Hà) đã cam chịu mọi sự khó khăn trong cuộc sông để giúp tôi an 
tâm trên con đường tìm hiểu Chính Pháp Giải Thoát của Đẳng Phật Đà. 

Cuôỗi cùng nguyện xin hôi hướng Công Đức này đến toàn thê chúng 
hữu tình trong ba cõi sáu đường đêu mau chóng xa lìa mọi ách nạn khổ 
đau, thường được an vuI, thọ hưởng Pháp VỊ Giải Thoát của Đắng Phật Đà. 


- Mùa Hạ năm Quỹ Ty (2013) 
Huyên Thanh (Nguyên Vũ Tài) kính ghi 


THÍCH CA MÂU NI PHẬT 


Thích Ca Mâu Ni, tên Phạn là ŠSãkya-muni dịch âm là Thích Ca Văn Ni, Xả Ca 
Dạ Mâu Ni, Thích Ca Mâu Nẵng, Thích Ca Văn.... lược xưng là Thích Ca, Mâu Nị, 
Văn Ni. Dịch ý là Năng Nhân, Năng Nhẫn, Năng Tịch, Tịch Mặc, Năng Mãn. Hoặc 
xưng là Thích Ca Tịch Tĩnh. Lại xưng là Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn. 

Thích Ca Mâu Ni (SŠäkya-muni) lại được dịch là Năng Nhân Tịch Mặc trong 
đó Năng Nhân (Säkya) là dòng họ Thích Ca và Tịch Mặc (Muni) là bậc Đại Thánh. 
Như vậy Thích Ca Mâu NI có nghĩa là Bậc Đại Thánh của dòng họ Thích Ca. 

Theo ý nghĩa khác thì Năng biểu thị cho Đại Hùng Lực, Nhân biểu thị cho Đại 
Từ Bi, do Năng Nhân cho nên chắng trụ ở Niết Bàn. Tịch Mặc biểu thị cho Đại Trí 
Giác, do Tịch Mặc cho nên chắng trụ ở sinh tử. Như vậy Hồng danh Thích Ca Mâu 
Ni biểu thị cho Bi Trí kèm vận, Chân Tục song dung, Phước Trí viên mãn của Đắng 
Toàn GIác. 

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (Sakya-muni-buddha) là Đức Phật thứ tư trong đời 
Hiền Kiếp (Bhadra-kalpa) tại Thế Giới Ta Bà (Saha-loka-dhãtu) và là Đâng mở bày 
con đường Chính Pháp Giải Thoát hóa độ chúng sinh, hình thành Phật Giáo ngày 
nay. 





Vào khoảng hơn 500 trước Tây Lịch, Ngài giáng sinh làm con trai của vua Tịnh 
Phạn (Suddhodana) với hoảng hậu Ma Gia (Mahä-maya) tại thành Ca Tỳ La Vệ 
(Kapilavastu) ở Băc Ấn Độ. Họ là Kiều Đáp Ma (Gautama), tên là Tất Đạt Đa 
(Siddhãrtha). 





Tử nhỏ, Ngài đã cảm nhận được sự vui thú của nhân gian đêu là vô thường, thâu 
hiệu sâu sắc sự đau khô của sinh già bệnh chêt nên luôn phát Tâm tìm con đường 
thoát khô. 





Năm 29 tuôi (có nơi ghi là 19 tuổi) Ngài từ biệt người vợ xinh đẹp là Gia Du Đà 
La (Yašodhara) với con trai thân yêu là La Hầu Ha (Rahula), ban đêm lén rời khỏi 
cung vua, cởi bỏ áo mão vương gia, xuât gia làm Sa Môn (Sramana). 





Sau 6 năm khô hạnh, Ngài ngôi dưới gốc cây Bồ Đệ, quyết tâm nêu không chứng 
được Đạo Vô Thượng Bồ Đề thì không rời khỏi chỗ ngôi này. Trải qua 7 ngày (có chỗ 
nói là 49 ngày) vào lúc sáng sớm, nhìn thây sao Mai liên chứng đạt được sự giác ngộ 
hoàn toàn viên mãn và được tôn xưng là Thích Ca Mâu Ni nghĩa là bậc Hiên Thánh 
của dòng tộc Thích Ca. 





Khi đắc Đạo XOnø, đâu tiên Đức Thích Tôn đến vườn Nai (Mrgadava:Lộc Dã 
Viên) độ cho 5 anh em Kiêu Trân Như (Ajñätakaundinya). 





Sau đó Ngài đến thành Vương Xá (Räja-grha) hóa độ cho ba anh em Ca Diệp là: 
Ưu Lâu Tân Lễ Ca Diễp (Urubilväa-kä$yapa), Già Gia Ca Diệp (Gayäa-ka§yapa), Na 
Đề Ca Diệp (Nadi-kašyapa) thuộc Ngoại Đạo thờ lửa...nhâần đây danh tiếng của Ngài 
vang đội khắp nơi. Tiếp theo, Ngài độ cho Tân Bà La Sa (Bimbisära) là vua nước Ma 
Kiệt Đà (Magadha), rôi tiếp th hóa độ cho Xá Lợi Phât (Sariputra), Đại Mục Kiên 
Liên (Maha- maudgalyayana)... Ba năm sau, Ngài trở về quê nhà, độ cho phụ vương 
Tịnh Phạn (Suddhodana), di mẫu Ma Ha Ba Xà Ba Đề (Mahãäprajapati), các em nội 
ngoại là A Nan (Ananda), Nan Đà (Nanda), A Na Luật (Anirudha) và con trai Ngài là 
La Hầu La (Rähula)...Đên đây giáo đoàn của Đức Thích Ca đã hình thành vững chắc 

Trọn 45 năm, Đức Phật thường hoăng Pháp độ sinh ở các nước dọc theo hai bờ 
sông Hắng (Ganga) là Ma Kiệt Đà (Magadha), Kiều Tát La (Kauéala), Tỳ Xá Ly 
(Vaisali) không hê ngưng nghỉ 

Trong thời gian này Đức Phật được sự ủng hộ nhiệt tình của các vua Tân Bà Sa 
La (Bimbisära), Ba Tư Nặc (Prasenajit), A Xà Thế (Ajãtasatru) với rất nhiều Tín 
Chúng...cho nên nhiêu Tinh Xá được xây dựng ở các nơi. Đặc biệt có Tình Xá Trúc 
Lâm (Venuvana-vihara) ở nước Ma Kiệt Đà (Magadha), Tình Xá Kỳ Viên (Jetavana 
Anäthapindada-arama) ở nước Xá Vệ (Šrävastya) và Tinh Xá Đại Lâm (Mahä-vana) ở 
nước Tỳ Xá Ly (Vatsall) 

Đến năm 80 tuổi, Ngài nhập vào Niết Bàn (Nirväna) dưới hai cây Sa La (Šãla) 
bên bờ sông Bạt Đề (Ajitavati) tại thành Câu Thi Na La (Kušinagara) trong nước Mạt 
La (Malla) 





Sau khi Đức Phật nhập diệt, Tôn Giả Ma Ha Ca Diếp (Mahä-kãáyapa) với các 
Đệ Tử ở thành Vương Xá đã kết tập các lời giảng dạy của Ngài thành Kinh Bản qua sự 
đọc tụng ghi nhớ. Từ đó về sau dân dân hình thành ba Tạng Kinh (Sutranta-pitaka), 
Luật (Vinaya-pitaka), Luận (Abhidharma-pitaka) băng chữ viết và lưu truyền cho đến 


ngày nay 





TÔN TƯỢNG CỦA ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI 


Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được tôn phụng qua bốn loại hình tượng là: tượng 
đứng, tượng ngôi, tượng dựa và tượng năm 


I_ Tượng đứng: 
.) Tượng Bồ Tát Đản Sinh: 





.) Tượng Phật kết Thí Vô Úy Ấn (Abhaya-mudr3) 





.) Tượng Phật kết Dữ Nguyện Ấn (Vara-mudrä: Thăng Diệu Ấn, Nguyện Vọng 
An) 





.) Tượng Phật kết An Ủy Ấn (Švasa-mudra): 





.) Tượng Phật kết Giải Thuyết Ấn (Vyäkhyäna--mudra): 





) Tượng Phật với Thủ Ấn khác 





3_ Tượng ngôi: 
.) Tượng Khô Hạnh: 








II 
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.) Tượng Phật kết một số Thủ Ấn khác 





l6 


3_ Tượng dựa: 





L7 





4 Tượng năm: 
.) Tượng năm nghỉ: 





) Tượng vào Niết Bàn 
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th. ®ô /â 





Hiện nay tại hang động PIN-DA-YA tọa lạc tại bang Shan của Miền Điện, đô 
chúng Phật Giáo còn lưu giữ các Tôn Tượng của Đức Phật với nhiêu dạng thức kêt 
Thủ Ấn khác nhau. 





I_ Vyakhyäna-mudrä: Giải Thuyết Ấn 
2_Padma-hasta-mudrä: Liên Hoa Thủ An _ 
3_Uttara-bodhi-mudrä: Vô Thượng Bô Đê Ấn 
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4 Tarjan-mudräa: Kỳ Khắc Ấn 
5_Dana-mudrä: Bồ Thí Ấn 
6_ Vismaya-mudrä: Kỳ Đặc Tưởng Ấn 
7_ Santida-mudrä: 
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$ _ Buddha-patta-mudra: c 
9_ Trina-kirana-mudra: Thảo Phóng Ấn (Ấn phát cỏ) 
10 Cin-mudra 
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II Vajra-hum-kara-mudra: Kim Cương Hông Ca La Ấn 
12_Samahita-mudrä: Đăng Dân Ấn 
13_Pratiharya-mudrä: Thân Biên Ấn, Thân Lực Ấn 
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I4 Bhitadamaramuda.  =- 
15_Pustaka-mudrä: Kinh Điên Ấn ¬ 
I6. Trailokya-vijaya-mudrä: Giáng Tam Thê Ấn 
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L7_ Hazana-mudra: 
I8 _Bhũmi-sparsh-mudrä: Xúc Địa Ấn 
19 Tripataka-hasta-mudrä: Tam Tạng Thủ Ấn 





20_ Abhaya-mudrä: Thí Vô Ủy Án 
21 Karana-mudrä: Sự Nghiệp Ấn, Năng Thành Biện Ấn 


An 
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22 Dhyäna-mudrä: Thiên Định Ấn 
23_ Vitarka-mudrä: Giáo Hóa Án 





24_ Kataka-mudra: Hoàn Xuyên Ấn c 
25 Sandaršana-mudrä: Đắc Giáo Nghĩa Ấn, Đặc Kiên Chiêu Ấn 
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26_ Amida-mudra: 
27 Samdaráša-mudrä: Khai Thị Ấn 





28_ Dharma-cakra-mudräa: Pháp Luân Ấn 
29 Jñäna-mudraä: Trí Ấn 
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30 Simha-karna-mudra: Sư Tử Nhĩ Ấn 
31_ Buddha-$ramana-mudrä: Phật Sa Môn Ấn 
32_Patra-mudrä: Bát Ấn 
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33. Karuna-mudrä: Bi Ấn 

34- 

35 _ Varada- mudra: Thí Nguyện Ấn 

36_ Vara-mudrä: Dữ Nguyện Ấn, Thăng Diệu Ấn, Nguyện Vọng Ấn 


Hà 


Ngoài 4 loại Tôn Tượng trên, Đức Phật Thích Ca còn được phụng thờ chung với 
chư Phật, Bô Tát, Thánh Chúng qua nhiều dạng thức khác nhau. 

_ Tam Thế Phật: tức là Phật của ba đời quá khứ, hiện tại, vị lai. Đây là đối tượng 
sùng kính chủ yếu của Phật Giáo Bắc Truyện, thông thường được xưng là Tam Bảo 
Phật. 

Nếu nhăm chỉ Thể Tính chân thật sáng tỏ màu nhiệm luôn tôn tại khắp không 
gian và xuyên suốt thời gian của các đức Phật thì Tam Thế Phật được xưng tụng là 
Tam Thế Thường Trụ Diệu Pháp Thân. Trong dạng thức này thì Tôn Tượng Tam 
Thế Phật được minh họa qua 3 Đức Phật với hình tướng giống hệt nhau 





_ Căn cứ theo Triết Học của Ấn Độ thì thời gian và không gian được trộn lẫn với 
nhau. Do đây, nêu dùng thời gian để tính toán thì có Tung Tam Thế Phật (Phật ba đời 
theo chiêu dọc), nếu dùng không gian để tính toán thì có Hoành Tam Thế Phật (Phật 
ba đời theo chiêu ngang) 

Tung Tam Thế Phật được phụng thờ qua ba Đức Phật là: Quá khứ Nhiên Đăng 
Phật (Dipamkara-buddha), Hiện Tại Thích Ca Mâu Ni Phật (SŠSakyamuni-buddha), Vị 
Lai Di Lặc Phật (Maitreya-buddha). 
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Hoành Tam Thế Phật được phụng thờ qua ba Đức Phật là: Đông Phương Dược 
Sư Phật (Bhaisaijya-guru-buddha), Trung Ương Thích Ca Mâu Ni Phật (Šãkyamuni- 
buddha), Tây Phương A Di Đà Phật (Amifayus-buddha:Vô Lượng Thọ Phật) và xưng 
là Tam Bảo Phật, Tam Phương Phật. 





L1, Ln¿ 
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Đông Phương Dược Sư Phật chủ quản Thế Giới Tịnh Lưu Ly (Vaidurya- 
prabhsa) ở phương Đông. Ngài có hai vị Bồ Tát theo hâu là Nhật Quang Biến Chiều 
Bô Tát (Sũrya-prabha-vairocana-bodhisatva, hay Sũrya-prabha-bodhisatva: Nhật 
Quang Bộ Tát), Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát (Candra-prabha-vairocana- 
bodhisatva, hay Candra-prabha-bodhisatva: Nguyệt Quang Bồ Tát) và được tôn xưng 
là Đông Phương Tam Thánh, hay Dược Sư Tam Tôn. Vì Đức Phật Dược Sư có Thệ 
Nguyện trợ giúp cho người đời được tiêu tai, kéo dài tuổi thọ, trừ khử bệnh tật... cho 
nên mục đích chủ yếu của nhân sinh là lễ cúng Ngài để cầu mong được an vui ngay 
trong đời hiện tại 





Trung Ương Thích Ca Mâu Ni Phật chủ quản Thế Giới Sa Bà (Saäha-loka- 
dhãtu) ở trung ương. Ngài có hai vị Bồ Tát theo hầu là Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ 
Tát (MamjušrT-bodhisatva), Đại Hạnh Phố Hiền Bộ Tát (Samanta-bhadra-bodhisatva) 
và được tôn xưng là Hoa Nghiêm Tam Thánh, hay Thích Ca Tam Tôn. Ngài là đâng 
giáo hóa cho Thế Giới này, là Giáo Chủ của Phật Giáo. Pháp Thân (Dharma-käya) 
của Ngài là Đại Nhật Như Lai (Vairocana-tathagata)... cho nên mục đích chủ yếu của 
nhân sinh là lễ cũng Ngài để cầu mong được thấu hiểu Chính Pháp Giải Thoát sinh tử 
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Tây Phương A Di Đà Phật chủ quản Thế Giới Cực Lạc (Sukha-vati) ở phương 
Tây. Ngài có hai vị Bồ Tát theo hầu là Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát (Avalokite§vara- 
bodhisatva), Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát (Mahä-sthäma-prapta-bodhisatva) và được 
tôn xưng là Tây Phương Tam Thánh, hay Di Đà Tam Tôn. Do Ngài có nguyện lực 
đưa dẫn chúng sinh đến Thê Giới Cực Lạc, thoát lìa nạn khô luân hồi, cho nên Ngài 
cũng có Hiệu là Tiếp Dẫn Phật. Nhân Đức Phật này có Thọ Mệnh và ánh sáng vô 
lượng nên cũng được xưng là Vô Lượng Thọ Phật (Amitäyus-buddha), Vô Lượng 
Quang Phật (Amitäbha-buddha)... cho nên mục đích chủ yếu của nhân sinh là lễ cúng 
Ngài đề cầu mong sau khi chết thì được sinh về Thế Giới Cực Lạc 
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Giới Phật Giáo có nói Pháp ghi nhận Hoành Tam Thế Phật là đông một Đức 
Phật, chăng qua vì muốn cứu độ chúng sinh nên hiện ra Hóa Thân (Nirmäna-käya) 
chắng đồng nhau 

Như Lai Uyên Nguyên Khảo ghi nhận là: “Vì sao Di Đà được nói là Vô 
Lượng Thọ (Amitäyus)? Do ban bố thuốc men ắt được tuổi thọ vô lượng, đây tức 
là Pháp kéo dài tuôi thọ (diễn thọ) của Dược Sư Như Lai. Vì sao Di Đã được nói là 
Vô Lượng Quang (Amifabha)? Vì Tỳ Lô Giá Na Phật (Vairocana-buddha) tức là 
ánh sáng vô lượng. Cho nên biết chư Phật đông Thể khác tên, đều vì chúng sinh mà 
khéo léo hóa hiện vậy” 


_Nhăm nhân mạnh Chính Pháp Giải Thoát của chư Phật được tiếp hiện từ đời 
này qua đời khác nên giáo đô Phật Ciáo còn thờ phụng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 
chung với Đa Bảo Như Lai (Prabhuta-ratna-tathagata) hoặc 6 Đức Phật ở thời quá 
khứ 


.) Tôn Tượng của hai Đức Phật Đa Bảo và Thích Ca Mầu Ni 
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.) Thất Phật Man Đa La: 

Bảy Đức Phật gồm có 3 Đức Phật trong Trang Nghiêm Kiếp (Vyũha-kalpa) ở 
đời quá khứ với 4 Đức Phật trong Hiền Kiếp (Bhadra-kalpa) ở đời hiện tại. 

Kinh Trường A Hàm, quyền 1 ghi chép là: Gom chung với quá khứ thì có 7 
Đức Phật 

l_ Tỳ Bà Thi Phật (Vipašy1n-buddha): 

Tỳ Bà Thi (Vipasymn) dịch ý là Thắng Quán. Do Đức Phật ây như trăng tròn, 
Trí mãn cho nên nói là Biến Kiến (nhìn thây khắp). Vì Phách (thể vía) hết, Hoặc 
(phiền não) tan nên nói là Tịnh Quán. Đã tròn trịa lại trong sạch, nên nói là Thắng 
Quán, Thắng Kiến. Đây là vị đầu tiên trong 7 Đức Phật. 





Chân Ngôn là : 

*)Namo buddhäya 

Namo đdharmäya 

Namo sañnsghäya 

Namo VYipasšyin-tathaãgatäya-arhate-samvyaksambuddhaya 
©Om_ hãra harä _hiri hiriya 

Namo kilikaläya svaøämogha-näya 

Namo namalh_ svähä 


2_ Thi Khí Phật (Sikhìn-buddha): 

Thi Khí (Sikhin) dịch ý là lửa (hỏa), lại nói là Trì Kế (giữ gìn búi tóc). Ấy là 
Trí không có phân biệt, tôi vi tôn thượng, nơi chốn ở đỉnh của Tâm (tâm đỉnh). Sau 
Đức Phật Tỳ Bà Thi 30 Kiếp thời vị này được thành Chính Giác 





Chân Ngôn là : 

*) Namo buddhãya 

Namo dharmäya 

Namo sañgphäãya 

Namo Sikhini-tathägatäya-arhate-samyaksambuddhäya 

©Om_ Bhaøa bhaga bhaga bhaøa sarva bhùutanam cchíinda-käräya 
prabhrtanäam_ sväahä 


3_ Tỳ Xá Phù Phật (Visvabhu-buddha): 

Tỳ Xá Phù (Visvabhũ): dịch ý là Biến Nhất Thiết Tự Tại (Khắp tật cả tự tại). 
Ấy là chặt đứt hết phiền não, ở tất cả nơi chỗn không có chỗ nào chắng tự tại. Đây là 
Đức Phật cuối cùng trong một ngàn Đức Phật ở Trang Nghiêm Kiếp 





Chân Ngôn là : 

*) Namo buddhãya 

Namo đdharmäya 

Namo sañghäaya 

Namo Višvabhu-tathãøataäya-arhate-samyaksambuddhäya 

©Om_ Kara kara kara kara_ kuru kuru kuru kuru_ kruthadhanäm kuru 
_ §arva øahanam_ svaha 


4_ Câu Lưu Tôn Phật (Krakucchanda-buddha): 

Cầu Lưu Tôn (Krakucchanda) dịch ý là Sở Ứng Đoạn (Chặt đứt chỗ cần chặt). 
Ấy là chặt đứt tất cả phiên não, dứt hăn hết không có dư sót. Trong Kiếp giảm ở đời 
Hiền Kiếp, khi tuôi thọ của con người giảm đến sáu vạn tuổi thời Ngài ra đời thành 
Phật, là vị đầu tiên trong một ngàn Đức Phật đời Hiên Kiếp 





Chân Ngôn là : 

*) Namo buddhãya 

Namo dharmäya 

Namo sañgphäãya 

Namo Krakucchanda-tathaägatäya-arhate-samvyaksambuddhäyva 
©Om_ Kafa kafa ka(a kata  kati kafi kafi kati 

Namo sarva-tathagatebhyu arhate-samvyaksambuddhecbhvah sväaha 


5_ Cầu Na Hàm Mu Ni Phật (Kanaka-muri-buddha): 

Cầu Na Hàm Mâu Ni (Kanaka-mum) dịch ý là Kim Tịch (sự lặng yên của 
vàng). Ấy là vàng (Kanaka:Kim) tức hiện sáng tỏ, Tịch (Mu) tức là không có ngăn 
ngại. 

Đại Trí Độ Luận nói: “Lại gọi là Ca Già Na Ca Già Mâu Nị, tiếng Hoa nói là 
Kim Tiên Nhân vì thân thể có màu vàng ròng vậy” 

Khi tuổi thọ của con người giảm đến bốn vạn tuổi thời Ngài ở cõi Diêm Phù Đề 
(Jambu-dvTpa) ra đời thành Phật 





Chân Ngôn là : 

*) Namo buddhãya 

Namo đdharmäya 

Namo sañphäya 

Namo Kanakamuniya_ tathägatäya-arhate-samyaksambuddhäãya 

©Om_ Bhara bhara bhara bhara $ir $ir $ir $iri $ira-bhaya dhama 
dhama dhama dhama dhumu đdhumu dhumu dhumu_ dhuma-bhaya 

Namo namah kanakamuniya-tathãøataya-arhate-samyaksambuddhäya _ 
siddhyantu mantra-bala svãähä 


6_ Ca Già Diệp Phật (Ka'syapa-buddha): 

Ca Già Diệp (Kãsyapa) lại dịch âm là Ca Diếp, dịch ý là Âm Quang (uống 
ánh sáng. Ấy là thân thể tỏa ra ánh sáng rực rỡ, hay uống che tât cả ánh sáng. Khi tuôi 
thọ của con người giảm đến hai vạn tuổi thời Ngài ra đời thành Phật. 
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Chân Ngôn là : 

*) Namo buddhãya 

Namo đdharmäya 

Namo sañnsghäya 

©Om _ hãra hara hãra hãra_ ha ha ha 

Namo  käšyapäya-tathägatäya-arhate-samyaksambuddhava siddhyantu 
mantra-päda _ svähä 


7_ Thích Ca Mâu Ni Phật (Sakyamuri-buddha): 

Thích Ca Mâu Ni (Sakyamum) dịch ý là Năng Nhân Tịch Mặc. Do Tịch 
Mặc (Mun¡) cho nên chăng trụ ở sinh tử, do Năng Nhân ('Säkya) cho nên chắng trụ tại 
Niết Bàn (Nirväna). Do chuyền vận Bi (Kãruna) Trí (Jñäna) song song, lợi vật không 
cùng tận cho nên dựng lập tên Hiệu này vậy. Khi tuôi thọ của con người giảm đến một 
trăm tuổi thời Ngài ra đời, là Đức Phật thứ tư trong đời Hiền Kiếp. 








h) 
S”) 





Tớ 


Chân Ngôn là : 

*) Namo buddhãya 

Namo dharmäya 

Namo sañghäya 

Namo Šäkyamuniya tathäøatäva-arhate-samvyaksambuddhäya 

ladyathäa: Kume kume mahä-kume täre (ãre mahã-täire cale cale 
mahã-cale dhare dhare mahä-dhare dhiri dhiri mahä-dhiri ha ha karc 
kare mahäã-kare culu culu mahä-culu milii mil mahãa-mili dhíri dhiri 
mahã-dhiri dhume dhume mahä-dhumc cale cale mahã-cale kili kili mahä- 
kili cñi cii mahä-cii svähä 


23) 


Trong Kinh Văn của Cao Vương Quán Thế Âm Chân Kinh có ghi Thất Phật 
Diệt Tội Chân Noôn là: 

“Ly bà, ly bà đế, cầu ha, cầu ha đề, đà la ni đề, ni ha la đề, tỳ lê ni để, ma hà giả 
đề, chân lăng cản đề, thoa cáp ” 

(Repa repate, kuha kuhate, trani(e, niøala ri(e, vima ri(e, mahã øafe, 
santim krte, svähä) 

Chân Ngôn này trích từ Đại Phương Đắng Đà La Ni Kinh. Đức Thế Tôn nhân 
vào sự thỉnh câu của Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử (MamJjušsi-dharma-raJa-putra) 
nói câu Chú mà bảy Đức Phật quá khứ đã từng tụng qua. Nếu một người gây tạo bốn 
tội nặng, năm tội Nghịch thời chắng những đời sau chịu khổ báo rất lớn mà đời nảy 
cũng chăng được bình yên. Vì muôn tiêu diệt hết tội chướng đã gây, nên rất thích hợp 
trì tụng Thất Phật Diệt Tội Chân Ngôn 





Hệ Thông Phật Giáo còn thờ phụng Đức Phật Thích Ca chung với hai vị Tôn 
Giả là Đại Ca Diếp (Mahä-kä§yapa), A Nan (Ananda) nhằm nhắc nhở các đồ chúng 
Phật Giáo luôn luôn ghi nhớ và thực hiện Chính Pháp giải thoát, lợi mình lợi người, lìa 
khổ được vui, chuyển mê khai ngộ 
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_ Phật Giáo Đông Độ nhận định rằng: Đức Phật Thích Ca Mâu NI là Giáo Chủ của 
Thế Giới Sa Bà (Saha-loka-dhãtu) hiện tại. Bồ Tát Quán Thế Âm (Avalokite§vara) có 
hạnh nguyện Đại Bi (Mahä-käruna) luôn quán sát lắng nghe âm thanh cầu cứu của 
chúng sinh liên hóa hiện vô số Hóa Thân đến cứu khô. Bồ Tát Địa Tạng (Ksiti-garbha) 
đã nhận lời phó chúc của Đức Phật Thích Ca, ở trong thời đại không có Phật cho đên 
lúc Bồ Tát Di Lặc (Maitreya) thành Đạo, Ngài sẽ làm vị Bồ Tát tự thê cứu độ hết 
chúng sinh trong sáu nẻo luân hồi ở cõi Sa Bà này thì mới thành tựu Nguyện 
(Pranidhana) của mình. Vì thế mới thiết lập tượng thờ Đức Phật Thích Ca chung với 
hai vị Bồ Tát Quán Thế Âm, Địa Tạng và hợp xưng là Sa Bà Tam Thánh (hay Ta Bà 
Tam Thánh). 


ĐH: : SE “6 +4 nan. : W' EF : 2HR-2P—=ER=.À 
Khả 1,  u400ÁN “ự 


mà 





Do tâm lý của giáo đô Phật Giáo phương Đông, khi sống gặp nạn khổ thì mong 
cầu vào sự cứu Ø1Úp của Bồ Tát Quản Thế Âm, khi chết đi thì trông cậy vào sự hóa độ 
của Bộ Tát Địa Tạng... thế nên Tôn Tượng Sa Bà Tam Thánh được phô truyền rất 
rộng rãi trong dân gian, có ảnh hưởng rất sâu rộng trong đời sống văn hóa và tâm linh 
của n8ười đời. 
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_ Theo ý nghĩa khác, Bồ Tát Địa Tạng được xưng tán là U Minh Giáo Chủ tức là 
sự biêu hiện nhắc nhở cho người đời biết răng muốn thoát khỏi cảnh khô đau ở Địa 
Ngục thì cách tốt nhất là đừng làm các việc ác mà hại mình hại người. Bồ Tát Quán 
Thế Âm với Tâm Nguyện Đại Bỉ luôn lăng nghe âm thanh kêu câu cứu liên hiện thân 
đến cứu khổ, tức là sự biêu hiện nhắc nhở cho người đời cần phải biết làm việc hiền 
thiện, trợ giúp cho chúng sinh nhăm lợi mình lợi người. Đức Phật Thích Ca Mâu NI là 
Đắng giác ngộ viên mãn, Tâm Ý luôn thanh tịnh không còn vướng mặc, thông hiểu Lý 
Sự của vạn vật như thật ... tức là sự biểu hiện nhắc nhở cho người đời cần phải tự 
tịnh Tâm Ý của mình thì mới đạt được sự giác ngộ viên mãn vượt thoát sinh tử luân 
hôi. 

Như vậy Tôn Tượng 5a Bà Tam Thánh còn minh họa cho CHới Luật xuyên suốt 
của Phật Giáo là: 

“Các việc Ác đừng làm (dứt trừ Tập Để) 

Các việc Thiện nên làm (dứt trừ Khổ Đề) 

Tự tịnh Tâm Ý mình (tu tập Đạo Đề) 

Đó là lời Phật dạy (thành tựu Diệt Để)” 


_ Theo ý nghĩa sâu xa hơn thi Tôn Tượng Sa Bà Tam Thánh tượng trưng cho Tự 
Tính Tam Bảo, trong đó Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tượng trương cho Tự Tính Phật 
Bảo, Quán Thế Âm Bồ Tát tượng trưng cho Tự Tính Pháp Bảo, Địa Tạng Bồ Tát 
tượng trưng cho Tự Tính Tăng Bảo... tức là ba báu vốn có trong mỗi một con người. 

Phàm ở trong bất kỳ thời đại nào (có giáo lý của Đức Phật, hay không có giáo lý 
của Đức Phật) thì vẫn luôn luôn tôn tại ba điều trong con người: 

Ï_ Có ước muốn chân thật trong sạch, sống hoà hợp với vạn vật chung quanh, tức 
là Tịnh hay ong lành (biếu thị cho Tự Tính Tăng Bảo) 

2_ Cố găng thực hiện chính đúng vai trò trách nhiệm của chính mình để tịnh hoá 
Nghiệp Thức, tức là Chính hay Định Tĩnh (biểu thị cho Tự Tính Pháp Bảo) 

3 Luôn luôn mong đạt được sự hiểu biết sáng suốt không mê lâm, tức là Tuệ hay 
sáng suốt (biêu thị cho Tự Tính Phật Bảo). 

Trong ba điều này thì việc “cố găng thực hiện chính đúng vai trò trách nhiệm của 
chính mình đê tịnh hoá Nghiệp Thức ” là nền tảng thực hiện được hai điều còn lại. 

Thế nên khi chúng ta kính lễ Tôn Tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì nên quán 
tưởng răng: “Đức Phật này chính là biêu tượng của sự sảng suốt hoàn toàn, thông 
hiệu Lỷ Sự của vạn vật như thật. Nguyện cho con mau chóng đạt được Trí Tuệ như 
vậy 

Khi chúng ta kính lễ Tôn Tượng Quán Thế Âm Bỏ Tát thì nên quán tưởng răng: 
“Đức Bồ Tát nảy là bác luôn quản chiếu vạn Pháp ngay (rong thật tại nhăm dứt trừ 
mọi phiên não khô đau và chính là biếu trọng của đường lỗi giúp cho chủng Hữu Tình 
mau chóng vượt thoát biên sinh tử luân hồi. Nguyện cho con mau chóng fẲìm được 
Chính Pháp cá nhân đề £hực hiện được những điêu cân làm một cách viên mãn. Đồng 
thời nguyện cho con đạt được sự định tĩnh, tự trị, tự giác, tự chủ, điều dụng, vị tha 
ngay trong đời hiện tại này `. 

Khi chúng ta kính lễ Tôn Tượng Địa Tạng Bồ Tát thì nên quán tưởng rằng: “Đức 
Bồ Tát hiện bày tường Tỳ Kheo này chính là biêu tượng của các bậc cao thượng đang 
tiền bước trên con đường giải thoát. Nguyện cho con mau chóng sặp được vị Đạo Sư 
chân chính để nương theo Ngải, tịnh hóa được các Tám Thức: Áo tưởng kiêu mạn, 
øanh ty tranh đấu, hoải nghi tự kiêu, trì độn mù quáng, tham dục thèm khát, giận dữ 
oán hận. Đồng thời nguyện cho con đạt được cuộc sông hiển thiện, ngay thắng, mực 
thước, chân chính, vị tha ngay frong đời hiện tại nảy `. 
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Nêu chúng ta thường xuyên kính lễ Tôn Tượng Sa Bà Tam Thánh kèm theo sự 
quán tưởng như trên thì đây là điêu kiện luôn nhắc nhở chúng ta quyết chí tu sửa thân 
tâm, thực hành Chính Pháp vượt thoát sinh tử luân hôi và năng lực của ý chí này sẽ dẫn 
dặt chúng ta từ kẻ phàm phu chuyên dân dân thành bậc Thánh giải thoát 


*ké 


_Ngoài ra Tôn Tượng Thích Ca Mâu Ni còn được thờ phụng chung với 7 Đức 
Phật Dược Sư, hoặc 34 Đức Phật, hoặc 87 Đức Phật trong Hồng Danh Bảo Sám 
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_ Mật Tông Phật Giáo thờ phụng Đức Phật Thích Ca chung với tâm vị Bỏ Tát qua 
Đàn Pháp được xưng là Bát Đại Bồ Tát Man Đa La: 

Kinh Bát Đại Bộ Tát Mạn Trà La ghi rằng: “Này Thiện Nam Tử ! Có Bát Đại 
Mạn Trà La là Pháp Yêu thâm sâu của tám vị Đại Bộ Tát. Nêu có hữu tình y theo 
Pháp xây dựng Bát Đại Mạn Trà La này một lần thì hết thảy tội: mười Ác, năm 
Nghịch, phỉ báng Kinh Phương Đắng...thảy đều tiêu diệt, tất cả Nghĩa Lợi, Thắng 
Nguyện đã mong câu đều được thành tựu . 

Liên ở trong Mạn Trà La (Mandala) tưởng Đức Như Lai với thân sắc màu vàng 
ròng có đủ 32 Tướng, ngôi trên đài hoa sen. 





Như Lai Mật Ngôn là: 
COm_ mahäã-vira svahä 


Liên tưởng Thánh Quán Tự Tại (Arya-Avalokitešvara) trong Mạn Trà La với 
thần màu đỏ, tay trải cầm hoa sen, tay phải tác Thí Nguyện, trong mão báu trên đầu có 
Đức Vô Lượng Thọ Như Lai (Amitäyus) 





Quán Tự Tại Bộ Tát Mật Ngôn là: 
Hùũm Hình Hah padma-$Sriye svahäã 
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Ở phía sau Quán Tự Tại Bỏ Tát, tưởng Từ Thị Bồ Tát (Maitreya) với thân màu 
vàng, tay trái câm bình Quân Trì, tay phải tác Thí Vô Ủy, trong mão có cái tháp Tôt 
Đồ Ba (Stupa), ngôi Bán CHà 





Di Lặc Bồ Tát Mật Ngôn là: 
Mechah rana svaha 


Ở sau lưng Đức Phật, tưởng Hư Không Tạng Bồ Tát (Akäáa-garbha), tay trái 
câm báu đê ở trên trái tim, tay phải ban bô, tuôn ra vô lượng báu. 





Hư Không Tạng Bồ Tát Mật Ngôn là: 
Ah øsarbhäya svähã 
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Bên trái Hư Không Tạng Bồ Tát, tưởng Phố Hiền Bồ Tát (Samanta- phadra) đội 
mão Ngũ Phật, thân màu vàng, tay phải cầm cây kiếm, tay trái Thí Nguyện, ngôi Bán 
Gnà. 





Phố Hiền Bồ Tát Mật Ngôn là: 
Hrnh jaya svahäã 


Ở bên trái Đức Như Lai, tưởng Kim Cương Thủ Bồ Tát (Vajra-päni) tay phải 
cảm chày Kim Cương, tay trái an ở háng, đội mão Ngũ Phật, thân màu xanh, ngôi Bán 
G"à. 





Kim Cương Thủ Bồ Tát Mật Ngôn là: 
©Om_ Vam rava svähä 
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Ở phía trước Kim Cương Thủ Bồ Tát, tưrởng Mạn Thù Thất Lợi Đồng Chân Bồ 
Tát (MamjuérT-kumaära-bhũta) có năm búi tóc, hình Đồng Tử, tay trái cầm hoa sen 
xanh, trong hoa có chày Ngũ Cổ Kim Cương, tay phải tác Thí Nguyện, thân màu vàng, 
ngôi Bán Già. 





Văn Thù Bô Tát Mật Ngôn là: 
SrI aragha svähä 


Ở bên phải Mạn Thù Thất Lợi Bô Tát, tưởng Trừ Cái Chướng Bồ Tát (NTvana- 
viskambhin) thân màu vàng, tay trải câm cây phướng Như Y, tay phải Thí Nguyện, 
ngôi Bán Già. 





Trừ Cái Chướng Bồ Tát Mật Ngôn là: 
NIvarana sväahä 
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Ở phía trước Như Lai, tưởng Địa Tạng Bồ Tát (KsitU-garbha) với mão trên đâu, 
Anh Lạc, diện mạo vui vẻ tịch tĩnh, thương nhớ tật cả hữu tình, tay trái để dưới rốn, 
nâng cái bát, úp lòng bản tay phải hướng xuông dưới với ngón cái vịn ngón trỏ, tưởng 
tác an ỦI tẤt cả hữu tỉnh . 





Địa Tạng Bồ Tát Mật Ngôn là: 
ksah hãra jah svähäã 


_Theo Tạng Truyền Phật Giáo thì tám vị Đại Bồ Tát: Di Lặc, Quán Âm, Địa 
Tạng, Văn Thù, Phố Hiền, Hư Không Tạng, Trừ Cái Chướng, Kim Cương Thủ ... biểu 
thị cho việc chuyển hóa tám Thức (Astau-vijñanäni) của chúng sinh thành Tướng 
thanh tịnh màu nhiệm. Trong đó 

Di Lặc Bồ Tát (Maitreya-bodhisatva) biểu thị cho Tướng thanh tịnh màu nhiệm 
được hiên hiện sau khi đã chuyên hóa Nhãn Thức (Caksur-viJñanam) 

Quán Âm Bồ Tát (Avalokitesvara-bodhisatva) biểu thị cho Tướng thanh tịnh 
mảu nhiệm được hiển hiện sau khi đã chuyên hóa Nhĩ Thức (Srotra-vijñãnam) 

Địa Tạng Bồ Tát (Ksiti-garbha-bodhisatva) biểu thị cho Tướng thanh tịnh màu 
nhiệm được hiên hiện sau khi đã chuyên hóa Ty Thức (Ghräna-vijñänam) 

Văn Thù Bồ Tát (MañjuáfT- bodhIsatva) biểu thị cho Tướng thanh tịnh màu 
nhiệm được hiễn hiện sau khi đã chuyên hóa Thiệt Thức (Jihväa-vijianam) 

Phố Hiền Bồ Tát (Samanta-bhadra-bodhisatva) biểu thị cho Tướng thanh tịnh 
màu nhiệm được hiển hiện sau khi đã chuyên hóa Thân Thức (Kãya-vijñänam) 

Hư Không Tạng Bồ Tát (Akãéa-garbha-bodhisatva) biểu thị cho Tướng thanh 
tịnh mảu nhiệm được hiển hiện sau khi đã chuyển hóa Ý Thức (Mano-viJñanam) 

Trừ Cái Chướng Bô Tát (Sarva-nTvarana- -vIskambhnn) biểu thị cho Tướng thanh 
tịnh màu nhiệm được hiển hiện sau khi đã chuyển hóa Mạt Na Thức (Manas- 
vIjJñanam) 

Kim Cương Thủ Bồ Tát (Vajra-päni-bodhisatva) biểu thị cho Tướng thanh tịnh 
màu nhiệm được hiển hiện sau khi đã chuyên hóa A Lại Gia Thức (Alaya-vijñänam) 

Theo Tạng Truyền Phật Giáo thì Kim Cương Thủ Bồ Tát chính là thân phẫn nộ 
(Krodha-käya) của Đại Thế Chí Bồ Tát (Mahä-sthama-präpta-bodhisatva) 
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1_ Di Lặc Bồ Tát: Hai tay cầm hoa sen tác Thuyết Pháp Ấn. Trên hoa sen bên 
trái có Pháp Luân, trên hoa sen bên phải có cái bình báu làm dâu hiệu 





Truyền thống khác ghi nhận Tôn Tượng Di Lặc Bồ Tát có thân hình màu vảng, 
hai tay tác Ân Chuyên Pháp Luân đêu câm hoa sen, đỉnh đâu đội cái bình làm biêu 
tượng 
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2_ Quán Ấm Bồ Tát: Tay trái cầm hoa sen, vai trái khoác da hươu. Úp bàn tay 
phải đè trên đầu gôi phải 





Truyền thống khác ghi nhận Tôn Tượng Quán Âm Bồ Tát có thân hình màu 
trăng, vai trái khoác da hươu, tay trái câm hoa sen, ngửa tay phải trên đầu gôi phải tác 
Dữ Nguyện Án 
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3 Địa Tạng Bồ Tát: Tay trái kết Quy Ấn, tay phải cầm hoa sen, trên hoa có báu 
Ma NI 


, sứ 


_.lÓ ĐN——oa 


# xả. 





Truyền thông khác ghi nhận Tôn Tượng Địa Tạng Bồ Tát có thân hình màu vàng, 
tay trái co trước ngực tác Cát Tường Ấn câm hoa sen, ngửa tay phải ở đâu gôi phải 
câm quả trải 
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4_Văn Thù Bồ Tát: Hai tay cầm hoa sen tác Thuyết Pháp Ấn. Trên hoa sen của 
tay phải có cây kiêm Trí Tuệ, trên hoa sen của tay trái có Kinh Thư 





Truyền thông khác ghi nhận Tôn Tượng Văn Thù Bồ Tát có thân màu vàng, hai 
tay cầm hoa sen tác Thuyêt Pháp Ấn. Trên hoa sen của tay phải có cây kiêm Trí Tuệ, 
trên hoa sen của tay trái có Kinh Thư. Ngôi Kiệt Già trên tòa sen 


F _" 
¬ j¬ II 


Thun 
sÍ Fl 


Ái Ốc 
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5_Phố Hiền Bồ Tát: Tay trái ở trước ngực tác Thí Dữ Ấn, cầm hoa sen, trên hoa 
sen có vành mặt trời chiêu khăp chúng sinh trong đời Hiên Kiêp 





Truyền thống khác ghi nhận Tôn Tượng Phố Hiển Bỏ Tát có thân hình màu đỏ 
hồng, co tay phải trước ngực, đuôi tay trái đè trên tòa sen và câm hoa sen, trên hoa sen 
có vành mặt trời 
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6_Hư Không Tạng Bộ Tát: Tay trái tác Quy Y Ấn, tay phải cầm hoa sen, trên 
hoa có cây kiêm báu chỉ hướng lên trên hư không 





Truyền thông khác ghi nhận Tôn Tượng Hư Không Tạng Bộ Tát có thân hình 
màu xanh lam nhạt, hai tay tác Thuyêt Pháp Án, tay trái cầm hoa sen, trên hoa sen có 
cây kiêm báu tỏa lửa rực, chỉ hướng lên trên hư không 
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7 Trừ Cái Chướng Bồ Tát: Tay trái ở trước ngực tác Quy Y Tam Bảo Ấn, cầm 
hoa sen, trên hoa sen có vành mặt trăng trong mát diệt hêt chướng ngại nóng bức phiên 


não của chúng sinh. Úp tay phải đè cỗ tay trên đầu gối phải 





Truyền thông khác ghi nhận Tôn Tượng Trừ Cái Chướng Bồ Tát có thân hình 
mảu trăng, co tay trái ở trước ngực tác Quy Y Tam Bảo Ấn, cầm hoa sen, trên hoa sen 
có vành mặt trăng trong mát diệt hêt chướng ngại nóng bức phiên não của chúng sinh. 


Ngửa tay phải trên đầu gôi phải cầm cái bình báu 
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8 Kim Cương Thủ Bồ Tát: Tay phải ở trên đâu gối phải tác Bỗ Thí Án, cầm 
hoa sen, trên hoa sen có chày Kim Cương làm trang nghiêm. Up tay trái che trên đầu 
ĐÔI trái 





Níc LỄ Ji Tỷ. c. 


Truyền thông khác ghi nhận Tôn Tượng Kim Cương Thủ Bồ Tát có thân hình 
màu xanh lam đậm, tay trái co trước ngực câm chày Kim Cương, duôi bản tay trải đè 
trên tòa sen 
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Khi tám vị Đại Bỏ Tát này được an bày chung quanh Đức Phật thì được xưng là 
Bát Đại Bồ Tát Man Đa La 


BC 
KT T22 








#$ tt £ JE DE 22v 2X ÊE PP 


Nêu có hữu tình y theo Pháp xây dựng Bát Đại Bồ Tát Man Đa La này một lân 
thì hệt thảy tội: mười Ác, năm Nghịch, phí báng Kinh Phương Đăng...thảy đêu tiêu 
diệt, tât cả Nghĩa Lợi, Thăng Nguyện đã mong câu đêu được thành tựu . 


_Thích Ca Văn Phật Kim Cương Nhất Thừa Tu Hành Nghi Quỹ Pháp ghi 
nhận Man Đa La phụng thờ Đức Phật Thích Ca với bốn vị Bô Tát: Phô Hiên, Văn Thù, 
Quán Âm, Di Lặc như sau: 

“Nếu muốn báo ân đức của Đức Thế Tôn Vô Thượng. Trước tiên nên làm Mạn 
Trà La. Chính giữa Đàn vẽ tượng Thích Ca Mâu Nẵng, thân màu vàng ròng có đủ 32 
tướng, mặc áo Cả Sa với tướng Ứng Thân nói Pháp. Tay phải kết Ấn Cát Tường, tay 
trái hướng lên trên để trước rốn, ngôi Kiết Già trên đài hoa sen trăng. Phố Hiện, Văn 
Thù, Quán Âm, Di Lặc trụ ở 4 góc như Thai Tạng nói. Ở trước mặt Phật có Như Lai 
Bát (Bình Bát của Như Lai), ở bên phải Phật có Hiền Bình chứa đây hoa, ở phía sau 
Phật có cây Tích Trượng, ở bên trái Phật có cái Loa báu đêu để trên cánh hoa, chung 
quanh tỏa lửa sáng”. 
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1_ Thích Ca Mâu Ni Như Lai (ŠSãkya-muni): 
Trong Man Đa La này thì Đức Phật Thích Ca Mâu NI ở trung ương tượng trưng 
cho Ứng Thân nói Pháp 





Chữ chủng tử là: BHAH (3) 

Mật Hiệu là: Tịch Tĩnh Kim Cương. Biểu thị cho sự xa lìa khỏi 5 Độc của Thế 
Can 

Tam Muội G1a Hình là: Cái bình bát. 
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Chân Ngôn là: 

_1# XHi 4£“ Hảá £ &đŠẰX4ˆ HáảđN đế(: Ấ1“* 
TỰ(4 1ƯUI* 4@% SỐ _ 

NAMAH SAMANTA BUDDHANAM_ SARVA KLESA NIRSUDANA _- 
SARVA DHARMA VASITAH PRAPTA GAGANA SAMA ASAMA SVAHA 


2_ Phố Hiền Bô Tát (Samanta-bhadra-bodhisatva) 

Lại xưng là Biên Cát Bỏ Tát, ý là đầy đủ vô lượng Hạnh Nguyện, thị hiện ở 
khắp tất cả Bồ Tát của cõi Phật. 

Đại Nhật Kinh Sớ, quyền 1 ghi là: “Phố Hiền Bồ Tát. Phố (Samanta) nghĩa là 
khắp tất cả nơi chốn, Hiền (Bhadra) nghĩa là Tôi Diệu Thiện. Phố Hiền Bỏ Tát biểu thị 
cho sự đã khởi Hạnh Nguyện của Tâm Bồ Đề với thân khẩu ý thâảy đều bình đăng, 
khắp tất cả nơi chỗn thuần một Diệu Thiện, đây đủ mọi Đức cho nên có tên gọi là Phô 
Hiên” 

Phổ Hiện đại biểu cho Hạnh Bộ Tát rộng lớn. Khi một cá nhân thực hiện viên 
mãn Hạnh Bô Tát thì gọi là Phố Hiên Bồ Tát. Còn viên mãn quả vị của Phô Hiện Bộ 
Tát tức là Tỳ Lô Giá Na Như Lai. Chúng sinh đang đợi đây đủ Nhân của Phố Hiên, 
đây tức là Tính của Tỳ Lô Giá Na Phật 

Trong Man Đà La, Phô Hiền Bộ Tát ở góc Đông Nam biểu thị cho Hạnh Thâm 
Nhập Tâm Bô Đề, tức là giai đoạn Tịnh Tâm Bô Đề 

Tôn Hình: Thân hiện màu thịt trăng, đầu đội mão báu 5 Phật, tay trái cầm hoa 
sen, trên hoa để cây kiêm bén chung quanh rực lửa sáng, tay phải mở cánh tay øg1ương 
duỗi ngửa lòng bàn tay, kết Tam Nghiệp Thiện Diệu Ân, co ngón vô danh với ngón út 





Mật Hiệu là: Chân Như Kim Cương 

Chữ chủng tử là: AM (3Ä) 

Tam Muội Gia Hình là: Cây kiếm trên hoa sen, hay Hiên Bình 

Tướng Ấn là: Liên Hoa Hợp Chưởng hay Nhất Thiết Chi Phần Sinh Ấn : Còn 
gọi là Tùng Phật Chi Phân Sinh Ấn. Chắp 2 tay lại như hình đóa hoa chưa nở (Vị Khai 


Sứ 


Phu Hoa Hợp Chưởng) dựng thăng đứng 2 ngón cải rôi hơi co lại. Biểu thị cho Đức 
của Tâm Bô Đê được sinh ra từ từng phân của Đức Phật. 


"HÍ nh, 
(Tình 


Chaân Ngoân laø : 


4⁄4 HH1 4£ ÄäR^ˆ dát% 
NAMAH SAMANTA BUDDHANÄM_ AM AH_ SVÃHÄ 


3_ Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát (Mamjuári-bodhisatva) 

Lại xưng là Văn Thù Thi Lợi, Mạn Thù Sư Lợi, Mạn Thù Thất Lợi . Lược xưng 
là Văn Thù. Trong các Kinh Điền Khác lại có các danh hiệu là: Diệu Đức, Diệu Thủ, 
Nhu Thủ, Kính Thủ, Diệu Cát Tường... 

Văn Thù Sư Lợi còn gọi là Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử, Văn Thù Sư Lợi 
Đông Chân, Văn Thù Sư Tử Đông Bồ Tát, Nhu Đông Văn Thù Bồ Tát (MamjuérT- 
kumara-bhuta) 

Văn Thủ Sư Lợi Bô Tát với Phố Hiên Bồ Tát cùng theo hầu cận Đức Phật Thích 
Ca Mâu NI và được xưng chung là Thích Ca Tam Thánh. Do Văn Thủ Sư Lợi là bậc 
Thượng Thủ trong hết thảy Bỏ Tát Đệ Tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nên được 
gọi là Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử. Ngài có hình tượng là Câm cây kiêm ngôi trên 
lưng sư tử biểu thị cho sự sác bén của Pháp Môn. Tay phải cảm cây kiếm báu Kim 
Cương chặt đứt tật cả phiền não của chúng sinh, dùng tiêng rỗng của sư tử không sợ 
hãi, trấn tỉnh chúng sinh đang bị mê đăm. 

Trong Man Đa La này, Văn Thủ Sư Lợi Bồ Tát ở øóc Tây Nam biểu thị cho 
Hạnh Trưởng Dưỡng Tâm Bồ Đề, tức là giai đoạn nuôi lớn Bát Nhã 

Tôn Hình: Thần hiện màu vàng, tay trái cầm hoa sen, bên trên có chày Tam Cô 
hoặc Ngũ Cô, tay phải cầm quyên Kinh 





Mật Hiệu là: Cát Tường Kim Cương 
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Chữ chủng tử là: A (3Ä) 
Tam Muội Ca Hinh là: Chày Kim Cương trên hoa sen xanh, hoặc hoa sen xanh 
Tướng Ấn là Liên Hoa Hợp Chưởng, hay Pháp Trụ Ấn: còn gọi là Như Lai 
Pháp Trụ Ấn. Chặắp 2 tay lại ,Iữa trồng rông (Hư Tâm Hợp Chưởng) mở bung 2 ngón 
giữa. Biểu thị cho Đức trụ bên lâu nơi tật cả Pháp Môn nên gọi là Pháp Trụ. 
@l N 


l/ | tru 
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Chân Ngôn là : 
41t #4 1 {tát 11% @X^ 44% só 
NAMAH SAMANTA BUDDHANAM A VEDA VIDE SVAHA 


4_ Quán Âm Bồ Tát (Avalokite§vara-bodhIsatva) 

Quán Âm Bồ Tát tức Quán Tự Tại Bồ Tát. Lại xưng là Quang Thế Âm Bồ Tát, 
Quản Thế Tự Tại Bồ Tát, Quản Thê Âm Tự Tại Bồ Tát, Hiện Âm Thanh Bồ Tát. Xưng 
riêng là Cứu Thế Bộ Tát, Liên Hoa Thủ Bỏ Tát, Viên Thông Đại 5ĩ.. 

Quán Âm Bồ Tát đại biểu cho Tâm Đại Bi của tất cả chư Phật, hay lắng nghe âm 
thanh khổ nạn của tất cả chúng sinh mà cứu độ như con ruột. Ngoài ra Quản Âm Bồ 
Tát còn đại biểu cho sự giác ngộ Phật Tính viên mãn của mỗi một cá nhân. 

Trong Man Đa La này, Quán Âm Bồ Tát ở góc Tây Bắc biểu thị cho Hạnh Toàn 
Thiện Tâm Bồ Đề, tức là giai đoạn chứng ngộ Bô Đề 

Tôn Hình: Thân hiện màu thịt trăng, tay trái đề trước ngực thành Thí Vô Ủy Ấn, 
tay phải cầm hoa sen, đầu đội mão báu, trên mão có Vô Lượng Thọ Như Lai 





Mật Hiệu là: Chính Pháp Kim Cương 
Chữ chủng tử là: BU (3) 
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Tam Muội Ga Hình là: Hoa sen hé nở hoặc Pháp Trụ Ấn 





Tướng Ân là Liên Hoa Hợp Chưởng, hay Đà La Ñi Ấn: Còn gọi là Thê Tôn Đà 
La NI Án. Dựa theo VỊ Khai Phu Hoa Hợp Chướng, co 2 ngón giữ vào trong lòng bàn 
tay. Biêu thị cho nghĩa Tông Trì là Thê Tính Pháp Môn 


"4t 
lÍ1 
TÑN NI 


Â=- 
mG 
~ 
_—" 
_——" 


ni 

Chân Ngôn là : 

_1#⁄, H7 ẤS£á”4qđt1@ 3đ äađ đ34aTađ đt{4( á¿^Z 
718 #Ä#{ Äđ* #4Œˆ 4&+% 

_NAMAH SAMANTA BUDDHANAM _ BUDDHA DHARANI SMRTI 


BALÃ DHÃNA KARI DHÃRA DHÃRA DHÃRÄYA SARVA BHAGAVATI 
ÄKÄRA VATI SAMAYE_ SVÄHÄ 


5_ Di Lặc Bồ Tát (Maitreya-bodhisatva) 

Di Lặc Bồ Tát có tên gọi là Võ Năng Thắng (Ajita), hiệu là Từ Thị (Maitreya). 
Ngài là vị Phật thứ năm kê tiếp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, xuất hiện trên trái đất nảy. 
Hiện Ngài đang ở cung Trời Đâu Suất (Tusita) giáo hóa chúng sinh. Do đó Ngải còn 
được xưng là Nhất Bồ Xứ Bồ Tát, Bồ Xứ Bỏ Tát hoặc Di Lặc Như Lai. 

Trong đời đời kiếp kiếp Ngài thường tu tập Từ Tâm Tam Muội, hành Từ 
Hạnh đề cứu độ chúng sinh. Do Đức đặc biệt này mà Ngài có hiệu là Từ Thị 

Trong Man Đa La này, DI Lặc Bồ Tát ở øóc Đông Bắc biểu thị cho Hạnh Kết 
Kim Cương Thân, tức là giai đoạn Nhập Niết Bàn 

Tôn Hình: Thân màu thịt trăng, tay trái tác Thí Vô Úy Ấn, tay phải cầm hoa sen, 
bên trên có Táo Bình, đầu đội mão báu, trên có tháp bảu 





Mật Hiệu là: Tân Tật Kim Cương 
Chữ chủng tử là: YU (8) 
Tam Muội Gia Hình là: Táo Bình trên hoa sen, hoặc Tân Tật Ấn trên hoa sen 





Tướng Ấn là: Liên Hoa Hợp Chưởng Ấn, hay Tân Tật Trì Ấn Còn gọi là Thế 
Tôn Tần Tật Trì Ấn. Hai tay kết Hư Tâm Hợp Chưởng, đan chéo 10 đâu ngón tay với 
nhau, bên phải đè bên trái, cùng nhau gia trì rỗi tự xoay chuyên. Biểu thị cho lực gia trì 
nhanh chóng của sức Thân Biến Bí Mật của Như Lai. 


Chân Ngôn là : 

41 4H17 4£át Hátc<t7(St(@^2 t?7ứ4đđ^2 zzX€@ 2 4t + 

NAMAH SAMANTA BUDDHANAM  MAHA-YOGA YOGINI 
YOGESVARI KHAM JARIKE SVAHAÄ 


_ Theo hệ thông Thuân Mật thì Đức Phật Thích Ca được xem là Thân Biến Hóa 
(Nirmana-kaya) của Pháp Thân Phật tức Đại Nhật Như Lai ( Vairocana-tathagata) 

Trong Thai Tạng Giới Man Đa La (Garbha-dhatu-mandala) thì Đức Phật Thích 
Ca là Tôn Chủ của Thích Ca Viện. Viện này biểu thị cho việc nói Pháp lợi sinh của 
Đại Nhật Như Lai, Diệu Đức của phương tiện nhiếp hóa 

Các Tôn trong viện Thích Ca gồm có : 

a) Thích Ca Như Lai biểu thị cho Phật Bảo, Quán Tự Tại Bồ Tát biểu thị cho 
Pháp Bảo, Hư Không Tạng Bồ Tát biểu thị cho Tăng Bảo. Cả 3 Tôn này biểu thị cho 
3 Đức đây đủ của Tam Bảo. 

Hai Tôn: Vô Năng Thắng Minh Vương và Vô Năng Thắng Minh Phi biểu thị 
cho Đức Giáng phục 4 Ma của Đức Thích Ca khi Ngài ngôi dưới gốc cây Bộ Để 
thành Đạo. 

b) Tám Phật Đỉnh biểu thị cho Quả Đức u thâm huyện diệu của Như Lai. Các 
Tôn Tượng này tức đại biểu cho nơi khởi hiện của Phật Trí vô thượng 

.) 3 Phật Đỉnh: Quảng Đại Phật Đỉnh, Cực Quảng Đại Phật Đỉnh, Vô Biên Am 
Thanh Phật Đỉnh biểu thị cho 3 đức tính của 3 Bộ trong Thai Tạng Giới, hay thỏa mãn 
tât cả mọi Nguyện 

.) 5 Phật Đinh: Bạch Tản Cái Phật Đỉnh, Thắng Phật Đỉnh, Tôi Thắng Phật 
Đỉnh, Quang Tụ Phật Đinh, Trừ Chướng Phật Đỉnh biểu thị cho 5 Trí của Đức Thích 


6l 


Ca Như Lai, ở trong tất cả Công Đức giống như một loại Chuyển Luân Thánh Vương 
(Cakra-vartin-rja) có đầy đủ đại thế lực 

,) Nhất Thiết Như Lai Bảo, Như Lai Từ, Như Lai Bi, Như Lai Mẫn, Như Lai 
Hỷ, Như Lai Xả. Sáu Tôn này biểu thị cho con mặt Từ Bi nhìn ngó chúng sinh 

.) Như Lai Hào Tướng, Như Lai Nha, Như Lai Thiệt, Như Lai Ngữ, Như Lai 
Tiêu, Như Lai Xước Khất Đề. Sáu Tôn nảy biểu thị cho Tự Tính Pháp Thân thường 
trụ của Đức Thích Ca Như Lai 

.) Đa Ma La Hương Tích Chị Phật, Chiên Đàn Hương Tích Chị Phật, Luân Bức 
Tích Chi Phật, Bảo Bức Tích Chi Phật, Xá Lợi Phất, Mục Kiên Liên, Ca Diệp Bà, Tu 
Bỏ Đề, Câu Hy La, A Nan, Ca Chiên Diên, Ưu Bà Ly, Câu Hy La, Trí Câu Hy La, 
Cúng Dường Vân Hải. 14 Tôn này biểu thị cho Công Đức phân biệt đã đầy đủ của Như 
LaI. 


Viện này tông cộng có 39 Tôn được trình bày như sau 





@8®990®®6l6 ®Ì®@®®®®®®@® 
%®@® ®® ® ®®® ®|®®®®®@®@®® 


_ Lớp bên trái (từ trái qua phải):gôm 17 Tôn 
.) Hàng trên có 9 Tôn 
l_ Như Lai Xả (5Š) 
2_ Như Lai Hỷ (3) 
3_ Xá Lợi Phất (3Ä) 
4_ Ca Diếp Bà (3®) 
5_ Tu Bồ Đề (®&) 
6_ Đại Mục Kiên Liên (Ä) 
7_ Đa Ma La Hương Tích Chi Phật (ẩ:) 
8_ Chiên Đàn Hương Tích Chi Phật (ẩ:) 
9_ Như Lai Thước Khát Đề (ÍX) 
.) Hàng dưới có 8 Tôn: 
I_ Như Lai Từ (28) 
2_ Như Lai Mẫn (#{) 
3 Như Lai Bi (4) 
4_ Vô Lượng Thanh Phật Đỉnh (&) 
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5_ Cao Phật Đỉnh (#Y) 
6_ Chuyền Luân Phật Đỉnh (%8) 
7_ Như Lai Hào Tướng (Ä) 
$_ Nhất Thiết Như Lai Bảo (Ä) 
_ Lớp chính giữa gồm 5 Tôn 
.) Hàng trên có 02 Tôn: 
I_ Bên trái Hư Không Tạng (SE) 
2_ Bên phải: Quán Tự Tại (#) 
.) Chính giữa có 01 Tôn là Thích Ca Mâu Ni Như Lai (Ä\) 
.) Hàng bên dưới có hai Tôn 
I_ Bên trái: Vô Năng Thăng Phi (Ä) 
2_ Bên phải: Vô Năng Thăng Kim Cương (3Ä) 
_ Lớp bên phải (từ trái qua phải) gồm 17 Tôn 
.) Hàng trên có 9 Tôn: 
I_ Như Lai Nha (4$) 
2_ Luân Bức Tích Chi Phật (ẩ:) 
3_ Bảo Bức Tích Chi Phật (ẩ:) 
4_ Câu Hy La (Ä) 
5_ ANan(%R) 
6_ Ca Chiên Diên (Ä) 
7_ Uu Bà Lợi (®&) 
8_ Trí Câu Hy La (8) 
9_ Cúng Dường Vân Hải (18) 
.) Hàng bên dưới có 8 Tôn: 
I_ Bạch Tản Cái Phật Đỉnh (dđŸ ) 
2_ Thăng Phật Đỉnh (®%x) 
3_ Tôi Thăng Phật Đinh (# 
4_ Quang Tụ Phật Đỉnh (‹Ä4\) 
5_ Trừ Cái Chướng Phật Đỉnh (Tôi Toái Phật Đinh) (&) 
6_ Như Lai Thiệt (Œ) 
7 Như Lai Ngữ (Ä) 
S_ Như Lai Tiểu (ÄÑ) 


1_ Thích Ca Mâu Ni Như Lai (SŠäkya-muni): 

$Säkya-muni dịch âm là Thích Ca Văn Ni, Xả Ca Dạ Mâu Ni, Thích Ca Mâu 
Nẵng, Thích Ca Văn.... lược xưng là Thích Ca, Mâu Ni, Văn Ni. Dịch ý là Năng Nhân, 
Năng Nhẫn, Năng Tịch, Tịch Mặc, Năng Mãn. Hoặc xưng là Thích Ca Tịch Tĩnh. Lại 
xưng là Thích Ca Mâu Ni Thê Tôn. 

Thích Ca Mâu Ni (Šäkya-muni) lại được dịch là Năng Nhân Tịch Mặc trong 
đó Năng Nhân (Säkya) là dòng họ Thích Ca và Tịch Mặc (Mun¡) là bậc Đại Thánh. 
Như vậy Thích Ca Mâu Ni có nghĩa là Bậc Đại Thánh của dòng họ Thích Ca. 

Theo ý nghĩa khác thi Năng biêu thị cho Đại Hùng Lực, Nhân biêu thị cho Đại 
Từ Bi, Tịch Mặc biểu thị cho Đại Trí Giác. Như vậy Hồng danh Thích Ca Mâu Ni 
biểu thị cho Phước Trí viên mãn của Đẳng Toàn Giác. 

Trong viện này thì Thích Ca Mâu Ni Phật tượng trưng cho Phật Bảo. 
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Tôn Hình: Hai tay để ngang ngực kết Thuyết Pháp Ấn. Thân màu vảng rực, 
khoác cà sa màu đỏ, ngôi Kiêt Già trên hoa sen 





Chữ chủng tử là: BHAH (3) 

Mật Hiệu là: Tịch Tĩnh Kim Cương. Biểu thị cho sự xa lìa khỏi 5 Độc của Thế 
Can 

Tam Muội G1a Hình là: Cái bình bát. 





Tướng Ấn là: Kết Cát Tường Ấn hoặc Bát Ấn. 


x 


Chân Ngôn là: 

4W HHí S££“Z Há £A tŠ&X4^ˆ Há(đH đếuU: ẤW^ 
TƯ( 4® 44% có _ 

NAMAH SAMANIA BUDDHANAM_ SARVA KLESA NIRSUDANA _ 
SARVA DHARMA VASITAH PRAPTA GAGANA SAMA ASAMA SVAHA 


2_ Quán Tự Tại Bồ Tát (Avalokite§vara): 

AvalokItešvara dịch âm là A Bà Lô Cát Đê Thước Bát La, A Phộc Lô Chỉ Đê 

Thâp Phiệt La... Dịch ý là Quán Tự Tại Bồ Tát, Quán Thê Am Bô Tát, Quán Am Bồ 
Tát... 


Tôn này là vị Bô Tát có bản nguyện dùng Từ Bi cứu độ chúng sinh. 

Trong Viện này thì Quán Tự Tại Bồ Tát là vị theo hầu bên phải Đức Thích Ca 
Mâu Ni Phật, đại biểu cho Pháp Bảo và biểu thị cho Đức Chân Tướng 

Tôn Hình: Thân màu thịt trắng, tay phải cầm cây phất trăng, tay trái chống eo, 
đứng thăng trên hoa sen. 





Mật Hiệu là: Thanh Tịnh Kim Cương , hoặc Chính Pháp Kim Cương 
Chữ chủng tử là: SA (®) 
Tam Muội Gia Hình là: Cây phất trắng, hoặc hoa sen chưa hé nở. 


~ lly 


Đị 
ứ) 


Tướng Ấn là: Bát Diệp Liên Hoa Ản. 
Chân Ngôn là: 


l : 
41 J1 4 €4 4 


NAMAH SAMANTA BUDDHANAM_ SA 


3_ Hư Không Tạng Bồ Tát (Akã$a-garbha, hoặc Gagana-øañja): 

Akãsa-garbha dịch âm là A Ca Xả Nghiệt Bà 

Gagana-gañja dịch âm là Nga Nga Nẵng ngạn nhạ. 

Tôn này đại biêu cho hai tạng báu Phước Đức, Trí Tuệ vô lượng ngang băng với 
hư không rộng lớn vô biên. 

Lại xưng là Hư Không Dựng Bỏ Tát hay tuôn ra vô lượng Pháp Bảo ban bố khắp 
cho người có mong câu, lợi ích chúng sinh. 

Trong Viện này thì Hư Không Tạng Bồ Tát là vị theo hầu bên trái Đức Thích Ca 
Mâu NI Phật và đại diện cho Tăng Bảo 
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Tôn Hình: Thân màu thịt trăng, tay phải dựng lòng bàn tay, co ngón trỏ ngón 
giữa cầm cây phất trắng. Tay trái úp quyên để phía trước rốn cầm hoa sen, trên hoa sen 
có viên ngọc màu xanh lục, khoác Thiên y, đứng thăng trên tòa hoa sen. 





Mật Hiệu là: Vô Tận Kim Cương 
Chữ chủng tử là: I (SE) 
Tam Muội Gia Hình là: Viên ngọc Như Ý trên hoa sen. 
gU Ì, 
Ế " 





Tướng Ấn là: Hư Không Tạng Ấn (Hư Tâm Hợp Chưởng, co 2 ngón trỏ để bên 
dưới hai ngón g1ữa, đưa ngón cải vào trong lòng bàn tay). 





Chân Ngôn là: 

41t #24 {á* N8 x 1H{f47U7® #41 đ{^ 4&% 

NAMAH SAMANTA BUDDHANAM AKASA  SAMANTA-ANUGATA 
VICITRAM VARA-DHARA_ SVAHA 


4_Vô Năng Thắng Phi (Aparäjita-rajñi): 
Tôn này là vợ của Võ Năng Thăng Minh Vương. 
Tôn này biêu thị cho sức mạnh Giác Ngộ của Đức Phật Thích Ca 


Ó6 


Tôn Hình: Thân màu đen xanh, có 3 mắt, khoác Thiên Y. 





Mật Hiệu là: Trường Sỉinh Kim Cương 
Chữ chủng tử là: A (Ä) 
Tam Muội Gia Hình là: Cây búa lớn, hoặc cầm hoa sen. 


lu 
„I Tụ, 





Tướng Ấn là: Vô Năng Thắng Minh Phi Án. 





Chân Ngôn là: 
41 fH17 4£€á” H41&1“ˆ &zt0 7đ 7*ˆ 44+ 
NAMAH SAMANTA BUDDHANAM_ APARAJITE JAYAMTI TADITE_ 
SVAHA 


5_ Vô Năng Thắng Kim Cương (Aparäjitä-vajra): 

Aparäjita-vajra dịch âm là A Ba La Nhĩ Đa. Lại xưng là Vô Năng Thăng Bỏ Tát, 
Vô Năng Thăng Minh Vương. Là một trong 8 vị Đại Minh Vương của Mật Giáo. 

Khi Đức Thích Ca Mâu Ni ngôi dưới gốc cây Bồ Đê, vừa mới thành Đạo thời 
dùng sức của Minh Chú Vô Năng Thắng giáng phục quân Ma và đây lui mọi chướng 
ngại. 

Tôn này được xem là một Hóa Thân của Đức Thích Ca, biểu thị cho sức mạnh 
chiến đâu và chiến thăng 


67 


Tôn Hình: Thân màu đen xanh, có 4 mặt 4 cánh tay. Bốn mặt đêu nhìn ngó giận 
dữ, tóc dựng dài như lửa rực. Bên phải: tay thứ nhất dựng Quyên duỗi ngón trỏ để 
trước ngực, tay thứ hai đem ngón giữa, ngón vô danh đẻ nóng ngón cái và duỗi thăng 
ngón trỏ, co khuỷu tay hướng lên trên. Bên trái: tay thứ nhật cầm cây búa, tay thứ hai 
câm Tam Kích Xoa. 





Mật Hiệu là: Thăng Diệu Kim Cương 

Chữ chủng tử là: A (#Ä) hay DHRIM (() nghĩa là khiến cho chúng sinh trong 
Pháp Giới lìa bụi dơ 

Tam Muội Gia Hình là: Cải miệng lớn trên hoa sen đen, hay cây búa lớn. 


\ 
keo) 





Tướng Ấn là: Vô Năng Thăng Ấn (Tay phải để ngang trái tim, làm dạng cầm hoa 
sen. Tay trái duỗi cánh tay nâng cao lên, duỗi năm ngón tay). 





Chân Ngôn là: 
41 Hi 4£t* @@ˆ đ đˆ @&€@ˆ 44&t+ 
NAMARH SAMANTA BUDDHANAM DHRIM DHRIM RIM RIM JRIM 
JRIM SVAHA 
_ Tám Phật Đỉnh biểu thị cho Quả Đức u thâm huyền diệu của Như Lai. Các 
Tôn Tượng này tức đại biêu cho nơi khởi hiện của Phật Trí vô thượng 
Ba Phật Đỉnh: Quảng Đại Phật Đỉnh, Cực Quảng Đại Phật Đỉnh, Vô Biên Am 
Thanh Phật Đỉnh biểu thị cho 3 đức tính của 3 Bộ trong Thai Tạng Giới, hay thỏa mãn 
tât cả mọi Nguyện 
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Năm Phật Đỉnh: Bạch Tản Cái Phật Đinh, Thắng Phật Đỉnh, Tối Thắng Phật 
Đỉnh, Quang Tụ Phật Đỉnh, Trừ Chướng Phật Đỉnh biểu thị cho 5 Trí của Đức Thích 
Ca Như Lai, hay 5 Tôn này biểu thị cho Công Đức của Như Lai Vô Kiến Đỉnh 
Tướng (Tướng nhục kê của Như Lai không thê thấy biết được) ở trong tất cả Công 
Đức giống như một loại Chuyển Luân Thánh Vương (Cakra-vartin-ràja) có đây đủ 
đại thê lực 


1_ Quảng Đại Phật Đỉnh (Mahä-usn1sa-cakra-vartIn): 
Maha-usn1sa-cakra-vartin lại xưng là Đại Chuyền Luân Phật Đỉnh, Đại Luân 
Phật Đỉnh, Quảng Sinh Phật Đỉnh, Đại Chuyên Luân Phật Đỉnh, Hội Thông Đại Phật 
Đỉnh, Hoàng Sắc Phật Đỉnh, Hội Thông Đại Chuyên Luân. Là một trong 3 Phật Đinh, 
hoặc một trong 8 Phật Đỉnh . 
Tôn này Biểu thị cho Đức của Phật Bộ (Buddha-kulaya) là con đường giác 
ngộ viên mãn, Lý Trí đầy đủ. 
Tôn Hình: Thân màu vàng ròng, thị hiện hình Bô Tát, ngôi Kiết Giả trên hoa 
sen đỏ, tay phải cầm hoa sen bên trên sen có cái chày Độc Cô dựng đứng, tay trái đem 
ngón cái vịn ngón giữa, dựng thăng ngón trỏ, hướng mặt về bên trái. 





Mật Hiệu là: Phá Ma Kim Cương 
Chữ chủng tử là: TRUÚM (®%) 
Tam Muội Gia Hình là: Chày Độc Cổ. 





Tướng Ấn là Như Y Bảo Ấn: Hư Tâm . Chưởng, hai tay đem ngón út, 
ngón cái cùng hợp nhau, hơi co các ngón còn lại như hoa sen nở !ộ. 
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Chân Ngôn là: 
41 f4H7 4£ $ˆ S892 4@t*% 


Namah samanta-buddhanäm_ Irũm usnmisa svähã 


2_ Cực Quảng Đại Phật Đỉnh (Abhyudgata-usnsa): 

Abhyudgata-usnisa được xưng là Cao Phật Đỉnh, Quảng Sinh Phật Đỉnh, Tôi 
Thăng Phật Đỉnh, Tối Cao Phật Đỉnh. Là một trong năm Phật Đỉnh, một trong tám 
Phật Đỉnh 

Thường nhớ niệm Tôn này thì vào lúc đầu chiến, luận lý, tranh tụng thời đều 
được tốt lành. Nêu viết Chân Ngôn này ở trên đâu thì có thể được sự tốt lành trong 
sạch, diệt tội được phước và được Biện Tài không ngăn ngại. 

Tôn này biểu thị cho Đức của Liên Hoa Bộ (Padma-kulaya ) là Đại Tuệ Tam 
Muội của Như Lai hay làm cho rạng rỡ muôn điêu lành. 

Tôn Hình: Thần màu vàng, ngôi Kiết Gà trên hoa sen đỏ, tay phải dựng lòng bản 
tay co ngón vô danh, tay trái để ở eo lưng cầm hoa sen, trên hoa sen có viên ngọc màu 
xanh lục (Lục Châu). 





Mật Hiệu là : Nan Đồ Kim Cương 
Chữ chủng tử là: SRŨM (##) 
Tam Muội Gia Hình là: Viên ngọc Như Ý trên hoa sen. 





Tướng Ấn là Cao Phật Đỉnh Thủ Ấn: Chắp hai tay lại, co ngón vô danh cùng 
cài chéo nhau để bên ngoài, hai ngón út, hai ngón giữa củng hướng lên trên giữ nhau, 
duỗi ngón trỏ co lóng thứ ba khiến chắng dính nhau, giống như hạt lúa mạch, hai ngón 
cái hơi co. 





Chân Ngôn là: 
41 f4Hi Sát“ &ˆ SWW^ tá *% 


Namah samanta-buddhaänäm_ Srũm usnrsa svahä 


3_ Vô Biên Âm Thanh Phật Đỉnh (Ananta-svara-ehosa-cakra-vartin) 

Lại xưng là Vô Lượng Thanh Phật Đỉnh, Vô Lượng Âm Thanh Phật Đỉnh, là một 
trong ba Phật Đinh, chủ yêu biểu dương Đức Phật Đà dùng vô lượng âm thanh màu 
nhiệm nói Pháp khiên cho chúng sinh đều được mở rõ sự hiểu biết (khai giải). 

Tôn này biểu thị cho Đức của Kim Cương Bộ (Vajra Kuläya) là sức tác dụng Trí 
Tuệ của Như Lai hay nghiên nát 3 chướng (Hoặc, Nghiệp, Khô ) của tất cả chúng sinh. 

Tôn Hình: Thân màu vàng ròng, tay trái cầm hoa sen bên trên có cái vỏ ôc (Loa 
Bồi), tay phải dựng đứng lòng bàn tay co ngón trỏ, ngón giữa. 





Mật Hiệu là: Diệu Hưởng Kim Cương 
Chữ Chúng tử là: HUM (&) 
Tam Muội Gia Hình là: Vỏ ốc trên hoa sen. 





__ Tướng Ấn là Pháp Loa Ấn: Hai tay tác Hư Tâm Hợp Chưởng, đem hai ngón trỏ 
quân đè bên trên ngón cái sao cho móng ngón tay cùng chạm dính nhau. 





7] 


Chân Ngôn là: 
4H f4H7 4£ á“ˆ K“t8W + 4% 
Namah samanta-buddhaänäm_ Hùũm jayosnisa svähä 
Chân Ngôn chung của 3 Phật Đỉnh nay là: 
%1 1U 4 €4 ÁÁ£LÁ* Á$* 


Namah samanta-buddhaãnäm_ Hũm hũm sam hum_ hũm trũm 


4_ Bạch Tản Cái Phật Đỉnh (S1tatapatra-Usnnsa, hay S1fataptatrosnsa): 

SIfatapatra dịch âm là Tất đát bát đát la, dịch ý là Bạch Tản Cái, Bạch Tán, Bạch 
Tán Cái. Đầy là cái lọng màu trắng chủ về Tịnh Đức của Đức Phật Đà hay che chăn tất 
cả hữu Tỉnh. 

S1fataptatrosm1sa dịch âm là Tất đát bát đát la Ô Sắt Nị Sa. Dịch ý là Bạch Tản 
Phật Đỉnh, Tản Cái Phật Đỉnh, Tản Phật Đỉnh, Bạch Tản Cái Phật Đỉnh. Là một trong 
5 Phật Đỉnh, một trong 8 Phật Đỉnh. 

Tôn này dùng cái lọng Từ Bi trắng sạch che giúp chúng sinh làm Bản Thệ. 

Tôn này biểu thị cho mọi tướng của Như Lai. 

Tôn Hình: Thân màu vàng, tay trái câm hoa sen, trên sen có cái lọng, trăng. Co 
cánh tay phải lên trên kèm co 5 ngón, đem ngón cái vịn ngón trỏ. Ngôi Kiết Già trên 
hoa sen đỏ. 





Mật Hiệu là: Dị Tướng Kim Cương 

Chữ chủng tử là: LAM (đŸ ) tượng trưng cho ý dùng ánh sáng Trí của Vô Tướng 
chăng thể đắc che chắn chúng sinh trong Pháp Giới. 

Tam Muội Gia Hình là: Cái lọng trắng trên hoa sen, hay là cái lọng. 





Tướng Ấn là Bạch Tản Cái Phật Đỉnh Ấn: Chưởng trái hơi mở các ngón tay rồi 
úp chưởng xuông. Tay phải năm thành quyên, dựng đứng ngón trỏ chỉ vào tâm lòng 
bản tay trái thành hình cái lọng 


T2 





Chân Ngôn là: 
41 Hi §£át? đˆ Œ717!(3 58M“ tá 


Namah samanta-buddhãnäm_ Lam sifatapatra-usmsa svahäã 


5_ Thăng Phật Đỉnh (J aya-Usnisa hay ]ayosrsa) 

Jayosnïsa dịch âm là Nhạ Dục Ô Sắt Nê Sái. Lại xưng là Thăng Đỉnh Luân 
Vương, Thắng Phật Đỉnh Chuyên Luân. Là một trong năm Phật Đỉnh, một trong tám 
Phật Đỉnh. 

Do Tôn này đã đoạn trừ gốc rễ của Vô Minh cho nên đã chứng ngộ Niết Bàn 
văng lặng, là sự văng lặng rộng lớn của Như Lai. Sự văng lặng này không có gì ngang 
băng, không øì có thể so sánh, là Đỉnh của Đại Tịch cho nên xưng là Thăng Phật Đinh. 

Tôn này biểu thị cho Đại Tịch của Như Lai. 

Tôn Hinh: Thân màu vàng, hiện hình Bỏ Tát. Tay phải cầm hoa sen chưa nở. 
Tay trái năm quyên câm hoa sen, trên sen có cây kiêm chung quanh rực lửa sáng. Ngôi 
Kiết Giả trên hoa sen đỏ. 





Mật Hiệu là: Đại Tôn Kim Cương, Võ Tỷ Kim Cương 
Chữ chủng tử là: SAM (®X) 
Tam Muội Gia Hình là: Cây kiểm báu trên hoa sen 





Tướng Ấn là Đại Tuệ Đao Ấn: Hai tay tác Kim Cương Hợp Chưởng, co hai 
ngón trỏ cùng hợp móng ngón, kèm dựng hai ngón cái đè bên cạnh móng hai ngón trỏ. 
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Chân Ngôn là: 
41 f4H7 ⁄S£át %^ 2t +2 44% 


Namah samanta-buddhãnäm Sam Jaya-usnisa svãähä 


6_ Tối Thăng Phật Đỉnh (Vijayosnisa): 

Tôi Thăng Phật Đỉnh là một trong Š Phật Đỉnh , một trong 8 Phật Đỉnh.... chủ 
yếu làm lộ rõ Đức đặc biệt chuyển bánh xe Pháp của Đức Phật. 

Tôn này biều thị cho Thân Thông thọ lượng bí mật của Như LaI. 

Tôn Hình: Thân màu vàng, tay trái câm hoa sen, trên hoa sen có để bánh xe, ngôi 
trên hoa sen 





Mật Hiệu là:Tối Thăng Kim Cương hoặc Thượng Hạnh Kim Cương 
Chữ chủng tử là: SRT (4Ä hay SĨ (4 
Tam Muội Ga Hình là:Bánh xe Kim Cương trên hoa sen. 


đc li lỊ Ìị 





Tướng Ấn là Chuyển Pháp Luân Ấn: Hai tay để ngược nhau, cùng cài chéo các 
ngón tay, hai ngón cái cùng hợp đâu ngón. 





Chân Ngôn là: 
41H17 §£át” ®18ˆ g4 ztW942ˆ 44+ 


Namah samanta-buddhãnäm Šĩ sĩ vijaya-usnlsa svähäã 


7_ Quang Tụ Phật Đỉnh (TeJoraši-usn1sa): 

TeJora$1-usnisa dịch âm là Đề Nhu La Thi Ô Sắt Nê Sái. Là một trong 5 Phật 
Đỉnh của Mật Giáo, một trong 6 Phật Đỉnh. Lại xưng là Hỏa Tụ Phật Đỉnh, Hỏa Quang 
Phật Đỉnh, Phóng Quang Phật Đỉnh, Quang Tụ Phật Đỉnh Luân Vương... Bản Tôn 
tượng trưng cho Đức đặc biệt của ánh sáng Như Lai chiếu phá hắc ám của chúng sinh 
cho nên có tên là Quang Tụ Phật Đỉnh 

Thường niệm Thánh Hiệu của Quang Tụ Phật Đỉnh hay phá hoại tất cả chướng 
ngại, khu trừ Quỷ My khó điều phục, có thê thành tựu tất cả việc Phật rộng lớn. 

Tôn này biều thị cho ánh sảng Định Tuệ của Như Lai hay phá trừ sự ảm chướng. 

Tôn Hình: Thân màu vàng ròng, ngôi ngay thăng trên hoa sen đỏ. Tay phải dựng 
nghiêng co ngón vô danh ngón út. Tay trái đề ở eo cầm hoa sen, trên sen có hình Phật 
Đỉnh 





Mật Hiệu là: Thân Thông Kim Cương 

Chữ chủng tử là: TRIM (‹#\) 

Tam Muội Ga Hinh là: Hình Phật Đỉnh trên hoa sen, hoặc hình báu trên hoa sen 
màu vàng. 





Tướng Ấn là Quang Tụ Phật Đỉnh Ấn: Chắp tay lại giữa rỗng (Hư Tâm Hợp 
Chưởng), hai ngón vô danh, hai ngón út cùng hợp móng ngón nhập vào trong lòng bàn 
tay; hai ngón trỏ phụ dính lưng hai ngón giữa, kèm dựng hai ngón cái, liên thành hình 
của ba con mắt 





Chân Ngôn là: 
4H 414i 1£ 9ˆ 71Xtết 5892 44+ 


Namah samanta-buddhaänäm_ Tr1m_ TejoräSi-usmsa svahä 


8_ Trừ Cái Chướng Phật Đỉnh (Tôi Toái Phật Đỉnh Vikiranosnisa) 

Vikiranosp1sa lại xưng là Trừ Chướng Phật Đỉnh, Xả Trừ Phật Đỉnh, Tôn Thăng 
Phật Mẫu, Đỉnh Kế Thăng Phật Mẫu. Gọi đơn giản là Tôn Thắng Mẫu, cùng với Vô 
Lượng Thọ Phật, Bạch Độ Mẫu được gọi là ba Tôn Trường Thọ (Trường Thọ Tam 
Tôn) 

Trong tất cả Phật Đỉnh thì Tôi Toái Phật Đỉnh hay khử trừ tất cả phiền não nghiệp 
chướng, phá hoại tật cả sự đau khổ của nẻo uề ác... cho nên lại xưng là Tôn Thăng 
Phật Đỉnh, Trừ Chướng Phật Đỉnh. Là một trong 5 Phật Đỉnh, một trong § Phật Đỉnh 

Tôn này biểu thị cho Đỉnh Lực Vô Sở Ủy Thân Thông của Như Lai, có năng lực 
dứt sạch các ô nhiễm của Nghiệp khiến cho tất cả chúng sinh đều được an vui. 

Tôn Hình: Thân màu vàng, tay trái cầm hoa sen, trên sen có đề móc câu Độc Cô. 
Tay phải co ngón vô danh, dựng đứng lòng bàn tay ngang ngực, ngôi trên hoa sen đỏ 





Mật Hiệu là: Trừ Ma Kim Cương. 
Chữ chủng tử là: HRARH (&) hay HRŨM ( Š) 
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Tam Muội G1a Hình là:Móc câu đê trên hoa sen. 





Tướng Ấn là Trừ Nghiệp Phật Đỉnh Án: Tay phải tác Liên Hoa Quyên, dựng 
đứng ngón trỏ co lóng trên như hình móc câu. 





Chân Ngôn là: 
411424 4£ Š* đ&144@4* 4& 


Namah samanta-buddhaänäm_ Hrùũm_ vikirana pamca-usnsa sväahä 


_ 6 Tôn Nhất Thiết Như Lai Bảo, Như Lai Từ, Như Lai Bi, Như Lai Mẫn, Như 

Lai Hỷ, Như Lai Xả biểu thị cho con mắt Từ Bi nhìn ngó chúng sinh 

1_ Nhất Thiết Như Lai Bảo (Sarva-tathägata-mani): 

Tôn này tức là Phật Nhãn Phật Mẫu (Buddha-locana), là nơi hóa hiện của Bát 
Nhã Trung Đạo Diệu Trí. Là Tổng Mẫu sinh ra chư Phật, Bồ Tát trong hai Bộ Kim, 
Thai. Dùng điều ấy làm Mẫu sinh ra công đức của Phật Bộ, cho nên xưng là Phật Mẫu. 
Lại do dùng đủ 5 loại mắt cho nên có tên gọi là Phật Nhãn. 

Trong Thích Ca Viện thì Phật Nhãn Phật Mẫu lại được xưng là Năng Tịch Mẫu, 
Nhất Thiết Như Lai Bảo. Pháp tu ấy chủ về Tức Tai hoặc Giáng Phục. Điều đặc sắc 
nhất là Tôn này dùng các Tinh Tú làm quyến thuộc. 

Tôn Hình: Thân màu vàng ròng, tay phải dựng lòng bàn tay, co ngón gø1ữa ngón 
vô danh; hơi co ngón út, duỗi ngón cái và ngón trỏ. Tay trái co cánh tay cầm hoa sen 
bên trên có viên ngọc Như Ý. Hướng mặt về phương bên trái hơi ngước nhìn. 





Mật Hiệu là: Bảo Tướng Kim Cương. 


Tì 


Chữ chủng tử là: HA (Ä) hay TA (`) 
Tam Muội Œìa Hình là: Viên ngọc Như Ý trên hoa sen, hoặc Phật Đỉnh Nhãn. 





Tướng Ấn là: Liên Hoa Hợp Chưởng. 





Chân Ngôn là: 
41 H1 4S £át2 R1 á9ˆ ãHữ đá t2 đhéäš k5" ta 
£t” 144 % cSc - 
NAMAH SAMANTA BUDDHANAM SARVATHA VIMAITI VIKIRANA 
DHARMA-DHATU NIRJATA SAM SAM HÀ SVAHA 


2_ Như Lai Từ Bồ Tát (Tathägata-matr): 

Tathägata-matrï dịch âm là Đát Tha Nga Đa Muội Đề Lợi. 

Tôn này biểu thị cho Tâm Từ Vô Lượng trong 4 Tâm Vô Lượng của Đức Phật. 

Tôn Hình: Thân màu thịt, giao ông chân ngôi trên lá sen, mặc quân áo có đường 
viên, hai tay cầm lá sen, trên lá chứa đây hoa sen. 





Mật Hiệu là: Hộ Niệm Kim Cương 
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Chữ chủng tử là: MO (2#) hay MAI (3t) 
Tam Muội Gia Hình là: Hoa trên lá sen, hay viên ngọc Như Ý. 





Tướng Ấn là: Liên Hoa Hợp Chưởng. 





Chân Ngôn là: 
#«Äaxšxd4t 


©Om_ mahä-maiíreya sphara 


3_ Như Lai Bi Bồ Tát (Tathägata-käruna): 

Tathägata-käruna dịch âm là Đát Tha Nga Đa Ca Lỗ Noa. 

Tôn này biểu thị cho Đức đặc biệt của Tâm Bi Vô Lượng trong 4 Tâm Vô Lượng 
của Đức Phật. 

Tôn Hình: Thân màu thịt, khoác Thiên Y rũ xuống che hai khuỷu tay, hai tay chặp 
lại, giao ống chân ngôi trên lá sen. 





Mật Hiệu là: Bỉ Hóa Kim Cương 
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Chữ chủng tử là: KA (R): 
Tam Muội Gia Hình là: Hợp Chưởng Ấn, hoặc viên ngọc Như Ý. 








Chân Ngôn là: 
# #4 ti $ { 


©Om_ mahä-kãärunäya sphara 


4_ Như Lai Hỷ Bô Tát (Tathägata-muditä): 

Tathãgata-muditä dịch âm là Đát Tha Nga Đa Mẫu Nĩ Đa. 

Tôn này biểu thị cho Đức đặc biệt của Tâm Hỷ Vô Lượng trong 4 Tâm Vô 
Lượng của Đức Phật. 

Tôn Hình: Thân màu thịt, mặc áo cà sa che kín vai phải với ngực, ngửa lòng bàn 
tay phải để trước ngực, co ngón giữa ngón vô danh ngón út. Tay trái câm lá sen chứa 
đây hoa, ngôi trên hoa sen. 





Mật Hiệu là: Xứng Pháp Kim Cương 


S0 


Chữ chủng tử là: MA (2Ä) hay MU (3) 
Tam Muội Gia Hình là: Hoa trên lá sen, hoặc hoa sen màu vàng. 





Chân Ngôn là: 
# &£ ÑA&T #1 
Om_ Suddha-pramudita sphara 


5_ Như Lai Xả Bồ Tát (Tathägata-upeksa): 

Tathägata-upeksa dịch âm là Đát Tha Nga Đa Ô Bề Khất Tây. 

Tôn này biểu thị cho Đức đặc biệt của Tâm Xả Vô Lượng trong 4 Tâm Vô 
Lượng của Đức Phật. 

Tôn Hình: Thân màu thịt, lòng bản tay phải đè trên đùi, hướng ngón cái vào bên 
trong, hướng 4 ngón còn lại Ta ngoài. day trái câm viên ngọc mảu trăng, hơi nghiêng 
mặt về bên trái, giao chéo ống chân ngôi trên lá sen. 





Mật Hiệu là: Bình Đắng Kim Cương. 


Sl 


Chữ chủng tử là: U (c5) hay PE (9Q 
Tam Muội Gia Hình là: Viên ngọc màu trăng. 


nitfl, 
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Tướng Ấn là: Liên Hoa Hợp Chưởng. 





Chân Ngôn là: 
# HA Sd&%[T 


©Om_ mahäã-upecksa sphara 


6_ Như Lai Mẫn Bồ Tát (Tathägata-amrditä): 

Tathägata-amrditäa dịch âm là Đát Tha Nga Đa Mẫu Lật Đê Đa. 

Tôn Hình: Thân màu thịt, hiện hình Thiên Nữ, mặc quân áo có đường viên, rũ 
ngửa bản tay phải cầm lá sen chứa đây hoa. Tay trái cầm viên ngọc báu, trên viên ngọc 
có lửa rực sáng, giao ông chân ngôi trên lá sen. 





Mật Hiệu là: Giáo Lệnh Kim Cương 
Chữ chủng tử là: YA (#{), hay MRE (3Ÿ), hay YAM (#t) 


S2 


Tam Muội Ca Hình là: Viên ngọc báu, hoặc hoa báu 





Tướng Ấn là: Bi Niệm Giả Ấn: Úp tay phải che ức ngực, hơi co ngón giữa. 





Chân Ngôn là: 
%1 #74 Ñ €ẩCt ¿> # EV@Œ 1 + 44% só 
NAMAH SAMANTA BUDDHANAM YAM KARUNAMREDITA SVAHA 


_ 6 Tôn: Như Lai Hào Tướng, Như Lai Nha, Như Lai Thiệt, Như Lai Ngữ, Như 
Lai Tiếu, Như Lai Xước Khât Đề...biêu thị cho Tự Tính Pháp Thân thường trụ của 
Đức Thích Ca Như Lai 

1_ Như Lai Hào Tướng Bồ Tát (Tathägata-ũrna): 

Lại xưng là Thích Ca Hào Tướng Bồ Tát, Chân Đa Ma Ni Hào Tướng Bồ Tát. 

Tôn này là Bỏ Tát chủ về ảnh tượng thuộc Đức đặc biệt của tướng Bạch Hào (sợi 
lông trắng xoáy tròn theo bên phải ở tam tinh) trong 32 tướng của Như Lai. 

Tôn Hình: Thân màu vàng ròng, ngửa lòng bàn tay phải để dưới rốn, tay trái cầm 
hoa sen bên trên có viên ngọc báu, ngôi Kiết Giả trên hoa sen đỏ. 





Mật Hiệu là: Diệu Dụng Kim Cương 
Chữ chủng tử là: VA (Ä ) hoặc HUM (&) hay TA (3) 


S3 


Tam Muội Gia Hình là: Anh sáng trên hoa sen màu vàng, hoặc viên ngọc báu 
Như Ý. 





: =} Œw + h2 TH . 
Tướng An là: Tay phải làm dạng năm quyên đê ở vaiI. 





Chân Ngôn là: 
4H1RÑH1i 4S£&“ äfXãtÑNĐá*Z 4+ 


NAMAH SAMANTA BUDDHANAM_ VARADE VARA-PRAPTE HUM 
SVAHA 


2_ Như Lai Nha Bồ Tát (Tathagata-damsftra): 

Tôn này chủ về Phật Đức hay tôi phá sự chấp trước sai biệt về chúng sinh và Phật 
Đà để đạt được Pháp VỊ vô thượng 

Tôn Hình: Thân màu thịt, để lòng bàn tay phải trước ngực phải, hơi co ngón giữa 
ngón vô danh. Tay trái năm quyên cầm hoa sen, trên sen có răng nanh, ngôi trên hoa 
sen đỏ. 





Mật Hiệu là: Hộ Pháp Kim Cương, Điều Phục Kim Cương 
Chữ chủng tử là: DAM (*$) 


S4 


Tam Muội Ga Hình là: Răng nanh trên hoa sen. 


Tướng Ấn là: Như Lai Nha Ấn 





Chân Ngôn là: 

41 Hi §£¿“ ñ4(17 <44ˆ THÍ I4 xtdÑd4A^ RHš 
°7(T* @W#(£tR4* 4&+% 

NAMAH SAMANTA BUDDHANAM TATHAGATA DAMSTRA RASA 
RASA-AGRA SAMPRAPAKA  _- SARVA-TATHAGATA-VISAYA 
SAMBHAVA_ SVAHA 


3_ Như Lai Thiệt Bồ Tát (Tathäagata-jihva): 

Tathägata-jihva dịch âm là Đát Tha Nga Tha Nỉ Hà Phộc. Tôn này chủ yêu hiển 
bày tướng lưỡi nói Pháp của Đức Phật Đà, thường làm Đức của lời nói chân thật (chân 
thật ngữ). 

Tôn Hình: Thân màu thịt, tay phải duỗi gIương ngửa lòng bản tay lên trên để 
trước ngực. Tay trái cảm hoa sen nở rộ, trên sen để cái lưỡi, trên lưỡi có lửa rực sáng, 
ngôi trên hoa sen đỏ. 





Mật Hiệu là: Biệt Thuyết Kim Cương 
Chữ chủng tử là: JI (Œ&) 


S5 


Tam Muội Ca Hình là: Cái lưỡi trên hoa sen 


Tướng Ấn là: Như Lai Giáp Ấn 





Chân Ngôn là: 

41 f#14i 4£ 1471 &£ RÄN7đ Ñứt&ñ1^ˆ tá *% 

NAMAH SAMANTA BUDDHANAM  TATHAGATA-JIHVA SATYA- 
DHARMA PRATISTITA SVAHA 


4_ Như Lai Ngữ Bồ Tát (Tathägata-vaktra): 

Vaktra có ý chỉ vật khí của ngôn ngữ, cũng tức là miệng phát ra lời nói cho nên 
Tathàgata-vaktra được xưng là Như Lai Ngữ Môn Bồ Tát, Như Lai Khẩu Bồ Tát (hay 
Như Lai Thân) 

Do Đức Như Lai dùng âm thanh vi diệu diễn nói Đại Pháp khiến các loài chúng 
sinh tùy nghe được hiểu mà Tôn này lại do Trí của Như Lai sinh ra cho nên chủ về 
Đức phát ra lời diễn nói của Đức Như Lai. 

Tôn Hình: Thân màu thịt, ngửa lòng bàn tay phải để trước ngực. Dựng lòng bản 
tay trái cảm hoa sen, trên sen có viên ngọc báu. 





Mật Hiệu là: Tính Không Kim Cương 


S6 


Chữ chủng tử là: VA (Ä) 
Tam Muội Ca Hình là: Cái môi trên hoa sen, hay hình báu trên hoa sen. 


Tướng Ấn là: Như Lai Ngữ Môn Ản. 





Chân Ngôn là: 


41H #fN? 1£át 1⁄71 Hát ä24#át2 H{fcX(ˆ 1á + 
NAMAH SAMANTA BUDDHANAM TATHAGATA MAHAÄ-VAKTRA 
VISVA-JÑAÄNÄM MAHODAYA_ SVÄAHÄ 


5_ Như Lai Tiểu Bồ Tát (Tathägata-häsa): 

Tathagata-hasa dịch âm là Đát Tha Nga Đa Ha Sa. Tôn này nguyên là tướng răng 
của Đức Như Lai biểu thị cho Đức chủ về sự vui vẻ của Như Lai. 

Tôn Hình: Thân màu thịt, hả miệng lộ răng, nâng cánh tay phải, úp lòng bàn tay 
xuông dưới che, để bên cạnh miệng. Tay trái nắm quyên để cạnh eo, cầm hoa sen nở 
rộ, ngồi Kiết Già trên hoa sen đỏ. 





Mật Hiệu là: Hoan Hỷ Kim Cương, Phá Nhan Kim Cương 


Š/ 


Chữ chủng tử là :HAH (Ä) hay HÀ (&) 
Tam Muội Gia Hình là: Trong chày Tam Cô có bộ răng. 


(WlÏÏÏll 
ù !, 
ụ Ũ Ẻ 





Chân Ngôn là: 
ải 
OM_ VAJRA-HASA 


6_ Như Lai Thước Khất Để (Tathäagata-éakti): 

Sakti dịch ý là cây giáo (sóc) cây thương (thương). Lại xưng là Như Lai Sóc, Như 
Lai Sóc Bồ Tát. 

Tôn này biểu thị cho Đức đặc biệt thuộc các loại phương tiện bảo hộ chúng sinh 
của Như Lai 

Tôn Hình: Thân màu thịt, tay phải hướng ra ngoài cầm cây giáo, tay phải để ở eo, 
ngôi trên hoa sen đỏ. 





Mật Hiệu là: Chúng Hạnh Kim Cương 
Chữ chủng tử là: SA (ÍÄ) 


S 


Tam Muội G1a Hình là: Mâu Kích. 





Tướng Ấn là: Tay trải ngửa lòng bản tay để trên Già Phu, tay phải đem ngón cái 
vn ngón vô danh và duôi thăng ba ngón còn lại như dạng Tam Kích Xoa. 





Chân Ngôn là: 
%⁄€7(1ñ@ 4« SỐ 
GOM TATHAGATA-SAKTI SVAHA. 


_ 14 Tôn: Đa Ma La Hương Tích Chị Phật, Chiên Đàn Hương Tích Chị Phật, 
Luân Bức Tích Chi Phật, Bảo Bức Tích Chi Phật, Xá Lợi Phất, Mục Kiên Liên, Ca 
Diệp Bà, Tu Bồ Đề, Câu Hy La, A Nan, Ca Chiên Diên, Ưu Bà Ly, Câu Hy La, Trí 
Câu Hy La, Cúng Dường Vân Hải biểu thị cho các Công Đức phân biệt đã đây đủ của 
Đức Như LaI. 

1_ Đa Ma La Hương Tích Chỉ Phật (Tamala-patra-pratyeka-buddha): 

Tamàla-patra-pratyeka-buddha dịch âm là Tác Đa Ma La Bả Đát La Bát-La Để 
Duệ Kế Mẫu Đà. Lại xưng là Đa Ma La Bạt Hương Tích Chi Phật, Đa Ma La Diệp 
Duyên Phật. 

Tamala-patra dịch ý là Hoắc Diệp Hương có tính hiển không có dơ. Đây là loại 
hương do Hoặc Diệp chế tạo thành, là thứ tôi thăng trong các loại hương. 

Tôn này đông thể với Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Phật, biều thị cho Thắng 
Đức của Đâng Phật Đà. 

Tôn Hình: Hình Như Lai hơi gầy ôm, toàn thân màu vàng trắng. Tay trái năm 
góc áo cà sa để trước ngực. Tay phải co cánh tay giương lòng bàn tay và co ngón vô 
danh ngón út, ngôi trên tòa hoa sen đỏ. 





Mật Hiệu là: Uân Huân Kim Cương 


59 


Chữ chủng tử là: VAH (ẩ:) 
Tam Muội Ga Hình là: Cây tích trượng. 





Tướng Ấn là: Viên Mãn Tích Trượng Ân. 





Chân Ngôn là: 
41 21 {f4 
NAMAH SAMANTA BUDDHANAM VAH 


2_ Chiên Đàn Hương Tích Chỉ Phật (Candana-gandha-pratyeka-buddha): 

Pratyeka-buddha (Tích Chi Phật) dịch ý là Duyên Giác, hay Độc CIác. Do tự mình 
quán sát mà chăng tuân theo người nào khác, quản ngộ lý của I2 Nhân Duyên mà đặc 
Đạo. 

Tôn Hình: Thân màu vàng, dựng lòng bàn tay trái, hướng tâm chưởng ra ngoài. 
Tay phải câm góc áo cà sa. 





Mật Hiệu là: Thanh Lương Kim Cương. 
Chữ chủng tử là: VAH (8) 


90 


Tam Muội Ca Hình là: Cây tích trượng. 





Tướng Ấn là: Viên Mãn Tích Trượng Ân. 





Chân Ngôn là: 
41t 77{f {€4Œ—+‹4 
NAMAH SAMANTA BUDDHANAM VAH 


3_ Luân Bức Tích Chỉ Phật (Nemni-pratyeka-buddha): 

Nemn-pratyeka-buddha lại xưng là Luân Phúc Tích Chi Phật, Luân Bức GIả, 
Luân Phúc Giả. Là một trong 4 vị Duyên GIác thuộc Thích Ca Viện. 

Tôn này do quán sự luân hồi của 12 Nhân Duyên mà có tên gọi. 

Tôn này biểu thị cho Đức đặc Diệt tôi phá chúng sinh của Đức Phật 

Tôn Hinh: Thân màu vảng trăng, tay trái cầm góc áo cả sa, tay phải nắm quyên 
để ngang ngực, ngôi ngay thăng trên hoa sen đỏ. 





Mật Hiệu là: Tôi Chướng Kim Cương 
Chữ chủng tử là: VAH (8) 


0Ị 


Tam Muội Ca Hình là: Cây tích trượng. 





Tướng Ấn là: Viên Mãn Tích Trượng Ản. 





Chân Ngôn là: 
%1 J2\{ {4Ã 
NAMAH SAMANTA BUDDHANAM VAH 


33_ Bảo Bức Tích Chỉ Phật (Ratna-nemi-pratyeka-buddha): 

Ratna-nemI dịch âm là La Đát Na Nỉ Nhi. Trong đó Ratna là báu, Nemi là căm 
xe. Ratna-nemi có nghĩa là Luân Bảo Viên Mãn 

Ratna-nemI-pratyeka-buddha là một trong 4 vị Duyên Giác thuộc Thích Ca Viện. 

Tôn Hình: Thần màu vàng trắng, hiển hình Như Lai, tay phải hướng lòng bàn tay 
ra ngoài để ngang ngực. Tay trái cầm hai góc áo cà sa để dưới rốn, ngôi ngay thăng 
trên hoa sen đỏ. 





Mật Hiệu là: Viên Tịch Kim Cương 
Chữ chủng tử là: VAH (&:) 


02 


Tam Muội Ca Hình là: Cây tích trượng. 





Tướng Ấn là: Viên Mãn Tích Trượng Ấn. 





Chân Ngôn là: 
41104 {€4Œ—~‹A 
NAMAH SAMANTA BUDDHANAM VAH 


5_ Xá Lợi Phất (Säri-putra): 

Säri-putra dịch âm là Xá Lợi Phất Đa, Xá Lợi Phất La, Xá Lợi Phât Đát La, Xá 
Lợi Phất Đa La, Sa Lợi Phú Đa La, Sa Lợi Phất Đát La, Xá Lợi Phât Đa La. Dịch ý là 
Thu Lộ Tử, Củ Dục Tử. Phạn Hản cùng dịch là Xá Lợi Tử, Xá Lê Tử. Ngài là một 
trong I0 vị Đại Đệ Tử của Đức Phật Thích Ca, do Trí Tuệ vượt hắn mọi nIĐƯỜI trong 
Chúng nên được tôn xưng là bậc Trí Tuệ Đệ Nhất. 

Xưa dịch là Thân Tử tức đã sai lầm đem chữ Šãri (loài chim Xá Lợi) dùng 
thành chữ SarTra (thân thể) 

Tiếng Phạn Putra dịch ý là đức con (tử). Mẹ của Ngài là nữ luận sư Bả La Môn 
ở tại thành Vương Xá của nước Ma Cñà Đà, lúc sinh ra thời dùng con mắt của loải 
chim Xá Lợi, nên có tên gọi là Xá Lợi. Do đó tên gọi Xá Lợi Phất tức là đứa con của 
bà Xá Lợi. Tên gọi riêng của Ngài là Upafisya, dịch âm là Ưu Ba Đề Sa, Ưu Ba Đề 
Xá, Ưu Ba Đề Tu... Dịch ý là Đại Quang (Ánh sáng to lớn) tức theo cha mà có tên gọi 
này. 

Thuở âu thơ, Xá Lợi Phât có hình mạo đoan nghiêm, tu tập các kỷ nghệ, thông 
hiểu bốn bộ Phệ Đà (Veda). Năm 16 tuôi đã có thể ngôi luận nghị khuất phục người 
khác khiến cho con em giòng Quý Tộc phải quy phục. 

Từ nhỏ Xá Lợi Phật đã kết bạn với Mục Kiên Liên và cùng nhau theo vị Thây 
Ngoại Đạo là Sanjaya-vairatti-putra để học Đạo, khoảng 7 ngày 7 đêm liên quán thông 
Giáo Chỉ của vị ấy và được 250 người trong chúng Hội tôn làm bậc Thượng Thủ. 
Nhưng Ngài vẫn cảm thầy mình chưa thực sự đạt được sự giải thoát rốt ráo. 

Sau này Xá Lợi Phất được Tỳ Khưu Mã Thắng (A$vajit) tuyên nói Pháp Nhân 
Duyên (Hetu-pratyaya) nên hiểu ngộ chút ít liên cùng với Mục Kiên Liên kéo theo Đồ 
Chúng quy y Đức Phật Đà. 

Khi đắc quả A La Hán, Xá Lợi Phât thường phụ giúp Đức Phật giáo hóa chúng 
sinh và trọn đời nêu gương sáng cho Đồ Chúng noi theo. 

Tôn Hình: Hiện bày hình Tỳ Kheo, thân mảu thịt, chắp hai tay ngôi trên hoa sen 
đỏ. 

03 





Mật Hiệu là: Bát Nhã Kim Cương 
Chữ chủng tử là: HE (|) 
Tam Muội Ga Hình là: Rương Kinh Phạn 


II l lj 
44 lụ, 
W _ 1 





Tướng Ấn là: Phạn Khiếp Ấn 





Chân Ngôn là: 

41 H7 4 £át * š WZ 1ˆ ã?7(T nh &@Ã^ á* 

NAMAH SAMANTA BUDDHANAM HETU-PRATYAYA VIGATA 
KARMA NIRJATA HÙM 


6_ Đại Mục Kiên Liên (Mahä-maudgalyäyana): 

Lại xưng là Mục Kiên Liên (Maudgalyäyana), Đại Mục Càn Liên, Đại Mục 
Liên, Mục Liên. Tên gọi riêng của Ngài là Câu Luật Đà (Kolita), Câu Luật, Câu Lý 
Đa, Câu Ly Ca. Dịch ý là Thiên Bão. 

Tôn này là một trong 10 vị Đại Đệ Tử của Đức Phật Thích Ca, được xưng là bậc 
Thần Thông Đệ Nhất hoặc Thân Túc Đệ Nhất. 

Trước kia, Mục Kiên Liên và Xá Lợi Phất (Sãri-putra) đều là đệ tử của vị Ngoại 
Đạo Sañjaya. Sau khi quy y Đức Phật Thích Ca, hai Ngài cùng tinh tiên tu Đạo và trở 
thành bậc Thượng Thủ trong chúng Đệ Tử của Đức Phật và thường phụ giúp Đức Phật 
giáo hóa chúng sinh. 
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Tôn Hình: Hiện bày hình Sa Môn, thân màu thịt, tay phải nắm quyên duỗi giương 
ngón trỏ. Tay trái năm góc ảo cả sa, hướng mặt về bên tráI1, ngôi trên tòa hoa sen đỏ. 





Mật Hiệu là: Diệu Dụng Kim Cương 
Chữ chủng tử là: VA (Ä `) hay HE (%4) 
Tam Muội Ca Hình là: Rương Kinh Phạn 


1iIÍÍ lÌ 
tú lỊ 
W 1 





Tướng Ấn là: Phạn Khiếp Ấn 


Chân Ngôn là: 

4H #Z(7 1£ 5Ñ Zøđ12 7(5 nh1@&@£ñ^2 á* 

NAMAH SAMANTA BUDDHANAM  HETU-PRATYAYA VIGATA 
KARMA NIRJATA HỦM 


7_ Ca Diếp Bà (Kã§yapa): 

Kà syapa tức là Đại Ca Diếp (Mahä-käãáyapa). Lại xưng là Ma Ha Ca Diếp, Ca 
Nhiếp Ba. Dịch ý là Âm Quang (nuốt ánh sáng), là một trong 10 vị Đại Đệ Tử của 
Đức Phật Thích Ca. Do chuyên tu hạnh Đâu Đà nên được xưng là Đâu Đà Đệ Nhất. 

Tôn này thuộc giòng tộc Bà La Môn ở ngoại ô của thành Vương Xá. Khi quy y 
Đức Phật xong thì tám ngày sau liên chứng nhập vào Cảnh Địa của A La Hán. 

Sau khi Đức Phật vào Niết Bàn thời Đại Ca Diếp liên triệu tập Đồ Chúng kết tập 
Kinh Điền lần thứ nhất tại thành Vương Xá. Cuối đời Ngài đến núi Kê Túc nhập định, 
giữ gìn Y Bát của Đức Phật chờ đến lúc Đức Phật Di Lặc (Maitreya-buddha) ra đời thì 
mới vào Niết Bàn. 
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Tôn Hình: Hiện bày hình Tỳ Kheo, thân màu thịt. Tay trái nắm góc áo cà sa đưa 
lên ngang ngực. Tay phải gIương lòng bàn tay hướng ra ngoài, ngôi trên hoa sen đỏ. 





Mật Hiệu là: Ly Trần Kim Cương 
Chữ chủng tử là: HE (|) 
Tam Muội Ga Hình là: Rương Kinh Phạn 


Tướng Ấn là: Phạn Khiếp Ấn 





Chân Ngôn là: 

4H #Z(7 1£ 5Ñ Zøđ1ˆ 7(5 nhH@&@£ñ^2 á* 

NAMAH SAMANTA BUDDHANAM  HETU-PRATYAYA VIGATA 
KARMA NIRJATA HỦM 


8_ Tu Bồ Đề (Subhũti): 

Subhũti lại xưng là Tô Bồ Đê, Tu Phù Đề, Tu Phù Đề, Tâu Phù Đề Tu, Phù Đệ, 
Tu Phong. Dịch ý là Thiện Nghiệp, Thiện Cát, Thiện Hiện, Thiệt Thật, Thiện Kiến, 
Không Sinh. Là một trong 10 vị Đại Đệ Tử của Đức Phật Thích Ca, dùng Trí Tuệ khéo 
giải Tính Không (Sũnyatä: tính trông rỗng) nên được xưng là bậc Giải Không Đệ 
Nhất 

Tôn này nguyên là con của vị Bà La Môn tại nước Xá Vệ thuộc Ấn Độ cô đại. 
Ngài có Trí Tuệ hơn người nhưng tính rất ác liệt, tràn đầy sân hận. Do thân hữu chán 
ghét nên rời khỏi nhà vào rừng núi đi theo Đạo của Sơn Thân. Khi đến chỗ Đức Phật 
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ngự, được nghe Đức Phật nói về tội lỗi của sự sân hận nên Ngài tự trách mình và sám 
hồi lỗi lầm. Sau này được quả Tu Đà Hoàn, lại chứng quả A La Hán. 

Tôn Hình: Hiện bày hình Ty Kheo, thân màu thịt. Tay trải năm góc áo cà sa đưa 
lên ngang vai. Tay phải tác Dữ Nguyện Ân, ngôi trên hoa sen đỏ. 





Mật Hiệu là: Vô Tướng Kim Cương 
Chữ chủng tử là: HE (|) 
Tam Muội Ca Hình là: Rương Kinh Phạn 


Tướng Ấn là: Phạn Khiếp Ấn 





Chân Ngôn là: 

41 H7 4 £át * š WZ 1ˆ 7T nh &Ã^ á* 

NAMAH SAMANTA BUDDHANAM  HETU-PRATYAYA VIGATA 
KARMA NIRJATA HÙM 


9_ Ca Chiên Diên (Katyäyana): 

Katyayana lại xưng là Ma Ha Ca Chiên Diên (Maha-katyayana), Ma Ha Ca Đa 
Diễn Na, Ma Ha Ca Để Gia Dạ Na, Ma Ha Ca Chiên Diên. Hoặc xưng là Đại Ca Chiên 
Diên, Ca Chiên Diên. Dịch ý là Đại Tiên Dị Chủng Nam, là một trong 10 vị Đại Đệ Tử 
của Đức Phật Thích Ca. 

Ca Chiên Diên là người của nước A Bàn Đề (Avanti) thuộc Tây Ấn Độ. Giòng 
Tộc với nhân duyên xuất gia quy y Phật của Ngài thì có nhiêu thuyết khác nhau. 
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Căn cứ vào Kinh Phật Bản Hạnh Tập, quyền 31, phẩm Na La Đà xuất gia 
thời Ca Chiên Diên là con thứ hai của vị Bà La Môn Đại Ca Chiên Diên ở tụ lạc Tiền 
Hầu Thực, tên gọi của Ngài là Na La Đà (Nãlaka). Thoạt tiên Ngài vào trong núi Tân 
Đà thuộc khu vực lân cận của thành Ưu Thiền Gia Ni theo ông ngoại là Tiên Nhân A 
Tư Đà học tập giáo nghĩa của Phệ Đà (Veda). Sau khi tiên Á Tư Đà nhìn thây tướng 
tốt trang nghiêm của Thái Tử Tất Đạt Đa lúc mới sinh ra và dự đoán ngày sau vị này 
sẽ thành Phật cho nên khi mệnh chung tiên A Tư Đà đã để lại lời nhăn khuyên Ca 
Chiên Diên nên lễ Đức Thích Tôn làm Thây. 

Sau khi Ngài xuất gia, quy y Phật xong thời tùy theo họ chính mà xưng là Đại Ca 
Chiên Diên. Ngài siêng năng tu hành chăng biếng trễ nên chứng được quả A La 
Hán.Khi Đức Phật diệt độ, Ngài vẫn còn sông và thuận theo việc giáo hóa, luận chiến 
với nhóm Ngoại Đạo. 

Ở trong chúng Đệ Tử của Đức Phật thời Ngài được tôn xưng là bậc Luận Nghị 
Đệ Nhất. 

Tôn Hình: Thân màu thịt, hiện hình Tỳ Kheo, dựng lòng bản tay phải, co ngón vô 
danh ngón út. Tay trái cầm góc áo cà sa để trước ngực, ngôi trên tòa lá sen. 





Mật Hiệu là: Biện Tài Kim Cương , hoặc Dũng Tuyên Kim Cương 
Chữ chủng tử là: HE (3) 
Tam Muội Ca Hình là: Rương Kinh Phạn 


Tướng Ấn là: Phạn Khiếp Ấn 
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Chân Ngôn là: 

41 H7 4 £át *š WZ 1ˆ ã?7(T nh 4ˆ á* 

NAMAH SAMANTA BUDDHANAM  HETU-PRATYAYA VIGATA 
KARMA NIRJATA HÙM 


10_ A Nan (Ananda): 

A Nan xưng đây đủ là A Nan Đa (Ananda). Dịch ý là Hoan Hỷ, Khánh Hỷ, Vô 
Nhiễm. Là một trong 10 vị Đại Đệ Tử của Đức Phật Thích Ca 

A Nan là em họ của Đức Phật Thích Ca, sau khi xuất ø1a hơn 20 năm thì làm Thị 
Giả theo hầu Đức Phật, khéo ghi nhớ. Đôi với các Pháp do Đức Phật tuyên nói thì Ngài 
thường nhớ tụng chắng quên cho nên được xưng là Đa Văn Đệ Nhất 

A Nan có dung mạo đoan chính, mặt như trăng đây, mặt như hoa sen xanh, toàn 
thần sáng trong như gương sảng. Cho nên tuy đã xuất ø1a nhưng hay gặp phải phụ nữ 
dụ dỗ, tuy nhiên Ngài giữ vững ý chỉ, cuỗi cùng vẫn bảo toàn được Phạm Hạnh. 

khi Đức Phật còn tại Thế thì A Nan chưa thê khai ngộ. Lúc Đức Phật nhập diệt 
thời Ngài buôn thảm khóc rồng lên. Sau khi được Ma Ha Ca Diệp răn dạy thi Ngài bực 
tức mới dụng công để khai ngộ. Trong hội Kết Tập Kinh Điền đâu tiên thời Ngài được 
tuyến chọn làm người đọc tụng Kinh Văn. Đôi với việc truyền giữ Kinh Pháp thời 
Ngài có công rất lớn 

Thời kỳ đầu, Di Mẫu của Đức Phật là Ma Ha Ba Xà Ba Đề (Mahäprajapat: Đại 
Ái Đạo, Đại Thê Chủ) muốn nhập vào Giáo Đoản thì A Nan rất ủng hộ và tích cực cầu 
xin Đức Phật cho phép. Cuỗi cùng nương vảo sự cho phép của Đức Phật mà Giáo 
Đoàn Tỳ Khưu Ni (Bhiksunï) được thành lập, cho nên công của Ngài rất lớn 

Sau khi Đức Phật nhập diệt khoảng từ 20 năm đến 25 năm thì A Nan thị tịch trên 
giòng sông Hăng. 

Tôn Hình: Thân màu thịt, hiện hình Tỳ Kheo, chắp tay ngồi trên lá sen. 





Mật Hiệu là: Tập Pháp Kim Cương 
Chữ chủng tử là: HE (3|) 
Tam Muội Cña Hình là: Rương Kinh Phạn 


gu by 





Tướng Ấn là: Phạn Khiếp Ấn 





Chân Ngôn là: 
41 H7 4 £át * š WZ 1ˆ ã?7(T nh &Ã^ á* 


NAMAH SAMANTA BUDDHANAM  HETU-PRATYAYA VIGATA 
KARMA NIRJÄTA HŨM 


11 Uu Bà Lợi (Upäli): 

Upäli lại xưng là Ưu Bà Ly, Ô Ba Ly, Ưu Ba Ly, Ưu Ba Lợi. Dịch là Cận Thủ, 
Cận Chấp. Là một trong 10 vị Đại Đệ Tử của Đức Phật Thích Ca. 

Ưu Bà Lợi xuất thân từ giai cấp Thủ Đà La (Sudra), là thợ hớt tóc trong cung 
đình. Khi Đức Phật Đà thành Đạo 6 năm thời 7 người thuộc nhóm Vương Tử bạt Đà, 
A NÑa Luật, A Nan ... xuất gia. Lúc đó Ưu Bà Lợi cũng tùy xin xuất gia chung 

Sau khi xuất gia, Uu Bà Lợi tính tiễn ø1ữỮ gìn GIới Luật, tu trì nghiêm mật nên 
được tôn xưng là bậc Giới Luật Đệ Nhất. 

Trong Hội kết tập Kinh Điền lần thứ nhất thời Ngài được chọn làm vị tuyên đọc 
Giới Luật và Luật Tạng do Ngài kết tập đã được lưu truyền cho đến ngày nay. 

Tôn Hình: Thân màu thịt, hiện hình Tỳ Kheo, ngôi trên lá sen. 





Mật Hiệu là: Thi La Kim Cương 
Chữ chủng tử là: HE (3) 
Tam Muội Ga Hình là: Rương Kinh Phạn 


VƯỚG, 
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Tướng Ấn là: Phạn Khiếp Ấn 
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Chân Ngôn là: 

4H (7 £ 5Ñ Zøđ1ˆ ã7(5 nh1@&ñ^2 á* 

NAMAH SAMANTA BUDDHANAM  HETU-PRATYAYA VIGATA 
KARMA NIRJATA HỦM 


12_ Câu Hy La (Kausthila): 

Câu Hy La lại xưng là Ma Ha Câu Hy La (Mahä-kausthila), Ma Ha Câu Sắt Chỉ 
La, Câu Sắt Đề La. Dịch ý là Đại Tất, Đại Đỗ Trì, Đại Thắng. Là một trong 10 vị Đại 
Đệ Tử của Đức Phật Thích Ca. 

Sau khi theo Đức Phật Đà xuất gia thời Câu Hy La đặc quả A La Hán, chứng 
được lý năm Uấẫn đêu trông rỗng (Ngũ Uân giai Không) cho nên xưng là Ngộ 
Không. 

Kinh Tạp A Hàm, quyền 12 ghi răng: “Khi Câu Hy La ở tại núi Kỳ. Xà Quật 
thời Xá Lợi Phất đi đền hỏi về nghĩa của 12 Nhân Duyên, Câu Hy La mỗi mỗi trả lời. 
Xá Lợi Phất khen ngợi Ngài đã đạt rõ Trí Tuệ, khéo điêu thuận không có sợ hãi như 
viên ngọc vô giá trên đỉnh đầu” 

Kinh Tăng Nhất A Hàm, quyền 3 , phẩm Đệ Tử ghi nhận Ma Ha Câu Hy La có 
đủ 4 Biện Tài. 

Kinh Tạp A Hàm: quyên 9, quyền 10, quyến 14 cùng với các Kinh Trung A 
Hàm: quyên 7, Kinh Câu Hy La: quyền 58, Kinh Đại Câu Hy La... cũng ghi chép 
việc luận Pháp giữa Câu Hy La và Xá Lợi Phât. Có điều sự tích về cuộc 'SÖNg của Nøơài 
thì chắng rõ. 

Ngoài ra, ở Kinh Soạn Tập Bách Duyên, quyền 19; Đại Trí Độ Luận quyền l; 
Hữu Bộ Tỳ Nại Gia Xuất Gia Sự, quyền 1, quyền 2 đều nói Câu Hy La tức là Trường 
Trảo Phạm Chí, cậu của Xá Lợi Phật. 

Tôn Hình: Thân màu thịt, hiện hình Tỳ Kheo, tay trái cầm góc áo cà sa, ngôi trên 
lá sen. 





Mật Hiệu là: Ngộ Tính Kim Cương 
TÔI 


Chữ chủng tử là: HE (3) 
Tam Muội Ca Hình là: Rương Kinh Phạn 


III Hị; 
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Tướng Ấn là: Phạn Khiếp Ấn 





Chân Ngôn là: 

41 H7 4 £át * š WZđ1ˆ ã?7(T nh &Ã1^ á* 

NAMAH SAMANTA BUDDHANAM HETU-PRATYAYA VIGATA 
KARMA NIRJATA HÙM 


13_ Trí Câu Hy La Bồ Tát (Jñãna-kausthila): 

Tôn này chủ vê Đức đặc biệt Tỉnh Tiên của Đức Phật. Tay câm hoa sen chưa hé 
nở biểu thị cho sự Từ Hộ nuôi nâng hạt giống Tâm Bồ Đề của chúng sinh. 

Tôn Hình: Thân màu thịt, chắp hai tay lại, trong lòng bản tay cầm hoa sen chưa 
hé nở, ngôi ngay thắng trên lá sen. 





Mật Hiệu là: Chính Viên Kim Cương, hay Túc Tuệ Kim Cương 
Chữ chủng tử là: HE (|) 
Tam Muội Gia Hình là: Hoa sen chưa n nở, “tam hứng hoa. 


Tướng Ấn là: Phạn Khiếp Ấn 
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Chân Ngôn là: 

4H f1H7 4 £át * š WZđˆ ã?7(T nh &Ã^ á* 

NAMAH SAMANTA BUDDHANAM  HETU-PRATYAYA VIGATA 
KARMA NIRJATA HÙM 


14_ Cúng Dường Vân Hải (PuJa-megha-sagarah): 

PuJa-megha-sagarah dịch âm là Bồ Nhạ Mê Già Sa Kiệt La, dịch ý là biển mây 
cúng dường (cúng dường vân hải) 

Tôn này biểu thị cho việc cúng dường khắp tât cả, rộng làm Phật Sự. 

Tôn Hình: Hiện hình Sứ Giả, hai tay câm lá sen, trên lá để hoa sen, quỳ ngôi trên 
tòa lá sen. Hoặc câm cái mâm vàng, trên mâm chứa đây hoa. 





Mật Hiệu là: Phố Phú Kim Cương 
Chữ chủng tử là: KHAM (8) hay PU (®) 
Tam Muội Gia Hình là: Hoa trên lá sen. 





Tướng Ấn là: Liên Hoa Hợp Chưởng. 





Chân Ngôn là: 

4H1R4⁄%47(1 %2 “41?4š:* 4 4°€4^ Sứ 7411 2®7Ưữ(4 á 
~ 4(#t+% 

NAMAH SARVA TATHAGATEBHYO VISVA-MUKHEBHYAH 
SARVATHA KHAM UDGATE SPHARA HIMAM GAGANAKAM SVAHA 
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CHỦNG TỪ, THỦ ẤN, CHẦÂN NGÔN CỦA THÍCH CA MẪU NI PHẬT 


_ Chữ chủng tử là: BHA (4), BHAH (Ä), BHRUM (-Ä$) 

.) BHA (3): là tất cả Pháp Hữu chắng thê đặc. Do tất cả Hữu là 3 Hữu cho đến 
25 Hữu nên BHA biểu thị cho nghĩa Được Tự Tại trong các Hữu , thường hay phá 
nát các Pháp đời đổi (thiên biến) hiển lộ Pháp Tự Tại. Vì thê BHA còn biểu thị cho 
Phương Tiện Ba La Mật (Ủpaya-paramifä) là phương cách trong đó công hạnh tu tập 
6 Độ được chuyên sang để giác ngộ kẻ khác. BHA biểu thị cho Ứng Hóa thân là ,Sïnh 
Thân Thích Ca Mâu Ni Phật ở phương Bắc, hiển thị mọi giáo nghĩa giúp chúng sinh 
vượt ra khỏi nhà lửa của Tam Giới. Vì thê Đức Thích Ca Mâu Ni Phật còn được xưng 
tán là PHÁ HỮU PHÁP VƯƠNG 

) BHAH (®): biêu thị cho nghĩa đã chứng đạt viên mãn Pháp của chữ BHA 

.) BHRŨM (-Š): được kết hợp bởi bốn âm tự là BHA, RA, Ủ, MA. Trong đó 

BHA (Ã): biểu thị cho Phương Tiện Ba La Mật (Upäya-päramifä) là phương 
cách trong đó công hạnh tu tập 6 Độ được chuyền sang để giác ngộ kẻ khác 

RA (TẢ) là tất cả Pháp Lìa bụi nhiễm. Do hay phá nát sự nhiễm ô của 6 Trân hiển 
lộ sự thanh tịnh vô cấu nên RA được biểu thị cho Nguyện Ba La Mật (Pranidhäna- 
päramitä) là ý chí hành 6 Độ để giác ngộ kẻ khác. 

Ũ (`) là tất cả Pháp Tốn giảm chăng thể đắc. Do tất cả Pháp Hữu đều không lìa 
được thể Tôn Giảm nên Ũ hàm chứa nghĩa Diệu hữu chân thiện và biểu thị cho Lực 
Ba La Mật (Bala-päramitä) là khả năng có thể nuôi lớn 6 Độ để giác ngộ kẻkhác. 

MA (2Ù) được ký hiệu thành âm tiêu ( #) đặt trên đầu chữ là thanh Tam Muội, 
biểu tượng của Trí Đại Không thường hay phá nát các Pháp Ngô Ngã hiến lộ Pháp Đại 
Không cực thiện. Do đó, MA được biểu thị cho Trí Ba La Mật (Jñäna-päramitä) tức 
hiểu rõ được đặc tính của 6 Độ là phương cụ để giác ngộ kẻ khác. 

Do 4 Ba La Mật: Phương Tiện, Nguyện, Lực, Trí xuất phát từ Bát Nhã Ba La 
Mật (Prajña-paramifä) nên BHRÙM biểu thị cho một giai đoại không chứng nhập quả 
vị Niết Bàn mà lao vào thế ø1an sinh tử, thi hành vạn hạnh Đại BI, hóa độ chúng hữu 
tình, hoàn thiện mọi thiện căn, chứng nhập từng phân Pháp Thân để viên mãn quả vị 
Vô Thượng Chính Đắng Chính Giác của các vị Bồ Tát Bất Thoái Chuyến 
(AvaIvartIika-bodhisatva). 

Lại nữa: 

BHA (): biểu thị cho Ứng Hóa thân là ,Siøh Thân Thích Ca Mâu Ni Phật ở 
phương Bắc, hiển thị mọi giáo nghĩa giúp chúng sinh vượt ra khỏi nhà lửa của Tam 
CHỚI. 

RA (Ä) biểu thị cho Báo Thân là Sa La Thọ Vương Phật ở phương Nam, hiển 
thị cho sự mở bày vạn Đức, nuôi lớn Tâm Bỏ Đề, viên mãn vạn hạnh Đại Bi đề thành 
Chính Giác. 

Hai chữ BHA và RA đều hàm chứa chữ A biểu thị cho Pháp Thân Đại Nhật Như 
Lai, biểu thị nghĩa Vạn Pháp thảy đêu Bất Sinh thường trụ. Điều này có nghĩa là Hóa 
Thân Thích Ca ở phương Bắc (®\) sau khi hết hạn hóa duyên sẽ nhập vào chữ RA (T) 
ở phương Nam là Trí Đại Thành Pháp Thần Nội Chứng Pháp Giới, phần chia ngọc 
Xá Lợi còn mọi tướng tốt đẹp của thân thê đêu biến thành một chữ BHRŨM đề nhiếp 
trì Chính Pháp. Tức là: Biến Hóa Thân vô thường quy về Pháp Thân Thường Trụ 
Kim Cương Bắt Hoại Xá Lợi 
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Như vậy, hai chữ BHA, RA là nội chứng ngoại dụng, Sinh Thân Pháp Thân, 
chủng tử của Lý Trí, Irí Đức Phước Đức, công đức của hai Bộ. Từ hai chữ này sinh ra 
hóa dụng của Đại Trí (Maha-jfñana), Đại Bï (Maha-karuna) 

Ũ (5) là nghĩa Tối Thắng của Kim Cương, biểu thị cho Chân Thiện Diệu Hữu. 

MA (2Z{) là Kim Luân Tối Thắng vạn đức trang nghiêm cụ túc viên mãn, hiền thị 
cho Trí Đại Không. 

Do các ý nghĩa này nên BHRUM được xem là chủng tử Pháp Thân của Đức Phật 
Thích Ca Mâu NI. 


_ Thích Ca Mâu Ni Phật Thủ Ân: 
) Bát Ấn: 

Kéo dẫn một góc áo cả sa bên tay trái và góc áo vắt trên vai khiến cho quân qua 
cánh tay trái, năm hai góc ấy như hai lỗ tai quân nhau ngau trong lòng bàn tay trái, nắm 
ngay trước rốn, ngửa lòng bàn tay trái lên trên. Tay phải giỗng như dạng này, hướng 
lên trên chông lên nhau, hai ngón cái cùng chạm nhau hơi thành vòng tròn, thành hình 
dạng của cái bát. Hoặc như dạng Pháp Giới Định Ấn, hai bàn tay chông lên nhau, duỗi 
ló góc áo cả sa, xưng là Thích Ca Đại Bát Ấn, Bát Ấn, Như Lai Bát Ấn, là Ấn Đại Bát 
của Thai Tạng. 





Chân Ngôn là: 

141 HHí 34£áZ Há *Ấ đằŠX4*ˆ HNá địt äđếuU: 
4⁄*7Ư(4 JH[Ht 4€ _ 

NAMAHMH SAMANTIA BUDDHANAM_ SARVA KLESA NIRSUDANA _ 
SARVA DHARMA VASITAH PRAPTA GAGANA SAMA ASAMA SVAHA 


) Trí Cát Tường Ấn: 

Hai tay đều tự đem ngón cái nắm dính ngón giữa thành dạng búng ngón tay (đàn 
chỉ), duỗi thắng đấu các ngón còn lại. Tay trái để trước ngực, hướng lòng bàn tay lên 
trên. Bản tay phải úp bên trên nhưng không không chạm nhau. 

Bên trái là Thượng Cầu (bên trên câu), bên phải là Hạ Hóa (bên dưới hóa độ). 
Hoặc dùng Ấn nảy là Ấn của Báo Thân Thuyết Pháp. 

Pháp Thân Thuyết Pháp là đem ngón cải năm ngón vô danh 

Ứng Thân Thuyết Pháp là: đem ngón cái nắm ngón trỏ, dùng nói Pháp thi xưng 
là Trí Cát Tường Ấn. Tức có nói Pháp tác dụng Hậu Đắc Trí, chúng sinh y theo đây có 
thể được đên cát tường. 

Trí Cát Tường Ấn là Ấn căn bản của Đức Thích Ca Như Lai. 





Chân Ngôn giống như trước. 


) Trí Cát Tường Ấn: Hai tay tác Nội Phộc, dựng hai ngón giữa, hai ngón út 


băng nhau cùng hợp mội. 


CHÂN NGÔN CỦA ĐỨC PHẬT THÍCH CA MẪU NI 





Chân Ngôn giống như trước. 


_ Hệ Thuân Mật thường dùng câu Thích Ca Mâu Ni Phật Bát Ân Chân Ngôn: 
14H HHíS 3£áZ Há #XA đäằX4* Hảá đt ä3ếU: 
tW^7Ư(4 †1U(H* 4% 
NAMAH SAMANTA BUDDHANAM SARVA KLESA NIRSUDANA - 
SARVA DHARMA VASITAH PRAPTA GAGANA SAMA ASAMA_ SVAHAÄ 
Namah samanta-buddhãnãm: Quy Mệnh khắp cả Đẳng Giác Ngộ 
Bhah: Chữ chủng tử của Thích Ca Mâu Ni 
Sarva kle§a nirsudana: Tôi phá nhiếp phục tất cả phiền não 
Sarva dharma va$§itah präpta: Tất cả Pháp được Tự Tại 
Gagana sama-asama svãhã: Quyết định thành tựu Đăng Vô Đắng như hư 
không) 


_ Thích Ca Mâu Ni Phật Diệt Ác Thú (nẻo ác) Vương Căn Bản Chú: 

# 4W ®7(Ä ' Ÿtrt1 4q ®{đ2đ 44 5⁄4209⁄ 14417 ÄN9£ã3đá 

17 ##tđØđ fš tt q®đđ «4 8á Hế Hã fm @ứ« 
#‡ tá 

GOM NAMO BHAGAVATE_ DURGATE-PARISODHANI-RAJAYA 
TATHAGATAYA ARHATE SAMYAKSAMBUDDHAYA 

TADYATHA: OM Š$ODHANI SARVA-PAPAM VISODHANI, SUDDHE 
VISUDDHE, SARVA-KARMA-AVARANA VISUDDHE KURU SVÄAHA 

©Om namo bhaøavate durøafe-pariSodhani-räjayva  tathãøatäAya arhate 
samyaksambuddhäya: Quy Mệnh kính lễ Thế Tôn Tịnh Trừ Nhất Thiết Ác Thú 
Vương Như Lai Ứng Cúng Chính Đăng Chính Giác 

Tadyathä: Như vậy, nói Thân Chú là 

Om: Nhiếp triệu 

ŠSodhani: Thanh tịnh 

Sarva-päpam vi§odhani: Khiến cho tất cả tội lỗi đều thanh tịnh 

Suddhe vi§uddhe: thanh tịnh, khiến cho thanh tịnh 

Sarva karma-ävarana viéuddhe kuru:Làm cho tất cả Nghiệp Chướng đều được 
thanh tịnh 

Svahä: Quyết định thành tựu 
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_ Thích Ca Mâu Ni Phật Tôi Tà Hiển Chính Chân Ngôn: 

4dđ @qHđ đit H£aấ &{tý7(4 HH7 5š RNàađd đỡ 
s4{tXNHd4 4ø H4fš$ứ tX 45 35/51 1t nà X4 

AMALE VIMALE NIRMALE MANGALE HIRANYA-GARBHE 
SAMANTA-BHADRE  SARVARTHA-SADHANI PARAMARTHA-SADHANI 
MANAS ACYUTI BRAHMASVARE PURNE, PURNA MANORATHE 

Amale: Vô cầu 

Vimale: Ly câu 

Nirmale: Bất cầu 

Mangale: Cát tường, cát khánh 

Hiranya-øarbhe: Bên trong Kim Tạng 

Samanta-bhadre: Bên trong Phô Hiển 

Sarvärtha-sadhani: Nghi thức của tất cả nghĩa lợi 

Paramäãrtha-sãdhani: Nghi thức lợi ích tối thăng 

Manas aeyuti viraje: Suy tư về Định Nghiệp bên trong sự lìa các bụi dơ phiên 
não 

Amrte brahmasvare pũrne: đầy đủ âm thanh khiết tịnh bên trong sự Bất Tử 

Pũrna manorathe: Ý nguyện mong muốn được đây đủ 

[Bản khác thì ghi nhận thêm câu VIMUKTI SUVIMUKTI SVAHÄ ở phân cuối 
Chân Ngôn 

Vimukti: Khiến cho Giải thoát 

Suvimukti: Khéo khiến cho Giải Thoát 

Sväãhã: Quyết định thành tựu] 


*) Thích Ca Mâu Ni Phật Tâm Chân Ngôn: 

s Äứ\ ÄŒt 14c NÄữt xấ- mét {4£ 

OM MUNI MƯNI MAHA- MUNI _- SAKYAMUNAYE _ SVAHA 

©Om: Quy mệnh 

Muni muni mahä-muji: Tịch Mặc, tịch mặc, đại tịch mặc. Biểu thị cho sự tịch 
mặc của ba Thừa 

Šãkyamunãye svähä: Quyết định thành tựu Thích Ca Mâu Ni đăng 


_ Phật nói Kinh Tiểu Tự Bát Nhã Ba La Mật ghi nhận Chân Ngôn nảy có tên 
gọi là Thánh Phật Mẫu Tiểu Tự Bát Nhã Ba La Mật Đa Chân Ngôn: 

“Năng mạc xá cát-dã mâu năng duệ, đát tha ngã đá dã, lạt-hạt để, tam ma dược 
nøật tam một đà dã. Đát nễ-dã tha: Mâu ninh, mâu ninh, ma hạ mẫu năng duệ, sa-phộc 


hạ” 

4N ñ7(41 Nm at 4⁄€(7⁄€á17 HzZA4£< 

4 ý ý Nứt Nứt Hø Ämét 14 6 - l 

NAMAR SAKYAMUNAYE TATHAÄGATAYA ARHATE 
SAMYAKSAMBUDDHAYA (Quy mệnh Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai Ứng Úng 
Chính Đăng Chính Giác) 


TADYATHA: MUNI MUNI MAHA-MUNAYE SVAHA 

Đức Phật bảo Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát răng: “Thánh Phật Mẫu 
Tiểu Tự Bát Nhã Ba La Mật Đa Chân Ngôn này. Tất cả chư Phật do đây mà được A 
Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề (Anuttära-samyaksambuddhi). Ta cũng do Tiểu 
Tự Bát Nhã Ba La Mật Đa Chân Ngôn nảy cho nên được Vô Thượng Chính Đăng Bồ 
Đê. Xưa kia có Đức Phật tên là Thích Ca Mâu Ni Như Lai, Ta ở chỗ của Đức Phật ây 


L0? 


nghe được Pháp này. Đức Phật đó nói răng: “Như vậy tất cả chư Phật ba đời, do Pháp 
này mới được thành Phật” 


*) Thần Chú Thỉnh triệu Bản Sư Thích Ca Mâu Ni: 
Từ đóa sen lòng sùng kính trong tim con 
Hỡi Đức Thây Từ Bi! Chỗ mong cậy duy nhất của con 
Hãy xuất hiện che chở con trong cơn nguy khốn 
Bởi các nghiệp quá khứ và cảm xúc hỗn loạn 
Như viên ngọc an trú trên đầu con, MAN ĐA LA của Đại lạc 
Khơi dậy tỉnh giác và sáng suốt trong con 
Xin Thây ! 
OM AH SAKYAMUNAYE BHRŨM HŨM. @ lân) 


Con khẩn cầu Thây: Vị chủ tế của bốn thân 

OM ŠAKYAMUNAYE VAJRA-DHARA HỦM BHRŨM 
Con khẩn câu Thây: Vị chủ tế Pháp thân vô ngại 

OM ŠAKYAMUNAYE VAJRA-DHARA HỦM BHRŨM 
Con khẩn câu Thây: Vị chủ tế Báo thân phước lạc 

OM SAKYAMUNÄYE VAJRA- DHARA HUM BHRUM 
Con khẩn cầu Thây: VỊ chủ tế vô lượng Ứng thân 

OM SAKYAMUNAYE VAJRA-DHARA HŨM BHRUM 
Con khẩn câu Thây: Hiện thân của tất cả các Bậc Thây 

OM ŠAKYAMUNAYE VAJRA-DHARA HỦM BHRŨM 
Con khẩn cầu Thây: Hiện thân của tât cả các vị Trời 

©OM SAKYAMUNÄYE VAJRA- DHARA HÙUM BHRUM 
Con khẩn câu Thây: Hiện thân của tất cả chư Phật 

OM SAKYAMUNAYE VAJRA-DHARA HŨM BHRÙM 
Con khẩn câu Thây: Hiện thân của tất cả Pháp 

OM ŠAKYAMUNAYE VAJRA-DHARA HỦM BHRŨM 
Con khẩn cầu Thây: Hiện thân của Tăng Cà 

©OM SAKYAMUNÄYE VAJRA- DHARA HÙUM BHRUM 
Con khẩn cầu Thây: Hiện thân của tất cả Nam Thân 

OM SAKYAMUNAYE VAJRA-DHARA HŨM BHRUM 
Con khẩn câu Thây: Hiện thân của chư Thân Hộ Pháp 

OM ŠAKYAMUNAYE VAJRA-DHARA HỦM BHRŨM 
Con khẩn câu Thây: Hiện thân của tất cả chỗ Quy Y 

OM ŠAKYAMUNAYE VAJRA-DHARA HỦM BHRŨM 


HỡI Đức Bản Sư Tôn Quý của con 
Xin hãy an vị trên tòa sen trong vành trăng trên đỉnh đầu của con 
Xin xót thương con vì lòng b¡ mẫn 
Cho con thành tựu về Thân, Lời, Ý 
OM AH HŨM SAKYAMUNAYE SIDDHI HŨM (3 lần) 
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Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng Triêu Tán Đại Phu Thí Hồng Lô 
Khanh_ Truyền Giáo Đại Sư (kẻ bây tôi là) PHÁP THIÊN phụng chiều dịch 
Việt dịch: HUYỄN THANH 


_ Quy mệnh Nhất Thiết Trí 
Thây tất cả Thế Gian 

Mẫu Ni Đại Pháp Vương 
Trăm lẻ tám (106) danh hiệu 
Biên Công Đức vô biên 

Đầy đủ mọi tốt lành (cát tường) 
Diệt tội nghiệp, phiên não 

Của tắt cả Hữu Tình 

Nay con quy mệnh lễ 


_ Nhất Thiết Đại Cát Tường 
Cứu độ các quân sinh 
Khiến được an vui lớn 

Nay con quy mệnh lễ 


_ Bi Mãn Nhị Túc Tôn 
Viên mãn nơi chúng sinh 
Tất cả việc tốt lành 

Nay con quy mệnh lễ 


— Võ Tướng Vô Thượng Tôn 

Thành tựu Thiên Trung Thiên (Trời trong Trời) 
Nghĩa Đại Minh bí mật 

Như Lai Chính Đăng Giác 

Lợi lạc nơi Thê Gian 

Trăm tám (108) tên tôi thượng 

Nay con gom tập nói 

Nam mô Nhất Thiết Nghĩa Thành Tựu 
Nam mô Chính Đắng Giác 

Nam mô Nhất Thiết Trí 

Nam mô Đại Thích Tử 

Nam mô Nhất Thiết Pháp Tự Tại Vô Úy 
Nam mô Đại Kim Tiên 

Nam mô Công Đức Hải 

Nam mô Như Lai 

Nam mô Ứng Cúng 

Nam mô Thiện Thệ 

Nam mô Thế Tôn 

Nam mô Nhất Thiết Thể Gian Giải 
Nam mô Ly Nhất Thiết Câu Nhiễm 
Nam mô Tôi Thượng Pháp Đăng 

Nam mô Vô ÚyTịnh Phạn Vương Tử 
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Nam mô Cam Giá Vương Chúng 
Nam mô Cô Đàm 

Nam mô Nhật Tộc 

Nam mô Cát Tường Đại Mâu Ni 

Nam mô Lam Nghĩ La Sa Tộc 

Nam mô Thiên Nhân Sư 

Nam mô Thập Lực Giáng Ma 

Nam mô Ly Quá Trừ Độc 

Nam mô Điều Ngự Trượng Phu 

Nam mô Diệu Giải Thoát 

Nam mô Trừ Chướng Ám 

Nam mô Chỉ Tức Giảng Chư Căn 
Nam mô Thanh Tịnh Giới 

Nam mô Vô Câu Vương 

Nam mô Diệt Tội Vô Ngã Tướng 

Nam mô Vô Kinh Vô Bồ Úy 

Nam mô Đệ Nhất Pháp Viên Mãn 
Nam mô Vô Biên Vô Khả Dụ 

Nam mô Đại Luận Sư 

Nam mô Hy Hữu Bắt Tư Nghị Tinh Tiến 
Nam mô Tam Giới Thần Từ Phụ 
Nam mô Tam Minh Tri Tam Thế 
Nam mô Diệt Tam Độc 

Nam mô Cụ Túc Tam Biến Thông 
Nam mô Thuyết Tam Thừa Bồ Đề 
Nam mô Võ Tướng Diệc Võ Lão 

Nam mô Vô Ngã Vô Nhị Chấp 

Nam mô Vô Oán Vô Hý Luận 

Nam mô Vô Nghiệp Vô Bồ 

Nam mô Thí Nguyện Vô Ủy 

Nam mô Sư Tử Nhị Túc Tôn 

Nam mô Điều Phục Trừ Phiền Não 
Nam mô Tôi Thượng Ý Thanh Tịnh 
Nam mô Minh Hạnh Túc 

Nam mô Tự Tại Biến Hoá Vương 
Nam mô Điều Phục Tâm Thanh Tịnh 
Nam mô Ly Trân Vô Thượng Sĩ 

Nam mô Chỉ Túc Nhất Thiết Tội 
Nam mô Đắc Thanh Lương 

Nam mô Đắc Tịch Tĩnh 

Nam mô Cứu Độ Thế Gian Sư 

Nam mô Dũng Mãnh Đại Thanh Tịnh Trí 
Nam mô Viên Mãn Cát Tường Tướng 
Nam mô Năng Trừ Oán 

Nam mô 5a Môn Nguyệt 

Nam mô Thích Sư Tử 

Nam mô Tác Thiện Thanh Tịnh Nghiệp 
Nam mô Lục Phật Pháp Trang Nghiêm 
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Nam mô Lục Căn Thanh Tịnh 

Nam mô Đệ Nhất Lục Thân Thông 

Nam mô Lục Thú Đảo Bí Nøạn 

Nam mô Vô Sư Tự Nhiên Giác 

Nam mô Thiện Thệ Đức Thành Tựu 

Nam mô Nhất Thiết Thế Gian Vi Ái Lạc 

Nam mô Vô Đắng Đại Trí Tuệ 

Nam mô Hằng Nhập Tam Ma Địa 

Nam mô Nhất Thiết Hữu Tình Lợi Ích Chủ 

Nam mô Chân Thật Giáng Chư Căn 

Nam mô Nhất Thiết Thế Gian Tôn 

Nam mô Phố Biên Hữu Tình Tinh Tiên Giả 

Nam mô Vĩnh Quá Luân Hỗi Khổ 

Nam mô Viên Mãn Chư Sở Câu 

Nam mô Giáng Phục Đắc Tối Thắng Thuyết Tứ Đề 

Nam mô Đáo Bỉ Ngạn Độ Tha Đại Long Vương 

Nam mô Đắc Tôi Thượng Niết Bàn 

Nam mô Tôn Sư Đại Phạm Hạnh 

Nam mô Đệ Nhất Tịch Tĩnh Lạc 

Nam mô Bí Mật Tối Thắng Đại Trượng Phu 

Nam mô Điều Phục Thanh Văn Giả 

Nam mô Vô Lợi Ích Chư Hữu Tình 

Nam mô Thế Gian Cúng Dường Xuất Thể Trí 

Nam mô Thánh Trí Chiêu Thế Gian 

Nam mô Ly Thế Pháp Lợi Dưỡng 

Nam mô Xuất Thế Vi Như Lai 

Nam mô Đại Pháp Chủ 

Nam mô Đại Pháp Vương 

Nam mô Điều Ngự Minh 

Nam mô Cứu Độ Đệ Nhất Nhị Túc Tôn 

Nam mô Hành Nhẫn Nhục 

Nam mô Thiện Y Đoan Nghiêm Tướng 

Nam mô Thiện Trì Thiện Giới Tướng 

Nam mô Kim Sắc Quang Thiện Thệ 

Nam mô Thiện Du Ái Tôn Trọng 

Nam mô Nhân Sư Tử Cát Tường Vân 

Nam mô Phật Đà 

Nam mô Vô Ủy Độc Trừ Ám 

Nam mô Vô Biên Lợi Thể Gian 

Nam mô Vô Đắng Tam Hữu Sư 

Nam mô Năng Đoạn Chư Kết Phộc 

Nam mô Vô Ngã Tôi Đệ Nhất 

Nam mô Phố Chiều Nhất Thiết Nhãn 

Nam mô Chứng Lý Tịnh Tuệ Nhãn 

Nam mô Tam Tuệ Chân Thật Nhãn 

Một trăm lẻ tám (108) tên như vậy. Nếu lại có người vảo lúc sáng sớm, phát Tâm 
chí thành, hoặc đọc tụng, hoặc lễ niệm, hoặc nhớ giữ, hoặc lắng nghe sẽ đạt được 


II 


Phước Đức tốt lành tối thượng, hết thảy tất cả phiền não với các nghiệp tội...mau được 
trong sạch, chắng thọ nhận luân hôi, sẽ được giải thoát cho đến thành Phật. 

_ Pên Công Đức Đại Mẫu ÑNï này 

Nay Con đọc tụng với lễ niệm 

Đem khắp hôi thí cho quân sinh 

Đông được chứng thành Bỏ Đề Quả 


BÀI TÁN 108 TÊN CỦA ĐỨC PHẬT 
"Hết. 
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THÍCH CA SÁM NGUYỆN 


Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mẫu Ni Phật 
Nguyện con lia hăn ba nẻo ác 


Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mẫu Ni Phật 
Nguyện con luôn hiệu thâu Phật Pháp 


Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
Nguyện con mau dứt tâm tham lam 


Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mẫu Ni Phật 
Nguyện con xa lia sự giêt hại 


Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mẫu Ni Phật 
Nguyện con an nhân không oán giận 


Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mẫu Ni Phật 
Nguyện con tĩnh tiên lìa lười biêng 


Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
Nguyện con định tĩnh trừ tản loạn 


Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
Nguyện con sáng suôt diệt ngu s1 


Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
Nguyện con mau chứng đạt Thánh Trí 


Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mẫu Ni Phật 
Nguyện con chăng thoái Tầm Bô Đê 


Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
Nguyện con rộng độ các chúng sinh 


Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
Nguyện con mau chóng thành Phật Quả 
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ĐẠI NHẬT NHƯ LAI 


Đại Nhật Như LaI, tên Phạn là Vairocana, dịch âm là Tỳ Lô Giá Na, dịch ý là: 
Biến Chiếu, Quang Minh Biến Chiêu, Tịnh Mãn, Tam Nghiệp Mãn, Quảng Bác 
Nghiêm Tình... tức là Báo Thân hoặc Pháp Thân của Phật Đà. 

Trong Hoa Nghiêm Tông, Tỳ Lô Giá Na (Vairocana) là giáo chủ của Thê Giới 
Liên Hoa Tạng (Padama-garbha), bao hàm chư Phật của mười phương, hiển bảy hình 
tướng siêu việt là Pháp Thân Phật của Phật Pháp Tự Thân. 

Pháp Tướng Tông dùng Tôn này là Tự Tính Thân (Svabhava-kaya) của Đức 
Phật Thích Ca Mâu Ni (Säkya-mun). 

Thiên Đài Tông dùng Tôn này là Pháp Thân (Dharma-kaya) của Đức Phật 
Thích Ca Mâu NI 

Mật Giáo đã Phật Cách Hóa Thật Tướng của vũ trụ thành Đại Nhật Như Lai là 
Đức Phật căn bản, là Bản Địa của tất cả chư Phật Bồ Tát với Tổng Đức căn bản của 
Phô Môn thị hiện 

Mật Giáo phụng thờ Ngài là giáo chủ của Chân Ngôn Mật Giáo, dịch là Đại 
Nhật Như Lai, hoặc xưng là Ma Ha Tỳ Lô Giá Na (Maha-vairocana) dùng làm Bản 
Tôn ở trung tâm của Kim Cương CIới và Thai Tạng CHới Man Đa La. 

Mật Giáo nhận định răng Đại Nhật Như Lai không chỉ là Bản Tôn mà còn là 
hạch tâm (tâm hạt quả) của giáo lý Mật Giáo. Do ảnh sáng Trí Tuệ của Đức Như Lai 
này chiếu khắp tất cả nơi chốn, hay khiến cho vô biên Pháp Crới phóng khắp ánh sáng 
để giúp cho chúng sinh khai mở Phật Tính vốn có, căn lành, hoàn thành sự nghiệp 
thuộc Thế Gian với Xuất Thế Gian. Do đó dùng Đại Nhật làm danh hiệu 

Vairocana-tathägata: Hán dịch lại có các danh hiệu là: Ma Ha Tỳ Lô Giá Na 
Như Lai, Tỳ Lô Giá Na Như Lai, Biến Nhất Thiết Xứ Như Lai, Quang Minh Biến 
Chiêu Như Lai, Đại Nhật Như Lai...là Bản Tôn rất căn bản của Mật Giáo. Trong Đại 
Pháp của Mật Giáo, tại hai Bộ Thai Tạng Giới và Kim Cương Giới đều là Pháp Thân 
Như Lai, là Pháp Giới Thê Tính Tự Thân, là Đâng Phật Đà căn bản được hiến hiện bởi 
Thật Tướng. 
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Danh xưng của Đại Nhật Như Lai có các ý nghĩa là: 

a Tuệ Nhật Nhất Thiết Trí Quang: phóng tỏa ánh sáng Chân không (Chân 
không Quang minh) soi khắp cõi Lục Phàm Đồng Cư Thế Gian, nhằm phá tan sự tối 
tăm của Kiên Tư Phiền Não cho chúng sinh. 

b_Tuệ Nhật Đạo Chủng Trí Quang: phóng tỏa ánh sáng Diệu Hữu (Diệu Hữu 
Quang Minh) soi khắp cõi Nhị Thừa phương tiện Thê Gian, nhăm phá tan sự tôi tăm 
của Trân sa phiên não cho chúng sinh. 

c Tuệ Nhật Nhất Thiết Chủng Trí Quang: phóng tỏa ánh sáng Trung Đạo 
(Trung Đạo Quang minh) soi khắp cõi Thật Báo Thế gian, nhằm phá tan sự tôi tăm của 
Vô Minh phiên não cho chúng sinh. 

Do ý nghĩa này hông danh Đại Nhật (Vairocana) còn biểu thị cho nghĩa “Trừ ám 
biến Minh” 


_Mật Cáo Tây Tạng phi nhận Tôn Tượng của Đại Nhật Như Lai kết Trí Quyên 
Ấn ngôi trên tòa sư tử 





_ Trong Trung Đài Bát Diệp Viện của Thai Tạng Giới Man Đa La (Garbha- 
dhãtu-mandala) thì Đại Nhật Như Lai ở phương chính giữa biểu thị cho Pháp Giới 
Thể Tính Trí (Dharma-dhätu-parakrti-jñana) là Trí thâm nhập khắp nơi trong Pháp 
giới, chuyển hóa Tâm thức cá vị thành Tâm Thức tống quát. 

Tôn Hình: Thị hiện hình Bồ Tát, thân màu vàng chói như vàng của cối Diêm Phù 
Đàn, thân khoác áo sa lụa trăng, đầu đội mão báu 5 Phật, tay kết Pháp Giới Định Ấn, 
ngôi yên trên tòa hoa sen báu. 


II5 





Mật Hiệu là : Biến Chiếu Kim Cương 
Chữ chủng tử là : A (Ä#Ä), hoặc AH (#Ÿ). hoặc AH (##).hoặc AMH 
Tam Muội Gia Hình là: Suật Đồ Ba Ấn, hoặc Như Lai Đỉnh Ấn 





Tướng Ấn là: Pháp Giới Định Ấn. Bàn tay phải trên bàn tay trái với hai ngón cái 
nôi lại thành hình bâu dục. 


4=” 


Năm ngón tay trái tượng trưng cho năm Đại của chúng sinh, năm ngón tay phải 
tượng trưng cho năm Trí Án... là dâu hiệu của sự chắng chia hai, sự kết hợp giữa 
người và Phật. Ánh sáng phát xuất từ Thân của Đại Nhật Như Lai biểu tượng cho hành 
tung của Trí Tuệ trải khắp ba ngàn Đại Thiên Thế Giới 

Chân Ngôn là: 

41 f1 §£ác‹H Ä[ á i% 


Namah samanta-buddhaänäm_ Ah vira hùm kham 


I1ó 


_ Trong Thành Thần Hội (Karma) của Kim Cương Giới Man Đa La (Valra- 
dhatu-mandala) thì Đại Nhật Như Lai tượng trưng cho sự tôi hoại phiên não của chúng 
sinh. Đạt được Trí Tuệ giáng phục phiên não nên ví dụ là Kim Cương (Vajra) biểu thị 
cho sự bên chắc chắng hoại, đại biêu cho Thê Giới Trí Tuệ của Như Lai. 

Trong Hội này thì Đại Nhật Như Lai là Chủ của Phật Bộ (Buddha-kulaya), đại 
biểu cho việc chuyển Thức thứ 9 (Amala-vijñäna: Vô Cấu Thức) thành Pháp Giới 
Thể Tính Trí (Dharma-dhätu-parakrti-jñäna) và được xem là Thường Trụ Tam Thế 
Tịnh Diệu Pháp Thân 

Tôn Hình: Thân màu thịt trắng, đây đủ 32 tướng tốt , 80 vẻ đẹp, đầu đội mão báu 
năm Phật, khoác áo Trời màu nhiệm. 





Mật Hiệu là: Biến Chiều Kim Cương, Vô Chướng Kim Cương 
Chữ chủng tử là: VAM (đ) 
Tam Muội Gia Hình là: Suất Đồ Ba (Stipa: cái tháp) 





117 


Tướng Ấn là: Trí Quyên Ấn 





Ấn này hàm chứa ý nghĩa thâm sâu là: Lý Trí Bất Nhị (Lý và Trí vỗn chăng phải 
hai), Sinh Phật Nhất Như (Chúng sinh với Phật vốn là một Chân Như), Mê Ngộ Nhất 
Thể (Mê với Ngộ vốn là một Thể). 

Tay trái biểu thị cho thân năm Đại của chúng sinh 

Tay phải là cải mão báu của năm Trí, năm Phật. 

Hỉnh dạng của việc đem cái mão báu đội cho chúng sinh được xưng là Đại Trí 
Quyền Ấn. Lại xưng là Bồ Đê Tối Thượng Khê, Bồ Đề Dẫn Đạo Đệ Nhất Trí Ấn, 
Năng Diệt Vô Minh Hắc Ám Án, Kim Cương Quyên Ấn, Đại Nhật Pháp Giới 
Ấn...Trong đó, Ấn được Đại Nhật Như Lai kết tại Nhất Ấn Hội trong Kim Cương Giới 
là Ấn của Pháp Thân độc nhất. 

Chân Ngôn là: 

#ä§#§đð ả 


©Om_ Vajra-dhãtu vam 


_Tại Tam Muội Gia Hội (Samaya) trong Kmm Cương Giới Man Đa La thì Đại 
Nhật Như Lai có chữ chủng tử là: A (3Ä) hay ÀH (#®) 
Tam Muội Gia Hình là: Đề chày Ngũ Cô năm ngang trên hoa sen, bên trên có cải 
tháp. Biêu thị cho thân tâm trong sạch, viên mãn Bồ Đề rộng khắp Pháp Giới. Đây là 
chỗ nhiếp của Phật Bộ ở phương trung ương, tức là Pháp Giới Thể Tính Trí. 





Tướng Ấn là Kim Cương Giới Tự Tại Khế: Kết Kim Cương Ngoại Phộc, dựng 
hai ngón giữa củng vịn nhau rôi hơi co lại như hình cây kiêm, duôi hai ngón trỏ phụ 
lưng hai ngón g1ữa 





I1§ 


Chân Ngôn là: 
$£ % Ø4 
VAJRA-JNANA AH 


_ Tại Vi Tế Hội (Suksma) trong Kim Cương CI1ới Man Đa La thì Đại Nhật Như 
Lai có chữ chúng tử là: VAM (ä) 
Tôn Hình: Thân an đặt ở chày Tam Cô, còn lại lược đồng với Thành Thân Hội. 





Chân Ngôn là: 
ở d# 4 @£ 4 TU AC 
OM_ SUKSMA-VAJRA -INANA-SAMAYA HŨM 


_ Fại Cúng Dường Hội (PuJa) trong Kim Cương GIới Man Đa La thì Đại Nhật 
Như Lai có chữ chủng tử là: VAM (ä) 
Tôn Hình: Hiện hình Như Lai. 
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Tam Muội Gia Hình là : Suât Đồ Bà (Stũpa: cái tháp) 





Tướng Ấn là: Trí Quyên Ấn. 





Chân Ngôn là: 

##š 147(1 ä#đT141tL 1š 1a á 

OM_  SARVA TATHAGATA VAJRA-DHATU ANUTTARA-PUJA 
SPHARANA  SAMAYE HUM 


_Tại Tứ Ấn Hội (Catur-mudra) trong Kim Cương Giới Man Đa La thì Đại Nhật 
Như Lai có chữ chủng tử là: VAM (ä) 
Tôn Hình: Đại lược đông với Thành Thân Hội. 
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Chân Ngôn là: 
##ä 147(1 Ä& 4 
OM_ SARVA TATHAGATA MUSTI VAM 


_ Tại Nhất Án Hội (Eka- mudra) trong Kim Cương GIới Man Đa La thì Đại Nhật 
Như Lai có thân màu thịt trăng ngôi trong vành tráng lớn, đâu đội mão báu 5 Phật, mặc 
áo khoác ngoài màu trăng, trụ trong Trí Quyên Ản, tượng trưng cho nghĩa 5 Trí viên 
mãn cùng một Pháp Thân. 





Chữ chủng tử là: VAM (đ) 
Tam Muội Gia Hình là: Suất Đồ Ba (Stũpa: cái tháp) 
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Tướng Ấn là: Trí Quyên Ấn. Trong đó quyên phải đại biểu cho Phật Giới, quyên 
trái đại biêu cho Chúng Sinh Giới. Ngón trỏ của quyên trái hợp với ngón cái của quyên 
phải đại biểu cho nghĩa chúng sinh và Phật chẳng phải hai (Sinh Phật Bất Nhị) 





Chân Ngôn là: 
#Ä444t314á 
OM_ MAHA-VAIROCANA VAM 


Hay # Ää#*đŠ ä 
OM_ VAJRA-DHÄTU VAM 


_ Tại Giáng Tam Thế Yết Ma Hội (Trailokya-vijaya-karma) trong Kim Cương 
Giới Man Đa La thì Đại Nhật Như Lai có chữ chủng tử là: VAM (8ä) 
Tôn Hinh: Đại lược đồng với Thành Thân Hội. 





Tam Muội Gia Hình: Chày Ngũ Cổ năm ngang trên hoa sen, bên trên có cái 
Tháp. 
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Chân Ngôn là: 
#$Ä44ä(t344 4 
OM_ MAHA-VAIROCANA VAM 


_Tại Giáng Tam Thế Tam Muội Gia Hội (Trailokya-vijaya-samaya) trong 
Kim Cương Giới Man Đa La thì Đại Nhật Như Lai có chữ chủng tử là: OM (*#) 

Tam Muội Gia Hình: Chảy Ngũ Cô năm ngang trên hoa sen, bên trên có cái 
Tháp. Biểu thị cho thân tâm trong sạch, viên mãn Bỏ Đề rộng khắp Pháp Giới. Đây là 
chỗ nhiếp của Phật Bộ ở phương trung ương, tức là Pháp Giới Thể Tính Trí. 





Chân Ngôn là: 
# 4đ ä$ § 4 ##L & 
OM_ KRODHA-VAJRA-JNANA-SAMAYE HUM 


_ Kinh Thủ Hộ Quốc Giới Chủ Đà La Ni, quyền 2, Phẩm Đà La Ni, chỉ hai 
chi nhận Pháp Quán Đại Nhật Như Lai là: 

“Thiện Nam Tử! Bồ Tát Ma Ha Tát cũng lại như vậy. Nêu muốn nhập vào Quán, 
trước tiên nên nhập vào Tỳ Lô Giá Na Như Lai Tam Muội, nghĩa là quán thân thể 
của mình thành Kim Cương bên cứng chăng thể hoại. Nên dùng thân làm Kim Cương 
Kiết Già nghĩa là đem bàn chân phải đẻ trên bắp đùi trái, thắng thân ngôi ngay ngăn, 
hơi động gôc lưỡi, môi răng hợp nhau, tác Kim Cương Noơữ. Kim Cương Ngữ là 
không có tiếng nói, chỉ dùng Tâm niệm thầm, dùng Trí bền chặt quán sát kỹ lưỡng, trái 
tim của mìỉnh dùng làm vảnh trắng ở ngay đâu lỗ mũi chắng cho chạy tan, trong sạch 
tròn đây, màu như tuyết đọng, sữa bò, thuy tinh....Song, vành tráng này là Tầm Bô Đề 
(Bodhi-citta), Tâm Bỏ Đề này vốn không có sắc tướng. Vì các chúng sinh chưa thành 
tựu, cho nên nói như vảnh trăng. Nên dùng tay phải tác Kim Cương Quyền để ngang 
trái tim năm ngón cái của tay trái. 





Đây gọi là Năng Dữ Vô Thượng Bộ Đề Tối Tôn Thắng Ấn, tức là Án của Bản 
Sư Tỳ Lô Giá Na Như Lai. 

Bây giờ Đức Thê Tôn liên nói Đà La Ni là: 

“Án, hồng, nhạ, hộ, sa” 
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=3 bài 

©Om_ hùũm ja ho sa 

Quán sát Đà La Ni này như thế nảo? Nên đem chữ Án (>#: Om) an trong vành 
tráng đã quản lúc trước, để ở trên đỉnh đâu. Quán chữ Án nảy có màu như Kha Tuyết 
(tuyết trắng tinh). Tưởng này thành xong, liên thây thân của mình ngôi trong vành 
trăng, liền được thành tựu Tỳ Lô Giá Na (Vairocana), dùng vô lượng vô biên số bụi 
nhỏ Trí (Jñana) của nhóm như vậy thành tựu thân này. Đây tức gọi là đủ tất cả Trí 
(Cụ Nhất Thiết Trí) cũng được tên gọi là đủ Trí Kim Cương (Cụ Kim Cương Trí). 

Tu Quán này là Trí của Du Già (Yoga), cũng là Bát Nhã Ba La Mật Đa (Prajña- 
päramifä), cũng tức gọi là Quả của các Bồ Tát. Quả này hay được ba loại chân thật. 
Nhóm nào là ba? Một là được Chân Thật Bất Khả Tư Nghị Nhất Thiết Trí Trí Chư 
Phật Cảnh Giới Tam Muội lúc trước, hai là được Chân Ngôn bí mật chân thật lúc 
trước, ba là được Ấn Khế bí mật chân thật lúc trước. 

Quán lúc trước thành xong. Liên tưởng trên đỉnh đầu tuôn ra ánh sáng trắng, lại 
dùng trăm ngàn vạn ức ánh sáng để làm quyến thuộc, bên dưới đến Địa Ngục A Tỳ 
(Avĩcr), bên trên đến cõi Trời A Ca Ni Tra (Akanistha-deva:Sắc Cứu Cánh Thiên). 
Trong đó hết thảy tất cả chúng sinh sông chết từ vô thuỷ, Vô Minh đen tôi, mù loả 
không có con mắt Trí (Jñana-caksu: Trí Nhãn) do ngọn đèn Bát Nhã Ba La Mật Đa 
này mở được con mắt Phật (Buddha-caksu Phật Nhãn) ây. Như chỗ u ám trong sơn 
cốc sâu thăm là nơi mà ánh sáng của mặt trời mặt trăng chẳng thể soi chiêu đến, nếu 
thắp một ngọn đèn thì sự tăm tối lâu dài được trừ bỏ tất cả. Tại sao thế? Do Pháp như 
vậy, cho nên Tỳ Lô Giá Na Như Lai Tam Muội phóng ánh sáng mảu trắng cũng lại 
như vậy”. 
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LÔ XÁ NA PHẬT 


Lô Xá Na tên Phạn là Vatrocana là Báo Thân (Sambhoøga-kaya) hoặc Pháp 
Thân (Dharma-kaya). Lại xưng là Tỳ Lô Giá Na, Lô GIà Na, Lưu Xá Na, Tịnh Mãn 

Các Tông Phái nói Pháp chăng giống nhau. Như Hoa Nghiêm Tông dùng Lô Xá 
Na là lược xưng của Tỳ Lô Giá Na, là Báo Thân Phật, là Giáo Chủ của Thế Giới Liên 
Hoa Tạng như Kinh Hoa Nghiêm đã nói 

Thiên Đài Tông (Thiên Thai Tông) dùng Tỳ Lô Giá Na là Pháp Thân Phật, 
dùng Lô Xá Na là Báo Thân Phật, dùng Thích Ca là Ứng Thân Phật (Nirmäna-käya) 

_ Phật Thuyết Kinh Phạm Võng, Phẩm Bồ Tát Tâm Địa ghi nhận răng: (Bản dịch 
của Hòa Thượng Thích Trí Tịnh” 

“Nay ta là Lô Xá Na 

Đương ngôi trên đài Liên Hoa. 

Trên nghìn cánh sen đơm vòng. 

Mỗi cánh sen trăm ức cõi. 

Một cõi một Phật Thích Ca 

Đêu ngồi dưới cội Bồ Đề 

Đồng thời thành chánh giác đạo. 

Nghìn trăm ức Phật như vậy 

Lô xá na là bốn thân. 

Nghìn trăm ức Phật Thích Ca 

Đêu đem theo vi trần chúng 

Cùng nhau đến tại chỗ ta 

Đề nghe ta tụng Phật giới, 

Ta liên giảng môn Cam Lộ” 


_ Kinh Phạm Võng shi nhận” “Lô Xá Na Phật ngôi Kiết Già trên hoa sen ngàn 
cánh, tay phải đặt trên đầu gôi trái, tay trái dơ lên nhẹ nhàng” 
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Ngoài ra còn có các Tôn Tượng khác là: 
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BẢO TRÀNG NHƯ LAI 


Bảo Tràng Như Lai tên Phạn là Ratna-ketu, dịch âm là La Đát Nẵng Kê Đô. Lại 
xưng là Bảo Tràng Phật, Bảo Tình Phật... Là một vị Phật ở phương Đông trong Trung 
Đại Bát Diệp Viện của Thai Tạng Giới Man Đa La (Garbha-dhatu-mandala). 





Vị Phật này chủ về Diệu Đức của Tâm Bỏ Đề, dùng cây phướng báu đại biểu cho 
nghĩa phát Tâm Bồ Đê ví như quân tướng thông ngự đại chủng cân phải có cờ xí 
nghiêm chỉnh, sau đó mới chia thành đội ngũ thống thất chỉ huy để có thể phá quân 
địch thành công danh lớn. Phương Hạnh của Như Lai cũng như vậy, dùng Trí Nguyện 
làm cờ xí, ngôi dưới gôc cây Bỏ Đề giáng phục chúng Ma Quân cho nên lây đó làm tên 
gọi là Bảo Tràng 

Lại có Thuyết nói: Bảo Trảng Như Lai cùng với Đức Bảo Sinh Như Lai ở 
phương Nam trong Kim Cương GIới, Đức Phật Bảo Tướng ở phương Tây trong Kinh 
A DI Đà, Đức Đại Bảo Tràng Như Lai ở phương Tây trong Kinh Xưng Tán Tịnh 
Thổ Phật Nhiếp Thọ là đồng một Tôn 





_ Trong Trung Đài Bát Diệp Viện, Bảo Tràng Như Lai ở phương Đông biểu thị 
cho Tâm Bồ Đề (Bodhi-citta) vôn là cái tôi sơ của muôn Hạnh, đại biểu cho Đại Viên 
Kính Trí (Adaráa-jñana) là cái Trí xa lìa tật cả phân biệt câu nhiễm, tính tướng thanh 
tĩnh như tâm gương tròn lớn chiêu soi khắp cả Lý Sự của vạn tượng. Do đó Đại Viên 
Kính Trí được xem là Tự Thọ Dụng Pháp Thân (Svasambhoga-dharma-kaya) của 
Đại Nhật Như Lai (Vairocana-tathagata), tức là Trí Pháp Nhiên Thủy Giác, tự thọ 
dụng Pháp Lạc 

Tôn Hinh: Thân màu vàng tía, khoác áo cả sa đỏ, hở vai phải, tay trải hướng vào 
bên trong cầm giữ hai góc áo cà sa để trước ngực, tay phải co cánh tay, hơi dựng thắng 
hướng ra ngoài mở, lại hơi ngửa lòng bàn tay buông rũ các ngón tay làm Dữ Nguyện 
Ấn, ngôi Kiết Già trên hoa sen báu 





Mật Hiệu là: Phước Tụ Kim Cương, hay Phước Thọ Kim Cương 

Bảo Tràng Như Lai kết Ân Dữ Nguyện với tay trái năm góc áo cả sa biểu thị cho 
cái lọng giải thoát có nghĩa là phát Tâm, tay phải mở nghiêng thành Dữ Nguyện Ấn 
biểu thị cho Đất. Tay trái là Tự Hành, tay phải là Hoá Tha cho nên Bảo Trảng là vị 
Phật ban bồ sự giàu sang (Pháp dharma) kho tàng của muôn loài, tuỳ theo nhu câu của 
họ mà bảo vệ cho họ khỏi sự nguy hại và thương tôn. Do đó Ngài được xem là vị Kim 
Cương của sự ban Phước và sống lâu (Phước Thọ Kim Cương) 

Theo ý nghĩa khác thì phương Đông chủ về mùa xuân, tất cả cây cỏ mâm giông 
nương theo mùa ấy mà sinh trưởng, vì thể nơi phát tâm thì hàm chứa vạn Pháp. Lại 
nữa phương Đông biểu thị cho thức thứ tám (Älaya-vijñäna:Tàng Thức) là nơi chứa 
ø1ữ vạn Pháp nên nói là Phước Tụ Diệu Lạc, lúc chuyển thức thứ tám thì thành Tự Thọ 
Dụng Pháp Thân, do đó Bảo Tràng Như Lai có Mật Hiệu là Phước Tụ Kim Cương 

Chữ chủng tử là: A (3Ä) hoặc RAM(†) 
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Tam Muội Gia Hình là : Quang Diễm Ấn 


I 
đh tị 
ứ h 


1 





Hay Đại Uy Đức Sinh Ấn: Chắp hai tay lại giữa trống không (Không Tâm Hợp 
Chưởng) bung tán 2 ngón trỏ, 2 ngón út như phóng tân ánh lửa 


Ấn này do Đại Uy Đức của Đại Nhật Như Lai sinh ra (Thế lực của Tâm Bô Đề 
thanh tịnh) nên gọi là Đại Uy Đức Sinh, biểu thị cho Tâm Bồ Đề thanh tịnh hay sinh 
ra vạn Đức 

Chân Ngôn là : 

41H ñHi 4K ttˆ 4t 

NAMAH SAMANTA BUDDHANAM RAM RAH SVÄAHA 
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KHAI PHU HOA VƯƠNG NHƯ LAI 


Khai Phu Hoa Vương Như Lai, tên Phạn là Samkusumita-raJa-tathagata, dịch 
ầm là Tam Cú Tô Nhĩ Đa La Nhạ Đát Tha Nga Đa. Lại xưng là Sa La Thọ Vương Hoa 
Khai Phu Phật, Khai Phu Hoa Phật, Hoa Khai Phu Phật. Là một trong năm vị Phật của 
Thai Tạng Giới, có vị trí ở phương Nam trong Trung Đài Bát Diệp Viện của Thai 
Tạng Giới Man Đa La (Garbha-dhatu-mandala). 





Kinh nói là Hoa Khai Phụ. 

Sớ 4 nói là: “Phương Nam quán Sa La Thọ Vương Hoa Khai Phụ Phật, thần 
màu vảng ròng phóng ánh sảng, Như trụ Tướng tiêu biểu của Ly Câu Tam Muội, từ 
hạt giông Bộ Đề của mình nuôi lớn vạn Hạnh Đại " khiến thành biến giác (hiểu biết 
khắp cả) mở bày vạn Đức.. cho nên dùng làm tên gọi” 

Có Thuyết nói rằng Khai Phu Hoa Vương Như Lai là Bảo Sinh Như Lai trong 
Kim Cương Giới vì đồng Mật Hiệu là Bình Đắng Kim Cương (Sama-vajra), là Thân 
Tha Thọ Dụng trong bốn loại Thân 


_ Trong Trung Đài Bát Diệp Viện, Khai Phu Hoa Vương Như Lai ở phương 
Nam biểu thị cho sự thành tựu vạn Hạnh Đại Bi, viên mãn vạn Đức, mở bày Tâm Phật. 
đại biểu cho Bình Đăng Tính Trí (Samatä-jñäna) là Trí thấy biết sự nhất thể sâu kín, 
căn bản của các thực thê. Do Trí này mà mọi tình cảm ích kỷ riêng tư được chuyên hóa 
thành tình thương bao quát tất cả. Đây là Trí quán sát tất cả Pháp Tự Tha Hữu Tình 
thảy đều bình đăng. Do tương ứng hỗ cộng với Đắng Đại Bi mà bình đăng phô độ 
chúng sinh. Vì thê Bình Đăng Tính Trí được xem là Tha Thọ Dụng Pháp Thân 
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(Parasambhoga-dharma-kaya) của Đại Nhật Như Lai (Vairocana-tathagata) là Thân 
ứng hiện Thập Địa gia trì cho Chúng Bồ Tát đề họ tự Nội Chứng được Pháp Thân 

Tôn Hình là: Hiện thân màu vàng ròng, phóng khắp ảnh sáng, khoác áo cà sa 
che kín hai vai, tay phải ngửa lòng bản tay tác Thí Vô Úy Ấn, tay trái năm góc áo cả sa 
đề bên cạnh rỗn, ngôi Kiết Già trên hoa sen báu 





Khai Phu Hoa Vương Như Lai kết Ấn Vô Uý với tay trái nắm sóc áo cà sa để 
ngang rốn biểu thị cho Đức thuộc nước Trí của Đại Bi. Tay phải tác Ân Vô Uý biểu thị 
cho sự trải rộng lòng Từ (Maitri-citta) đến các chúng sinh một cách bình đăng nên 
Ngài được xem là vị Kim Cương của bình đẳng (Bình Đắng Kim Cương:Sama-vajra). 
Do Ngài nhập vào Tam Muội ly Câu biểu thị cho sự mở bày vạn Đức, nuôi lớn Tâm 
Bỏ Đèẻ, viên mãn vạn Hạnh của Đại Bi để thành Chính Giác (Sambodhi). Ly Câu có 
nghĩa là Đại Không (Maha-sunya), khi chứng Đại Không này thời giống như vàng 
ròng đã được tôi luyện, các chất bụi dơ đều hết sạch. Đây là loại vàng thượng diệu của 
Thế Gian rất sảng suốt và trong sạch, do vậy sắc tướng của Ngài có màu vàng ròng rất 
tốt đẹp biêu thị cho sự viên mãn vạn Đức. 

Lại nữa phương Nam chủ về mùa Hạ biểu thị cho sức sông của cành lá hoa quả 
nên mang nghĩa là thành tựu vạn Hạnh. Do chuyển Thức thứ bảy (Manas-vijñäna: 
Mạt Na Thức) thành Bình Đắng Tính Trí (Samatä-jñãna) nên là Tha Thọ Dụng Thân 
của Đại Nhật Như Lai, cho nên Ngài có Mật Hiệu là Bình Đăng Kim Cương, trụ ở 
Tam Muội Gia (Samaya) bình đăng để giúp cho chúng Bồ Tát tu hành chứng quả. 


Mật Hiệu là Bình Đắng Kim Cương 
Chữ chủng tử là: A (##) hay VAM (ä) 
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Tam Muội Gia Hình là chày Ngũ Cô Kim Cương hay Kim Cương Bất Hoại Ấn 





Tướng Ấn là: Liên Hoa Hợp Chưởng hay Kim Cương Bắt Hoại Ấn: Dựa theo 
Không Tâm Hợp Chưởng, co 2 ngón trỏ đặt trên 2 ngón cái như hình chữ Phộc (Ä 
_ VA ), dựng thắng bung tán 2 ngón giữa. 

Trí kiên cô bất hoại của Đại Nhật Như Lai giống như Kim Cương nên gọi là 
Kim Cương Bắt Hoại, biều thị cho địa vị đạt đến Kim Cương chân thật. 





Chân Ngôn là: 
41( #4 {f4 4ã'* 144% só 
NAMAH SAMANTA BUDDHANAM VAM VAH SVAHA 
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THIÊN CÔ LÔI ÂM NHƯ LAI 


Thiên Cổ Lôi Âm Như Lai (tên Phạn là: Divya-dundubh1-megha-nirghosa). Lại 
xưng là Cổ Âm Như Lai, Cô Âm Vương. Là một trong năm vị Phật của Thai Tạng 
Giới, có vị trí ở phương Bắc của Trung Đài Bát Diệp Viện trong Thai Tạng Giới Man 
Đa La (Garbha-dhatu-mandala) 





Kinh Đại Nhật ghi răng: “Thiên Cổ Lôi Âm Như Lai an trụ ở tướng Tịch Định 
hiển bày Công Đức của Niết Bàn rộng lớn. Do đó xưng là Bất Động. Lại do Niết Bản 
không có Tướng nên có dạng giông như cải trồng Trời, tuy không có hình tướng lại 
hay diễn nói Pháp Âm của Như Lai, hoàn thành tất cả sự nghiệp. Do đó có tên gọi là 
Cô Âm Như Lai”. 

Nói theo cách khác Đức Phật nảy trụ ở tướng vắng lặng, lìa nhiệt độc được trong 
mát (thanh lương). Đây là Trí Niết Bàn của Như Lai, nghĩa là chắng lay động (bất 
động) nên được gọi là Bất Động Phật (Acala-buddha) chứ chăng phải là tên gọi của 
Ngài. Tên chính của Ngài là Thiên Cổ Âm Như Lai như cái trống Trời không có hình 
tướng và cũng không có trụ xứ nhưng có thể diễn nói Pháp Âm (Dharma-ghosa), cảnh 
giác chúng sinh. Đại Niết Bàn (Mahã-nirväna) cũng vậy, chắng phải như hàng Nhị 
Thừa vĩnh viễn văng lặng, không có diệu dụng. Do đó tên chính của Ngài là lây cái 
dụng mà nói. 

Lại có Thuyết nói Thiên Cổ Lôi Âm Như Lai đồng với Đông Phương A Súc 
Như Lai trong Kim Cương GIới 


_Trong Trung Đài Bát Diệp Viện, Thiên Cô Lôi Âm Như Lai ở phương Bắc 
biểu thị cho Trí Niết Bàn của Như Lai, là sự chứng nhập vào cảnh giới thâm sâu văng 
lặng của Đại Niết Bàn, biểu thị cho Thành Sở Tác Trí (Krtya-musthäna-jñäna) là Trí 
phân biệt rõ ràng các hậu quả của mọi hành động và thành tựu được tật cả công Đức, 
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tức là Trí giải thoát các nghiệp. Đây là Trí dùng 3 Nghiệp thân khẩu ý của Như Lai 
làm lợi lạc cho chúng Hữu Tình. Vì chúng sinh hành Thiện, thành Bản Nguyện Lực, 
Sở Ứng Tác Sự. Do đó Thành Sở Tác Trí được xem là Đắng Lưu Pháp Thân 
(Nisyanda-dharma-kaya) của Đại Nhật Như Lai (VaIrocana-tathagata), là Thần đi vào 
muôn loải mang đây đủ uy nghi, âm thanh, tướng mạo của từng loài để hoàn thiện việc 
Phật và việc Thê Gian 

Tôn Hinh:Thân hiện màu vàng, tay trái năm quyên để dưới rốn, tay phải úp 
xuống sao cho đầu ngón tay chạm đất, ngôi trên hoa sen báu 





Phương Bắc là Thắng Phương nên tương ứng với vị trí cứu cảnh, là địa vị cao 
cả của Niết Bàn tức biểu thị cho vạn vật vắng lặng của mùa Đông. Đây là dùng phương 
tiện của Lợi Tha đề thành tựu Diệu Nghiệp của Lợi Tha, hay ứng với căn cơ của chúng 
sinh để đoạn trừ mê VỌNE. 

Thiên Cổ Lôi Âm Như Lai kết Ân Giáng Ma, Đạo Toàn Ấn (Mãrga-mudra) 
với quyên trái đặt ở rỗn, mở lòng bàn tay phải úp xuống sao cho đầu ngón tay chạm 
đật, tượng trưng cho việc mang sự Giác Ngộ đến cho muôn loài hữu tỉnh trong hăng hà 
sa số Thê Giới bằng sức mạnh gióng Pháp Âm, nói đèn Pháp tựa như trông Trời không 
có hình tướng và cũng không có trụ xứ lại có thê diễn nói Pháp Âm cảnh giác chúng 
sinh. Cũng như vậy, Đại Niết Bàn chăng phải như trạng thái văng lặng vĩnh viễn của 
hàng Nhị Thừa không có diệu dụng. Do lây cái dụng mà Ngài có tên gọi là Thiên Cổ 
Lôi Âm Như Lai. 

Lại nữa tướng Tịch Định là Trí Niết Bàn của Như Lai nên Ngài có Mật Hiệu là 
Bất Động Kim Cương (Acala-vajra) tức Tâm Tính chăng động, hay có nghĩa là Định 
văng lặng trong mát của Diệu Thể. Do chuyền 5 Thức Thân thành Thành Sở Tác Trí 
là Trí Tuệ thành biện việc Phật với việc Thê Gian nên Ngài được xem là Đắng Lưu 
Pháp Thân của Đại Nhật Như Lai 
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Mật Hiệu là: Bất Động Kim Cương 
Chữ chủng tử là: AH (Ä#\) hay HAM (&) 
Tam Muội Gia Hình là: Vạn Đức Trang Nghiêm Ấn 


“U, 





Tướng Ấn là: Liên Hoa Hợp Chưởng hay Vạn Đức Trang Nghiêm Ấn còn gọi 
là Nội Ngoại Trang Nghiêm Án: Dựa theo Không Tâm Hợp Chưởng, co 2 ngón út vào 
trong lòng bản tay. 

Các Đức trong ngoài của Như Lai thảy đều đây đủ nên gọi là Vạn Đức Trang 
Nghiêm, biểu thị cho Đức thành mãn sự nghiệp tự lợi, lợi tha nên còn gọi là Nội 
Ngoại Trang Nghiêm. 


ẨÑ 
HÀ 
| \ 


¬» : 


-_ Hay Thiên Cô Lôi Âm Như Lai Thủ Ấn: Liên Hoa Hợp Chưởng, đem hai ngón 
út đê ở trong lòng bàn tay. 





\ 
dể UỐNG 
Chân Ngôn là: 


4⁄4 HH1 4£ áá^ 4t *% 
NAMAH SAMANTA-BUDDHAÄNÂM _ HAM HAH SVÃHÄÃ 
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A SÚC NHƯ LAI 


A Súc Như Lai tên Phạn là Aksobhya. Hản dịch là: A Súc, A Súc Ty, A Súc Bộệ. 
Dịch ý là Bất Động, Vô Động, Bắt Động, Vô Động, Vô Nộ, Vô Sân Khuê, Vô Phẫn 
Nộ... là Đức Phật Đà của Thế Giới Diệu Hỷ (Abhirati) ở phương Đông và là một 
trong năm Trí Như Lai 





A Súc (Aksobhya) tức là ý nghĩ: chẳng fức giận. không có phẫn nộ. Do đó có 
tên gọi là Bât Động hoặc Vô Động. 

Bất Động này là chỉ sự chăng động của thân, sự chăng động của tâm đôi với tất 
cả. Sự chăng động của Tâm (tâm bất động) chỉ Tâm chắng thọ nhận nơi dao động của 
tạp nhiễm, chắng bị lay động bởi tám loại gió (bát phong); khi mới phát Tâm, trong lý 
Nhân Duyên chắng bị lay động bởi Tâm sân (giận dữ). Còn sự chăng động của thân 
(thân bất động) là chỉ Tam Muội Thường Trụ 

Kinh A Súc Phật Quốc nói răng: “Trước đây rất lâu xa, A Súc Phật từng hầu cận 
phụng sự Đức Đại Mục Như Lai (lại dịch là Quảng Mục Như Lai) phát khởi Thệ 
Nguyện “đổi với chúng sinh chẳng dây lên sự giận dữ” mà được tên gọi là A Súc (Vô 
Phẫn Nộ: không có phẫn nộ).Trải qua nhiều kiếp tu hành, liền ở Thế Giới Diệu Hỷ 
(Abhrrat) thuộc phương Đông thành Phật. Tại cõi ây, Đức Phật A Súc có nguyện lực 
là: “rong cối Phật này không có Da nẻo ác, tất cả con người đêu hành việc lành, 
niệm Dâm Nộ Sỉ rất mỏng, không có Tà Thuyết, Ngoại Đạo ”. Cõi này không có quốc 
vương mà dùng A Súc Phật làm Pháp Vương (Dharma-räja), cảnh giới rất thù thắng, 
tức là nơi cảm nhận Bản Nguyện của Đức Phật A Súc”. 

Kinh Đại Bảo Tích ghi răng: “Nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện nghe Pháp 
Môn Công Đức của A Súc Phật rôi khéo hay thọ trì, đọc tụng thông lợi, nguyện sinh vê 
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cõi nước ấy cho đến khi chết thì Bất Động Như Lai hộ niệm cho người ây chắng để 
cho các Ma với quyên thuộc của Ma làm thoái chuyển Tâm ây” 

Mật Tông Phật Giáo ghi nhận A Súc Phật là Thân Đăng Giác 
(Samyaksambodhi-Käya) của Kim Cương Bình Đắng (samatä-vajra) được tuôn ra từ 
Đại Viên Kính Trí (Adarš$a-Jñana) của Đại Nhật Như Lai (Vairocana-tathagata), 
tượng trưng cho Đức đặc biệt Bình Đắng của tt cả chư Phật. Người mới phát Tâm 
Bộ Đề (Bodhi-citta), do duyên gia trì của A Súc Phật mà hay thành chứng viên mãn 
Tâm Bồ Đề. 

Kinh Phật ghi nhận hình tượng của A Súc Phật là: thân màu xanh lam, trật áo hở 
vaI phải, tay trải năm quyên câm góc áo cà sa, tay phải duỗi năm ngón, ngón tay chỉ 
xuống đất, để ở đâu gối phải. 
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) Bất Động Như Lai Đại Thân Chân Ngôn: 

4# #ñ7(4"7 Ä$ðý<a 154/70 4đáT7 Hšảá‹-£<+| 

Z'#°€ ở 7ứ(@7ữ0(X t3Ä@t3đ +34@đ4314(đ 43143 1(đ 
4ữ&ñ@ ^⁄4äf@đ4ätữứ 2Zđá4ñđ NXãñZđ@Xả¿ñg Hăấiñ 
s4qW%«#äa 5 #& 
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Namo bhagavate Aksobhyäya tathãøatäya arhate samyaksambuddhäaya 

Tadyathã: Om_ Gagani øaøani, rucani rucani, trasani frasani trasani 
trasani, bhava-räti bhava-rati, hatani hatani, prahatani prahatani, sarva karma 
pariprayäaksobhyayatu svähä 

[Phật Giáo Tạng Truyện thì ghi nhận câu Chân Ngôn nảy là 





Hưn ti cả Tản 
Š......íố 


Namo ratna-írayäya_ Om_ kamkani kamkani, rocani rocani, trotani 
(rotani, trãsani träsani, pratihana pratihana_ Sarva karma paramparani me, 
sarva safvanañca svähä] 

Trước lúc lâm chung, nhin thây Chú này thời hay tịnh trừ tất cả nghiệp chướng 
kế cả năm tội Vô Gián. Lắng nghe Chú này chăng bị rơi vào ba đường địa ngục, quỷ 
đói, súc sinh. 

Nếu trì tụng mười vạn biên thôi hơi ø1a trì Sa Tử (đá cát cực nhỏ), nước, mè 
trăng, hạt cải trắng... lại cầm lây gia trì vào phẩm vật rải trên thân người chết thì có thể 
giúp cho họ thoát khỏi nẻo ác 

) Bất Động Như Lai Túc Mệnh Trí Đà La Ni: 

41t 47L '45ã( T€TUt¿tã TT #UI ñ Ñ Kẽi 
ï 9£ ở 4#( 4# ¿(4 {\ 0 @# 4 24 


Namo bhagavate Aksobhyaäya tathäøatäya arhate samvyaksambuddhäya 
Tadyathã: Om_ Aksaye aksaye aksaya ävarana viSuddhanc svähäã 





_—A Súc Như Lai phát nguyện: 

“Khi Ta được Bồ Đề 

Tại nơi Ta đã du hành đến 

Khiến có sen vàng ròng ngàn cảnh 

Ta khiên hoa ấy đến cõi Phật 

Hoa ấy đến xong, xưng tán Ta 

Các chúng sinh kia nghe tên Ta, liên sinh mừng vui 
Khiên chúng sinh â ây đem hết thảy căn lành 
Đêu hôi hướng hết, cầu sinh về nước của . 
Kẻ ấy khi chết đều được sinh vào nước ây” 
(Kinh Đại Thừa Bi Phần Đà Lợi) 


_ Trong Thành Thân Hội (Karma) của Kim Cương Giới Man Đa Đa (Valra- 
dhãtu-mandala) thì A Súc Phật là Chủ của Kim Cương Bộ (Vajra-kulaya), biểu thị cho 
việc chuyên Thức thứ 8 (Alaya-vijñana: Tàng Thức) thành Đại Viên Kính Trí 
(A dar$a-jñana) và được xem là Kim Cương Kiên Cô Tự Tính Thân 
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Tôn Hình: Thân mảu xanh, tay trái năm quyên để ở eo, tay phải kết Xúc Địa Ấn 





Mật Hiệu là: Bất Động Kim Cương, Bồ Úy Kim Cương 

Chữ chủng tử là: HÙM (&) 

Tam Muội Gia Hình là: Chày Ngũ Cô năm ngang bên trên có chảy Độc Cổ dựng 
đứng 





Tướng Ấn là: Xúc Địa Ấn 





Chân Ngôn là: 
#j1«“45 4 
OM_ AKSOBHYA HUM 


.) Trong Tam Muội Gia Hội (Samaya) của Kim Cương GIới Man Đa La thì A 
Súc Như Lai có chữ chủng tử là: HUM (&}) 

Tam Muội Gia Hình là: Chày Ngũ Cô năm ngang trên hoa sen, ở trên chày có 
chày Ngũ Cổ dựng đứng. Biểu thị cho sự phát Tâm Bồ Đề. Đây là chỗ nhiếp của Kim 
Cương Bộ ở phương Đông, tức là Đại Viên Kính Trí. 
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Tướng Ấn là: Hai tay tác Kim Cương Ngoại Phộc, kèm dựng đứng hai ngón giữa 


Chân Ngôn là: 

OM_ VAJRA-INANAM HUM 

) Trong Vi Tế Hội (Sũksma) của Kim Cương Giới Man Đa La thì A Súc Như 
Lai có chữ chủng tử là: HŨM (4) 

Tôn Hình: Tay trái hướng tâm lòng bản tay lên trên, tay phải kết Xúc Địa Ản. 





Chân Ngôn là: 
#Ä@#1 4# Ä TU“ 2 
OM_ VAJRA-SATVA SUKSMA- JNÑNANA-SAMAYA HÙUM 


.) Trong Cúng Dường Hội (Pùja) của Kñm Cương CIới Man Đa Đa thì A Súc 
Như Lai có chữ chủng tử là: HUM (&) 
Tôn Hình: Đại lược đồng với Thành Thân Hội. 





Tướng Ấn là: Xúc Địa Ấn. 





Chân Ngôn là: 

«1ä 1942(15 Z#f£41t *it4š4t1ñ ÄNHaät X 

ƠOM  SARVA TATHAGATA VAJRA-SATVA ANUTTARA-PUJA 
SPHARANA SAMAYE HUM 
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.)Trong Giáng Tam Thế Yết Ma Hội (Trailokya-vijaya-karma) của Kim Cương 
Giới Man Đa La thì A Súc Như Lai có chữ chủng tử là: A (3Ä) 

Tôn Hình: Đầu đội mão báu, hiện tư thê của Kim Cương Hồng Ca La (Vajra- 
hum-kara). 





Tam Muội Gia Hinh là:Chảy Ngũ Cô năm ngang trên hoa sen, ở trên chày có một 
chảy Ngũ Cô dựng đứng. 





Chân Ngôn là: 
#«ă&ðý j1 
GOM AKSOBHYA A 


Trong Giáng Tam Thế Tam Muội Gia Hội (Trailokya-vijaya-samaya) của 
Kim Cương Giới Man Đa La thì A Súc Như Lai có chữ chủng tử là: MBHA (3) 

Tam Muội Gia Hình là: Chày Ngũ Cổ năm ngang trên hoa sen, ở trên chảy có 
một chày Ngũ Cô dựng đứng. Biểu thị cho sự phát Tâm Bồ Đêẻ. Đây là chỗ nhiếp của 
Km Cương Bộ ở phương Đông, tức là Đại Viên Kính Trí. 





Chân Ngôn là: 
#Ä@#1 đ#Ä41LÁ — 
OM_ VAJRA-SATVA KRODHA- JNANA-SAMAYE HUM 
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_Kinh Thủ Hộ Quốc Giới Chủ Đà La Ni, quyền 2, Phẩm Đà La Ni, chỉ hai 
eh¡i nhận Pháp Quán Bất Động Như Lai là: 

“Lại nữa Thiện Nam Tử! Hành Giả từ Tam Muội này khởi xong. Tiếp theo lại 
nhập vào Bất Động Tam Muội, hướng mặt về phương Tây cũng tác Kim Cương Kiết 
Già như lúc trước, thắng thân ngôi ngay ngăn, nên dùng tay trái nắm lẫy hai góc của y 
phục đã mặc quấn quanh cô tay trái, dùng Quyên năm bên trên ló ra hai góc, tay phải 
đè mặt đất. Đầy tức tên là Năng Tôi Phục Ấn. tật cả chúng Ma với các Ngoại Đạo, các 
nhóm Hoặc Nghiệp đều chắng thể lay động. Tức là Ấn của A Súc Như Lai. 





Tiếp theo, cũng ngâm tụng Tỳ Lô Giá Na Như Lai Chân Ngôn như trên đã nói 
(Om_ hũm ja ho sa). Nên đem chữ Hồng ( & :Hũm) ở trong vành trăng đặt ở trên đỉnh 
đâu, quán chữ Hồng (& :Hũm) nảy màu xanh. Quán tưởng thành xong, tiếp theo quán 
khắp thân đều là màu xanh, thân này liền thành A Súc Như Lai (Aksobhya-tathägata). 

Quán này thành xong, liền từ trên đỉnh đầu phóng ánh sáng màu xanh, cũng dùng 
vô số trăm ngàn ánh sáng làm quyên thuộc. Trong mỗi một ánh sáng đều có vô lượng 
Kim Cương Bồ Tát màu xanh hiện ra, đều tác Ấn này, ánh sáng chiếu trong hằng hà sa 
số Thế Giới ở phương Đông, trong ấy chúng sinh gặp được ánh sáng này thì hết thảy 
Tâm: lừa dối, cướp đoạt, giết hại thảy đều buông lìa, vắng lặng chăng động”. 
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BẢO SINH NHƯ LAI 


Bảo Sinh Như Lai tên Phạn là Ratna-sambhava, dịch âm là La Đát Nẵng Tam 
Bà Phộc. Thường xưng là Nam Phương Bảo Sinh Phật, hoặc Nam Phương Phước Đức 
Tụ Bảo Sinh Như Lai. Là một trong năm vị Phật thuộc Kim Cương Giới (VaJra-dhatu) 
của Mật Giáo Ấn Độ, có vị trí ở chính giữa vành trăng phương Nam trong năm Luân 
Giải Thoát tại Thành Thân Hội (Karma) của Kim Cương Giới Man Đa La (Vajra- 
dhatu-mandala) 





Bảo Sinh Như Lai dùng Công Đức gơm tụ Phước Đức của báu Ma N¡ hay thành 
mãn ước nguyện của tật cả chúng sinh, lại thêm cho dùng Quán Đỉnh của địa vị Pháp 
Vương trong ba cõi khiến viên mãn thăng nghĩa Ta Người bình đăng cho nên được 
nhiếp vào Bảo Bộ (Ratna-kuläya) trong năm Bộ, chuyên thức thứ bảy (Manas- 
vijũäna: Mạt Na Thức) của chúng sinh thành Trí Tuệ của Như Lai, chủ về Bình Đắng 
Tính Trí (Samatä-]fiana) trong năm TÌTÍ. 

_ Kinh Kim Quang Minh, quyền 1 Kinh Quán Phật Tam Muội Hải, quyền 
9_ Kinh Đà La Ni Tập, quyền 10 ghi nhận: Trong 4 Phật ở 4 phương thì Bảo Sinh 
Như Lai tương đương với Bảo Tướng Phật 

_Kinh Kim Quang Minh Tôi Thắng Vương, quyền 8 ghi nhận Bảo Sinh Như 
Lai tương đương với Bảo Tràng Phật ở phương Nam 

_Lưỡng Bộ Mạn Trà La Nghĩa Ký shi nhận Bảo Sinh Phật có hiệu là Đông 
Phương Bảo Tràng 

Do hình tượng của Bảo Sinh Như Lai tương đông với Đức Bảo Tràng Như Lai 
ở phương Đông trong Thai Tạng Giới (Garbha-dhätu) nên xưa nay đều xác nhận hai 
Tôn này đồng một Thể 


145 


_ Phật nói Kinh Bảo Sinh Đà La Ni ghi chép răng: 

Namo  ratna-laksmi-candra-pratimandita-vidyam-tejaku sšešvara-rajava 
tathäøatäya arhate samyaksambuddhaya 

Tadvathä: Ratne ratna-kirani, ratna pratimandi(e, ratna-sädhani, ratna- 
präpti, ratna-udøate svähä 

INamo  ratna-laksmi-candra-pratimandi(a-vidyam-tejaku šešvara-rãjäya 
(tathagatäya arhate samyaksambuddhaya: Quy mệnh Bảo Cát Khánh Nguyệt 
Nghiêm Sức Minh Uy Quang Tạng Tự Tại Vương Như Lai Ứng Cúng Chính Đăng 
Chính Giác 

Tadyathä: Như vậy, liên nói Chú là 

Ratne: Vật báu 

ratna-kirani: Sự chói sáng của vật báu 

ratna pratimandite: sự trang hoảng băng vật báu 

ratna-sädhani: Nghi thức báu 

atna-präpti: Đắc được báu 

ratna-udgate : Phát sinh báu 

svahä : Quyết định thành tựu| 

Nếu có chúng sinh nào đối với danh hiệu Như Lai Đà La Ni này, thọ trì cúng 
dường thì đời đời người ây được Địa Vị Chuyển Luân (Chuyển Luân Vị), thành tựu 
Phạm Hạnh, đủ đại Thân Thông, được mười loại Đà La Ni. Lại được gặp hăng. hà sa 
đăng chư Phật Như Lai mà chăng hê có hư vọng. Trải qua câu đê kiếp thường chăng đi 
vào nẻo Luân Hồi, chắng cắt đứt hạt giống Bồ Đề, chắng mất Tâm Bỏ Đê, diệt hết tất 
cả tội, được Báo Thân Như Lai. 

Nếu có người trì tụng mãn 7 ngày thì người ấy sẽ được Thiên Nhãn thanh tịnh. 

Nếu người kia được nghe (Đà La ni nảy) qua lỗ tai thì luôn luôn ghi nhớ và quyết 
định được Bồ Đẻ. Hết thảy mọi căn lành đã tạo được ở đời quá khứ đều được hiện tiên. 

Nếu truyền cho một người đã gây ra tội nghiệp Vô Gián thì tội đó đều được trừ 
diệt và cắt đứt hăn sự luân hôi. Người đó chắng bị nước, lửa, trộm, cướp, xâm hại,được 
đây đủ các căn, chắng sinh mọi bệnh, chắng bị dính mắc Quỷ My, mọi nơi yêu kính, 
đời sau được thọ tri Pháp v1 diệu của Như LaI, cúng dường chư Phật. 

Nếu có người nghe xong mà Tâm vui vẻ, lễ bái, ca ngợi thì người ấy có Công 
Đức vô lượng vô biên, đời đời trong miệng tỏa ra mùi thơm vị diệu bao trùm một Do 
Tuân. Trên thân thể, trong mọi lỗ chân lông luôn có hào quang thường tự chiều sáng, 
thuờng làm mọi việc thăng lợi của Như Lai, như Ngài A Nan Đà, có đủ công đức như 
vậy chăng thể luận bàn. 
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HÌNH TƯỢNG CỦA BẢO SINH NHƯ LAI 


Du Già Diệm Khẩu ghi chép là: “Bảo Sinh Phật tại Thê Giới ở phương Nam có 
thân màu đỏ, phóng ánh sáng lớn, tay cầm báu Ma NI” 





_ Kinh Thủ Hộ ghi răng: Ấn Khê của Bảo Sinh Phật là Mãn Nguyện Ấn tức tay 
trái cầm góc áo để ngang trái tim, ngửa lòng bàn tay phải. Lúc tu Pháp thời quán tưởng 
thân của mình đêu hòa tan thành màu vàng. Màu sắc này liên thành Bảo Sinh Như Lai 
và từ trên đỉnh đâu phóng ra ánh sáng màu vàng ròng, hiện ra vô lượng Bồ Tát màu 
vàng ròng với mỗi một vị, trong bản tay đều tuôn mưa báu Như Ý, ánh sáng chiêu 
khắp hăng hà sa số Thê Giới ở phương Nam, nếu chúng sinh nào gặp được ánh sáng 
Phật này thì hết thảy sự nguyện câu đều hay được đây đủ. 

Pháp Quán Tưởng ấy tượng trưng cho Bản Nguyện của Bảo Sinh Phật là: “Thỏa 
mãn đây đủ sự mong câu của chúng sinh” 





Ngoài ra còn có Tôn Tượng ngôi trên tòa ngựa 





_ Trong Thành Thân Hội (Karma) của Kim Cương Giới Man Đa La thì Bảo 
Sinh Như Lai là thân Đăng Giác (Samyaksambuddhi-käya) của Nghĩa Bình Đăng 
được tuôn ra từ Bình Đăng Trí (Sama-Jñana) của Đại Nhật Như LaI, tượng trưng cho 
Đức đặc biệt hay gom tụ Công Đức thuộc Phước Đức của báu Ma NI, hoàn thành mọi 
ước nguyện của chúng sinh, quán đỉnh (Abhiseka) ban cho địa vị Pháp Vương 
(Dharma-räja) của ba cõi, khiên cho Ta Người (tự tha) bình đẳng. 

Do Đức Phật Bảo Sinh gia trì cho nên bên trong chứng Bồ Đề, bên ngoài cảm 
thây Đức Phật Bảo Sinh ở không trung Quán Đỉnh, thọ nhận địa vị Pháp Vương của ba 
cối (Tam Giới Pháp Vương VỊ). 

Trong Hội này thì Bảo Sinh Như Lai là Chủ của Bảo Bộ (Ratna-kuläya), biểu thị 
cho việc chuyên thức thứ 7 (Manas-vijñäna: Mạt Na Thức) thành Bình Đắng Tính 
Trí (Samafäa-Jñana) và được xem là Phước Đức Trang Nghiêm Tụ Thân 

Tôn Hình: Thân màu vàng, tay phải kết Thí Nguyện Ấn, tay trái nắm Kim Cương 
Quyên để trước eo 
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Mật Hiệu là: Bình Đăng Kim Cương, Đại Phước Kim Cương 
Chữ chủng tử là: TRAH (3È) 
Tam Muội G1a Hình là: Tam Biện Bảo Châu 





Tướng Ấn là: Mãn Nguyện Ấn (Ấn trao cho ước nguyện) 
Chân Ngôn là: 


#141484 4 


OM_ RATNA-SAMBHAVA TRANH 


_ Trong Tam Muội Gia Hội (Samaya) của Kim Cương CHới Man Đa La thì Bảo 
Sinh Như Lai có chữ chủng tử là: TRANH (3$) 
Tam Muội C1a Hình là: Tam Biện Bảo Châu 





Tướng Ấn là: Kim Cương Phộc, dựng đứng hai ngón giữa như hình báu, tức là 
hình viên ngọc báu 
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Chân Ngôn là: 

{$£ácđ 

VAJRA JÑÄNÃM TRÃH S 
Hoặc đông với Chân Ngôn của Bảo Sinh Yêt Ma Ấn 


_ Trong Vi Tế Hội (Sũksma) của Kim Cương Giới Man Đa La thì Bảo Sinh Như 
Lai có Tôn Hình tương tự Thành Thân Hội 





Chữ chủng tử là: TRAH (3$) 

Chân Ngôn là: 

#Ä#{1 4842214 — 
OM_ VAJRA-RATNA SUKSMA-JNANA-SAMAYA HUM 


_ Trong Cúng Dường Hội (Pũja) của Kim Cương Giới Man Đa La thì Bảo Sinh 
Như Lai có Tôn Hình đại lược đông với Thành Thân Hội 





Chữ chủng tử là: TRANH (-Ä$) 
Tướng Ấn là: Dữ Nguyện Ân. 


Chân Ngôn là: 


«#7 7⁄47 4ã#t4411t1‹«#tm NH1 xX - 
OM SARVA TATHAGATA VAJRA-RATNA ANUTTARA-PÙJA 
SPHARANA SAMAYE HŨM 


_ Trong Giáng Tam Thế Yết Ma Hội (Trailokya-vijaya-karma) của Kim Cương 
Giới Man Đa La thì Bảo Sinh Như Lai có chữ chủng tử là: RA (Ä) 

Tôn Hình: Đầu đội mão báu, che kín vai, tay năm Kim Cương Quyên giao chéo 
nhau trước ngực. 





Tam Muội Gia Hình là: Chày Ngũ Cô năm ngang, bên trên có Tam Biện Bảo 
Châu. 





Chân Ngôn là: 
#{i#ñä f1 
GOM RATNA-SAMBHAVA RA 
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"Trong Giáng Tam Thế Yết Ma Hội (Trailokya-vijaya-samaya) của Kim 
Cương Giới Man Đa La thì Bảo Sinh Như Lai có chữ chủng tử là: HNA (R) 

Tam Muội Gia Hình là: Chày Ngũ Cổ năm ngang, bên trên có Tam Biện Bảo 
Châu. Biểu thị cho nhóm chứa Phước của Công Đức, tỏa ra vô lượng uy quang rự rỡ để 
mọi mong câu sẽ được đây đủ. Đây là chỗ nhiếp của Bảo Bộ ở phương Nam, tức là 
Bình Đăng Tính Trí. 





Chân Ngôn là: 
ở {1171 4đ# 4 7Á — 
OM_ RATNA-SATVA KRODHA- JNÑNANA-SAMAYE HUM 


_ Kinh Thủ Hộ Quốc Giới Chủ Đà La Ni, quyền 2, Phẩm Đà La Ni, chỉ hai 
chi nhận Pháp Quán Bảo Sinh Như Lai là: 

“Này Thiện Nam Tử! Hành Giả từ Tam Muội này (Bất Động Tam Muội) dây lên 
xong. Lại ở phương Nam, ngôi hướng mặt về phương Bắc, cũng làm Kim Cương Kiết 
Cà như trên, ngôi ngay ngăn, thần ngay thăng, tay trái như lúc trước cầm hai góc áo, 
ngửa lòng bản tay phải, gọi là Mãn Nguyện Ấn. Đây tức là Ấn của Bảo Sinh Như Lai 
(Ratna-sambhava-tathagata) 

Tiếp theo, cũng tụng Tỳ Lô Giá Na Như Lai Chân Ngôn lúc trước (Om_ hũm ja 
ho sa), tác quán chữ Nhạ (&:Ja), nên đem chữ này ở trong vành trăng đặt ở trên đỉnh 
đâu như màu vàng sáng rực. Quán Tưởng thành xong, dân dần quán khắp thân đều là 
mảu vàng sáng rực, thân này liên thành Bảo Sinh Như Lai. 
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Quán này thành xong, liền từ trên đỉnh đâu phóng ánh sảng mâu vảng ròng, cũng 
dùng vô sô trăm ngàn ảnh sáng làm quyền thuộc. Trong mỗi một ánh sáng đêu có vô 
lượng Kim Cương Bỏ Tát màu vàng ròng hiện ra, đều làm Ấn này, trong bản tay của 
mỗi một vị Bồ Tát đều tuôn mưa báu Như Ý, ánh sáng chiếu hăng sa Thế GIỚI Ở 
phương Nam. Chúng sinh trong ấy gặp được ánh sáng này thì hết thảy nguyện câu đều 
được đây đủ”. 
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BÁT KHÔNG THÀNH TỰU NHƯ LAI 


Bắt Không Thành Tựu Như Lai tên Phạn là Amogha-siddhi, dịch âm là A Mô 
Già Tât Địa. Thường xưng là Bắc Phương Bất Không Thành Tựu Phật. Là một trong 
năm vị Phật thuộc Kim Cương Giới của Mật Giáo Ấn Độ có vị trí ở chính giữa vành 
trăng phương Bắc trong năm Luân Giải Thoát tại Thành Thân Hội (Karma) của Kim 
Cương Giới Man Đa La (Vajra-dhatu-mandala). Nhưng trong Thai Tạng Giới 
(Garbha-dhätu) thì xưng là Bắc Phương Thiên Cô Lôi Âm Phật. Kinh Điển của Hiển 
Giáo thì xưng là Thiên Cổ Âm Phật, hoặc Lôi Âm Vương Phật. 





Bất Không Thành Tựu Như Lai dùng phương tiện Đại Từ (Maha-mattri) hay 
thành tât cả sự nghiệp của Như Lai với sự nghiệp hóa độ chúng sinh. Do ở phương tiện 
Trí Tuệ khéo léo ây hay thành tựu Tâm Bỏ Đề của tật cả Hữu Tình, rốt ráo chắng thoái 
lui, an trụ ở Bồ Đề Đạo Trường, giảng phục chúng Ma, hay biến hóa trân bảo trản đây 
hư không... cho nên nhiếp vào Nghiệp Bộ (Karma- kulaya) trong năm Bộ, chủ về 
Thành Sở Tác Trí (Krtya-musthäna-jñäna) trong năm Trí. Bỗn phương ây an trí bốn 
vị Bộ Tát của nhóm Kim Cương Nghiệp (Vajra-karma), Kim Cương Hộ (Vajra- 
raksa), Kim Cương Dược Xoa (Vajra-yaksa) [hay Kim Cương Nha (Vajra-damstra)), 
Kim Cương Quyên (Vajra-samdhi). 

Bất Không Thành Tựu Phật ở trong năm Phật Trí chuyên năm Thức của nhóm 
mắt, tai, mũi, lưỡi, Thân (5 Thức Thân) thành Trí, đại biêu cho Thành Sở Tác Trí của 
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Đại Nhật Như Lai. Do đó tượng trưng cho việc dùng phương tiện Đại Từ thành tựu tật 
cả sự nghiệp của Như Lai với sự nghiệp của chúng sinh. 

Y theo sự lưu truyền của Mật Điền thì Người tu Pháp do sự gia trì của Bất Không 
Thành Tựu Phật nên ngay trên việc của chư Phật với việc của Hữu Tình đều hay thành 
tựu viên mãn, mà còn hay hoàn thành Diệu Hạnh của hai lợi Tự Tha và xa lìa tật cả 
phiên não. 


HÌNH TƯỢNG CỦA BÁT KHÔNG THÀNH TỰU NHƯ LAI 


Hình Tượng căn bản của Bất Không Thành Tựu Như Lai là tay trải để dưới rôn 
(nắm Kñm Cương Quyên, ngửa lòng bản tay duỗi năm ngón, câm vật khí...), tay phải 
tác Ấn (Thí Vô Ủy, Giáo Hóa Ấn) để ngang ngực. Ngoài ra còn có Tôn Tượng ngôi 
trên tòa Kim Sí Điều 
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_Trong Thành Thân Hội (Karma) của Kim Cương Giới Man Đa La thì Bất 
Không Thành Tựu Như Lai là Thân Đắng Giác (Samyaksambuddhi-käya) của 
Nghiệp Bình Đăng (Sama-karma) được tuôn ra từ Thành Sở Tác Trí (Krtya- 
musthana-Jñana của Đại Nhật Như Lai, tượng trưng cho việc dùng phương tiện Đại BI 
hay thành sự nghiệp của tật cả Như Lai và làm sự nghiệp độ hóa chúng sinh. Do 
phương tiện Trí Tuệ khéo léo ấy hay thành tựu Tâm Bồ Đê của tất cả hữu tình, rốt ráo 
chắng thoái lui, an trụ ở Bồ Đề Đạo Trường, giáng phục chúng Ma, hay biến hóa trân 
bảo tràn khắp hư không. 
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Do Đức Phật Bất Không Thành Tựu gia trì nên đối với Phật sự, sự việc của Hữu 
Tình và điều lợi lạc của sự tu hành thảy đều mau thành tựu. 

Trong Hội này thì Bất Không Thành Tựu Như lai là Chủ của Yết Ma Bộ 
(Karma-kulaya: Nghiệp Dụng Bộ), biểu thị cho việc chuyển 5 Thức Thân thành Thành 
Sở Tác Trí và được xem là Tác Biến Hóa Thân (Nirmäna-käya) 

Tôn Hình: Thân màu xanh lục, tay trái để trước rồn kết Kim Cương Quyên Ấn, 
tay phải duỗi 5 ngón để ngang ngực 





Mật Hiệu là: Tất Địa Kim Cương, Thành Tựu Kim Cương 
Chữ chủng tử là: AH (%3) 
Tam Muội Gia Hình là: Chày Ngũ Cổ, bên trên có chày Yết Ma 
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- Tướng Ấn là: Tay trái để ở rôn kết Kim Cương Quyên Ấn, tay phải kết Thí Vô 
Úy Ấn 





Chân Ngôn là: 
 Ä4Xulf“(& 
GOM AMOGHA-SIDDHI AH 


_Trong Tam Muội Gia Hội (Samaya) của Kim Cương Giới Man Đa La thì Bất 
Không Thành Tựu Như Lai có chữ chủng tử là: A (3Ä) hay AH (#Ÿ) 

Tam Muội Gia Hình là: Chày Yết Ma trên chảy Ngũ Cổ. Biểu thị cho việc dùng 
phương tiện Đại Bi hay thành sự nghiệp của tât cả Như lai và làm sự nghiệp của chúng 
sanh. Do phương tiện của Trí khéo léo của Tỳ Thủ Yết Ma Bồ Tát (Visva-karma- 
bodhisatva) hay thành tựu Tâm Bồ Đề của tất cả Hữu Tình, rốt ráo chẳng thoái lui, 
ngôi ở Bồ Đê Đạo Trường giảng phục chúng Ma. Phân lớn các phương tiện không 
khiến cho tôn hại cũng hay biến Hư Không thành kho tàng, trân bảo trong đó đây tràn 
Không Trung, cúng dường tất cả chư Phật nhiêu như số bụi nhỏ của mười phương. Hư 
Không Khô Bồ Tát (Vajra-garja- bodhisatva) này tức là tên khác của Ty Thủ Yết Ma 
Bồ Tát, Ấn sở thành của Hạnh Nguyện, truyền Môn Giải Thoát kiên cô hay khéo hộ trì 
Đại Ấn phương tiện của ba Mật Môn. Đây là chỗ nhiếp của Nghiệp Bộ (Karma 
kulaya), tức Thành Sở Tác Trí (Krtya-musthäana-Jñana) 





Tướng Ấn là: Ngoại Phộc, co hai ngón giữa vào trong lòng bàn tay cùng hợp mặt 
ngón, duôi dựng hai ngón cái, hai ngón út cùng hợp nhau. 





Chân Ngôn là: 
4££4 8 
VAJRA-JNÑANA AI 
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_Trong Vi Tế Hội (Sũksma) của Kim Cương Giới Man Đa La thì Bất Không 
Thành Tựu Như Lai có chữ chủng tử là: AH (#Ÿ) 
Tôn Hình: Đại lược đồng với Thành Thân Hội. 





Chân Ngôn là: 
ở Ä #ĂÑH S# £ 4 TÁC — 
OM_ VAJRA-KARMA SUKSMA- JNÑNANA-SAMAYA HÙUM 


_Trong Cúng Dường Hội (Pũja) của Kim Cương Giới Man Đa La thì Bất 
Không Thành Tựu Như Lai có chữ chủng tử là: AH (#) 
Tôn Hình: Đại lược đồng với Thành Thân Hội. 





Tướng Ấn là: Quyên trái để ở rốn, tay phải duỗi thắng 4 ngón, hướng ngón cái 
vào trong lòng bàn tay rôi hơi co lại. 





Chân Ngôn là: 

#Äñ¿ 147 ã##Z1 71 ñŸWw€#17ñ. 114g á - 

GOM. SARVA TATHAGATA  VAJRA-KARMA ANƯTTARA-PUJA 
SPHARANA SAMAYE HUM 
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_ Trong Giáng Tam Thế Yết Ma Hội (Trailokya-vijaya-karma) của Kim Cương 
Giới Man Đa La thì Bât Không Thành Tựu Như Lai có chữ chủng tử là: A (3Ä) 
Tôn Hình: Hai tay năm Kim Cương Quyên, giao chéo nhau trước ngực. 





Chân Ngôn là: 
444 ä 
GOM AMOGHA-SIDDHI A 


_Trong Giáng Tam Thế Yết Ma Hội (Trailokya-vijaya-samaya) của Kim 
Cương Giới Man Đa La thì Bất Không Thành Tựu Như Lai có chữ chủng tử là: 
HAI (ẤÑ) 

Tam Muội Gia Hình là: Chày Yết Ma bên trên chày Ngũ Cố. Biểu thị cho việc 
dùng phương tiện Đại Bi hay thành sự nghiệp của tất cả Như lai và làm sự nghiệp của 
chúng sanh. Do phương tiện của Trí khéo léo của Tỳ Thủ Vết Ma Bồ Tát (Vi§va- 
karma-bodhisatva) hay thành tựu Tâm Bồ Đề của tất cả Hữu Tình, rốt ráo chăng thoái 
lui, ngôi ở Bồ Đề Đạo Trường giáng phục chúng Ma. Phân lớn các phương tiện không 
khiến cho tốn hại cũng hay biến Hư Không thành kho tàng , trân bảo trong đó đây tràn 
Không Trung, cúng dường tất cả chư Phật nhiêu như số bụi nhỏ của mười phương. Hư 
Không Khô Bồ Tát (Vajra-garja-bodhisatva) nảy tức là tên khác của Tỳ Thủ Yết Ma 
Bồ Tát, Ấn sở thành của Hạnh Nguyện, truyền Môn Giải Thoát kiên cô hay khéo hộ trì 
Đại Ấn phương tiện của ba Mật Môn. Đây là chỗ nhiếp của Nghiệp Bộ, tức Thành Sở 
Tác Trí) 





IóI 


Chân Ngôn là: 
ŠẤH#(1 4đ# 4 7Á — 
OM_ KARMA-SATVA KRODHA- JNANA-SAMAYE HUM 


_Kinh Thủ Hộ Quốc Giới Chủ Đà La Ni, quyền 2, Phẩm Đà La Ni, chỉ hai 
eh¡i nhận Pháp Quán Bắt Không Thành Tựu Như Lai là: 

“Lại ở phương Bắc, ngôi hướng mặt vê phương Nam, cũng làm Kim Cương Kiết 
Già như trên, ngôi ngay ngăn, thân ngay thăng, Tay trái như lúc trước cầm hai góc áo, 
tay phải 81ương lòng bản tay dựng thắng năm ngón tay ngang vai, hướng ra bên ngoài, 
gọi là Thí Vô Úy. Ấn này hay ban cho tất cả chúng sinh an vui không có sợ hãi, tất cả 
người ác chắng thể gây não hại, tức là Ấn của Bất Không Thành Tựu Như Lai 
(Amogha-siddhI-tathagata) 





Tiếp theo, cũng tụng Tỳ Lô Giá Na Như Lai Chân Ngôn như trên (Om_ hũm ja 
ho sa), tác quán chữ Sa (#{:Sa), nên đem chữ này ở trong vành trăng đặt ở trên đỉnh 
đâu, đủ cả năm màu. Quán Tưởng thành xong, dân dân quán khắp thân đều là năm 
màu, liên thành Bất Không Thành Tựu Như Lai (Amogha-siddhi-tathägata) 

Quản này thành xong, liên từ trên đỉnh đâu phóng ảnh sáng năm màu, cũng dùng 
vô số trăm ngàn ảnh sáng làm quyền thuộc. Trong môi một ảnh sảng đều có vô lượng 
Quang Minh Bồ Tát năm màu hiện ra, đều làm Ấn này, đều ban cho sự không sợ hãi, 
ánh sáng chiếu hằng sa Thế Giới ở phương Bắc. Chúng sinh trong ây gặp được ánh 
sảng này đều được sự không sợ hãi”. 
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A DI ĐÀ NHƯ LAI 


Hồng Danh A Di Đà được ghi nhận qua tên Phạn là Amrta có nghĩa đen là bấ 
fứ, nghĩa bóng là Cam Lộ và Hồng Danh này đã được ghi nhận rất nhiêu trong các Đà 
La Ni của Mật Giáo. Lại do hiển bày đặc tính Trường Thọ băng cách dùng nước 
Cam Lộ (Amrta), khi uống vào thì chắng già chắng chết, nên được tôn là Cam Lộ 
Vương (Amrta-raja), hoặc Cam Lộ Vương Như Lai (Amrta-raJa- Tathagata), Cam Lộ 
Đại Minh Vương (Amrta-mahä-vidya-raJa) hay Kim Cương Cam Lộ Thân (Vajra- 
amrta-kaya). Do các danh hiệu này mà Đức Phật ÀA DI Đà được ghi nhận là một trong 
các Bản Tôn Diên Mệnh Trường Thọ. 

Sau nảy Hồng Danh A Di Đà được ghi nhận qua tên phạn là Amita nghĩa là: Vô 
Lượng và được xưng là Vô Lượng Phật (Amita-buddha: biểu thị cho nhân cách Giác 
Ngộ của Trí Tuệ và Từ B1 không có cùng tận). Từ ý nghĩa Võ Lượng này cho nên A 
Di Đà Phật được dịch ý là Vô Lượng Thanh Tịnh Phật (Amita-§uddha-buddha: biểu 
thị cho sự Thanh Tịnh không có cùng tận dứt hăn mọi bơn nhơ phiên não), Vô Lượng 
Quang Phật (Amitabha-buddha: biểu thị cho Trí Tuệ giải thoát), Vô Lượng Thọ Phật 
(Amitäyus-buddha: biêu thị cho Đại Định giải thoát). 

Kinh Vô Lượng Thọ ghi nhận 12 Hồng Danh của Đức Phật A Di Đà là: 

l_ Võ Lượng Quang 

2_ Võ Biên Quang 

3_ Vô Ngại Quang 

4_ Vô Đối Quang 

5_ Diệm Vương Quang 

6_ Thanh Tịnh Quang 

7 Hoan Hy Quang 

$_ Trí tuệ Quang 

9_ Bất Đoạn Quang 

10 Nan Tư Quang 

II Võ Xứng Quang 

l12_ Siêu Nhật Nguyệt Quang 


Kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm ghi nhận 13 Hồng Danh là: 
l_ Võ Lượng Quang 

2_ Võ Ngại Quang 

3. Thường Chiêu Quang 

4_ Bất Không Quang 

5_ Lợi Ích Quang 

6 Ái Lạc Quang 

7_ AnÔn Quang 

$_ GIải Thoát Quang 

9_ Vô Đăng Quang 

10_ Bất Tư Nghị Quang 

II Quá Nhật Nguyệt Quang 

12_ Đoạt Nhất Thiết Thế Gian Quang 
13_ Vô Cầu Thanh Tịnh Quang 


Kinh Đại Bảo Tích 17 18 ghi nhận 15 Hồng Danh là: 
l_ Võ Lượng Quang 
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2_ Võ Biên Quang 

3_ Võ Trước Quang 

4_ Võ Ngại Quang 

5_ Chiếu Vương Quang 

6_ Đoan Nghiêm Quang 

7 Ái Quang 

$_ Hýỷ Quang 

9_ Khả Kiên Quang 

10_ Bất Tư Nghị Quang 

11 Vô Đăng Quang 

12_ Bất Khả Xứng Lượng Quang 
13_ Ánh Tệ Nhật Quang 

14_ Ánh Tệ Nguyệt Quang 

15_ Yếm Đoạt Nhật Nguyệt Quang 


Kinh Sukhävafi-vyũha ghi nhận 19 Hồng Danh là: 

l_ Võ Lượng Quang (Amitabha) 

2_ Võ Lượng Quang Minh (Amrta-prabha) 

3_ Võ Lượng Minh (Amita-prabhasa) 

4_ Vô Đối Chiếu Quang (Asamäpta-prabha) 

5_ Võ Trước Quang (Asanghata-prabha) 

6_ Diệm Vương Quang (PrabhašIkhotsrsta-prabha) 

7_ Thiên Châu Quang (SadIvya-mani-prabha) 

§_ Vô Ngại Quang Minh Nhiễm Quang (Apratihata-rasmi-räga-prabha) 

9_ Mỹ Quang (RaJaniya-prabha) 

10_ Ái Quang (PremanTya-prabha) 

II Hỹ Quang (Pramodanrya-prabha) 

12_ Từ Quang (Samgamanriya-prabha) 

13_ An Ôn Quang (UposanTya-prabha) 

14_ Bất Đoạn Quang (NibandhanTya-prabha) 

15_ Cực Tinh Tiến Quang (Ativirya-prabha) 

16_ Vô Đắng Quang (Atulya-prabha) 

I7 Siêu Nhân Vương Chính Kiến Vương Quang (Abhibhũya-narendra- 
maunayendra-prabha) 

18 __ Khúc Áp Tĩnh Mãn Nguyệt Nhật Quang (Šramtasamcayendu-sũirya- 
1ihmikarana-prabha) 

I19_ Khúc Áp Siêu Hộ Thế-Nhân Đà La-Phạm Thiên-Tịnh Cư-Đại Tự Tại-Nhât 
Thiết Quang (Abhibhũya-lokapäla-sakra-brahma-$uddhäväsa-mahe$vara-sarvadeva- 
1ihmikarana-prabha) 


Tạng Bản ghi nhận 19 Hồng Danh là: 
l_ Võ Lượng Quang 

2_ Vô Lượng Chiếu 

3_ Vô Đối Quang 

4_ Võ Trước Quang 

5_ Vô Ngại Quang 

6_ Thường Phóng Quang 

7_ Thiên Châu Quang 

$_ Vô Ngại Quang Minh Vương Quang 
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9_ Thành Ái Quang 

I0 Hoan Hỷ Quang 

11 Tối Thắng Hoan Hỷ Quang 

12_ Thỏa Mãn Quang 

13_ Khả Kiến Quang 

l4_ Hòa Hiệp Quang 

15_ Bất Khả Tư Nghị Quang 

l6 _ Vô Đắng Quang 

17_ Khúc Áp Nhân Vương Thiên Vương Quang 

18_ Khúc Áp Nhật Nguyệt Lịnh Ám Muội Quang 

19_ Khúc Áp Hộ Thê-Nhân Đà La-Phạm Thiên-Tịnh Cư-Đại Tự Tại-Nhất Thiết 
Thiên-Lịnh Ám Muội Quang. 

Ngoài ra Đức A Di Đà Phật còn có tên gọi là Kỳ Thọ Mệnh Võ Lượng, Quang 
Minh Vô Lượng, Năng Hộ Hữu Chúng Sinh Viên Mãn Vô Lượng Thọ Mệnh, Vô 
Lượng Quang Minh. 

Phật Giáo Tây Tạng thường xưng tán Ngài qua Hồng Danh A Di Đà Thiên 
(Amita-deva: Vô Lượng Thiên) và trì nệm Tâm Chú là “OM AMITA-DEVA HRIH” 

A Di Đà Phật là Giáo Chủ của Thế Giới Cực Lạc (Sukha-vatl) ở phương Tây, 

dùng Quán Thế Âm và Đại Thê Chí làm hai vị Đại Bồ Tát hầu cận. Trong đó Bỏ Tát 
Quán Thế Âm (Avalokite$vara) biểu thị cho Từ Bi, còn Bồ Tát Đại Thế Chí (Mahä- 
sthamapräpta) biểu thị cho Trí Tuệ. 

Trong Kinh nói: Thọ mệnh của Đức Phật ấy với nhân dân kéo dài vô lượng vô 
biên a tăng kỳ kiếp cho nên có tên là Di Đà. 

Trong quốc thô Cực Lạc, thọ mệnh của chúng sinh là vô lượng, Đức Phật Di Đà 
cũng có thọ mệnh vô lượng, bởi vì thê g1ới Cực Lạc là tâm Đại B1 của Phật A Di Đà là 
nơi thành tựu của sức Đại Nguyện, là Pháp Giới chăng thể luận bản. 

Thế ø1ớI Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà là ảnh sáng của vô lượng, thọ mạng của 
vô lượng, cho nên chúng sinh của thê gIới Cực Lạc ây có thọ mạng kéo dài liên tục 
chắng dứt, có thê dùng sự bất đoạn đó mà tu hành. Tu hành ở thê Ø1ớI Cực Lạc có thê 
đạt được tính nhất quán, cũng ở trong thê ĐIỚI này nhất định đạt được thành tựu. 

Từ Mật ý trên để giảng “Vô Lượng Thọ” chắng phải là toàn bộ thọ mệnh lâu dài 
của cảnh bên ngoài mà đó là phương diện Lý của thế giới Cực Lạc. Tất cả chúng sinh 
cuối cùng sẽ thành Phật, viên mãn Phật Quả. Mà sau khi viên mãn Phật Quả, tức là an 
trú tại Thường Tịch Quang tức là vĩnh viễn an trú ở cảnh giới Vô Lượng Thọ của cõi 
Niết Bàn yên tĩnh. 

Đức Phật A Di Đà và chúng sinh của Thế Giới Ta Bà (Säha-loka-dhãtu) này rất 
là có duyên nên có thê trợ giúp cho chúng ta thành tựu cảnh giới của Vô Lượng Thọ. 

Trong Kinh Phật thường đề cập. đến mỗi vị Phật Đà có thọ mệnh ngang băng một 
ngàn kiếp nhằm giải thích mỗi loại đều có thời gian dài ngăn, Đó là cách nói để làm rõ 
ÿ trên. Nhưng đem Mật Ý trên để nói thì tuổi thọ của Đức Phật không thể đem thời 
gian dài ngắn mà nói là Niết Bàn (Nirväna), tức là Thường Tịch Quang hay phóng tỏa 
ánh sáng, hay Xuất Ứng bởi vì có nhân có duyên cho nên cũng có thê nói là Vô Gián 
Vô Lượng Thọ. 

Trong Tạng truyền Phật Giáo, Đức Phật A DI Đà là một trong ba Tôn trường thọ 
hay tăng trưởng thọ mệnh với phước Đức Trí Tuệ của chúng sinh, tránh khỏi, diệt trừ 
cái chết yêu không đúng thời. 

Y theo Kinh Quán Vô Lượng Thọ nói: Khi còn ở Nhân Địa, Ngài là vị Tỳ Khưu 
Pháp Tạng thời ở trước Đức Phật Thế Tự Tại Vương (Lokeš$vara-räja) phát khởi Tâm 
Vô Thượng Đạo, dùng 48 Hoăng Nguyện thê nguyện xây dựng Thê Giới Cực Lạc 
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(Sukhã-vati) rất trang nghiêm không thê sánh ở trong cõi Phật của mười phương, siêng 
năng tu tập Bô Tát Đạo mà thành Phật. 

A ĐI Đà Phật có Bỉ Nguyện rộng lớn, Tâm Từ sâu xa mà Pháp Môn Niệm Phật 
Ấy lại đơn giản dễ hành nên trong Phật Giáo Đại Thừa, Đức Phật A DI Đà chiếm địa vị 
rất trọng yêu. Tại các quốc gia tín ngưỡng Đại Thừa có rất nhiêu người tin theo. Trung 
Quốc cô đại có nói Pháp: “Nhà nhà A Di Đà, cửa cửa Quán Thể Âm” chính là sự phỗ 
biến lưu truyên tín ngưỡng A Di Đà. 

Tại Đại Hùng Bảo Điện trong Tự Viện Phật Giáo ở Trung Quốc thường cung 
phụng Tượng Phật của ba Tôn đại biểu cho ba Thê Giới khác nhau ở Đông, Tây và 
chính giữa. Tức là Hoành Tam Thể, hoặc xưng là Tam Bảo Phật, Tam Phương 
Phật. Trong tạo hình nảy thì A Di Đà Phật được an trí ở bên phải của Đức Phật Thích 
Ca Mâu Nị, ngôi Kiết Già trên đài sen, hai tay kết Định Ấn, ngửa lòng bàn tay đặt 
chông lên nhau trên bàn chân, trong lòng bàn tay lại có một tòa đài sen biểu thị cho ý 
“Tiến dân chúng sinh vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc Tịnh Thô, hóa sinh ở trong 
hoa sen ” 





ló6 


HÌNH TƯƠNG CỦA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ 


Trong Thập Lục Quán Pháp của Kinh Quán Vô Lượng Thọ chủ yêu là Quán 
tưởng Thê Giới Cực Lạc và Đức Phật A Di Đà, trong Kinh văn miêu tả nói Thân 
Tướng của Đức Phật A Di Đà: Thân của Phật Vô Lượng Thọ như trăm ngàn vạn ức sắc 
vàng ròng Diêm Phù Đàn Trời Dạ Ma (Yama), thần Phật cao sáu mươi vạn ức Na Do 
Tha Hăng Hà Sa Do Tuân, Bạch Hào (Drna: sợi lông mày trăng) giữa hai lông mày 
(Tam tinh) xoay bên phải uyền chuyền như năm tòa núi Tu Di, mắt Phật như bốn biển 
lớn xanh biếc , trong trắng rõ ràng, các lỗ chân lông nơi thân Phật phóng tỏa ánh sảng 
như núi Tu Di. Viên Quang (hào quang tròn) của Phật ây như trăm ức ba ngàn Đại 
Thiên Thế Giới. [rong Viên Quang ây có trấm ức Na Do Tha Hằng Hà Sa Hóa Phật. 
Mỗi mỗi Hóa Phật cũng có đông nhiêu vô số Hóa Bồ Tát làm Thị Giả. 

Thân Phật Vô Lượng Thọ có tám vạn bốn ngàn Tướng tốt. trong mỗi mỗi 
Tướng tốt còn có tám vạn bốn ngàn Quang Minh, mỗi mỗi Quang Minh chiêu khắp 
Thập Phương Thế Giới, nhiếp lây chúng sinh niệm Phật chắng bỏ sót. Quang Minh, 
tướng tốt và Hóa Phật ấy chăng thê nói đủ hết. 

Đó là giải thích nội dung của Quán tưởng hình tượng Phật Vô Lượng Thọ, trong 
đó Phật A Di Đà có thân cao, Tướng, Bạch Hào, mắt Phật, các lỗ chân lông, đặc biệt là 
từ trong các lỗ chân lông phóng ra nguôn ánh sáng bất khả tư nghị, vả lại Phật A Di Đà 
cũng có đây đủ Hóa Phật, Hóa Bồ Tát và bốn mươi tám ngàn Chủng Tướng. 

Hình tượng trên Thế Gian của Đức Phật A Di Đà thường là ngôi xếp băng 
theo tư thê Kiết Già Kim Cương ngay ngăn, tay kết Định Ấn, tức là bàn tay trái năm 
ngửa để ở trên rốn, bàn tay phải năm ngửa đặt chồng lên tay trái, hai đầu ngón tay cái 
hơi dính vào nhau. Ấn này cũng là A Di Đà Như Lai Ấn, khiến cho tất cả cuồng loạn 
vọng niệm đều được ngưng đứt, làm cho tâm chú vào một cảnh giới, vào Cực Lạc của 
Tam Muội là Ấn Tướng Tối Thăng bậc nhất. 
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Ngoài tượng Phật A DI Đà với tư thế ngôi, cũng có làm tượng Phật A Di Đà 
đứng với Ấn Tiêp Dân 
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Bồ Tát quyền thuộc của Đức Phật A Di Đà rất phô biến thường là hai vị Đại Sĩ 
Quán Thế Âm Bồ Tát (Avalokitelsvara) và Đại Thế Chí Bồ Tát (Mahãä-sthäama- 
präpta), hai vị đó đi theo Đức Phật A Di Đà Ở Thê Giới Cực Lạc (Sukhä-vati) để giáo 
hóa Chúng Sinh, cũng ở trong Thế Giới Ta Bà dùng Đại Bi Cứu Độ tất cả chúng sinh, 
giúp đỡ cho Đức Phật A Di Đà khiến cho chúng sinh có thể phát nguyện thanh tịnh 
Vãng Sinh Tịnh Thổ Cực Lạc. Lúc mệnh chung sẽ tiếp dẫn hành nhân về cõi Tịnh Độ. 
Nhân Gian thường thường tạo tượng Đức Phật A DI Đà ở chính giữa, bên phải là Quán 
Thế Am Bỏ Tát, bên trái là Đại Thế Chí Bỏ Tát, hình thành Tây Phương Tam Thánh 
hoặc xưng là Di Đà Tam Tôn. 
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Mật Giáo Tây Tạng còn thờ phụng Tôn Tượng Tam Thánh với Đức Phật Vô 
Lượng Thọ (Amitäyus) ở chính giữa, bên phải là Kim Cương Thủ Bồ Tát (Vajra- 
păm: Kim Cương Thủ là tướng phẫn nộ của Bỏ Tát Đại Thế Chí) biểu thị cho Trí Tuệ, 
bên trái là Liên Hoa Thủ Bồ Tát (Padma-päni, tức Quán Âm Bỏ Tát) biểu thị cho Từ 
Bì 
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Đức Phật A Di Đà có bốn vị Bồ Tát theo hâu là: Địa Tạng (Ksiti-garbha), 
Quán Am (Avalokiteš§vara), Đại Thê Chí (Maha-sthamaprapta), Long Thọ 
(NagarJuna) và xưng là A Di Đà Ngøũ Phật tiêp dân chúng sinh về cõi Cực Lạc. 
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Tôn hình của 25 vị Bô Tát theo hầu Đức Phật A Di Đà, tiếp dẫn chúng sinh về 
cối Cực Lạc là: 
I_ Quán Thê Am Bô Tát (Avalokitešvara), chữ chủng tử là A (3Ä) 





2_ Đại Thế Chí Bồ Tát (Mahä-sthama-präpta), chữ chủng tử là Sam (#) 





3_ Dược Vương Bồ Tát (Bhaisaijya-raja), chữ chủng tử là Hũm (&}) 
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4_ Dược Thượng Bồ Tát (Bhaisaijya-samudøata), chữ chủng tử là Am (Ä\) 





5_ Phố Hiên Bô Tát (Samanta-bhadra), chữ chủng tử là A (#Ä) 





6_ Pháp Tự Tại Bồ Tát (Dharme$vara), chữ chủng tử là Dha (đ) 
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7_ Sư Tử Hồng Bô Tát (Simha-näda), chữ chủng tử là Vam (äÄ) 





8_ Đà La Ni Bỏ Tát (DhãranT), chữ chủng tử là Dha (đ) 





9_ Hư Không Tạng Bô Tát (Akäáa-garbha), chữ chủng tử là I ($% 
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10_ Đức Tạng Bô Tát (Guna-garbha), chữ chủng tử là Am (31) 





11_ Bảo Tạng Bô Tát (Ratna-garbha), chữ chủng tử là Trah (-Ä$) 





12_ Kim Tạng Bỏ Tát (Suvarna-garbha), chữ chủng tử là Va (Ä) 
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13_ Kim Cương Tạng Bồ Tát (Vajra-garbha), chữ chủng tử là Hũm (&) 





14_ Sơn Hải Tuệ Bồ Tát (Giri-sägara-mati), chữ chủng tử là HrTh (§) 





15_ Quang Minh Vương Bỏ Tát (Rasmi-prabha-r3ja), chữ chủng tử là A (3Ä) 
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16_ Hoa Nghiêm Vương Bồ Tát (Avatamsaka-räja), chữ chủng tử là Ah (#Ÿ) 





17_ Chúng Bảo Vương Bồ Tát (Gana-ratna-räja), chữ chủng tử là Träh (-ÄŠ) 





18_ Nguyệt Quang Vương Bồ Tát (Candra-prabha-räja), chữ chủng tử là Va (Ä) 
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19_ Nhật Chiếu Vương Bỏ Tát (Divä-kara-raja), chữ chủng tử là Ka (ÄÑ) 





20_ Tam Muội Vương Bỏ Tát (Samadhi-raja), chữ chủng tử là Ah (Ä) 





21_ Định Tự Tại Vương Bồ Tát (Samadhi§vara-räaja), chữ chủng tử là A (3Ä) 
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22_ Đại Tự Tại Vương Bỏ Tát (Mahe$vara-räja), chữ chủng tử là Ma (3) 





23_ Bạch Tượng Vương Bồ Tát (Sukla-hasta-räja), chữ chủng tử là Ga (TÙ 





24_ Đại Uy Đức Vương Bồ Tát (Mahä-teja-räja), chữ chủng tử là Hũm (&}) 
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25_ Vô Biên Thân Bỏ Tát (Ananta-käya), chữ chủng tử là A (3Ä) 





Tôn hình Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn chúng sinh về cõi Cực Lạc là: 
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Tôn hình A DI Ð 


150 


Đô hình Tây Phương Liên Trì Hải Hội 





_ Hệ Phái Hiến Mật thường tạo dựng Tôn Tượng Phật A Di Đà ở chính giữa, 
hai bên có § vị Bộ Tát theo hâu là : Hư Không Tạng (Akãáa-garbha), Phố Hiền 
(Samanta-bhadra), Kim Cương Tát Đỏa (Vajra-satva) hay Kim Cương Tạng (VaJra- 
sarbha), Văn Thù Sư Lợi (Mañjusn), Trừ Cái Chướng (Sarva-nIrvarana- 
viskambhin), Địa Tạng (Ksiti-garbha), Quán Âm (Avalokitesvara), Di Lặc (Maitreya) 
và xưng là A Di Đà Cửu Tôn 


= l IIỆẨP 


MÍ 
(IFLH| 'Nt 


\ CN 





II 


_ Mật Giáo ghi nhận Tôn Tượng A Di Đà Như Lai ngôi trên tòa chim công 
(Không Tước Tòa) 





_ Irong Thai Tạng Giới Man Đa La (Garbha-dhatu-mandala) A Di Đà được 
xưng gọi là Vô Lượng Thọ Như Lai (Amitäyus-tathagata) ngự ở cánh hoa phương 
Tây biểu thị cho Trí Phương Tiện Phố Môn của Như Lai, là sự tu hành viên mãn đặc 
được quả Đức Tự Chứng nên còn gọi là Chứng Bồ Đê. Lai được biểu hiện cho Diệu 
Quán Sát Trí (Pratyave-ksana-jñana) là Trí khéo biết tướng chung tướng riêng của các 
Pháp mà không hề bị ngăn chuyên, lại y theo từng loại căn cơ của chúng Hữu Tình mà 
tự tại thuyết Pháp giáo hóa chúng sinh. Do đó Diệu Quán Sát Trí được xem là Ứng 
Hóa Pháp Thần (NIrmana-dharma-kaya) của Đại Nhật Như Lai là Thần giáo hóa 
nhiếp thọ Bộ Tát Sơ Địa, Nhị Thừa, Phàm Phu. 

Phương Tây chủ về mùa Thu là chỗ quy chung của vạn vật nên biểu thị cho Đức 
của Niết Bàn (Nirväna) tương ứng với sự chung cực của Hành Chứng. Đức Vô Lượng 
Thọ Như Lai có thân màu vàng chói là sắc tu hành viên mãn, nghĩa là chăng thê phá 
hoại, chuyển thức thứ sáu (Mano-vijñäna:Y Thức) thành Diệu Quán Sát Trí là Đức 
của sự nói Pháp chặt đứt nghi ngờ của Đại Nhật Như Lai. 

Đức Vô Lượng Thọ Như Lai kết A Di Đà Định Ấn với hai tay đem ngón trỏ nối 
ngón cái thành hình bầu dục, 3 ngón còn lại đặt chông lên nhau biểu tượng cho 3 Đại 
(Đất, Nước, Lửa) dùng đề chinh phục 2 Phiền Não Ma là Tham, Sân, S¡...còn hình bầu 
dục tượng trưng cho Niết Bàn. Vì thế Ngài còn được được gọi là Thanh Tịnh Kim 
Cương 
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Tôn Hình:Thân hiện màu đỏ trắng, tay kết A Di Đà Định Ấn, khoác áo mỏng, 
ngôi yên trên tòa sen 





Chữ chủng tử là: AM (ä{) hay SAM (#{) 
Tam Muội Ca Hình là hoa sen hé nở hay Sơ Cát Liên Hoa 





Lai Tạng Ấn. Dựa theo Không Tâm Hợp Chưởng, bung tán 2 ngón vô danh, 2 ngón 
giữa, 2 ngón trỏ như hoa sen 8 cánh, biêu thị cho Đức hàm chứa Đại BỊ. 





Hoặc A Di Đà Định Ấn: 
Hai tay cài chéo nhau, duôi thăng hai ngón cái cùng chạm đầu ngón, dựng thăng 
lóng giữa của hai ngón trỏ sao cho hai đâu ngón trỏ chạm ngón cái. Ngoài ra ngón út, 
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ngón vô danh, ngón giữa tât cả sáu ngón cải cùng chéo nhau bám lót ngón cái và ngón 
trỏ. 
¬ ————Š==ễễêễ- 


SG RE s22 


Chân Ngôn là: 
41t #Ứ{ 42Z#ÁO‹ #(= 144% Sóc 
NAMAH SAMANTA BUDDHANAM SAM SAH SVAHA 


_ Trong Kim Cang Giới Mạn Trà La ( VaJra-dhatu-mandala) 

) Tại Thành Thân Hội (Karma) thì A Di Đà Như Lai là Thân Đăng Giác của 
Pháp Bình Đắng được tuôn ra từ Diệu Quán Sát Trí (Pratyave-ksana-jñãna) của Đại 
Nhật Như Lai (Vairocana-tathägata), tượng trưng cho Trí Tuệ Phố Môn của tất cả 
Như Lai, khéo vận dụng phương tiện giáo hóa tất cả chúng sinh một cách bình đẳng 

Do Đức Phật Quán Tự Tại Vương (Lokešvara-raJa-buddha) gia trì cho nên Ngữ 
Luân hay nói vô lượng Pháp Môn Tu Đa La (Sũtra: Khê Kinh). 

Trong Hội này thì A DI Đà được xưng gọi là Vô Lượng Quang Như Lai 
(Amitabha-tathagata) là Chủ của Liên Hoa Bộ (Padma-kuläya), biểu thị cho việc 
chuyền thức thứ 6 (Mano-vijñäna: Y Thức) thành Diệu Quán Sát Trí và được xem là 
Thọ Dụng Trí Tuệ Thần 

Tôn Hình: Thân màu đỏ, khoác áo kín vai phải, tay kết Di Đà Định Ấn 












` Tế /„ 
2 


Da 
Ty 
PT -¬- 


Mật Hiệu là: Thanh Tịnh Kim Cương, Đại Bỉ Kim Cương 

Chữ chủng tử là: HRIH (§\) 

Tam Muội Gia Hình là: Trên hoa sen để chảy Ngũ Cổ năm ngang, trên chày để 
chày Độc Cô dựng đứng, trên đầu chày có hoa sen hé nở 
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Tướng Ấn là: Di Đà Định Ấn 
Chân Ngôn là: 
#S/Tđñã4 (06K á 


OM_ LOKESVARA-RAJA HRIH 


.) Tại Tam Muội Gia Hội (Samaya) thì A DI Đà Như Lai có chữ chúng tử là: 
HRÌIH () 

Tam Muội Gia Hình là: Trên hoa sen để chảy Ngũ Cổ năm ngang, trên chày để 
chày Độc Cổ dựng đứng, trên đầu chày có hoa sen hé nở. Biểu thị cho Nhất Thiết 
Như Lai Tam Ma Địa Trí. Do mới phát tâm liên hay chuyền bánh xe pháp Biện Vô 
Ngôn Thuyết, Lý không có bờ mé, nơi thâu nhiếp của Ngữ Bộ hay khiến cho chúng 
sanh thông minh lợi trí. Đây là chỗ nhiếp của Pháp Bộ (Dharma-kuläya) ở phương 
Tây, tức là Diệu Quán Sát Trí (Pratyaveksana-Jñana). 





Tướng Ấn là:Hai tay tác Ngoại Phộc, duỗi hai ngón giữa cùng vịn nhau như hình 
hoa sen 





Chân Ngôn là: 
ã#£#4 «4 
VAJRA-JNÑANA HRIH 


) Tại Vi Tế Hội (Sũksma) thì A Di Đà Như Lai có chữ chủng tử là: HRÌH (§) 
Tôn Hình: Đại lược đông với Thành Thân Hội 
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Chân Ngôn là: 
#4@d1(4## AT Á 
OM_ VAJRA-DHARMA SUKSMA-JNANA-SAMAYA HÙM 


) Tại Cúng Dường Hội (Pũja) thì A Di Đà Như Lai có chữ chủng tử là: HRÌH 
(#) 
Tôn Hình: Đại lược đông với Thành Thần Hội. 


Tướng Ấn là: Di Đà Định Ấn. 


Chân Ngôn là: 
##š 147(1 ä#đ4#f141t 1$+4« #1 114đ X 


GOM. SARVA-TATHAGATA VAJRA-DHARMA ANUTTARA-PUJA 
SPHARANA SAMAYE HUM 





,)Tại Giáng Tam Thế Yết Ma Hội (Trailokya-vijaya-karma) thì A Di Đà Như 
Lai có chữ chủng tử là: LO (aft) 


Tôn Hình: Khoác kín val, hai tay năm K1m Cương Quyên, giao chéo nhau ở 
trước ngực. 





Tam Muội Gia Hình là: Chày Ngũ Cô năm ngang trên hoa sen, trên chày có một 
chày Độc Cô dựng đứng, trên đâu chảy có hoa sen nở !ộ. 





Chân Ngôn là: 
ở đã 8 {ấn 
GOM LOKEFSVARA LO 


,)Tại Giáng Tam Thế Tam Muội Gia Hội (Trailokya-vijaya-samaya) thì A Đi 
Đà Như Lai có chữ chủng tử là: YA (#{) 

Tam Muội Gia Hình là: Chày Ngũ Cổ năm ngang trên hoa sen, trên chày có một 
chày Độc Cô dựng đứng, trên đầu chày có hoa sen nở rộ. Biểu thị cho Nhất Thiết Như 
Lai Tam Ma Địa Trí. Do mới phát tâm liên hay chuyên bánh xe pháp Biện Vô Ngôn 
Thuyết, Lý không có bờ mé, nơi thâu nhiếp của Ngữ Bộ hay khiến cho chúng sanh 
thông minh lợi trí. Đây là chỗ nhiếp của Pháp Bộ (Dharma-kuläya) ở phương Tây, tức 
là Diệu Quán Sát Trí (Pratyaveksana-Jñana). 





Chân Ngôn là: 

# đi £đ§44CLÁ 

GOM. DHARMA-SATVA KRODHA- JNANA-SAMAYE HUM 

*) Các Chân Ngôn, Thân Chú, Thủ Ấn thông dụng của Đức A Di Đà Như Lai là: 
_ Tâm Chú: 

#Ñ@ŒU§& — 

OM_ AMITÄBHA_ HRIH 


_ Tiểu Chú: 
 HHñ 1Xá(t á 
OM_ AMRTA TEJE HARA HỦŨM 


_ Vãng Sinh Chú: 

%1 Ä@T8é( Ts(7Y4 

⁄5⁄% ÄHXT4^aã HšXñ5@G(á4ä H31 đ#? HH1 đ&£(i 
f(0%4 TƯUI 4# ẤT Œ — — 

NAMO AMITABHAYA TATHAGATAYA 

TADYATHA: AMRTODBHAVE AMRTA-SIDDHAMBHAVE AMRTA- 
VIEKRANTE AMRTA-VIKRANTA GAMINE  GAGANA KIRTTI KARE 
SVAHA 


_ Vãng Sinh Chú (bản khác) 
4⁄4 H@Tt#( T<(7(Tẻ( 
⁄5#⁄ý%ñÄ445T4XãaHMñrd1ãä H517 #7 HXT đ#£i ¡(13 


TƯ(4 8đ A1 44. SỐ 
NAMO AMITABHAYA TATHAGATAYA 
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TADYATHAÄ: AMRTODBHAVE AMRTA-SAMBHAVE  AMRTA- 


VIKRANTE AMRTA-VIKRANTA GAMINE  GAGANA KIRTTI KARE 
SVAHA 


_ Đại Chú (Thập Cam Lộ Chú): 


4⁄“4{i4+td 

41; H781 459470 taT7 f1sảá14£4đ 

⁄Z5#% j3 HHñT ÄšT^Aaäă H34 AlSä HHñi(š Ä45Œ(š 
44J17xÄä44ñ@#*3 Ä#ä⁄ñ đ#(¡ ï7((X Ä3š' 7U(Ã Ađ ấñẲ{ 
#44JZf#@ñ4(fWkä4q {đ4 Xa ñmHế &zñT{1 44 

NAMO RATNATRAYAÄYA 

NAMAH AÃRYA AMITABHAYA TATHÃAGATAYA ARHATE 
SAMYAKSAMBUDDHAYA 

TADYATHA: OM_ AMRTE, AMRTODBHAVE, AMRTA SAMBHAVE, 
AMRTAGARBHE, AMRTA SIDDHE, AMRTA TEJIE, AMRTA VIKRANTE, 
AMRTA VIKRANTA GAMINE, AMRTA GAGANA KĨIRTTI KARE, AMRTA 
DUNDUBHISVARE , SARVA ARTHA SADHANE, SARVA KARMA KLEŠA 
KSAYAM KARE SVÃAHÄ 


1A Di Đà Định Ấn: 

Hai tay cài chéo nhau, duỗi thăng hai ngón cái cùng chạm đầu ngón, dựng thăng 
lóng giữa của hai ngón trỏ sao cho hai đâu ngón trỏ chạm ngón cái. Ngoài ra ngón út, 
ngón vô danh, ngón giữa tât cả sáu ngón cài cùng chéo nhau bám lót ngón cái và ngón 
trỏ. 


iiỷ—ceic neo 


` #2 “ 


Ấn này. biểu thị cho ý nghĩa: “Chúng sinh trong sảu nẻo hiện được bốn Trí Bồ 
Đề”. Như thế khi đánh mở Ấn này tức là Ấn Thuyết Pháp của Hóa Tha Môn. Ở lòng 
bàn tay, Phong (ngón trỏ) hòa với đỉnh đầu của Không (ngón cái) là thê mở bày, Phong 
(ngón trỏ) có công năng mở hoa, Phong (ngón trỏ) trong Không (ngón cải) là ý nghĩa 
có đủ tự tại tự đắc 

Lại hai độ Thiên (ngón cái), Tiên (ngón trỏ) được ví dụ cho nghĩa co nuôi dưỡng 
Thiên Định, là hiêu rỏ sự cần thiết để đũng mãnh tăng trưởng Tâm Sen của Phật Tính 
nên khiến Thiên (ngón cái),Tiên (ngón trỏ) cùng hợp nhau, tức làm Ấn này. 


2_A Di Đà Phật Căn Bản Ấn: 

Đây là Thủ Ấn mà Đức Phật A Di Đà đã kết trong Tam Muội Gia Hội của Kim 
Cương GIỚI. Hai tay tác Ngoại Phộc, dựng đứng hai ngón g1ữa củng trụ nhau, hai ngón 
cái cùng cài chéo nhau như dạng cảnh sen. 
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Ngoại Phộc là nghĩa Sinh Tử kết buộc, còn hoa sen biểu thị cho Phật Tính vốn có 
của chúng sinh, hai cô tay giơ lên như xem xét Ngũ Cô, dựng đứng hai cánh tay tức là 
Độc Cổ. Tám ngón tay của Ngoại Phộc tức chỉ hoa sen tám cánh, cánh sen của ngón 
giữa biểu thị cho Bản Tôn, Ngũ Cô bên dưới cánh tay là sự bình đắng của mười Giới 
øôm năm Phàm, năm Thánh; biểu thị cho Lý Phàm Thánh chẳng hai. 

Chân Ngôn là: Thập Cam Lộ Chú. 


3_ A Di Đà Phật Cửu Phẩm Ấn: 

Cửu Phẩm Ấn tức là chín loại Ân Tướng từ Thượng Phẩm Thượng Sinh cho đến 
Hạ Phẩm Hạ Sinh. Lại xưng là Vãng Sinh Cửu Phẩm ẫn. 

Căn cứ vào cách nói của Cửu Phẩm Vãng Sinh trong Kinh Vô Lượng Thọ: Y 
theo Nghiệp Tội tu hành của người tu Niệm Phật (Niệm Phật Hành Giả) thời chia ra 
làm Tướng Ấn của chín giai cấp. Ví như Vãng Sinh có chín phẩm vãng sinh , Thế Giới 
Cực Lạc có chín Phẩm Tịnh Thổ , chín phẩm niệm Phật cho nên Đức Phật A DI Đà 
cũng có phân biệt chín Phẩm Di Đà để biểu hiện cụ thể, tức là Cửu Phẩm Án. 

Tướng Ấn liên quan đến Cửu Phẩm Ân thời có nhiều loại giải thích.So sánh các 
điều thường thây thì Tướng Ấn của Thượng Phẩm là chông hai tay lên nhau để ở trên 
đùi (duỗi ba ngón tay, tay phải đề bên dưới tay trái) như Di Đà Định Ẩn.Tướng Ấn của 
Trung Phẩm là hai tay để trước ngực, hướng hai lòng bản tay ra ngoài đặt cạnh nhau 
như Ấn Thuyết Pháp. Hạ Phẩm tức là hướng lòng bản tay ra bên ngoài, tay phải hướng 
lên trên, tay trái hạ xuống dưới như Thí Vô Úy Ấn và Dữ Nguyện Ấn 

Trong đó, Tướng Ấn của Thượng Sinh là đem ngón cái và ngón trỏ đã co cong 
lại cùng hợp nhau. Tướng Ấn của Trung Sinh là đem ngón cái và ngón giữa đã co 
cong lại cùng hợp nhau. Hạ S5inh là đem ngón cái và ngón vô danh đã co cong lại cùng 
hợp nhau. 

Như thế, các Ấn của các Phẩm Vãng Sinh đêu dựa theo đấy mà kết hợp , tức 
thành chín Phẩm Án là: Thượng Phẩm Thượng Sinh, Thượng Phẩm Trung Sinh, 
Thượng Phẩm Hạ Sinh, Trung Phẩm Thượng Sinh, Trung Phẩm Trung Sinh, Trung 
Phẩm Hạ Sinh, Hạ Phẩm Thượng 5¡nh, Hạ Phẩm Trung Sinh, Hạ Phẩm Hạ Sinh. 


Tháng phẩm ượgn — Tnnự phẩmthứng đinh HÍz phẩm: thưếng sinh 
(Tš Hà linh ấn, Fnb Ẩn] (uất phíp ẩn] (lai nghÊnh ããJ 


bế 


Thư¿ng giảm trưng :ỉnh Tmg phắp Irng nÈ ñỳ nhẳn :nne šEIÈ 








b 


Tauag phÍm lạ sinh Tring ghẩm hạ sinh lầa sắn hạ sinÌ 
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Trong sô đó thì Ấn của Thượng Phẩm Thượng Sĩnh là Diệu Quan Sát Trí Ấn., lại 
gọ! là Định Ấn, Di Đà Định Ấn; là Thủ Ấn rất thường thây ở Tượng Phật A Di Đả 
ngôi. Còn loại Tượng đứng thi dùng Lai Nghênh Ấn, là Tướng Ấn rất phô biên của Hạ 
Phẩm Thượng Sinh. Tướng, Ấn của Trung Phẩm thì dùng Ấn Thuyết Pháp. Cánh thức 
này được lưu truyên từ cuỗi đời nhà Đường trở đi, về sau được truyền vào Nhật Bản. 
Thuyết này rất thịnh hành trong Chân Ngôn Tông với Tịnh Độ Tông. 

Trong “ Bạch Bảo Khẩu Sao” đề cập đến “ Ấn Chữa Bệnh “ của Phật A Di Đà: 
Pháp Ấn chữa bệnh của Phật A Di Đà. Bàn tay trái năm ngửa, bốn ngón tay co lại, lẫy 
bàn tay phải đè úp lên bàn tay trái, bỗn ngón tay cũng co lại đâu các ngón đều trụ vào 
tâm lòng bản tay trái cùng câu móc với bàn tay trái sao cho lóng đốt các ngón tay trụ ở 
tâm lòng bàn tay, hai ngón tay cái thăng, trạng thái giận dữ, Giáng Phục tât cả Quỷ 
Thân ác, liên khỏi bệnh. 
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THẬP CAM LỘ ĐÀ LA NI 





c Kết Vô Lượng Thọ Như Lai Căn Bản Án: 2 tay cài chéo các ngón bên ngoải 
rôi năm lại thành Quyên, hai ngón giữa đứng tháng dựa đâu nhau như cánh sen. Kết Ấn 
xong, tụng Vô Lượng Thọ Đà La Ni 07 biên, xả Ấn ở đỉnh đâu. 





Vô Lượng Thọ Như Lai Căn Bản Đà La NI Chân Ngôn là : 


4t(ti4—i+d 
4⁄4 H0ø@Wđ7f#x 1747Wdfá17fñ15á$£+4 
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155% ở Ä11 H5T^*aäã H31 táã NHT(3 H316 
H1H11Xñi417ãđ#73 H357 @#¡ 70141 H3 7Ư(4 Ađ Ất 


ñ45Zf4@ñ4{({Hfñ¿4 #4đ4XZ XzãH&#ấ šzấ{(t 4ã 
NAMO RATNA-TRAYAYA 
NAMAH ARYA AMITABHAYA TATHAGATAYA ARHATE 
SAMYAKSAMBUDDHAYA 
TADYATHA: OM_ AMRTE, AMRTODBHAVE, AMRTA SAMBHAVE, 
AMRTA-GARBHE, AMRTA SIDDHE, AMRTA TEJE, AMRTA VIKRANTE, 
AMRTA VIKRANTA GAMINE, AMRTA GAGANA KIRTTI KARE, AMRTA 
DUNDUBHISVARE, SARVA ARTHA SADHANE, SARVA KARMA KLESA 
KSAYAM KARE SVAHA 
Vô Lượng Thọ Như Lai Đà La Ni nảy , tụng một biến liền tiêu tội 10 ác, 04 
trọng, 05 vô gián trong thân. Tât cả nghiệp chướng đêu tiêu diệt. 
Nếu Tỳ Kheo, Tỳ Kheo NI phạm các tội căn bản, tụng 07 biến liên được trở lại 
Giới Phẩm thanh tịnh. 
Tụng mãn một vạn biên được Tam Ma Địa (Samadhi), không mất Tâm Bồ Đè, 
ở trong thân: Tâm Bồ Đề (Bodhi-citta) sáng tỏ như mặt trăng tròn đây, khi mệnh 
chung thây Vô Lượng Thọ Như Lai cùng vô lượng Câu Chỉ (Koti: một trăm triệu) Bồ 
Tát lại nghĩnh đón, thân tâm vui vẻ, liên được vãng sanh Cực Lạc Thượng Phẩm 
Thượng sanh, chứng Bỏ Tát Vị. 


CỬU PHẨM VÃNG SINH 
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Cõi Vô Lượng Thọ có Cửu Phẩm Tịnh Thức Tam Ma Địa. Đây tức là cảnh 
giới của chư Phật, nơi cư ngụ của Như Lai. Chư Phật ba đời đều y theo đây mà thành 
Chính Giác, đây đủ ba Minh, tăng trưởng Phước Tuệ. 

[THƯỢNG PHAM: 

Thượng Phẩm Thượng Sinh Chân Sắc Địa dành cho những Tín Đô đã hoàn thành 
03 thái độ: Thành Thật, tin tưởng thâm sâu, giữ niệm bên chắc... được tái sinh vào 
Tĩnh Thổ, ngôi trên tòa Kim Cương. Tùy theo sự tương ứng với mức độ hoàn thành 
nên có 03 bậc. Thủ An của Phật A Di Đà khi tiếp dẫn là: ngón cái đặt trên ngón trỏ 

1 Thượng Sinh: Phát tâm chí thành, tin sâu, hồi hướng phát nguyện 

Có 3 hạng Hữu Tình: 

- _ Có lòng thương xót, không giết hại, giữ tròn các Giới Hạnh 

- _ Đọc tụng Kinh Phương Đắng Đại Thừa 

- - Tu hành 06 Niệm, hôi hướng phát nguyện sinh về Cực Lạc 

Tinh tiễn dũng mãnh tu từ 01 ngày cho đến 07 ngày, liên được vãng sinh 


tị Ea HỊ 





Thương phẩm 
thượng sinh 


Thủ Ấn: Ngón cái và ngón trỏ của mỗi bàn tay năm lại, cả hai tay để bên mé mắt 
hướng ra ngoài 

Chân Ngôn là: 

#ñ14TXãz đhu ất 44 

OM_ AMRTODBHAVE DHARMA HRIH SVAHA 


2_ Trung Sinh: 

Thượng Phẩm Trung Sinh Vô Câu Địa. Chúng sinh tuy thọ trì Kinh Phương 
Đắng nhưng khéo hiên nghĩa thú, đôi với Đệ Nhất Nghĩa, tâm không kinh động, tin sâu 
lý nhần quả, không phi báng Pháp Đại Thừa. Hành Cả đem Công Đức này, niệm Phật 
hôi hướng câu sinh về Cực Lạc (Sukhavati) 


S5 kXÂ „s2 S/AN 





Thượng ph äm 
trung sinh 
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Thủ Ấn là: Hai ngón cái năm hai ngón giữa ở đầu ngón 
Chân Ngôn là: 

# 1ñ #áã đhá s44 

OM_ AMRTA-SAMBHAVE DHARMA HRIH SVAHA 


3_ Hạ Sinh: 

Thượng Phẩm Hạ Sinh Ly Câu Địa. Tuy tin Nhân Quả, không phi báng Đại Thừa 
nhưng chỉ phát tâm câu Đạo Vô Thượng rôi đem Công Đức đó niệm Phật, nguyện vê 
Cực Lạc 


St Rưmt Hi 4: 





“Thượng phẩm 
hạ sinh 


Thủ Ấn: 2 ngón cái đè trên 2 ngón vô danh 

Chân Ngôn là: 

# 1ñi(4 đủ áa4«4 

OM_ AMRTA-GARBHE DHARMA HRIH SVAHA 


II. TRUNG PHẨM: 

Dành cho những Tín Đô dã đi theo những con đường khác hơn là sự sùng mộ duy 
nhất đối với Phật A Di Đà, tuy vậy vẫn cảm thây muốn được tái sinh vào Tĩnh Thô. 
Tùy theo trình độ thuần khiến, những người này sẽ ngôi trên các tòa sen với 03 độ nở 
khác nhau theo 03 cấp bậc.Thủ An của Phật A Di Đà khi tiếp dẫn là: ngón cái đặt trên 
ngón g1ữa 

I_ Thượng Sinh: 

Trung Phẩm Thượng Sinh Thiện Giác Địa Thọ 05 Giới, giữ 08 Quan Trai hoặc tu 
các GIới khác, không tạo tội 05 Nghịch và các điêu lỗi lầm rồi đem căn lành ây hôi 
hướng cầu sinh về Cực Lạc 


-kTmmt JnÐrPÌ đ 





[rung Sim 
thượng sinh 
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Thủ Ấn là: Hai ngón cái năm hai đầu ngón trỏ để trước ngực, ngửa bản tay trái, 
bản tay phải úp lên cách 02 tâc 

Chân Ngôn là: 

# H3ñŒ(š đhHáa4s4« 

OM_ AMRTA-SIDDHE DHARMA HRIH SVAHA 


2_ Trung Sinh: 

Trung Phẩm Trung Sinh Minh Lực Địa. Chính chắn giữ 08 Quan Trai hoặc Giới 
Sa DI hay Giới Cụ Túc, Trong một ngày đêm, các uy nghĩ đều toàn vẹn. Đem Công 
Đức huân tu Giới Hương đó hồi hướng, cầu sinh về Cực Lạc 


An 





Trung phẩm 
lrung sinh 


Thủ Ấn là: Ấn như trên nhưng để ở vú 

Chân Ngôn là: 

# 14117x đhị q4 

OM_ AMRTA-TEJE DHARMA HRIH SVAHA 


3_ Hạ Sinh: 

Trung Phẩm Hạ Sinh Vô Lậu Địa. Hiệu dưỡng cha mẹ, tu hành nhân từ theo Thê 
Can. Khi lâm chung được Thiện Trị Thức giảng cho nghe sự vui nơi cõi Phật ÀA DI Đà 
và 46§ Đại Nguyện của Tỳ Khưu Pháp Tạng. Nghe xong vui vẻ niệm Phật mà qua đời 
thì Thân Thức sinh về Cực Lạc 





Trung nhẩm 
hạ sinh 
Thủ Ấn là: Giống Ấn như trên nhưng để trước ngực 
Chân Ngôn là: 
ở 1ã1@#7ï đi ấ 4«& 
GOM. AMRTA-VIKRANTE DHARMA HRIH SVAHA 
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II HẠ PHẨM: 

Dành cho tất cả mọi người khác, ngay cả những kẻ đã phạm tội nặng. Nhưng tuy 
vậy đã được Phật hóa độ cho về Tĩnh Thổ cho dù nêu chỉ một lần từng niệm Danh 
Hiệu Phật A Di Đà vào lúc lâm chung. Thủ Ấn của Phật A Di Đà khi tiếp dẫn là: ngón 
cái đặt trên ngón vô danh 

l_ Thượng Sinh: 

Hạ Phẩm Thượng Sinh Chân Giác Địa. Chúng sinh ngu tôi, tuy không phỉ báng 
Kinh Đại Phương Đăng nhưng tạo nhiêu Nghiệp ác không biết hồ thẹn. Khi lâm chung 
gặp Thiện Trị Thức nói cho nghe Danh Đề của 12 loại Kinh Đại Thừa, liền trừ diệt 
nghiệp ác rất nặng trong một ngàn kiếp. Bậc Thiện Tri Thức lại bảo phải chắp tay niệm 
“Namo Amitabha buddha”. Do nhân thành tâm xưng danh hiệu Phật nên tiêu trừ 
tội trong 50 ức kiếp sinh tử, Thần Thức theo vị Hóa Phật sinh về Cực Lạc 


HHHZET-4 


Hạ phẩm 
thượng sinh 
Thủ Ấn là: Hai cô tay để tréo nhau, tay phải xoay vào trong, tay trải Xoay ra 
ngoài, hai tay đêu đề ngón cái trên ngón trỏ, đề lên trải tim 
Chân Ngôn là: 
# H5 #7 ï(1(14 đất 44 - TS 
OM_ AMRTA-VIKRANTA GAMINE DHARMA HRIH SVAHA 


2_ Trung Sinh: 

Hạ Phẩm Trung Sinh Hiền Giác Địa. Chúng sinh ngu tôi hủy phạm: 05 Giới, 08 
Giới, Cụ Túc Giới, ăn trộm của Tăng Kỳ và vật của Hiện Tiền Tăng, bất tịnh nói Pháp, 
lòng không hỗ thẹn, dùng các Nghiệp ác để tự trang nghiêm nên bị tội đọa Địa Ngục. 
Khi lâm chung may gặp Thiện Tri Thức nói cho nghe về Uy Đức của 10 Lực, sức thần 
thông quang minh của Phật A DI Đà với những phương pháp: Giới, Định, Tuệ, Giải 
Thoát, Giải Thoát Tri Kiến. Nghe xong, lòng tín trọng, niệm trừ diệt tội trong 60 ức 
kiếp sinh tử khiến cho lửa dữ Địa Ngục hóa thành gió mát thôi các hoa lên Trời, trên 
hoa có Hóa Phật và Hóa Bỏ Tát tiếp dẫn về Cực Lạc 


PT TU 





Ha phẩm 
trung sinh 
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Thủ Ấn là:Giống như Ân trên, chỉ đem ngón cái nắm ngón giữa 

Chân Ngôn là: 

# 1ñ ïƯứ(1 đ ã(t đHá 44 

OM AMRTA GAGANA KIRTTI KARE DHARMA HRIH SVAHA 


3_ Hạ Sinh: 

Hạ Phẩm Hạ Sinh Lạc (vui vẻ) Môn Địa. Chúng sinh tạo tội: 05 Nghịch, 10 Ac, 
làm các việc chắng lành đáng bị đọa vào Địa Ngục. Khi lâm chung, gặp Thiện Tri 
Thức dùng nhiêu phương cách an ủI, nói Pháp mâu nhiệm lại dạy bảo tưởng niệm Phật. 
Nghe xong, vì khô áp bức nên không thể quán tưởng. Khi đó Thiện Tri Thức lại dạy 
chí thành xưng “Nam mô A Di Đà Phật? (NAMO_ AMITA  BUDDHA) liên tiếp 
trong 10 niệm, nhờ nhất niệm trừ tội trong 80 ức kiếp sinh tử cho nên khi chết, thấy 
hoa sen vàng rực hiện ra trước mắt, liên nhất niệm sinh về Cực Lạc. 


^ TT! 


, ì ` ` 





Hạ phầm hạ sinh 
Thủ Ấn là:Giống như Ân trên, chỉ đem ngón cái vịn ngón vô danh 
Chân Ngôn là: 
# ñäã57ñtŸft«&54{ đdhát#4« 
OM_ AMRTA-DUNDUBHISVARE DHARMA HRIH SVAHA 


Chân Ngôn dùng chung cho cả 09 Ấn của chín phẩm trên là: 

# HXñ #4“ 

OM_ AMRTA SVÀHÀ 

Chín Phẩm trên còn gọi là Cửu Phẩm Tịnh Thức Chân Như Cảnh. Nội tọa 
(chỗ ngôi bên trong) đây có 12 Đại Man Đà La (Dvadaéa-mahä-mandala) là Chân 
Tượng (Hình tượng chân thật) của Đại Viên Cảnh Trí. Tên các Chân Tượng ấy là : 

1) Nhất Thiết Tam Đạt Vô Lượng Quang Phật (Amitabha), chữ chủng tử là A 
C.ộ 





2) Biên Giác Tam Minh Vô Biên Quang Phật (Ananta-prabhäsa), chữ chủng tử 
là A 





3) Chí Đạo Tam Minh Vô Ngoại Quang Phật (Apratihata-rasmiraga-prabha), 
chữ chủng tử là AM (31) 





4) Lục Chân Lý Trí Quang Minh Vô Đôi Quang Phật (Asamäpta-prabha), chữ 
chủng tử là AH (®) 





5) Sắc Thiện Tam Minh Diễm Vương Quang Phật (Prabhä-éikhotsrstaprabha), 
chữ chủng tử là MA (#Ä) 





6) Nhất Thiết Tam Minh Thanh Tịnh Quang Phật (Suddha-prabha), chữ 
chủng tử là MA (3Â) 





7) Phố Môn Tam Minh Hoan Hỷ Quang Phật (Pramudita-prabha), chữ chủng 
tử là MAM (#[) 
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Š) Nhập Tuệ Tam Minh Trí Tuệ Quang Phật (PraJña-prabha), chữ chủng tử là 
MAH (3) 





9) Quang Sắc Tam Minh Bất Đoạn Quang Phật (NibandhanTya-prabha), chữ 
chủng tử là TA (Ã) 





—À 
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I1) Ngũ Đức Tam Minh Vô Xứng Quang Phật (), chữ chủng tử là TAM (3) 





I2) Trí Lực Tam Minh Siêu Nhật Nguyệt Quang Phật (Abhibhuya-candra- 
sũrya-prabha), chữ chủng tử là TAH (Ä:) 





Chư Phật Như Lai như vậy là chân sắc cụ túc (Đây đủ sắc tướng chân thật) là 
nơi y cứ của tướng BI (Käruna-laksana) của tất cả Như Lai ba đời. 

Nếu có chúng sinh muốn sinh về Tĩnh Thổ Cửu Phẩm như vậy thì nên tôn 
phụng xem xét 12 Viên Diệu ấy. Ngày đêm ba thời xưng danh Cửu Phẩm Tịnh Thổ 
như vậy, tán thán hiệu của 12 vị Quang Phật tức vĩnh viên ra khỏi nhà lửa của Tam 
CHỚI, quyết định sinh Chân Như, xa lìa Hữu Lậu, nhập hắn vào Vô Lậu. 

Nếu có người muốn vào cảnh Tam Ma Địa như vậy, được đây đủ : Phật Tuệ, 
Tâm Tịch Tĩnh, Thần Thanh Tịnh thì nên quán niệm Đại Tam Ma Gia Thật Tướng 
Chân Ngôn. 

Chú là : 

# HXñ 1X4tá 

*)OM AMRTA TEJE HARA  HUM 

Chân Ngôn Phạm Chú như vậy là vị trí thuộc Lý Trí cứu cánh của tất cả chư 
Phật Như Lai ba đời ở 10 phương, là căn bản của 12 KHÔNG NGUYỆN. 

Người thọ trì đọc tụng sẽ tăng trưởng Phước Lạc, tăng ích Trí Tuệ Biện Tài, 
tăng trưởng Thọ Mệnh Sắc Lực, tiêu diệt nghiệp chướng, tiêu diệt vạn bệnh, tăng 
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trưởng BI ÁI, không có gì không đây đủ Sắc Thiện. Huống chi chí Tâm viết chép, đọc 
tụng sẽ độ cho ba đời không còn sinh biên trong nhà lửa Tam Giới . Công năng tụng 
niệm làm cho Hành Giả vãng sinh về Tĩnh Thô Cửu Phâm của Cực Lạc CHới Hội. 


— Á Di Đà Phật Đại Tam Muội Gia Thật Tướng Chân Ngôn còn được minh 
họa qua Man Đa La (Mandala) là: 





# ÑHñ TXảtá 


©Om_ Amrte teja hara huũm 


I_A DI ĐÀ Phật: 

A Di Đà Phật, dịch ý là Vô Lượng Thọ Phật (Amitäyus-buddha) hoặc Vô 
Lượng Quang Phật (Amitabha-buddha), là vị giáo chủ của Thể Giới Cực Lạc 
(SukhavatTI) ở phương Tây. 

A Di Đà Phật được phối trí với chữ OM (3) ở phương trung ương biểu thị cho 
Trí Phương Tiện Phố Môn của Như Lai, là sự tu hành viên mãn đắc được Quả Đức tự 
chứng nên còn gọi là Chứng Bô Đề, đại biểu cho Diệu Quán Sát Trí (Pratyave-ksana- 
Jñana) là Trí khéo biết tướng chung tướng riêng của các Pháp mà không hê bị ngăn 
chuyền, lại y theo từng loại căn cơ của chúng Hữu Tình mà tự tại thuyết Pháp giáo hóa 
chúng sinh. Do đó Diệu Quán Sát Trí được xem là Ứng Hóa Pháp Thân (Nirmäna- 
dharma-kaya) của Đại Nhật Như Lai là Thân giáo hóa nhiếp thọ Bồ Tát Sơ Địa, Nhị 
Thừa, Phàm Phu. 
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Chân Ngôn là: 
41% 74 T ÄGTt§#( ñs(TUt2( ở 


Namo bhagøavate ami(abhäya tathãøatayva_ Om 


2 HƯ KHÔNG TẠNG Bồ Tát 

Hư Không Tạng Bồ Tát tên Phạn là Akã§a-garbha dịch âm là A Ca Xả Nghiệt 
Bà hay Gaøana-gañja dịch âm là Nga Nga Nẵng Ngạn Bà. Tức đây đủ hai kho tàng 
Phước Trí không có hạn lượng ngang băng với hư không; ý là rộng lớn vô biên. Lại 
xưng là Hư Không Dựng Bồ Tát. 

Tôn này hay tuôn ra Pháp Bảo vô lượng ban cho khắp điều ước muốn, làm lợi lạc 
cho chúng sinh. 

Hư Không Tạng Bồ Tát được phôi trí với chữ A (#Ä) ở phương Đông biểu thị cho 
Phước Trí Trang Nghiêm hay sinh ra Trí Nội Chứng và Phước Đức Nội Chứng của 
10 Ba La Mật 





Chân Ngôn là: 
#4⁄4Hã/Ư(4¿1¡ 1 


©Om namo äkäã$Sa-øarbhaya_ A 
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3_ PHÔ HIEN Bồ Tát 

Phố Hiền (Samanta- phadra) đại biểu cho Hạnh Bộ Tát rộng lớn. Khi một cá 
nhân thực hiện viên mãn Hạnh Bỏ Tát thì gọi là Phố Hiên Bồ Tát. Còn viên mãn quả 
vị của Phố Hiện Bồ Tát tức là Tỳ Lô Giá Na Như Lai. Chúng sinh đang đợi đầy đủ 
Nhân của Phố Hiên, đấy tức là Tính của Tỳ Lô Giá Na Phật 

Phổ Hiền Bồ Tát được phôi trí với chữ MR (3) ở góc Đông Nam biểu thị cho 
Hạnh Thâm Nhập Tâm Bỏ Đề, tức là giai đoạn Tịnh Tâm Bỏ Đề 





Chân Ngôn là: 
ở 41t #2( &#2| 3 


©m namo samanta-bhadräya_ MIR 


4 _KIM CƯƠNG THỦ Bồ Tát 

Kim Cương Tát Đỏa Bồ Tát, tên Phạn là Vajra-satva. Lại xưng là Kim Cương 
Thủ Bí Mật Chủ, Châp Kim Cương Bí Mật Chủ, Trì Kim Cương Cụ Tuệ Giả, Kim 
Cương Thượng Thủ, Đại Lạc Kim Cương, Tô La Đa Kim Cương, Nhất Thiết Như Lai 
Phố Hiên, Phố Hiền Bồ Tát, Phố Hiên Kim Cương Bồ Tát, Kim Cương Thắng Bồ Tát. 
Kim Cương Tạng, Chấp Kim Cương, Bí Mật Chủ, 

Kim Cương Tát Đỏa (Vajra-satva) tượng trưng cho tâm Bồ Đề bên chắc chăng 
hoại và ý nghĩa phiên não tức Bồ Đề. Tôn này là Bộ Chủ của Đại Trí Kim Cương Bộ, 
chủ về Đức chiết phục, có Bản Thệ là tồi phá tất cả Ma ác 
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Kim Cương Thủ (Vajra-päni) được phối trí với chữ TA (5) ở phương Nam, 
biêu thị cho Diệu Đức Nội Chứng của Kim Cương Tát Đỏa (Vajra-satva) là chiết phục 
và tôi phá tât cả Ma ác 





Chân Ngôn là: 
ở 414 ä @+(0ts{ 5 


mm namo vajra-pämiva_ TA 


5_ VĂN THỦ SƯ LỢI Bồ Tát 

Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, tên Phạn là MamjuérT. Lại xưng là Văn Thù Thi Lợi, 
Mạn Thù Sư Lợi, Mạn Thù Thất Lợi . Lược xưng là Văn Thù. Trong các Kinh Điển 
Khác lại có các danh hiệu là: Diệu Đức, Diệu Thủ, Nhu Thủ, Kính Thủ, Diệu Cát 
Tường... 

Văn Thù Sư Lợi còn gọi là Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử, Văn Thù Sư Lợi 
Đông Chân, Văn Thù Sư Tử Đông Bỏ Tát, Nhu Đồng Văn Thù Bồ Tát (Mañju§rr- 
kumara-bhuta) 

Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát với Phô Hiên Bồ Tát cùng theo hâu cận Đức Phật Thích 
Ca Mâu Ni và được xưng chung là Thích Ca Tam Thánh. Do Văn Thù Sư Lợi là bậc 
Thượng Thủ trong hết thảy Bỏ Tát Đệ Tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nên được 
gọi là Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử. Ngài có hình tượng là Câm cây kiếm ngồi trên 
lưng sư tử biểu thị cho sự sắc bén của Pháp Môn. Tay phải cảm cây kiếm báu Kim 
Cương chặt đứt tật cả phiên não của chúng sinh, dùng tiêng rỗng của sư tử không sợ 
hãi, trấn tỉnh chúng sinh đang bị mê đắm. 

Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát được phối trí với chữ TE ('ƒ) ở góc Tây Nam biểu thị 
cho Hạnh Trưởng Dưỡng Tâm Bồ Đề, tức là giai đoạn nuôi lớn Bát Nhã 
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Chân Ngôn là: 
#4 Yãaa 1 
Om namo mamjusriya_ TT 
6_TRỪ CÁI CHƯỚNG Bồ Tát 
Trừ Cái Chướng Bồ Tát, tên Phạn là Sarva-nTvarana-viskambhin. Lại xưng là 
Trừ Nhất Thiết Cái Chướng Bồ Tát, Giáng Phục Nhật Thiết Chướng Ngại Bồ Tát, Khí 
Chư Âm Cái Bồ Tát. 


Tôn này được phôi trí với chữ JE (%4) ở phương Tây biểu thị cho việc dùng 
Nhân của Tâm Tịnh Bô Đề khiến cho tiêu trừ tât cả phiền não, tất cả chướng ngại 
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Chân Ngôn là: 
# 4⁄ñ##4tä fất@ #a£@ 444 & 


Cm namo sarva-nIvarana-viskambhinaya_ JE 


7 ĐỊA TẠNG Bồ Tát 

Địa Tạng Bô Tát, tên Phạn là Ksiti- garbha dịch âm là Khât Xoa Đề Nghiệt Bà, 
nghĩa là đất hoặc Trú Xứ, hoặc hàm tảng (che dâu bên trong). 

Địa Tạng Bỏ Tát giống như Đại Địa hay nâng chịu tật cả Nghiệp Tội của chúng 
sinh mà an nhẫn chăng động, đây đủ Định Tuệ, hay biết rõ tất cả Bí Tạng. 

Địa Tạng là vị Bồ Tát tự thê cứu độ hết chúng sinh trong sáu nẻo thì mới nguyện 
thành Phật. 

Tôn này được phối trí với chữ HA (ẤN) ở phương Tây Bắc biểu thị cho Đại 
Nguyện Nhẫn Nhục, Tinh Tiễn cứu độ tất cả chúng sinh 





Chân Ngôn là: 
# 1'&7L#z{ & 
©Om namo ksifi-øarbhaäya_ HA 


§ QUÁN THÉ ÂM Bồ Tát 

Quán Thế Âm Bồ Tát, tên Phạn Arya-avalokite§vara có nghĩa là Thánh Quán 
Thế Âm với Đại Thế Chí Bồ Tát (Mahä-sthama-präpta) cùng theo hầu cận Đức Phật 
A Di Đà tại Thê Giới Cực Lạc ở phương Tây và được xưng tên chung là Tây Phương 
Tam Thánh 

Quán Tự Tại Bỏ Tát đại biểu cho Tâm Đại Bi của tất cả chư Phật, hay lắng nghe 
âm thanh khô nạn của tất cả chúng sinh mà cứu độ như con ruột. Ngoài ra Quán Tự Tại 
Bồ Tát còn đại biêu cho sự giác ngộ Phật Tính viên mãn của mỗi một cá nhân. 

Quán Tự Tại Bồ Tát được phối trí với chữ RA (Ä) ở phương Bắc biểu thị cho 
Hạnh Toàn Thiện Tâm Bô Đê, tức là giai đoạn chứng ngộ Bô Đề 
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LA \N ẮC EN Z ' ca 
`. ` ch? g2 
JỂ2S)() J5: Vưn 





Chân Ngôn là: 
#4⁄44äã4đ@'74t£Ätf 


©Om namo avaloki(e$varäya_ RA 


9_DI LẶC Bồ Tát 

Di Lặc Bồ Tát có tên gọi là Vô Năng Thắng (Ajita), hiệu là Từ Thị (Maitreya). 
Ngài là vị Phật thứ năm kế tiêp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, xuất hiện trên trái đất này. 
Hiện Ngài đang ở cung Trời Đầu Suất (Tusita) giáo hóa chúng sinh. Do đó Ngài còn 
được xưng là Nhất Bồ Xứ Bồ Tát, Bố Xứ Bồ Tát hoặc Di Lặc Như Lai. 

Trong đời đời kiếp kiếp Ngài thường tu tập Từ Tâm Tam Muội, hành Từ 
Hạnh đề cứu độ chúng sinh. Do Đức đặc biệt này mà Ngài có hiệu là Từ Thị 

Di Lặc Bồ Tát được phối trí với chữ HŨM (&) ở góc Đông Bắc biểu thị cho 
Hạnh Kết Kim Cương Thân, tức là giai đoạn Nhập Niết Bàn 





Chân Ngôn là: 
#413 š4ad á 


Om namo maitreyäya_ HŨM 
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A DI ĐÀ PHẬT PHÁP ĐÀN 





-_ Đài hoa: A Di Đà Phật Đại Tam Muội Gia Thật Tướng Chân Ngôn 
# H31 TXãátá 


©Om Amrta teje hara hùm 

[OM_ AMRTA TEJE HARA HUM 

OM: Thân khẩu ý 

AMRTA : Cam Lộ bất tử 

TRE.JE : Uy Quang 

HARA : Thâu nhiếp 

HỦM : Thành tựu mùi vị an lạc tịch tĩnh của Đại Niết Bàn 

Thân khâu ý hãy thâu nhiếp ánh sáng uy đức của Cam Lộ Bất Tử mà thành tựu tự 
tính an vui vắng lặng của Đại Niết Bàn] 

_ Tám cánh hoa: A Di Đà Phật Diệt Tội Ân Chân Ngôn và Nhất Tự Kim 

Luân Phật Đỉnh Chân Ngôn 


©Om hrh a am hrih hnh hùm 
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[OM HRIH A AM HRIH HRII HUM 

OM: Cảnh giác 

HRIH: Biết xấu hồ không làm việc bất thiện 

A : Không sinh chăng diệt 

AM: Thâm nhập vảo sự không sinh chăng diệt 

HRIH: Mau chóng xa lìa các bụi dơ Tham Sân Si chứng được 4 Đức thanh tịnh là 
Ai Nhiễm Thanh Tịnh, Sân Thanh Tịnh, Uễ Thanh Tịnh. Tội Thanh Tịnh 

HRIHH: Pháp Giới Thanh Tịnh 

HŨM: Quyết định thành tựu 

Hãy biết xấu hồ không làm việc Bất thiện để mau chóng thâu ngộ sự vô sinh bất 
diệt, xa lià các bụi dơ tham sân s1, quyết định thành tựu Pháp CIới Thanh TìỊnh| 


$ 
Bhrũm . 
[BHRUM:Chủng Tử biểu thị cho nơi quy thú của Tâm Bồ Đê] 


_ Vòng ngoài cùng: A Di Đà Phật Thập Cam Lộ Đà La Nỉ 


44(:z‡-'a+d 

4⁄4 H7@Wđ7f4A 142(⁄4dá7ñđ5a4£4d 

155% H51 H3ST*a H51 Ahã H317 Ä3S1Œ1 
4171XñH417ã#7 H37 @#¡ 70141 H3 7Ư(4 Ađ Ất 
ñ47fY9@4(H¿d4 #4454 ÄáãH#£^ šX¿{(t 44 


Namo rafna-trayäya 

Namah ärya amit(abhava tathagatäya arhate samyaksambuddhäya 

ladyathä: amrte, amrtodbhave, amr(ta sambhave, amrtaøgarbhe, amrfa 
siddhe, amrta teje, amrífa vikrante, amr(a vikrän(a øamine, amr(a øaøana 
kirttd kare, amrta dundubhisvare, sarva artha sädhane, sarva karma kle$a 
ksayam karc svähä 

[NAMO RATNA-TRAYAYA ( Quy mệnh Tam Bảo ) 

NAMAH (Kính lễ) ARYA (Thánh) AMITABHAYA (Vô Lượng Quang) 
TATHAÄGATAYA (Như Lai) ARHATE (Ứng Cúng, Sát Tặc, Vô Sinh, A La Hán) 
SAMYAKSAMBUDDHAYA (Chính Đắng Chính Giác) 

TADYATHÃ (Như vậy, liên nói Chú lả) 

OM (Cảnh giác) 

AMRTE (Cam lộ) 

AMRTA (Cam Lộ) UDBHAVE (Hiện lên) 

AMRTA (Cam Lộ) SAMBHAVE (Phát sinh) 

AMRTA (Cam Lộ) GARBHE (Tạng, kho tàng) 

AMRTA (Cam Lộ) SIDDHE (Thành tựu) 

AMRTA (Cam Lộ) TE.JE (Uy quang, uy đức) 

AMRTA (Cam Lộ) VIKRANTE (Dũng mãnh) 

AMRTA (Cam Lộ) VIKRANTA (Dũng mãnh) GAMINE (Đạt đến được) 

AMRTTA (Cam Lộ) GAGANA (Hư Không) KIRTTI (Tương xứng) KARE (Tác 
làm, tạo tác) 

AMRTA (Cam Lộ) DUNDUBHI (Cô, cái trống) SVARE (Âm Thanh) 

SARVARTHA (Tất cả nghĩa lợi) SADHANE (Nghi thức thành tựu) 
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SARVA KARMA (Tất cả nghiệp) KLESA (Phiên não) KSAYAM (cùng tận, 
không còn sót) KARE (Tạo tác) 
SVAHA (Quyết định thành tựu, thọ hưởng mùi vị an lạc của Đại Niệt Bàn) 


Toàn bài Đà La Ni trên có thể diễn dịch là : 

* Quy mệnh Tam Báo 

Kính lễ Thánh Vô Lượng Quang Như Lai Ủng Củng Chính Đăng Chính 
Giác 

Như vậy : Hối Cam Lộ: Hiện lên Cam Lộ. Phát Sinh Cam Lộ. Kho Tang 
Cam Lộ. Thành tựu Cam Lộ. Cam Lộ Uy Quang. Cam Lộ Dũng mãnh, đạt đến 
Cam Lộ Dũng Mãnh. Rải đây hư không Cam Lộ. Âm thanh của tiếng trồng Cam 
Lộ, thành tựu tất cả nghĩa lợi khiến cho tất cả nghiệp không còn phiên não, thọ 
hướng mùi vị an lạc của Đại Niết Bàn ”| 
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DƯỢC SƯ LUU LY QUANG VƯƠNG NHU LAI 


Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai, tên Phạn là BHAISAUYA GURU 
VAIDURYA PRABHA RARAYA TATHAGATAYA, dịch âm là Bệ Sái Xã Lũ Rô 
Bệ Lưu Ly Bát Lạt Bà Hát Ra Xà Dã Đát Đà Yết Đa Gia. Hoặc dịch đơn giản là 
Bột Sát Tử Dã Ngu Lỗ Phệ Nữ La Tát Tha Nghiệt Đa (Bhaisaijya-guru-vaidurya 
Tathägata: Dược Sư Lưu Ly Như Lai), hoặc Bệ Sái Xã Lũ Rô Đát Đà YVết Đa Gia 
(Bha1sa1Jya-guru-tathagataya: Dược Sư Như LaI), hoặc Ma Ha Bột Sát Tử La Gia 
Một Đà (Maha-bha1sa1Jya-raJa-buddha: Đại Y Vương Phật). 





Thông thường hay xưng là: Dược sư Lưu Ly Quang Như Lai (Bha1sa1Jya-guru- 
vaIdurya-prabha-tathagata), hay xưng đơn giản là Dược Sư Phật (BhalsalJya-guru- 
buddha) 

Do Bản Nguyện của Ngài là: “Cứu tât cả bệnh khô cho các chúng sinh” nên Ngài 
còn có tên là Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật 

Danh hiệu khởi đầu của Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai là hay nhô bứt trừ bệnh 
của sinh tử mà có tên là Dược Sư (Bhaisaijya-guru), hay chiêu độ sự tối tăm của ba 
Hữu (3 cõi) cho nên tên là Lưu Ly Quang (Vaidurya- prabha). Điều này minh họa 
răng: Đức Dược Sư Như Lai không chỉ chữa trị bệnh đau nhức trên thần thể của chúng 
sinh mà còn chữa trị tâm linh chưa được viên mãn thuộc Trí Tuệ Tâm BI của chúng 
sinh. Bởi vì lúc đầu chúng sinh không có Pháp cảm thụ nguyện lực thâm sâu của Ngài, 
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cho nên trước tiên Ngài chữa trị tốt bệnh đau nhức của chúng sinh, rôi mới chữa trị 
Tâm của chúng sinh. 

_ Nguyên khởi của Đức Phật này không được rõ ràng vì có rất nhiều quan điểm 
khác nhau về Bản Tịch của Ngài như : 

Ngài là vị Như Lai đồng Thể khác Tên với Đức A Súc Như Lai (Aksobhya- 
tathagata) 

Ngài là vị Như Lai đồng Thể khác Tên với Đức Đại Nhật Như Lai (Vairocana- 
tathagata) trong Thai Tạng GIới 

Ngài chính là Đức Thích Ca Mâu Ni Phật (SŠSäkyamunäye-buddha) 

Ngài chính là Đức Vô Năng Thắng Như Lai (AJita-tathagata) 

Nếu căn cứ vào Chủng Tử của Đức Phật Thích Ca là BHA (®) và Chủng Tử của 
Đức Phật Dược Sư là BHAI (8) kèm với Tiêu Chú của Đức Phật Dược Sư là: “Om_ 
hulu hulu candali mataigi svähã” thì Ngài có tương quan rất mật thiết với Đức 
Phật Thích Ca vì Bài Chú này chính là câu Chú của Vô Năng Thắng Minh Vương 
(Aparäjita-vidyaräja) là một Tôn Phẫn Nộ biểu thị cho Đức Giáng Phục Bốn Ma của 
Đức Phật Thích Ca. 

_ Phật Dược Sư ở trong Kinh Điền có hai hệ thống: 

l_ Dược Sư Phật được ghi nhận trong các Kinh: Dược Sư Lưu Ly Quang Như 
Lai Bản Nguyện do Ngài Đạt Ma Cập Đa (Dharma-gupta) dịch năm 615 trong đời 
Tuỳ, Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bản Nguyện Công Đức (Bhagavan- 
bhaisaijya-guru-vaidurya-prabhasya-pũrvapranidhäna-vi$esa-vistara) do Ngài Huyền 
Trang dịch ở đời Đường. Các Kinh này còn có tên gọi là Dược Sư Tuỳ Nguyện 

2_ Bảy Đức Phật Dược Sư: được ghi nhận trong Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang 
Thất Phật Bản Nguyện Công Đức do Ngài Nghĩa Tịnh dịch vào năm 707. Kinh này 
còn có tên gọi là Thất Phật Dược Sư Kinh 

Từ hai hệ thống chính này, tín ngưỡng Phật Dược Sư được lan tỏa ra khắp mọi 
nƠI. 

Do Đức Dược Sư Như Lai có thêm 6 Phân Thân để cùng nhau hóa độ 7 Thê Giới 
nên được Tôn Xưng là Thất Phật Dược Sư. Bảy Vị Như Lai này có tên là : 

1) Thiện Danh Xưng Cát Tường Như Lai, hóa độ Thế Giới Quang Thắng ở 
phương Đông 

2) Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương Như Lai, hóa độ Thê 
Giới Diệu Bảo Quốc ở phương Đông 

3) Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu Như Lai, hóa độ Thê Giới Viên 
Mãn Hương Tích Quốc ở phương Đông 

4) Vô Ưu Tôi Thắng Cát Tường Như Lai, hóa độ Thế Giới Vô Ưu Quốc ở 
phương Đông 

5) Pháp Hải Lôi Âm Như Lai, hóa độ Thê Giới Pháp Tràng Quốc ở phương 
Đông 

6) Pháp Hải Thắng Sắt Du Hý Thân Thông Như Lai (hoặc Tường Như Lai, 
hóa độ Thế Giới Vô Ưu Quốc ở phương Đông Pháp Hải Tuệ Du Hý Thân Thông Như 
Lai) hóa độ Thế Giới Thiện Trú Pháp Hải Quốc ở phương Đông 

7) Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, hóa độ Thê Giới Tĩnh Lưu Ly Quốc ở 
phương Đông 

Bảy vị Phật Dược Sư này có thể được phiên dịch từ 7 tên Phạn là: 

[_ SuparIkirti-nama-šrI-raJa 

2_ Ratna-candra-padma- pratimandita-pandita-tajah-svarapghosa-raJa 

3_ Suvarna-bhadra-vimala-ratna-prabha-savrata 
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4 Asšokottama-SrI 

5_ Dharma-kirti-sagara-ghosa 

6_ Dharma-kIrti-sagaragra-matI-vIkriditabh1Jña-raJa 

7_ BhaIsalJya-guru-vaidurya-prabha-raJa 

_Căn cứ vào Kinh Bắc Đầu Thất Tỉnh Diên Mệnh thì 7 vị Phật Dược Sư lại 
biểu thị cho 7 vì Sao Bắc Đầu qua bài Kinh xưng tán và ghi nhận là: “Hàng năm nếu 
gặp tai ách thì lễ Kinh này 7 lạy” 

Nam mô Tham Lang Tỉnh, thị Đông phương Tôi Thắng Thê Giới Vận Ý Thông 
Chứng Như Lai Phật 

(Quy mệnh Tham Lang Tĩnh là Vận Thông Ý Như Lai Phật của Thê Giới Tôi 
Thắng ở phương Đông _ Phân Kinh bên dưới đều dịch tương tự như vậy) 

Nam mô Cự Môn Tỉnh, thị Đông phương Diệu Bảo Thế Giới Quang Âm Tự 
Tại Như Lai Phật 

Nam mô Lộc Tôn Tỉnh, thị Đông phương Viên Mãn Thế Giới Kim Sắc Thành 
Tựu Như Lai Phật 

Nam mô Văn Khúc Tỉnh, thị Đông phương Vô Ưu Thế Giới Tôi Thắng Cát 
Tường Như Lai Phật 

Nam mô Liêm Trinh Tỉnh, thị Đông phương Tịnh Trụ Thê Giới Quảng Đạt Trí 
Biện Như Lai Phật 

Nam mô Vũ Khúc Tỉnh, thị Đông phương Pháp Ý Thế Giới Pháp Hải Du Hý 
Như Lai Phật 

Nam mô Phá Quân Tỉnh, thị Đông phương Lưu Ly Thê Giới Dược Sư Lưu Ly 
Quang Như Lai Phật 

_ Theo Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Thất Phật Bản Nguyện Công Đức 
(Sapta-tathagata-purva-pranidhana-vIcesaviIstara) của Phật Ciáo Nhật Bản thì Đức 
Phật Dược Sư có 7 Hóa Thân là: 

l_ Suvama-bhadra-vimala-ratna-prabhasa 

2_Agokottamagri 

3_ Dharma-kirti-sagara-ghosa 

4_AbhiJitbhiraJa 

5_ RatnagIkhin 

6 SuparIk-n-fIinamaør1 

7_SabdaghosaraJa 

Có khi người ta thêm vào Đức Phật Thích Ca (Šäkyamumi) trở thành § vị Phật 
Dược Sư (Không kê Phật Bhaisaijya-guru) 

_ Phật Giáo Tây Tạng phi nhận 6 vị Phật Dược Sư là: 

[_SuparIkirti-tanama-$SrI 

2 Svasaphosa 

3 Suparna-bhadra-vimala-ratna-prabhasa (Hay Supama-bhadra-vimala-ratna- 
prabhasa) 

4_ Ašsokattama-šSr1 

5_ Dharma-kirti-sagara-ghosa 

6_AbhIJnaraJa 

7 BhalsaJya-guru (Hay Bha1saJya-guru-vaIdurya-prabharaJa) 

$_SŠrijing-§äakyamuni 


_ Theo truyền thông Phổ Thông thì Đức Phật Dược Sư có 2 vị Hiếp Thị Bồ Tát 
(Hai VỊ Nhật Bô Xứ Bô Tát theo hâu bên cạnh) là Nhật Quang Biên Chiêu Bồ Tát 
(Sùrya-prabha-vairocana-bodhisattva hoặc Surya-prabha-bodhisattva: Nhật Quang Bồ 
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Tát) và Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát (Candra-prabha-vairocana-bodhisattva 
hoặc Candra-prabha-bodhisattva: Nguyệt Quang Bồ Tát). Tám vị Thị Giả Bồ Tát là 
Mạn Thù Thất Lợi (Mañjuérï: Văn Thù Sư Lợi), Quán Tự Tại (Avalokitesvara), Đại 
Thế Chí (Mahä-sthama-präpta: Đặc Đại Thế), Vô Tận Ý (Aksaya-matir), Bảo Đàn 
Hoa (Ratna-mandala-puspa), Dược Vương (Bhalsaljya-raja), Dược Thượng 
(Bhaisaijya-samudøate), Di Lặc (Maitreya: Từ Thị). Mười hai vị Thần Tướng Dược 
Xoa là Cung Tỳ La Đại Tướng (Kumbhrra), Phạt Chiết La Đại Tướng (Vajra), Mê 
Xí La Đại Tướng (Mihira), An Để La Đại Tướng (Andira), Ngạch Nễ La Đại Tướng 
(Majira), San Đề La Đại Tướng (SŠandira), Nhân Đạt La Đại Tướng (Indra), Bà Di La 
Đại Tướng (Pajra), Ma Hồ La Đại Tướng (Makura), Chân Đạt La Đại Tướng 
(Sindura), Chiêu Đồ La Đại Tướng (Catura), Tỳ Yết La Đại Tướng (Vikarala) cùng 
với 54000 VỊ Dược Xoa Hộ Pháp làm quyến thuộc. 

Riêng 12 vị Dược Xoa Thân Tướng thường được gọi là Dược Sư Thập Nhị Thân 
Tướng hoặc Dược Xoa Thập Nhị Thân Tướng. Mười hai VỊ Thân Tướng này biều thị 
cho việc ứng thuận với 12 Nguyện lớn của Đức Phật Dược Sư mà hóa hiện làm Yết 
Ma Thân gánh vác chúng sinh và hộ vệ cho mọi người. Do ý nghĩa ấy nên 12 vị Thần 
Tướng này được xem là phân thân của Đức Dược Sư Phật và cũng chính là 12 vị Thần 
Hộ Pháp của 12 Thời trong suốt ngày đêm. 


_ Pháp tu thờ Đức Dược Sư làm Bản Tôn để sám hồi tội chướng thì được gọi là 
Dược sư Sám 

Nếu thờ Đức Dược Sư làm Bản Tôn để tu các Pháp Tiêu Tai... thì gọi là Dược Sư 
Pháp. Nghi Quỹ của Pháp tu này giỗng như Pháp bảy Đức Phật Dược Sư. 

Hệ Đài Mật của Nhật Bản thờ bảy Đức Phật Dược Sư làm Bản Tôn để trừ tai 
chướng tăng lợi ích qua pháp tu Dược Sư Hộ Ma 

Xưa nay tại Việt Nam thường lưu hành các bản Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang 
Như Lai Bản Nguyện Công Đức trong đó có ghi nhận bài Dược Sư Quán Đỉnh 
Chân Ngôn. Đây chính là bản được phối hợp giữa hai bản dịch của Ngài Huyền 
Trang và Ngài Nghĩa Tịnh và được gọi là Hợp Bản. Vì trong bản dịch của Ngài Đạt 
Ma Cấp Đa và bản dịch của Ngài Huyền Trang đã lược bỏ câu Chú này, nên người 
đời sau đã phôi hợp với bản dịch của Ngài Nghĩa Tịnh tạo thành Hợp Bản để lưu 
truyền. 


TÔN TƯỢNG ĐỨC PHẬT DƯỢC SƯ 


Tôn Tượng của Đức Phật Dược Sư có rât nhiều, tùy theo các thệ nguyện mà tạo 
ra hình trạng khác nhau 
Dược Sư Niệm Tụng Nghỉ Quỹ shi là: “Đức Như Lai, tay trái cầm bình thuốc 
gọi là Vô Giá Thù, tay phải kết Bảo Ấn, thân khoác áo cả sa, ngôi Kiết Giả trên đài 
sen“ 
A Sa Phộc Sao ghi là : 
) Tay phải tác Thí Nguyện, tay trái kết Ân Thí Vô Úy 
.) Chưởng trái cầm viên ngọc báu, tay phải dơ lên nhẹ nhàng 
) Tay trái co ngón út đặt dưới rôn, tay phải câm bình thuốc, kết Định Ấn 
) Tay cầm Y Bát, Tích Trượng 
Trung Hoa và Nhật Bản thường biểu thị Tôn Tượng Phật Dược Sư theo tư thê 
đứng hoặc ngồi, thân thếp vàng, tay kết Ân Vô Úy hoặc Dữ Nguyện. 
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_Phật Giáo Tây Tạng ghi nhận:” Đức Phật Dược Sư khoác áo Cà Sa kẻ ô, ngồi 
Kiết Già trên Đài sen báu, tay trái mở chưởng ôm bình thuốc đặt dưới rốn, tay phải kết 
Ấn Dữ Nguyện (Ban bố)” 

Hoặc ghi nhận là: Đức Phật Dược Sư có thân hình màu xanh Lưu Ly, tay phải 
kết An Tham Thiên đặt ngang đùi và giữ một bình thuốc, tay trái kết Ân Dữ Nguyện và 
cảm một nhánh cây Arura (nhánh cây Myrobolan)” 

Phật Sống Tây Khang NẶC NA ghi nhận là: :Đức Phật Dược Sư có đầy đủ 32 
tướng, thân khoác áo Cà Sa, tướng mạo giống như Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni 
Phật. Tay trái kết Định Ấn ôm cái bát, trong bát chứa đây nước Cam Lộ để trị bệnh. 
Tay phải cầm quả Ha Tử dùng giảng 3 Độc (Hình dạng giống như Thanh Quả ở Tây 
Tạng) và duỗi tay ra đặt trên đầu gôi” 
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Sau này có một sô Tôn Tượng Phật Dược Sư câm cái tháp, hoặc được phụng thờ 
chung với Bồ Tát Đa La (Tärä), hoặc thờ chung với 3 hay 5 Đức Phật với các bậc Hiển 
Thánh 
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Riêng về bảy Đức Phật Dược Sư thì có hai cách nói: Một là mỗi cá thể của bảy 
Đức Phật đều có nguyện lực riêng của từng vị, hai là bảy Đức Phật là sự hóa hiện của 
Dược Sư Như Lai. 

*) Theo cách thứ nhất thì Tôn Tượng và Danh Hiệu của bảy Đức Phật được ghi 
nhận là: 

1 Pháp Hải Lôi Âm Như Lai: Thân màu đỏ nhạt, hai tay kết Thuyết Pháp Ấn 


"hÿ.¬ -š.. _ Bầu mm min min. nền miễn hiển in sỗin đền, dibm-nllbn m, -E_.m— -h j 
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-2_ Thiện Danh Xưng Cát Tường Như Lai: [hân màu vàng, tay phải kết Thí Vô 
Ủy Ấn, tay trái kêt Định Ấn 
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3 Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương Như Lai: Thân màu 
vàng, tay phải kêt Dữ Nguyện Án, tay trái kêt Định Ấn 
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4_ Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai: Thân màu xanh Lưu Ly, tay phải kết Thí 
Nguyện Ấn, tay trái kết Định Ấn cầm quả A Lỗ Lạt 
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_—_—_ Vộ _Uu Tôi Thắng Cát Tường Như Lai: Thân màu vàng cam, hai tay kết 
Đăng Trì Ấn 
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6 Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu Như Lai: Thân màu vàng sáng 
chói (hoàng kim) hai tay kêt Thuyêt Pháp Ấn 
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7_ Pháp Hải Thắng Sắt Du Hý Thân Thông Như Lai: Thân màu đỏ, tay phải 
kêt Dữ Nguyện Ấn, tay trái kêt Định Ấn 


= -ảu Kế. 
T†T] 
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Sau này khi thờ phụng chung trong một Pháp Hội thì người ta thường thêm Đức 
Phật Thích Ca Mâu Ni (Sakyamum) ở bên trên Đức Phật Dược Sư và trở thành 6Š vỊị 
Phật 
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*) Theo cách thứ hai thì Đức Dược Sư Như Lai có thêm 6 Phân Thân để cùng 
nhau hóa độ 7 Thê GIới nên được Tôn Xưng là Thât Phật Dược Sư. 


1 Pháp Hải Lôi Âm Như Lai: hóa độ Thế Giới Pháp Tràng ở phương Đông 
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2_ Thiện Danh Xưng Cát Tường Như Lai: hóa độ Thê Giới Quang Thắng ở 
phương Đông 
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3 Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương Như Lai: hóa độ Thế 
CGI1ới Diệu Bảo ở phương Đông. 
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4_ Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai: hoá độ Thê Giới Tịnh Lưu Ly ở phương 
Đông 
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5 Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Như Lai: hóa độ Thế Giới Vô Ưu ở phương 
Đông 
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6_ Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu Như Lai: hóa độ Thế Giới Viên 
Mãn Hương Tích ở phương Đông 


F- 
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7 Pháp Hải Thắng Sắt Du Hý Thần Thông Như Lai: hóa độ Thế Giới Thiện 
Trú Pháp Hải ở phương Đông 
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khi thờ phụng chung trong một Pháp Hội thì ngoài Đức Phật Thích Ca Mâu NI, 
người ta còn an trí thêm Vô Năng Thăng Minh Vương (Aparäj1ta-vidya-raJa) ở ngay 
bên dưới Đức Phật Dược Sư 
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_ Mọi truyền thống đêu ghi nhận răng: Đức Phật Dược Sư hiện tại là đắng Giáo 
Chủ của Thê Giới Tịnh Lưu Ly (Vaidurya-prabhäsa) ở phương Đông, lãnh đạo các 
quyền thuộc của nhóm hai Đại Bồ Tát là Nhật quang Biến Chiều (Sũrya-prabha) và 
Nguyệt Quang Biến Chiều (Candra-prabha) để hóa đạo chúng sinh và thường phụng 
thờ qua Tôn Tượng Dược Sư Tam Tôn 
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Hoặc lại phụng thờ chung Dược Sư Tam Tôn với 6 Đức Phật Dược Sư 
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Tôn Tượng Nhật Quang Biên Chiếu Bồ Tát (hay Nhật Quang Bồ Tát) 








248 





249 


Tôn Tượng Nguyệt Quang Biến Chiều Bô Tát (Hay Nguyệt Quang Bồ Tát) 
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Tôn Tượng § vị Đại Bô Tát là: 


I_ Mạn Thù Thất Lợi Bô Tát (Mamjusri-bodhisatva) 
Chữ chủng tử là: MAM (#3{) 

Chân Ngôn là: 

#«4#*ixaa 


©Om namo mamjuSrIya 


SE277.-2-010 tí 
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2_ Quán Thế Âm Bồ Tát (Avalokite§vara-bodhisatva) 
Chữ chủng tử là SA (®) 

Chân Ngôn là: 

#$44Äãäáđ/@"74tứa 


Om namo avalokite§varäya 
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3. Đắc Đại Thê Bồ Tát (Mahä-sthama-präpta-bodhisatva) 
Chữ chủng tử là SAH (#) 

Chân Ngôn là: 

##4X4H4qã4NN1a 


©m namo mahä-sthäãma-präptäya 
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4_ Vô Tận Ý Bỏ Tát (Akasaya-mati-bodhisatva) 
Chữ chủng tử là A (3Ä) 

Chân Ngôn là: 

# 1 44-¿(7{ #{ 


©m namo aksaya-mateya 
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5_ Bảo Đàn Hoa Bồ Tát (Ratna-mandala-puspa-bodhisatva) 
Chữ chủng tử là RA () 
Chân Ngôn là: 
#44{4n4aq443 


C)m namo rafna-mandala-puspaya 
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Chân Ngôn Ï 


isaijya-rajaya 


Om namo bha 
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7_ Dược Thượng Bồ Tát (Bhaisaijya-samudsata-bodhisatva) 
Chữ chủng tử là BHAI (3) 
Chân Ngôn là: 
#$444w#ñnx¿é7a 


©m namo bhaïsaijya-samudgatäya 
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§_ Di Lặc Bồ Tát (Maitreya-bodhisatva) 
Chữ chủng tử là MAI (3U) 
Chân Ngôn là: 
4⁄34 11tad 


Cm namo maitreyäya 
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Đức Phật Dược Sư, Nhật Quang Bồ Tát, Nguyệt Quang Bô Tát 
và 12 vị Thân Tướng 





#‡ É su 7Ã #S dc © HH 4$ 4T 71 (2/7 tháo, Ra ) 
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Phật Giáo Tây Tạng còn phụng thờ Đức Phật Dược Sư chung với 7 Đức Phật 
Dược Sư, 10 vị Đại Bô Tát, 12 vị Đại Tướng Dược Xoa và 4 vị Thiên Vương 


bì g1 ¡4 jvio KB si EPPhưữơng L J1 TTrrcrc “Sif Phi 
'.. LÍ 
IS? 1e £> 


l E _H; ¡ 





Mễ [HH uuuau nipiccom Bể,.hhptụi 


265 


PDTNNEITLENG TT VY NCT EEOT T NE TT SNPVSR"VSEP= 


Miếng §'2 - RịHW 
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TY BELTSULTET TC TS E PTNT TRP PT" RE-ETĐ TU ĐY BI TUUNPTV”EGEPG"-T.NH-TĐPIENPNEGTCSLNEPĐTPUNUIESEPEEESrsn 





PUPI NELTSEVEHLUEG" R.YTN-NE NONH VY 2EGG.ĐTIY NA RT GEN NE ES-ES”-T.BEI SE VY 


“Thm LH. CIMOC-HEO-N HC HOAN HE. EC HN NH2 UMCC-MC-C-E- CN HO 2C. EUN-EEC K IN CHƠI --HỊ HOT MỤC HH KHE=-EE- ME -RE-E-ETEN HO ES-KEỢ HN LEKE HH EN RE CEO THƠ CE—EKCHIES-K MO CEÌN CEEC HÔI H HN CEO SEN -KỊỊ HE CC HINH CHOE- HOAN HOME HN ROEEN MO HC EI HE KSK LƠN MỊN LHECCHCC-EECN HN EU EMECCNỘ KEM SE UP VHN HCM HAT HO RE SCNE JKEK HH LEEKH IKC-N HUE-EUN BỌN CEMECHUNCEE LEOONGH 2H HEX CEO HE CC HN -KCNCH EM HN CRIEN HC NỘI H RƠN HUẾ 2ECEME-EC EM GEECXEM EM RE EUM-GHH CN IMSC-HOƠN HN CC IECC-K ECCCRCEN-CCNCH CHRƯCCCKCANHEC HE. CE HH EENG TK CEEUỢH 2HUMN —ENE E—OEN JREE-C-MENE—-EH 2B RE H LHUM S5 HN 3m KK=NH Em CMCMmENS.-mX Km LK mm. 


Riêng việc phối trí 12 vị Thân Tướng với 12 vị Thời Thân thời có ba dòng truyền 
thừa. 

*) Cách thứ nhất (Nguyệt Tướng): bắt đầu khởi từ Hợi ngược lên cho đến Tý 
(Nguyệt Tướng) tức Cung Tỳ La là Hợi Thân, Bạt Chiết la là Tuất Thân....Tỳ Yết La là 
Tý Thân. 

1) Tỳ Vết La (Vikarala Viên Tác Dược Xoa hay Cần Nộ Đại Tướng) tức Tý 
Thân, thân màu vàng hoặc đỏ, cầm bánh xe báu hay đinh ba, Bản Địa là Thích Ca 
Phật (Šakyamuni-buddha), Chủng Tử là chữ BHA (Ã) 





_ 2) Chiêu Đồ La (Catura_ Châp Động Dược Xoa hay Hộ Thê Đại Tướng) tức Sửu 
Thân, thân màu xanh lam, câm cái chày báu hay cây kiêm, Bản Địa là Kim Cương 
Thủ Bồ Tát (Vajra-pani-bodhisatva), Chủng Tử là chữ HŨM (&}) 
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3) Chân Đạt La (Sindura_ Chấp Tưởng Dược Xoa hay Chiết Thủy Đại Tướng) 
tức Dân Thân, thân mảu vàng, câm sợi dây hay phât trân và cây gậy báu, Bản Địa là 
Phố Hiền Bồ Tát (Samanta-bhadra-bodhisatva), Chủng Tử là chữ AM (31) 





4) Ma Hồ La (Makura_ Chấp Ngôn Dược Xoa hay Canh Phương Đại Tướng) tức 
Mão Thân, thần màu trăng, cầm cây Búa báu, Bản Địa là Đức Dược Sư Phật 
(Bhaisaijya-guru-buddha), Chủng Tử là chữ BHAI (3) 





265 


53) Ba Di La (Pajra_ Chấp Âm Dược Xoa hay Lang Long Đại Tướng) tức Thìn 
Thân, thân màu hồng, câm cung tên, Bản Địa là Văn Thù Bồ Tát (Mañjuá§rT- 
bodhisatva), Chủng Tử là chữ A (3Ä) 





6) Nhân Đạt La (Indra_ Chấp Lực Dược Xoa hay Đề Sử Đại Tướng) tức Ty 
Thân, thân màu hông, cầm cây Mâu hay cây thương, Bản Địa là Địa Tạng Bồ Tát 
(Ksiti-garbha-bodhisatva), Chủng Tử là chữ HA (Ñ) 





7) San Để La (Sandira_ Cư Xử Dược Xoa hay La Sát Đại Tướng) tức Ngọ Thân, 
thân màu khói, câm Loa ôc, Bản Địa là Hư Không Tạng Bồ Tát (Akãsša-garbha- 
bodhisatva), Chủng Tử là chữ TRANH (-ÄŠ) 


1WITE' TH +. 








— 


S) Ngạch Nễ La (Majtra_ Chấp Phong Dược Xoa hay Chính Pháp Đại Tướng) 
tức Mùi Thân, thân màu hồng đỏ, cầm mũi tên hay định ba, Bản Địa là Ma Lợi Chỉ Bồ 
Tát (MaricT-bodhisatva), Chủng Tử là chữ MA (#Ä) 


7 HIỆP, Tá  A| 2Ì 


+®+ 7 
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9) An Đề La (Andira_ Chấp Tinh Dược Xoa hay Hộ Tỷ Đại Tướng) tức Thân 
Thân, thân màu xanh, cầm viên ngọc báu, chày vô hay phất trân. Bản Địa là Quán Thế 
Âm Bồ Tát (Avalokite$vara-bodhisatva), Chủng Tử là chữ SA (3®) 








10) Mê Xí La (Mihrra_ Chấp Nghiêm Dược Xoa hay Hộ Pháp Đại Tướng) tức 
Dậu Thân, thân màu vàng, cầm chiếc vòng hay cây gậy, Bản Địa là A Di Đà Phật 
(Amifäyus-buddha), Chủng Tử là chữ HRIH (§ ) 


tứ Ê đi 
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11) Bạt Chiết La (Vajra Kim Cương Dược Xoa hay Kim Cương Đại Tướng) 
tức Tuất Thân, thân màu trắng, cầm cây Kiếm báu, Bản Địa là Đại Thế Chí Bồ Tát 
(Mahä-sthama-präapta-bodhisatva), Chủng Tử là chữ SA (®) 





12) Cung Tỳ La (Kumbphra_ Cực Úy Dược Xoa hay Khả Ủy Đại Tướng) tức 
Hợi Thân, thân màu vàng, câm cái chày báu, Bản ĐỊa là Di Lặc Bồ Tát (Mattreya- 
bodhisatva), Chủng Tử là chữ YU (*{) 


k¿--ˆ tên 3 
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*) Cách thứ hai (Nguyệt Lệnh): khởi từ Dân thuận đến Tý (Nguyệt Lệnh) tức 
Cung Tỳ La là Dân Thân, Bạt Chiệt La là Mão Thân..... Ty Yêt La là Sửu Thân. 


l_ Cung Tỳ La (Dân Thân) 
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3_ Mê Xí La (Thìn Thân) 





4_ An Đề La (Ty Thân) 


= 
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5_ Áng Nễ La (Ngọ Thân) 


— 





6_ San Để La (Mùi Thân) 


FE 
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ân Đạt La (Thân Thân) 


7 _Nh 





(Dậu Thân) 


8 Ba DiLa 





\ 
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9_ Ma Hỗ La (Tuất Thân) 





8i 


11_ Chiêu Đồ La (Tý Thân) 





12_ Tỳ Yết La (Sửu Thân) 
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*) Cách thứ ba: khởi từ Tý thuận đến Hợi tức Cung Tỳ La là Tý Thân, Bạt Chiết 
La là Sửu Thân..... Tỳ Yêt La là Hợi Thân. 
l)Tý Thần: Cung Tỳ La Đại Tướng 


TH ƯN^1XSH (CỨP) 421#l 2T #Hf‹ 
TÑ#ẽằI—EE SG rể Z1 tk láf@LCgE2TT 
‡ñ th 2.18 Lạ H sã *#FE 

mà ⁄kil4+— <1» H82 ‡# (¿0b ). &H 
šE^‡†EH CMIO‡LCL+3 3 ¿ 





ti 2l (áo) +3l#l?2T-—®fWỂfe 
H4) #T—EHE kRñ*X REICBH16mNWéKEatt2 
qRHếS3Lá TT 
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3_ Dân Thân: Mê Xí La Đại Tướng 


Xkf⁄©ÑÐ (bàn) Kiiíi#£lt 2T — ®RIfe 
MA ẨM pmHẤẾÍN À©@OnmnwXM¿..c.. 
¿ <7HXta H2 tÐ'ElRRR 





BRK#EX-IR (5Á: Cb) XkHJ#1j? 2T — THERfe 
Bl*h 2LEE SZITIEN 3E 8£ f§£ Ra 
t#tˆ+ataẹMlđfifa m1 kBññnRktlẾ 
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5_ Thìn Thân: Án Nễ La Đại Tướng 








ÑñHWXI (öl b5) %#li 2T “HEfs 
zt #/VXEE k@fíh ffEPU@rELđ7°12 
Œa‹h+:ãXã¿f24 TữM W EE 





IE#ÉX`ffŒ (A@Cb) 2k§H#£lj 2 T—THEfo 
E*t: LH Km xxx Am Xế?rjL.. 
l›t†I #53. a hà BÀ Fc 
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7 Ngọ Thân: Nhân Đạt La Đại Tướng 


i>+MiwWäm 






BIE#EXI (L+*Á7/D5) #£H2†-—- Hs 
“*®h 7X BấỄSrư #\*£ J4 BBI£ 
—~#.€i KH Fš mi 


IUESE*»H (HL+b) ESXS&#l2†T—- Ms 
Z*U HHEH RHXjämổ A©(@HX%4eftn£fct 
“¿+ bị Ð1£Ẳ 4 mm 
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9_ Thân Thân: Ma Hồ La Đại Tướng 







FEFE#XH (‡đ.5) #¿£Ìl2T-—-KHiT1‹s 
EH3hÙ HE Z kã:ÁA +(@OTfELl đ@ệ„ 
¿H. Zkiẽ@  b@l-32 EẺ::|--: 


BZS~^H (LÁ7/5) ?##l2†T-—*HHs 
H*h Ê—EH TRKEÍÍ ÀA @(2EEL+£1HZ. 
#H 2Á L CERTRI- ST < th 





283 


11 Tuất Thần: Chiêu Đồ La Đại Tướng 
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Mười hai vị Đại Tướng Dược Xoa biểu thị cho việc ứng thuận với 12 Nguyện lớn 
của Đức Phật Dược Sư như sau: 


I_ Kumbhrra ứng với Nguyện thứ nhất: 
Nguyện Ta đời sau được Bộ Đề 

Thân sáng rực rỡ chiêu Pháp Giới 

Tướng tốt trang nghiêm thân Trượng Phu 
Khiến các hữu tình không khác Ta 
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2_ Vajra ứng với Nguyện thứ hai: 
Nguyện Ta đời sau được Bộ Đề 

Ánh sáng, Công Đức rất rộng lớn 

Lưới lửa trang nghiêm hơn Nhật Nguyệt 
Chúng sinh u minh đêu mở sáng 
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3_ Mihira ứng với Nguyện thứ ba: 
Nguyện Ta đời sau được Bộ Đề 
Trí Tuệ, phương tiện vô biên lượng 
Vật cần thọ dụng đều không tận 
Không để chúng sinh có thiếu thốn. 
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4_ Andira ứng với Nguyện thứ tư: 
Nguyện Ta đời sau được Bô Đề 

Khiến các Tà Hạnh trụ Chính Đạo 
Nếu người hành Thanh Văn, Độc Giác 
Đêu dùng Đại Thừa mà an lập 
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5_ Majira ứng với Nguyện thứ năm: 
Nguyện Ta đời sau được Bộ Đề 

Võ biên hữu tình tu Phạm Hạnh 

Đêu khiến đây đủ ba Tụ Giới 

Cả sử có phạm, lại trong sạch 
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6_ Sandira ứng với Nguyện thứ sáu: 
Nguyện Ta đời sau được Bộ Đề 

Hữu tình thân kém, chăng đủ Căn 
Nghe tên Ta xong, đủ các căn 

Đoan chính, thông tuệ, không bệnh khổ 
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7_ Indra ứng với Nguyện thứ bảy: 
Nguyện Ta đời sau được Bô Đề 

Hữu tình: mọi bệnh, nghèo túng, khô 
Danh hiệu của Ta thoảng qua ta1 
Thân tâm an vui, đủ của cải 


¬— = ` x. Ồ =—= “sa “x..— enäñ—=nm TS ¬a 
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$_ Pajra ứng với Nguyện thứ tâm: 
Nguyện Ta đời sau được Bô Đề 

Người nữ bị trăm ác bức bách 

Sinh tâm chán lia, nghe tên Ta 

Liên được chuyên thành thân Trượng Phu 
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9_ Makura ứng với Nguyện thứ chín: 
Nguyện Ta đời sau được Bộ Đề 
Khiến các hữu tình thoát lưới Ma 
Thoát khỏi rừng rậm của Ngoại Đạo 
Chính Kiến tu tập Hạnh Bồ Tát 
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I0_ Sindura ứng với Nguyện thứ mười: 
Nguyện Ta đời sau được Bộ Đề 

Hữu tình bị phép vua gây khổ 

Với tai nạn khác ép thân tâm 

Dùng uy thân Ta đều giải thoát 
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II Catura ứng với Nguyện thứ mười một: 
Nguyện Ta đời sau được Bộ Đề 

Hữu tỉnh đói khát nhân tạo nghiệp 

Ta cho ăn uống, thân no đủ 

Sau dùng Pháp Vị, an vui hết 
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12_ Vikarala ứng với Nguyện thứ mười hai: 
Nguyện Ta đời sau được Bô Đề 

Hữu tình không chỗ dựa, nóng lạnh 

Chuyên niệm tên Ta được quân áO 

Vật trang nghiêm báu cũng đây đủ 
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ẤN QUYẼT, CHÂN NGÔN CỦA PHẬT DƯỢC SƯ 


Thông thường khi trì tụng các cầu Chân Ngôn của Pháp Dược Sư thì dùng tay 
trái kết Kim Cương Quyên Ấn (Co ngón cái vào trong lòng bản tay đặt dưới gôc ngón 
vô danh rôi năm lại thành quyên) để ngửa trên gối trái, còn tay phải dùng để lần tràng 
hạt tính biễn sô . 


I Thủ Ấn của Dược Sư Như Lai (1l) _ Pháp Giới Định Ấn: 
Dùng đâu gôi trái nâng đỡ bàn tay trái, lòng bản tay hướng lên trên. Tay phải 
đồng một cách với bàn tay trái, đặt chồng lên trên bản tay trái sao cho hai ngón cái 


cùng trụ đầu ngón. 
— 


Hoặc lại có Thuyết nói là: Trên Định Ấn , quán cái bầu thuốc. Trong bâu thuốc 
nhận chứa thuôc màu nhiệm của I2 Đại Nguyện đên độ thoát chúng sinh. 


Chân Ngôn là: 

4⁄4 4*S2(t4I17 4W§š tt 437 Ñ4X tUKT( 14744 '1 
fqðzk4£dđ 

5° 3 &5 &W5 45 24T 44 

NAMO_ BHAGAVAIE BHAISAJYA GURU VAIDUYA PRABHA- 
RAJAYA TATHAGATAYA ARHATE SAMYAKSAMBUDDHAYA 

TADYATHA:OM BHAISAJYEBHAISAJYE BHAISAJYA SAMUDGATTE 
SVAHA 


2 Dược Sư Như Lai Căn Bản Ấn: 
_—_ Hai tay tác Nội Phộc, kèm dựng hai ngón cải, hai cô tay cách nhau khoảng ba 
thôn (3 tâc Tàu), co cong hai ngón cải cải chéo nhau ba lân. 





Trong Nội Phộc: Bốn ngón tay trải là bốn Đại của chúng sinh, bốn ngón tay phải 
là bốn Đại của cõi Phật. Tất cả bệnh chướng, nguyên từ bốn Đại chẳng điều hòa mà 
khởi, cho nên dùng bốn Đại của cõi Phật làm cho bốn Đại của ø1ớI chúng sinh được 
điều hòa. 

Đưa hai ngón cái qua lại rôi co cong cải chéo nhau, năm ba bệnh thuộc bốn Đại 
trong Nghiệp Giới của chúng sinh, triệu vời vào trong bâu thuốc thành ba loại thuốc: 
Lý, Trí, Giáo 

Lại Nội Phộc biểu thị cho vành trăng, hai ngón cái có nghĩa là loại bỏ hai Ngã 
(Năng Ngã, Sở Ngã), dùng triệu thỉnh hai Không Nhân Pháp (Nhân Không, Pháp 
Không) 

Đây là Ấn căn bản của Dược Sư Như Lai, lại gọi là Dược Sư Ấn 
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Chân Ngôn là: 
41⁄ 4XSi(4T7 &XW4§ tt 437 ÑXã tK€<( 1447(T2tá'1 
f#5⁄k&a4£d 


⁄Z#⁄%#j 3t 45 tt HHứT #4 

NAMO  BHAGAVATE BHAISAIYA GURU VAIDYA PRABHA- 
RÃJÃÄYA TATHAGATÀYA ARHATE SAMYAKSAMBUDDHAYA 

TADYATHÃ:OM BHAISAJYE BHAISAJYE BHAISAIYA SAMUDGATE 
SVÄHÄ 


_ Đại Chú có tên gọi là Dược Sư Quán Đỉnh Quang diệt trừ nhất thiết chúng 
sinh nghiệp chướng bệnh khổ Đà La Ni hoặc gọi tắt là Dược Sư Phật Chú hay 
Dược Sư Quán Đỉnh Quang Chân Ngôn. Chân Ngôn là : 

NAMO  BHAGAVATE BHAISADYA GURU VAIDURYA PRABHA 
RAJAYA TATHAGATAYA ARHATE SAMYAKSAMBUDDHAYA (Quy mệnh 
Đức Thê Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai Ứng Cúng , Chính Đăng Chính 
CIác) 

TADYATHA (Như vậy, liên nói Chú là) 

OM (Tam thân quy mệnh) 

BHAISAIJYE (Như thuốc. Đây là Quán Niệm Thiện Căn Dược, tức là thuốc trị 
Nghiệp Tật và biểu thị cho Ý MẬT) 

BHAISAIJYE (Như thuốc. Đây là Chú Dược, tức là thuốc trị Quỷ Tật và biểu thị 
cho NGỮ MẠT) 

BHAISAIJYA (Thuốc. Đây là Y Dược, tức là thuốc trị bệnh về 4 Đại và biểu thị 
cho THÂN MẬT) 

SAMUDGATTE (Thượng Thắng, phát sinh tự độ tự tha) 

SVÄAHA (Quyết định thành tựu. Nguyện xin Đức Dược Sư cho con quyết định 
thành tựu Chú này) 

Công năng của Bài Chủ này là: Nếu có người thường thọ trì Chân Ngôn này thì 
hay bứt nhô tât cả tội nặng sinh tử của quá khứ trong thân, chắng phải trải qua Tam Đồ 
(3 nẻo ác : Ngạ Quỷ, Súc Sinh, Địa Ngục) miễn lìa cửu hoạnh (9 loại tai nạn xảy xa bất 
thình lình) vượt mọi nỗi khô 
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Tiểu Chú có tên gọi là Dược Sư Phật Tâm Chú. Chú là : 

#®#‹4 #4 344€Œ H3ứ #44 

*)OM_ HULU HULU CANDALI MATANGI_ SVAHA 

OM (Tam thân quy mệnh) 

HULU HULU (Nhanh chóng, cực nhanh chóng) 

CANDALI (Tướng bạo ác) 

MATANGI (Tượng Vương, Voi chúa) 

SVÄHA (Thành tựu) 

Lúc lễ bái Đức Dược Sư Như Lai. Miệng tụng Chân Ngôn nảy thì được phước 
báu, tiêu trừ ta1 nạn. 


_ Theo Mật Giáo Tây Tạng thì Bài Đại Chú có tên gọi là Dược Sư Phật Chú đồng 
thời có vài chỗ sai khác là : 

OM NAMO BHAGAVATE BHAISAJYA GURU VAIDURYA PRABHA 
RAJAYA TATHAGATAYA ARHATE SAMYAKSAMBUDDHAYA (Quy mệnh 
kính lễ Đức Thê Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Ứng Cúng Chính Đắng Chính 
CIác) 

TADYATHA (Như vậy, liên nói Chú là) 

OM (Quy mệnh) 

BHAISAIJYE (Như Thuốc) 

BHAISAIJYE (Như Thuốc) 

MAHA-BHAISAJYA-RAJA (Đại Dược Vương) 

SAMUDGATTE (Thắng Thượng) 

SVAHA (Ngài khéo nói như vậy) 

Công đức của Bài Chú này chuyên trừ bệnh khô, tăng thọ mệnh, miễn trừ nạn 
mưa đá, hay tiêu trừ tật cả tai nghiệp, sau khi chết được vãng sinh về Thế Giới Thanh 
Tịnh Lưu Ly, vĩnh viễn chắng bị thoái chuyên, thăng đến thành Phật 
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) Tiểu Chú: “OM_ BHAISAIYE BHAISAIYE MAHÄ-BHAISAJYA-RAJA 
SAMUDGATE SVAHA” được gọi là Dược Sư Phật Tâm Chú 

Chủ này được dùng để gia trì vào Dược Vật để tác Pháp trị bệnh. 

Phật Sống Tây Khang NẶC NA dạy rằng: “Phàm trị bệnh thông thường, lây 
Dược Phẩm hoặc nước sạch, hoặc thực vật như quả Trám, Thanh Quả, hồng, táo, trà, 
gạo.... Một hai thứ rồi chân thành tụng Dược Sư Phật Tâm Chú 1080 biến, quán tưởng 
Đức Phật Dược Sư giáng lâm Đàn Trường. Do Ấn của chữ HÔNG (&: HUM) phóng 
ra ánh sáng chiêu soi các Dược Vật. Gia trì như vậy xong, uống vào liên khỏi bệnh 

Nếu trị các chứng ác hiểm, cô tật cho đến bệnh câm điếc, tật cả bệnh khó trị. Nên 
lây Dược Vật đặt trong cái bình sạch, lấy giây viết chữ HỎNG (&: HŨM) xếp thành 
hình vuông, bọc giấy lụa màu hồng, lấy sợi dây tơ màu hồng cột buộc lại rôi đặt lên 
trên Dược Vật, đầu giấy để thừa một chút bỏ ở ngoài cái binh, dùng lụa màu hồng 
hoàng đậy miệng bình, lây chỉ màu hông lục cột luồn rôi đem cái bình đó cúng ở Tịnh 
Thất . Vào Đàn đốt hương lễ Phật, tay phải đặt ở vành ngoàải cái bình, chân thành tụng 
Dược Sư Tâm Chủ, quán tưởng Đức Phật Dược Sư giáng lâm Đàn Trường. 

Trước hết, từ chữ HÔNG (&: HŨM) ở trong bình phóng ra ánh sáng cúng dường 
Đức Phật Dược Sư. Tiếp theo, từ chữ HỎNG (&: HŨM) của Dược Sư Phật Tâm Ấn 
phóng ra ánh sảng cúng dường I0 phương Phật. Mười phương Phật cũng đều phóng ra 
ánh sáng tương ứng. Hai luông ảnh sáng tương ứng gặp nhau, hỗn hợp thành mội. 
Mười phương Phật thảy đều biên thành Đức Phật Dược Sư, tất cả chúng sinh ở 6 nẻo 
của 10 phương với Ta gặp công đức của ánh quang minh này thảy đều tiêu diệt tội 
nghiệp, khỏi hết bệnh tật, hết thảy biễn thành Đức Phật Dược Sư, tất cả đều tụng Dược 
Sư Phật Chân Ngôn. Như vậy một lúc, tưởng ánh sáng này quay trở lại nhập vào Dược 
Sư Phật Tâm Án tức chữ HÔNG (&: HUM) với chữ HỎNG (&: HUM) trong bình. 
Lúc này tất cả công đức của Dược Sư đều tụ ở trong cái bình khiến cho thuốc trong 
bình đều biến thành Cam Lộ, tất cả bệnh tật đều có thê trị lành. Lúc đây dứt tuyệt 
Ngoại Duyên, chân thành trì tụng Dược Sư Phật Tâm Chú và phát Tâm Đại Bỏ Đề cứu 
độ bệnh khô của tật cả chúng sinh. Mỗi lân trì tụng nên đủ 1050 biến, nhiêu hơn càng 
tốt. Cứ như thế 7 ngảy, 21 ngày hoặc 49 ngày. Mỗi ngày tu Pháp: một Đàn, hai Đàn, ba 
Đàn đều được. Đợi đến mãn kỳ, đem ra dùng ăt không có bệnh gì không trừ ngay 
được. Nếu chuyên tu Pháp này dùng làm Thời Khóa thì công hiệu càng lớn”. 


_ Theo sự truyền thừa khác thì bài Đại Chú Dược Sư là: 
4# ñ#7({4T7 4w\(S§ tí{ Z3J7 NatÈK€KC(C 54 14á" 
#zA4£a 


5#⁄°€ ở Ã®%⁄{5 3w XWSŠK Ä®WA\W@NHứíñ #& 
*®' NAMO BHAGAVATE BHAISAUYA GURU VAIDURYA PRABHA 
RÄÃJÄYA TATHÄGATÄYA ARHATE SAMYAKSAMBUDDHAYA 
TADYATHAÄA :OM_ BHAISAUYE BHAISAUYE BHAISAITYA-RAJA 
BHAISAIYA-SAMUDGATA_ SVAHA 
[NAMO  BHAGAVATE BHAISAUYA GURU VAIDÙRYA PRABHA 
RAJAYA TATHAGATAYA ARHATE SAMYAKSAMBUDDHAYA (Quy mệnh 
Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai Ứng Cúng , Chính Đăng Chính 
CIác) 
TADYATHÃ (Như vậy, liên nói Chú là) 
OM (Tam thân quy mệnh) 
BHAISAIYE (Như thuốc. Đây là thuốc trị các bệnh về thân) 
BHAISAIJYE (Như thuốc. Đây là thuốc trị các bệnh về Tâm) 
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BHAISAIJYA-RAÄJA (Dược Vương Bồ Tát chuyên chữa trị các bệnh về thân thê 
và khuyên tân Hành Giả thực hiện viên mãn Phước Đức) 

BHAISAHYA- SAMUDGATA (Dược Thượng Bồ Tát chuyên chữa trỊ các bệnh 
vê Tâm và khuyến tấn Hành Giả thực hiện viên mãn Trí Đức) 

SVÄHA (Quyết định thành tựu Phật Quả)] 


_Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Thất Phật Bản Nguyện Công Đức, quyền 
Thượng ghi nhận bài Đại Lực Minh Chú của Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh 
Thành Tựu Như Lai Ứng Chính Đăng Giác là: 

ñ ZØ°£ H&@@(« đ@« X4ứmt 2t<(@m ÄN@& 144 Ha Ha z(7(T 
&{Ø7(4 {47 Hặadđ {4đ NNXH {dđ4ðđ H1#64H141Rđá‹§T 
HZØ%§T (I4 W Xữ 55m4 3550XY 4% Hết W Xs‹t@T 
ftáw#@Ñớđứ¿ "7 3 šw%Œ@ 34 á€ 4617 4H 1á 14420-át 


Tadyathã: Siddhc siddhc susiddhe mocani moksan mukí(i vimuk(i - 
amale vimale mamøgale hiranya-øarbhe ratna-øarbhe  sarvärtha sädhani_ 
pramärtha sadhani  manas mahä-manas adbhute atyadbhute _ˆ vitabhayesu 
bhãn. ˆ brahma-ghose brahma-jusíe  sarvarthasu aparäljlíe  sarvatra 
apratihate _ catursasíi buddha kofi bhasite nama sarva tathäøatanäam svaha 

[Tadyathã: Như vậy, liên nói Chú là 

Siddhe siddhe susiddhe: Thành tựu, thành tựu, khéo thành tựu 

Moecani: Giải thoát, độ thoát 

moksani: giải phóng, giải thoát 

mukfi: hay giải thoát 

vimukti: hay giải thoát khắp 

amale: vô cầu, không có dơ bắn 

vimale: ly cầu, xa lìa sự dơ bẵn 

mamsale: cát khánh, sự vui sướng tốt lành 

hiranya-øgarbhe: bên trong Kim Thạng 

ratna-øarbhe: bên trong bảo tạng 

sarvärtha sãdhani: nghi thức của tật cả nghĩa lợi 

pramãrtha sädhani: nghi thức lợi ích tối thắng, nghi thức của Đệ Nhất Nghĩa 

manas: Tâm, Trí lực, tinh thần, tư tưởng, ý chí, tính hướng 

mahã-manas: Đại Trí lực, Đại ý chí 

adbhute: hiểm có, ky đặc, điều chắng thê nghĩ bản, 

atyadbhute: rất hiểm lạ, chưa từng có 

vitabhayesu bhãni: Trí Giác chăng hoảng sợ 

brahma-ghose: Phạm ầm 

brahma-jusfe: mùi vị thanh tịnh 

sarvärthasu aparäjite: bên trong tất cả nghĩa lợi không có gì hơn được 

sarvatra apratihate: tất cả nơi chôn không có trở ngại 

catur-sasti buddha kotfi bhasite: Điều mà 64 ức Phật đã nói 

nama sarva tathägatänãm: Kính lễ tất cả chư Phật 

svñhã: thành tựu cát tường] 


_ Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Thất Phật Bản Nguyện Công Đức, quyên Hạ 
có phi nhận Chân Ngôn của 7 Đức Phật Dược Sư tên là Như Lai Định Lực Lưu Ly 
Quang: 
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17% #⁄1#1%Z3X Xá HữứHữ 15314714 1a @œ@ 

Tadyathã: kume kume ¡ni me dchi ma(i mat(i sapta-tathäøata-samäadhi 
adhisthite 

#7 11T44{+t4t %đ % #(# ‹£‹{ ZaI 

Ate mate paripapa $odhane sarva papa nãSaya 

44ä3á 57H41 5X'#X43á«áX"” dq®x‹đ5 


Buddhe buddha-uttame ume kume buddha-ksatra parisodhane 


{%4 ®đ4544fŒ€X0fXtedđáấ{ ÄÑ& 4# Z4*'{@n 


Dharme nỉ dharme mero mero merusikhare Sarva akãla-mrtyu 
nivarani 

4€345453z@œðŠ354 (X4 ä2Z 

Buddhisu buddhe buddha- adhisthanena raksa tfume 


fÑ{ X& {44 ä4R1NA4HZ4(š H 


Sarva devã same asame säman -vã-harantu me 


#(# 4 #4(#(4 47t qfXš § 1 


Sarva buddha bodhi-satva šame $ame pra$samyanfu me 


f# Sñmq:š‹tđã 


Sarva Tí upadhäva 

f#á #44 fÑá f£át4 1 ( mi 6m (3X 

Sarva vvyäãdhana sarva safvaänämca pũrane piũirane pũraya me 

fá H3 5Ñ XãH 

Sarva ä$ä vaidurya-prabhäse 

f## d4X¿«tát 4£ 

Sarva päpa ksayam-kare _ svaha 

[Tadyathä : Như vậy, liên nói Chú là 

Kume kume :Sức mạnh, sức lực 

Ini me dehi : ban cho tôi năng lực 

Mati mati : quyết tâm tin nhớ 

Sapta-tathägata-samãädhi adhisthite : Thân Lực gia trì của bảy Như Lai Tam 
Ma Địa 

Ate-mate : Tuệ siêu việt 

Paripäpa §odhane :làm cho mọi tội lỗi được trong sạch 

sarva pãpa nãé§aya : Trừ diệt tật cả tội 

Buddhe : Trong sự giác ngộ 

Buddha-uttame ume : cột buộc trong sự g1ác ngộ tốt thượng 

kume : Sức lực 

Buddha-ksatra parišodhane : làm cho cõi Phật đều trong sạch 

Dharme nỉ dharme: Pháp hiện ra trong Pháp 

mero mero : Cao lớn, diệu thắng (màu nhiệm vượt hơn hăn) 

meruSikhare : Đỉnh Tu Di 

Sarva akäla-mrtyu nivärani: Chận đứng tất cả sự chết yêu không đúng thời 

Buddhisu buddhe: Giác ngộ trong mọi sự hiểu biết thông thái 

buddha adhisthanena : Thân Lực gia trì của Đức Phật 

raksa tume: Hộ giúp cho tôi 

Sarva devä same asame: Tất cả hàng Trời không có gì ngang băng 

saman-vä-harantu me: Thân thuộc (gần g1) liền khiến cho tôi tiêu trừ tai họa 

Sarva buddha bodhi-satva: tất cả Phật Bồ Tát 
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$ame §ame: Yên bình, văng lặng 

pra§amyantu me: cho tôi sự yên bình thù thắng 

Sarva 1í Upadhäva: Vượt qua khỏi tật cả não nạn bệnh tật 

Sarva vyädhana: tất cả người mạnh mẽ 

sarva satvãnãmea : với tất cả hữu tình 

pũrane pũrane : Đây đủ hai tư lương Phước Đức Trí Tuệ 

pũraya me: tôi được đây đủ 

Sarva ã§ã vaidurya-prabhäse: tất cả ưa muốn ánh sáng lưu ly (Lưu Ly Quang) 
Sarva pãpa ksayam-kare: làm sạch hết tất cả tội lỗi 

Svähã : quyết định thành tựu] 


_ Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Thất Phật Bản Nguyện Công Đức, quyền Hạ 
có ghi nhận Chầp Kim Cương Bồ Tát nói Thần Chú hộ giúp người trì tên của 7 Phật 
Dược Sư, nhớ nghĩ Bản Nguyện, Công Đức của Đức Phật ây là: 

4X*fW«&f15^4« 

Namo sapfanäam-samyaksambuddha 

41#*#f##ä#đtm 

Namo sarva vajra-dhäränäm 


Z⁄-%% ãY ãšH«ã% ä#‹ít đ{@n f{€HSH ÄH7Nữaáñ 
ä% ƒ#AHíứữU( NấUH5 ý HXiðđađ1 #t#t Há Art «a 
fdH4#f Ã4?7(4 ä#g tt R£ Hc N {q1 (4 


Tadyathãä: ÔOm_ vajre vajre mahäã-vajre vajra-pä$sa-dhãrani sama 
asama samanía apra(ihaía vajre $ama $ama praSamamyaníu  sarva 
vyäadhava kuru kuru  sarva karma apräananr ksaya samayam-anusmara _ 
bhaøavam vajra-päani_ sarva 3Sä me paripuiraya _ svähä 

[Namo_ saptãänãm-samyaksambuddha : Quy mệnh 7 Đức Chính Đắng Chính 
CHác 

Namo sarva vajra-dhãrãnãm : Quy mệnh tất cả các vị Trì Kim Cương 

Tadyathä : Như vậy, liền nói Chú là 

Om : nhiếp triệu 

vajre vajre mahã-vajre : bên trong Kim Cương, Kim Cương, Đại Km Cương. 
Nghĩa là bên trong sự bên cứng không có hủy hoại (kim cương) của ba Thừa 

vajra-päsša-dhãrani : K1m Cương Sách Đà La NI 

sama asama : Đăng vô đắng 

samanta apratihata vajre : bên trong khắp cả sự bền cứng không có trở ngại 

$ama §ama: Văng lặng, yên bình 

pra$amamyantu: ban cho sự văng lặng thù thắng 

sarva vyãdhaya kuru kuru: tự mình làm, khiến người làm tất cả hành vi của 
người săn băn 

sarva karma aprãnanI ksaya : Dứt hết tật cả hơi thở chắng đây đủ của nghiệp 

samayam-anusmara : nhớ lại Bản Thệ Nguyện 

bhagavam vajra-päni : Thế Tôn Kim Cương Thủ 

sarva ä§ã me paripũraya : khiến cho tôi đầy đủ ước nguyện 

svãhäã : Quyết định thành tựu] 
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_ Thập nhị Dược Xoa Đại Tướng kết nguyện Thần Chú 


NAMO RATNA-TRAYAYA (Quy mệnh Tam Bảo) 

NAMO (Quy mệnh ) 

KUMBHTRA (Hợi Thân) 

VAJRA (Tuất Thân) 

MEHIRA (Dậu Thân) 

ANDIRA (Thân Thân) 

MAJIRA (Mùi Thân) 

SANDIRA (Ngọ Thân) 

INDRA (Ty Thân) 

PAJRA (Thìn Thân) 

MAKURA (Mão Thân) 

SINDURA (Dân Thân) 

CATURA (Sửu Thân) 

VIKARALA (Tý Thân) 

NAMO BHAISAUYA GURU VAIDURYA PRABHA RAJAYA (Quy mệnh 
Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương) 

TADYATHA (Liên nói Chú là) 

BHAISAIJYE (Thuốc trị Nghiệp Tật) 

BHAISAIJYE (Thuốc trị Quý Tật) 

BHAISAIJYA (Thuốc trị bệnh 4 Đại) 

SAMUDGATTE (Phát sinh thắng thượng tự cứu mình cứu người) 

SVAHA (Quyết định thành tựu) 

Nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện gặp phải nhiều chướng ngại, DỊ tât cả bệnh tật. 
Sản phụ bị tai ách lúc sinh sản... nguyện cầu mong chuyên họa thành phước và ngăn 
trừ bệnh nạn khó trị do Quỷ Tin gây ra. Hãy dùng chỉ Ngũ Sắc buộc thành sợi dây rồi 
gia trì Chú này vào, xong buộc lên cô tay, cô chân, eo bụng... của bệnh nhân. Nhưng 
vẫn nên thỉnh 7 vị Tăng, xây dựng Đạo Trường, làm Tượng Bản Tôn, viết Kinh Dược 
Sư, hành đạo 6 thời, tạo 7 tầng đèn, phướng Ngũ Sắc dài 49 xích. Mỗi ngày: chuyển 
Kinh 49 lân, phóng sinh 49 mạng chim cá (Sinh vật sống dưới nước với loài sống trên 
bờ) ân cần cúng dường hoa quả trái theo từng mùa. Chủ lên dây Ngũ Sắc và phát 
nguyện. Lại dùng Ấn Chú gia trì lên dây đủ 49 biến Chú thì kết 49 gút (1 biên Chú kết 
I gúÐ) để làm dây đeo thì bệnh nạn ặt khỏi. 

Ấn Quyết của câu Chú trên có tên gọi là Nhất Thiết Dược Xoa Pháp Ấn : Đem 4 
ngón tay phải hướng ra ngoài câu móc 4 ngón của tay trái. Dựng thăng cứng 2 ngón cái 
rôi đưa qua đưa lại. Câu Chú trên có thể đọc tắt là: “OM KUVERA SVAHA7, hoặc: 
“OM KUMBHIRA VAJRA SVAHAÄ”, hoặc “OM KUMBHIRA SVAHA”. Ấn 
Chú này còn được dùng đề kêu øọI chư vị Dược Xoa Đại Tướng vào Đàn để nhận sự 
cúng dường. 
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DƯỢC SƯ PHÁP ĐÀN 





I Lớp thứ nhất ở trung ương 
_ Chính giữa: Dược Sư Như Lai, chủng tử BHAI (3Ä) 
4% ñ7(4'7 ÃSw§ Mt 37 Ñãt£€< 747A 
NAMO  BHAGAVATE BHASAIYA GURU VAIDURYA PRABHA- 


RAJAYA TATHAGATAYA 


_ Bên phải: Nhật Quang Bồ Tát, chủng tử SŨ (#{) 
$44ãJ74a 
OM_ NAMO SŨRYA-PRABHÃYA 

_ Bên trái: Nguyệt Quang Bô Tát, chủng tử CA (3Ä) 
ở 1X. 4@ #8 
OM_ NAMO CANDRA-PRABHÃYA 


Chung quanh Đức Phật Dược Sư có sáu Đức Phật theo thứ tự là: 

_ Vô Uu Tôi Thăng Cát Tường Như Lai, chủng tử SRA (ẤT) 

41t 7(4T #14 1(\ ñ e(744 

NAMO BHAGAVATE ASOKOTTAMA-SRI TATHAGATAYA 

_ Pháp Hải Lôi Âm Như Lai, chủng tử DHA (đ)) 

41% S7(4 đš( ®đ 7L{ “(5 e(7(T‹4I 

NAMO BHAGAVATE DHARMA-KIRTI-SÃGARA-GHOSA 


TATHAGATAYA 
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_ Thiện Danh Xưng Cát Tường Như Lai, chủng tử A (3Ä) 


%7 47(4T 14441®đ %1(\ 6€ 77a SỐ 
NAMO BHAGAVATITE SUPARIKIRTI-NAMA-SRI-RAJA TATHAGATAYA 


_ Pháp Hải Thắng Sắt Du Hý Thần Thông Như Lai, chủng tử A (3Ä) 

43 ®7(t4 7 đÄ1 &đ 67t Hữ &€&7&£§ ứ£ 7470 

NAMO BHAGAVATE DHARMA-KTRTI-SAGARAGRA-MATI- 
VIKRIDITABHIJÑA-RAJA TATHAGATAYA 

—_ Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Am Tự Tại Vương Như Lai, chủng tử RA 
({) 

41t A7(T {4 4$ <4 qŒH(00T <@T 7€ 4N & 
Te£7(cat 

NAMO BHAGAVATE RATNA-CANDRA-PADMA-PRATIMANDITA 
PANDITA-TAJAR-SVARAGHOSA-RAJA TATHAGATAYA 

_ Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu Như Lai, chủng tử VA (ÄÑ) 

41t 47L 4ä 4€ Hai {444 ft§T Tet7YäI 

NAMO  BHAGAVATE SUVARNA-BHADRA-VIMALA-RATNA-PRABHA- 
SAVRATA TATHAGATAYA 


—_ H Lóp thứ hai vây chung quanh øôm tám vị Bồ Tát: (khởi đầu từ phương Đông 
Băc, thứ tự xoay vòng theo bên phải!) 
l_ Văn Thù Sư Lợi, chủng tử MAM (#[) 

Š4M1£đ@L  ~ 
GOM NAMO MAMJUSRIYA 

2_ Di Lặc, chủng tử MAI (3) 
# 41% 1(2t2I 
OM_ NAMO MAITREYAYA 

3 Quán Tự Tại, chủng tử SA (®) 
#4⁄4ããã§74104. — 
GOM NAMO AVALOKITESVARAYA 

4_ Dược Vương, chủng tử BHAI (3Ä) 


#4MHã4#SUøA4 — 
GOM NAMO BHAISAIIYA-RAJAYA 
5_ Vô Tận Y, chủng tử A (3Ä) 
ở %1 42717 š{ 
GOM NAMO AKSAYA-MATEYA 
6_ Bảo Đàn Hoa, chủng tử RA (Ÿ) 
# %7:4474111N4(2t 
GOM NAMO RATNA-MANI)ALA-PUSPAYA 
7_ Dược Thượng, chủng tử BHAI( 3Ä) 


# 41t &%(52LA 4 Tra 
GOM. NAMO BHAISAIIYA-SAMUDGATAYA 
8_ Đại Thê Chí, chủng tử SAH (®) 


Š# 41H44 
GOM NAMO MAHA-STHAMA-PRAPTAYA 
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[HH Lớp thứ ba là Đại Chú Dược Sư: 

# W5 W5 AÃWWSC(K ÃWWHNH£1 4á 

GOM BHAISAIIYE BHAISALIYE BHAISAIIYA-RAJA BHAISAHYA- 
SAMUDGATA  SVAHA 


IV_ Lớp thứ tư vây chung quanh øôm 12 vị Dược Xoa Đại Tướng 
I_ Dân Thân: chủng tử A (Ä) 
#Wớ(00AL. 
GOM NAMO SINIDURAYA 
2_ Mão Thân, chủng tử RA (ŸÄ) 
#$4⁄Z1#ra 
OM_ NAMO MAKURÃYA 
3 Thìn Thân, chủng tử MA (#Ä) 
ở 1W #8 
OM NAMO PAJRÄYA 
4_ Ty Thân, chủng tử HA (Ã) 
# 114 %#4I 
OM_ NAMO INDRÃYA 
5_ Ngọ Thân, chủng tử TRAM (3© 
# 41t %6 trai 
OM_ NAMO §ANDIRÃÄYA 
6_ Mùi Thân, chủng tử MA (#Ä) 
ở 4N H@LAL — 
OM_ NAMO MAJIRÄYA 
7 Thân Thân, chủng tử CA (3Ä) 
$4⁄4Ä®&ra 
OM_ NAMO ANDIRÄYA 
8_ Dậu Thân, chủng tử HRIH (§\) 
#4 N&LaL 
GOM NAMO MEHIRAYA 
9_ Tuât Thân, chủng tử SA (®) 
# 13t 8 #z( 
OM_ NAMO VAJRÄYA 
I0_ Hợi Thân, chủng tử GÌ (1Ñ) 
ở %7 #4 trel 
OM_ NAMO KUMBHIRÄYA 
II Tý Thân, chủng tử TA (3È) 
#4(GA [e1 
GOM NAMO VIKARALAYA 
I2 _ Sửu Thân, chủng tử HÙM (&}) 
#44504. — 
OM_ NAMO CATURÃYA 
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DƯỢC SƯ ĐÀN 


ke t2 


'm;/ T 





_ Lớp thứ nhất trên cùng tử trải sang phải là 7 Phật Dược Sư: 

1) Vô Uu Tôi Thăng Cát Tường Như Lai, chủng tử SRA (ẤÑ{) 

414 f7(4T #%4E41Lđ\ TeAL o 

NAMO BHAGAVATE ASOKOTTAMA-SRI TATHAGATAYA 

2) Pháp Hải Lôi Âm Như Lai, chủng tử DHA (đ)) 

%1 ñ7(4 đš\ &đ #7L{ *4%( (744 

NAMO BHAGAVATE DHARMA-KITRTI-SAGARA-GHOSA 
TATHAGATAYA 

3) Thiện Danh Xưng Cát Tường Như Lai, chủng tử A (3Ä) 

414 ñ7(4 #44{1Œđ %1\ 1€ TA. SỐ 

NAMO BHAGAVATE SUPARIKTRTI-NAMA-SRI-RAJA TATHAGATAYA 

4) Thích Ca Như Lai, chủng tử BHA (Ã\) 

414ñ7(4U17 41411 747/đ4á7 fškqt£+a 

NAMO BHAGAVAIE SAKYAMUNAYE TATHAGATAYA 

5) Pháp Hải Thăng Sắt Du Hý Thân Thông Như Lai, chủng tử A (3Ä) 

4# ñ47tä 1 đt @đ ft Hứ qđ@&ñZ'&§ &€ 74704 

NAMO BHAGAVATE DHARMA-KIRTI-SAGARAGRA-MATI- 
VIKRIDITABHIHUÑA-RAJA TATHAGATAYA 
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6) Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương Như Lai, chủng tử RA 
({) 

41t 71T {A4 4€ si 4Œ100T T7 7€ 4U*N D& 
T<£7(Tca\ 

NAMO BHAGAVATE RATNA-CANDRA-PADMA-PRATIMANDITA 
PANDITA-TAJAR-SVARAGHOSA-RAJA TATHAGATAYA 

7) Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu Như Lai, chủng tử VA (ÑÄ) 

41⁄4 47L 4ä#\ 4 # Q14 {444 £Q§T 744 

NAMO  BHAGAVATE SUVARNA-BHADRA-VIMALA-RATNA-PRABHA- 
SAVRATA TATHAGATAYA 


_ Lớp thứ hai từ trái sang phải là : 
l1) Chính giữa: Dược Sư Như Lai, chủng tử BHAI (3Ä) 
4X ñ*7(4'17 4S Mt 437 ÑNã£€<a 174204 
NAMO BHAGAVAITE BHASAIHYA GURU VAIDURYA PRABHA- 
RAJAYA TATHAGATAYA 

2) Bên phải: Nhật Quang Bô Tát, chủng tử SŨ (#{) 
$4X4ãJqN4#a 
OM_ NAMO SŨRYA-PRABHÃYA 

3) Bên trái: Nguyệt Quang Bồ Tát, chủng tử CA (3Ä) 
ở 11 4@441 
OM_ NAMO CANDRA-PRABHAYA 


_ Hai cột dọc ở giữa là 8 vị Đại Bồ Tát: 

.) Cột bên trái từ trên xuông dưới: 

I_ Văn Thù Sư Lợi, chủng tử MAM (3{) 

Š4NIZ(E#ứA  — 

OM_ NAMO MAMJUSRIYA 

2_ Đại Thê Chí, chủng tử SAH (®) 
# 111411444 
OM_ NAMO MAHA-STHAMA-PRAPTAYA 
3 Dược Vương, chủng tử BHAI (3) 
G4 &4SL 0L 
OM_ NAMO BHAISALTYA-RÃJÃYA 
4_ Bảo Đàn Hoa, chủng tử RA (Ÿ) 
#44t4Hđ*#ciqHwd 

GOM NAMO RATNA-MANDALA-PUSPAYA 
.) Cột bên phải từ trên xuông dưới: 

I_ Di Lặc, chủng tử MAI (31) 
# 413 1(¿ta{ 

OM_ NAMO MAITREYAYA 

2_ Quán Tự Tại, chủng tử SA (®) 
#4 4484 T4 tá — 

GOM NAMO AVALOKITESVARAYA 
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3_ Dược Thượng, chủng tử BHAI (3Ã) 

#$4#ãw#ñnNXáZ¿ 

OM_ NAMO BHAISAIJYA-SAMUDGATAYA 
4_ Vô Tận Y, chủng tử A (Ä) 

# 1t 4427(Tã{ 

GOM NAMO AKSAYA-MATEYA 


_ Bốn cột bên ngoài từ trải sang phải là L2 vị Đại Tướng Dược Xoa: 
.) Cột thứ nhật từ trên xuông dưới: 
l_ Ngọ Thân, chủng tử TRAM (3© 

#41 @0A — 

GOM NAMO SANDIRAYA 

2_ Thân Thân, chủng tử CA (3Ä) 
#4#Ä«ra 

OM_ NAMO ANDIRAYA 

3_ Tuât Thân, chúng tử SA (®) 

# 1M đ#2| 

OM_ NAMO VAJRAYA 


.) Cột thứ hai từ trên xuống dưới: 
I_ Tý Thân, chủng tử TẢ (3È) 
&4X@Ã(e1 
GOM _ NÀAMO VIKARALAYA 
2_ Dân Thân: chủng tử A (3Ÿ) 
#$4@Œfttta 
OM_ NAMO SINDURÃYA 

3 Thìn Thân, chủng tử MA (#{) 
ở 1W 44 
OM_ NAMO PAJRÃYA 


.) Cột thứ ba từ trên xuông dưới: 

I Sửu Thân, chủng tử HÙM (&) 
$4#“#4Ä44ãứaä 
OM_ NAMO CATURÃYA 

2_ Mão Thân, chủng tử RA (ŸÄ) 
#411#@LãL. 
OM _ NAMO MAKURÃYA 

3 Ty Thân, chủng tử HA (4) 
# 1 %# 4 
OM.NAMO INDRÄYA 


) Cột thứ tư từ trên xuống dưới: 
I_ Mùi Thân, chủng tử MA (3Ä) 


%4⁄X4HW&EÿAd. ~ 
OM_ NAMO MAJIRÄYA 
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2_ Dậu Thân, chủng tử HRIH (&) 
$s4X“ộM«trad 
OM_ NAMO MEHIRAYA 

3_ Hợi Thân, chủng tử GI (1Ñ) 
s4⁄“##äđqtứaäa 

OM_ NAMO KUMBHIRAYA 
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NHIÊN ĐĂNG PHẬT 


Nhiên Đăng Phật, tên Phạn là DIipamkara, dịch âm là Đề Hòa Kiệt La, Đề Hoàn 
Việt. Kinh Thụy Ứng nói là Đĩnh Quang (Đĩnh là chân của ngọn đèn), Đại Trí Độ 
Luận nói là Nhiên Đăng. Trong Tứ Giáo Tập Giải nói là: “Cũng có tên là Nhiên 
Đăng, cũng có tên là Đĩnh Quang. (ngọn đèn) có chân gọi là Đĩnh, không có chân gọi 
là Đăng. Chữ Đĩnh hoặc gọi là chữ Định thì chăng đúng vậy” 

Lại xưng là Nhiên Đăng Cổ Phật, tức là Đức Phật ở đời quá khứ đã thọ ký cho Bồ 
Tát Thích Ca. Ngoài ra còn có các danh xưng là Định Quang Như Lai, Đĩnh Quang 
Như Lai, Phô Quang Như Lai, Đăng Quang Như Lai 

_Kinh Quá Khứ Hiện Tại Nhân Quả, quyền một ghi chép: “Ngày Đức Phật 
này mới sinh ra, bốn phương đêu sáng. Mặt trời, mặt trăng, viên ngọc lửa (hỏa Châu) 
chồng chất chắng thê dùng. Do có sự kỳ lạ đặc biệt này nên gọi là Phố Quang” 

Đại Trí Độ Luận, quyền 9 cũng nói rằng: “Nhân khi Nhiên Đăng Phật sinh ra 
thời khắp tất cả thân như ngọn đèn, cho nên gọi là Nhiên Đăng, sau khi thành Phật 
cũng có tên là Nhiên Đăng” 

Trong Nhân Hạnh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, khi mãn a tăng kỳ kiếp thứ hai 
thời gặp Đức Phật này ra đời, liên mua năm hoa sen đem cúng dường Đức Phật, trải 
vải che bùn lầy để cho Đức Phật ấy dẫm qua, xong được thọ ký thành Phật ở đời vị lai 


_ Kinh Thụy Ứng nói: “Thời của Đức Phật Đĩnh Quang thì Bồ Tát Thích Ca có 
tên là Nhu Đông (Manava) thấy con gái của vương gia tên là Cù Di Giả cầm bảy hoa 
sen xanh, nên dùng 500 đông tiền vàng mua năm hoa sen, hợp với hai hoa sen do cô 
gái ây gửi thành bảy hoa sen cúng Phật. Lại thây đất đây bùn nên cởi áo che trùm mặt 
đất, nhưng chăng đủ, liên duỗi tóc bày trên mặt đất rồi thỉnh Đức Phật dẫm qua. Đức 
Phật nhân đây thọ ký rằng: “Sau đây 91 kiếp, tên là Hiền Kiếp thì ông sẽ thành Phật, 
hiệu là Thích Ca Văn Như Lai” 


_Y theo Kinh Tu Hành Bản Khởi, quyền Thượng đã thuật: “Xưa kia, nước Đề 
Hòa Vệ (DipavatTI) có vị Thánh Vương tên là Đăng Thịnh, lúc lâm chung đem việc 
nước giao cho Thái Tử Đĩnh Quang (Dipamkara), Thái Tử biết Thế Gian là vô thường 
bèn đem việc nước giao cho người em của mình, tức thời xuất gia. Sau khi thành Phật, 
du hành Thê Giới khai hóa quân sinh. Lúc đó có Phạm Chí (Brahmana) Nhu Đồng 
(Mãnavaka, hay Manava) gặp Đức Phật Đăng Quang du hóa, liên mua hoa cúng Phật 
kèm xỏa tóc trải vải bày trên con đường bùn lây rồi thỉnh Đức Phật đi qua. Đức Phật 
liên vì Nhu Đồng thọ ký ở đời vị lai được thành Phật. VỊ Nhu Đông ây tức là Đức Phật 
Thích Ca Mâu NI vậy” 

Trong Kinh Phật nói, trước khi Đức Thích Ca Mâu NI thành Phật đã từng đem Š 
cọng hoa sen cúng dường Đức Phật Nhiên Đăng và được thọ ký sau 91 kiếp trong đời 
Hiển Kiếp sẽ thành Phật. Ngay trong Kinh Phật đã ghi chép rất nhiều Phật, Bô Tát đều 
từng là Đệ Tử bên dưới tòa. 


_ Kinh Tăng Nhất A Hàm, quyền 13 và Tứ Phân Luật, quyền 31 cũng thuật 
Bản Duyên của Nhiên Đăng Phật, nhưng điêu đã nói lược có sa1 khác 


_Trong Thập Quyền, quyền thứ hai ghi nhận hỉnh tượng của Định Quang Như 
Lai là: “Ngôi Kiết Già, hai tay để dưới rốn trụ An Ân” 
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Ngoài ra, Tôn Tượng của Đức Phật Nhiên Đăng được thờ phụng theo nhiều dạng 
thức khác nhau 
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Định Quang Phật Chân Ngôn là: 
©Om_ samaädhi-jvala svähä 
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PHẬT NHÃN PHẬT MẪU 


Phật Nhãn Phật Mẫu Tên Phạn là: Buddha-locanT, dịch âm là: Một Đà Lộ Tả 
Năng, Bộ Đà Lỗ Sa Na. Lại xưng là Phật Nhãn, Phật Nhãn Tôn, Phật Mẫu Tôn, Phật 
Mẫu Thân, Phật Nhãn Bộ Mẫu, Phật Nhãn Minh Phi, Hư Không Nhãn Minh Phi, Hư 
Không Tạng Nhãn Minh Phi, Nhất Thiết Như Lai Phật Nhãn Đại Kim Cương Cát 
Tường, Nhất Thiết Phật Mẫu Tôn. Tôn này được an trí tại hai viện Biến Tri và Thích 
Ca Viện trong Thai Tạng Giới Man Đa La (Garbha-dhätu-mandala) biểu thị cho Bát 
Nhã (Prajña), Nhất Thiết Trí (sarva-jña) 





HÌNH TƯỢNG CỦA PHẬT NHÃN PHẬT MẪU 


_ Kim Cương Phong Lâu Các Nhất Thiết Du Chỉ Kinh, quyền Hạ, Phẩm Kim 
Cương Cát Tường Đại Thành Tựu ghi răng: “ Nhất Thiết Phật Mẫu trụ ở hoa sen 
trăng lớn. Thân tác ánh trắng sáng màu trắng, có 2 mắt, mỉm cười, 2 tay để dưới rốn 
như nhập vào Sa Ma Tha (Samatha: Thiên Chỉ). Từ tất cả chỉ phân sinh ra Nghị Nga 
Sa Câu Chi Phật, mỗi một vị Phật đêu tác lễ tôn kính nơi đã sinh ra” 

_Bồ Đề Tràng Sở Thuyết Nhất Tự Đỉnh Luân Kinh, quyền su Phâm Nohi 
Quỹ vẽ Tượng shi răng: “Phật Nhãn Minh Phi có hình như Thiên nữ, ngôi toà sen 
báu, thân màu vàng ròng, các món trang nghiêm tốt đẹp, mặt nhìn xuống chúng hội, 
khoác áo tơ nhẹ, quân ràng góc, tay phải câm báu Như Ý, tay trái Thí Nguyện Ấn, hảo 
quang tròn vòng khắp, ánh sáng rực rỡ, dáng thân tịch tịnh” 
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_Bất Không Quyên Sách Thần Biến Chân Ngôn Kinh, quyền 9 ghì răng: 
“Tay phải sắp bóng (bối quang), hiển lòng bàn tay trái, duỗi để dưới rỗn, ngôi Kiết 
Cà” 
_ Đại Thánh Diệu Cát Tường Bồ Tát Thuyết Trừ Tai Giáo Lệnh Pháp Luân 
ghi răng: “Thân màu hoa sen hông, tay trái kêt Ngũ Nhãn Án, tay phải kết Như Lai 
Quyên” 


_Phân lớn đều ghi nhận Phật Nhãn Phật Mẫu nhiếp thuộc Phật Bộ (Buddha- 
kulaya) do Đại Nhật Như Lai đã biến hiện ra. Nhưng Du Chỉ Kinh nói Tôn ấy nên 
nhiếp thuộc Phật Đỉnh Bộ (Buddhosnisa-kulaya) cùng với Nhất Tự Kim Luân 
(Ekaksara-Usn1sa-cakra) đồng Thể, do Kim Cương Tát Đỏóa (Vajra-satva) đã biến 
hiện ra mà điều đặc sắc nhất là dùng Tinh Tú làm quyến thuộc. Tu tập Pháp này có thể 
tiêu trừ tai nạn, kéo dải tuổi thọ, tăng trưởng Phước Thọ. 

Ngoài ra dùng Tôn này làm Tôn chính giữa (trung tôn) dựng lập Man Đa La thì 
xưng là Phật Nhãn Man Đa La. Tức vẽ ba tâng hoa sen tám cánh. Hoa Viện thứ nhất: 
ở Trung Đài vẽ Đại Kim Cương Cát Tường Mẫu, trên tám cánh vẽ Nhất Thiết Phật 
Đỉnh Luân Vương (tức Nhất Tự Kim Luân Phật Đỉnh) và Sứ Giả của bảy Diệu (bảy 
vì sao). Hoa Viện thứ hai vẽ tám vị Đại Bộ Tát đều cầm Tiêu Xí của mình. Hoa Viện 
thứ ba vẽ tám vị Đại Kim Cương Minh Vương. Lại ở bỗn phương bốn góc bên ngoài 
Hoa Viện vẽ tám vị Đại Cúng Dường với Sứ Giả của nhóm bốn Nhiếp đều đội mão sư 


th rề, 


tư. 


_ Tại Biến Tri Viện trong Thai Tạng Giới Man Đa La thì Phật Nhãn Phật Mẫu 
là nơi hóa hiện thuộc Trung Đạo Diệu Trí của Bát Nhã, nên là Tổng Mẫu sinh ra chư 
Phật Bồ Tát. Do là Mẫu sinh ra Công Đức của Phật Bộ nên xưng là Phật Mẫu hay Phật 
Bộ Mẫu. Lại do Tôn này có đủ năm loại mắt nên xưng là Phật Nhãn. 

Pháp tu của Tôn này là Tức Tai và Giáng Phục. Quyến Thuộc của Tôn này là 
Tình Tú. 

Tôn hình: Thân hiện màu thịt, đầu đội mão báu, tai đeo khoen vàng, cánh tay đeo 
vòng xuyên, thân khoác áo lụa mảu hông, tay kết Định Ấn, ngôi Kiết Già trên hoa sen 
đỏ. 





Mật Hiệu là Thù Thắng Kim Cương 
Chủng Tử là GA (TU hoặc GAM (U 
Tam Muội Ca Hình là Phật Đỉnh Nhãn 





Tướng Ấn là: Hư Tâm Hợp Chưởng 





Chân Ngôn là: 

41W HHĩí S£ZZ TU 3 [ đKmZ 7ự(4 H42 
fáTfT^&fI tá44^ ga 45t Hát đqát+ 

NAMAH SAMANTA BUDDHANAM GAGANA VARA LAKSANE.- 
GAGANA  SAMAYE SARVATA UDGATA ABHISARA SAMBHAVE 
JVALA NAMO AMOGHANAM_ SVAHA 


— Tại Thích Ca Viện trong Thai Tạng Giới Man Đa La thì Phật Nhãn Phật 
Mẫu được xưng là Nhất Thiết Như Lai Bảo (Sarva-tathägata-mani), Năng Tịch Mẫu 
là nơi hóa hiện của Bát Nhã Trung Đạo Diệu Trí. Là Tổng Mẫu sinh ra chư Phật, Bồ 
Tát trong hai Bộ Kim, Thai. Dùng điều ấy làm Mẫu sinh ra công đức của Phật Bộ, cho 
nên xưng là Phật Mẫu (Buddha-mätä). Lại do dùng đủ 5 loại mắt cho nên có tên gọi là 
Phật Nhãn (Buddha-locana). Pháp tu ây chủ về Tức Tai hoặc Giáng Phục. Điều đặc 
sắc nhất là Tôn này dùng các Tĩnh Tú làm quyên thuộc. 

Tôn Hình: Thân màu vàng ròng, tay phải dựng lòng bản tay, co ngón g1ữa ngón 
vô danh; hơi co ngón út, duỗi ngón cái và ngón trỏ. Tay trái co cánh tay cầm hoa sen 
bên trên có viên ngọc Như Ý. Hướng mặt về phương bên trái hơi ngước nhìn. 
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Mật Hiệu là: Bảo Tướng Kim Cương. 
Chữ chủng tử là: HA (Ä) hay TA (`) 
Tam Muội Ca Hình là: Viên ngọc Như Ý trên hoa sen, hoặc Phật Đỉnh Nhãn. 


IỦ]. 
ụ l 





Tướng Ấn là: Liên Hoa Hợp Chưởng. 





Chân Ngôn là: 

4H fH7 ⁄S£át2Rá¿*t* Hứ đám“ đhđš x&45 
£&t^ !4& % c - 

NAMAH SAMANTA BUDDHANAM SARVATHA VIMATI VIKIRANA- 
DHARMA-DHATU NIRJIATA SAM SAM HÀ SVAHA 


_ Thông thường các Kinh Bản hay dùng các Thủ Ấn và Chân Ngôn như sau: 
.)Phật Nhãn Căn Bản Đại Ân (1): 
Chắp hai tay lại giữa rỗng (Hư Tâm Hợp Chưởng), hơi co hai ngón trỏ đêu vịn 
bên cạnh lưng lóng thứ hai của hai ngón giữa. 





Trong Du Chỉ Kinh có nói: Hơi mở hai ngón út. Nhưng Đại Nhật Kinh là đem 
hai ngón út, hai ngón vô danh để ở trong lòng bản tay. 

Ấn này là Ấn có đầy đủ năm loại mắt 

Chân Ngôn là: 

144 47(TWWˆ  ởv tt St #&a 0% đGHí đ3đ 
f4 4414 %4 

NAMO BHAGAVATE USNISA  OM RURU SPHURU JVALA TISTA 
SIDDHA LOCANI- SARVARTHA SADHANE - SVAHA. 


.) Phật Nhãn Căn Bản Đại Ấn (2): 


Km Cương Hợp Chưởng, co kèm hai ngón trỏ sao cho đâu ngón hợp nhau, kèm 
dựng hai ngón cái trụ nhẹ bên cạnh đâu ngón trỏ. lên gọi là Thời Xứ Quỹ Chỉ Tam 
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Nhãn Cụ Túc Án. Hoặc xưng là Nhất Nhãn Cụ Túc Án, Kim Nhãn Ẩn...Lại có nói 
Pháp là: Hư Tâm Hợp Chưởng, cong các ngón tay 





Chân Ngôn là: 
4HNfHf7 4£z“*ở 4 3đ S44 
NAMAH SAMANTA BUDDHANAM OM BUDDHA-LOCANI SVAHA 
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BẠCH TẢN CÁI PHẬT ĐĨNH 


Bạch Tản Cái Phật Đỉnh có tên Phạn Sitàtapatra-usnTsa (dịch âm là Tất đát 
bát đát la Ô Sắt Nị Sa) hay UsnTsa-sitàtapatra (dịch âm là Ô Sắt Nị Sa Tát đát đa bát 
đát la). Dịch nghĩa là Bạch Tản Phật Đỉnh, Tản Cái Phật Đỉnh, Tản Phật Đỉnh, Bạch 
Tản Cái Phật Đỉnh. 





Bạch Tản Cái Phật Đỉnh là cái lọng màu trăng của Phật Đỉnh, biểu thị cho Đức 
Tính Đại Bi trắng tỉnh của Phật 

Nhất Tự Đỉnh Luân Vương Kinh có ghi: “Lúc bấy giờ Đức Phật Thích Ca hiện 
thân thành Phật Đỉnh Vương (UsnTsa-raJan) đứng dưới cải lọng trăng, thân hình giống 
như một cái lọng trắng che trùm cả 3 ngàn Đại Thiên Thế Giới này” 

Do Đức Tính Từ BI tươi trăng của Phật mà Bạch Tản Cái Phật Đỉnh còn biểu thị 
cho sự Dùng Tĩnh Đức của Phật che trùm tất cả Tam Giới 

Trong Mật Giáo, Phật Đỉnh Tôn (Usiisa-špaskata) là các Tôn Hình biểu hiện 
cho sự tôi thắng của Phật Trí (Buddha-jñäna) thông qua hình thái Chuyển Luân 
Vương (Cakravarttin) thông lãnh 4 Châu thiên hạ do Đức Thích Ca Như Lai nhập vào 
Chuyển Luân Vương Tam Ma Địa (Cakravartti-räja-samadhi) mà thị hiện. Các Tôn 
này được bô trí ở bên trái và bên phải của Viện Thích Ca trong Thai Tạng Giới Mạn 
Đà La (Garbha-dhatu-mandala). Phía trái có 5 Tôn gọi là Ngũ Phật Đỉnh biêu thị cho 5 
Trí của Đức Thích Ca Như Lai, hay 5 Tôn này biểu thị cho Công Đức của Như Lai Vô 
Kiến Đỉnh Tướng (Tướng nhục kế của Như Lai không thể thây biết được) 

Trong Viện nảy, Bạch Tản Cái Phật Đỉnh biểu thị cho mọi tướng của Như Lai, 
dùng cái lọng Từ Bi trắng sạch che giúp chúng sinh làm Bản Thệ, có tướng mạo Bồ 
Tát rất vui vẻ đoan nghiêm. Thân hình màu vàng. Tay trái cầm hoa sen, trên sen có cái 
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lọng màu trăng. Tay phải hơi gập cánh tay co đều 5 ngón ngang vai, ngón cái vịn đầu 
ngón trỏ. Ngôi Kiệt Cà trên tòa sen màu đỏ. 





Về ý nghĩa của màu sắc thì: 

) Màu trăng tượng trưng cho Tâm tinh sạch, thường dùng để tu Pháp Tịch Tai 
(Santika Tức Tai) 

) Màu vàng tượng trưng cho Phước Đức, thường dùng để tu Pháp Tăng Ích 
(Pustika ) 

) Màu đỏ tượng trưng cho Uy Đức, thường dùng để tu Pháp Hàng Phục hay 
Ciáng Phục (Abhicaruka) 

Tam Muội Gia Hình của Bạch Tản Cái Phật Đỉnh là cái lọng trăng đặt trên hoa 
sen, biểu thị cho Bản Nguyện Dùng tàn lọng Từ Bi trắng tươi để che chở cho chúng 
sinh 





Mật Hiệu của Ngài là Dị Tướng Kim Cương 

Chủng Tử của Ngài là LAM (đ) có ý nghĩa là Ánh sáng Trí Tuệ che trùm 
Pháp Giới chúng sinh đông thời chữ LAM cũng biểu thị cho chân nghĩa Vô Tướng 
chăng thể đắc hoặc Tất cä Pháp Tướng chẳng thể đắc 

Tướng Ấn là Bạch Tản Cái Phật Đỉnh Ấn: Chưởng trái hơi mở các ngón tay tôi 
úp chưởng xuống. Tay phải năm thành quyên, dựng đứng ngón trỏ chỉ vào tâm lòng 
bàn tay trái thành hình cái lọng 
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Trong Ấn nảy thì 5 ngón tay trải biểu thị cho 5 Đại của chúng sinh, còn ngón trỏ 
của tay phải biểu thị cho Phật Giới. Ấn này còn có ý nghĩa là Sinh ra cái lọng Bất Nhị 
của Phật để che chở giúp đỡ cho chúng sinh. 

Chân Ngôn là: 

41 Hi 4£ đˆ* €7 ñ1(3 5ãW^* 

NAMARH SAMANTA BUDDHANAM LAM_ SITATAPATRA USNISA - 
SVAHA 

hoặc đọc tắt là: 

41 f4H1 4£? đ 

NAMAH SAMANTA BUDDHANAM_ LAM 


_ Trong Đạo Trường Kinh lại ghi thêm Đại Án Căn Bản của Bạch Tản Cái Phật 
Đỉnh , dùng gia trì Pháp Lực cho Đạo Trường là: “Chấp 2 tay lại giữa trồng không 
(Không Tâm Hợp Chưởng) co 2 ngón võ danh vào lỏng bản tay, đặt mặt 2 ngón cái 
trên móng 2 ngón vô danh, co tròn 2 ngón trỏ giống như hình cái lọng ”. 





Đặt Ấn ngang trái tim, tụng Chân Ngôn 7 lần xong bung Ân trên đỉnh đầu. Chân 
Ngôn là: 

Nẵng mạc tam mãn đa bột đà nam, a bát la để hạ đa xã sa nẵng nẫm. Án. 
Đát tha nghiệt đồ sắt ni sa, a nẵng phộc lộ cát đề mẫu lật đà, bạc ngật-la phộc la 
đề. Án ma ma, hồng, nễ 

1H f#qHf lu^ ““^4NÑđáT ƒtfñ#®f£t+ 
T€€(T8s4#äa'@ 7 Äšĩ 34 đZ^ HH á đ 

NAMAH SAMANTA BUDDHANAM APRATIHATA Š$ASANANAM (Kính 
lễ khắp cả chư Phật và các Bậc nói Pháp không chướng ngại) 

OM_ TATHAGATOSNISA (Quy mệnh Như Lai Đỉnh) ANAVALOKTTE 
MUDRA (Tuân theo Ấn Quán Chiếu) CAKRA_ VARTTI (Xoay chuyển bánh xe Pháp) 

OM (Nhiếp triệu) MAMA (Tôi) HŨM (Thành tựu) NI (Danh Tướng tốt đẹp) 


_ Đại Phật Đỉnh Pháp có ghi thêm Tội Chướng Trừ Ấn là: “70 ngón fay buộc 
chặt nhau trong lòng bàn tay (Kim Cương Nội Phộc Quyển Ẩn) co 2 ngón giữa như 
đỉnh kế”. Tụng Chân Ngôn là: 

1% s H14a Ä4a @&đ^AXx@—AX 3444 ả3á4áđđáảđ 


#Iä‹tC ác xXxséý éc #4 

TADYATHA :OM_ ANALE ANALE VISADA VISADA BANDHA 
BANDHA BANDHANI BANDHANI _ VAIRA VAJRAPÄANI PHAT _ HUM 
BHRŨM PHAT _ SVÄAHA 

Quán chữ của Chân Ngôn này sinh ra từ miệng tràn khắp 10 phương Pháp Giới 
đêu thành Thân Phật, mỗi một thân Phật phóng ra vô lượng ánh sáng gia trì Người 
Niệm Tụng. Bây giờ thân tâm của Hành Giả an vui, đột nhiên được Pháp Minh Đạo 
(Đường lối sáng tỏ của Pháp) chắng chuyền nhục thân, hiện chứng Bộ Đề Vô Thượng. 
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_ Theo Truyền Thống của Mật Ciáo Tây Tạng thì Bạch Tản Cái Phật Đỉnh được 
thờ phụng dưới hình thức Bạch Tản Cái Phật Mẫu. 

Đức Dalai Lama đời thứ 7 (1708 _ 1757) ghi nhận Tôn Tượng có 3 mặt 6 tay. 
Mỗi một mặt đêu có 3 mắt. Mặt chính giữa màu trắng, mặt bên phải màu xanh dương, 
mặt bên trái màu đỏ. Ba tay bên phải lân lượt cầm cái lọng, mũi tên, móc câu. Ba tay 
bên trái lần lượt là: Kết Ấn Phẫn Nộ, cầm cây cung, cầm cây kiêm. Tóc kết thành một 
búi ngay trên đỉnh đâu, thân đeo mọi loại trang sức quý báu, mặc quân áo lụa mềm 
mại, ngôi Kiết Già ở chính giữa vòng hào quang trong suốt sáng rực. 
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) Tay câm cái lọng: biêu thị cho Tâm Từ Bi trắng sạch che giúp chúng sinh 

) Tay cầm mũi tên: biểu thị cho Pháp bắn các chướng ác của chúng sinh khiến 
cho họ tìm được bạn tốt lành 

.) Tay cầm móc câu: biểu thị cho nghĩa hô triệu Thiện Thân Long Vương thường 
ủng hộ 

.) Vay kết Án phẫn nộ: biểu thị cho nghĩa giáng phục tất cả Ma Oán 

) Tay cầm cây cung: biểu thị cho nghĩa giúp cho chúng sinh thành tựu sự 
nghiệp 

) Tay cầm cây kiếm: biểu thị cho Trí Tuệ cắt đứt tất cả phiền não 


_ Truyền Thống khác ghi nhận Tôn Tượng Bạch Tản Cái Phật Mẫu có 3 mặt, mỗi 
mặt có 3 mắt, tóc kết thành một búi trên đỉnh đâu, có các vật báu trang sức. Thân 
khoác áo lụa mỏng, mặc quân lụa thêu hoa văn, có 8 tay. Bốn tay bên phải theo thứ tự 
cầm cái lọng, chày Tam Cô Kim Cương, mũi tên, móc câu. Bốn tay bên trái theo thứ tự 
cầm cái bình báu, bánh xe 8 căm, cây cung, sợi dây 





) Tay câm cái lọng: biểu thị cho Tâm Từ Bi trắng sạch che giúp chúng sinh 

) Tay cầm chày Tam Cổ Kim Cương: biểu thị cho sự giáng phục tât cả Nội 
Ma, Ngoại Ma, Tầm Ma 

) Tay cầm mũi tên: biểu thị cho Pháp băn các chướng ác của chúng sinh khiến 
cho họ tìm được bạn tốt lành 

) Tay cầm móc câu: biểu thị cho nghĩa hô triệu Thiện Thân Long Vương 
thường ủng hộ 

.) Tay cầm cái bình báu: biểu thị cho sự rưới Cam Lộ tràn khắp, ban Phước cho 
chúng sinh 

) Tay cầm bánh xe tám căm: biểu thị cho nghĩa phát Tâm Bồ Đề, được Bắt 
Thoái Chuyên và trừ dứt nghiệp luân hôi 

) Tay cầm cây cung: biểu thị cho nghĩa giúp cho chúng sinh thành tựu sự 
nghiệp 

.) Tay cầm sợi dây: biều thị cho sự trừ khử sự sợ hãi khiến cho được an ôn 
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Chân Ngôn thường dùng để xưng tụng 2 Tôn Tượng trên là: 

OM_ SARVA TATHAGATOSNISA SITATAPATRE (Quy mệnh Nhất Thiết 
Như Lai Đỉnh Kê Bạch Tản Cái) HŨM PHATT (Khủng bồ phá bại) 

HŨM (Tâm Bỏ Đề) MAMA (Tôi) HŨM (Hộ vệ) NI (Danh tướng tốt đẹp) 
SVÄAHA (Quyết định thành tựu) 
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Ngoài ra các vị Đạo Sư Tây Tạng còn truyền dạy Tôn Tượng Thiên Thủ Thiên 
Diện Bạch Tản Cái Phật Mẫu với thân hình màu vảng, cởi trần chỉ quân các dải lụa 
mảu trăng và màu xanh vòng qua vai buông rũ quanh thân. Hạ thể mặc quân lụa 5 màu: 
hồng, xanh lá cây lợt, đỏ, xanh dương, vàng đât có điệm hoa văn. Đeo 3 chuỗi anh lạc 
rũ quang cô, ngực, bụng. Các tay đêu đeo vòng xuyên, các tai đều đeo vòng khuyên. 
Hai tay co trước ngực, tay phải câm chày Km Cương, tay trái câm cây lọng trăng. Các 
tay còn lại đều bao quanh thân thành những vòng tròn, mỗi cánh tay đêu có một con 
mắt. Một ngàn mặt, mỗi mặt đều có 3 mặt. Mặt chính giữa hơi nghiêng đầu về bên 
phải, bên trái có 2 mặt, bên phải có 2 mặt. Các đâu còn lại theo thứ tự từng cái một 
chồng lên cao từ đỉnh đầu của mặt chính. Thân đứng duỗi chân phải, co đầu gôi chân 
trái, cả 2 chân đều đạp trên các loại chúng sinh và tật cả đều ở trên tòa sen nhiêu mảu. 
Chung quang Tôn Tượng đêu rực lửa thành hảo quang bâu dục có đỉnh nhọn. 
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Chân Ngôn thường dùng đề xưng tụng Tôn Tượng này là: 

OM_ SITATAPATRE PARAJITE (Quy mệnh Bạch Tản Cái Năng Thắng) 
SARVA GRAHAM (Tất cả các Chấp) TRASAYA TRÄSAYA (3 nơi cư trú) HANA 
HANA (Đánh đập) TRUM TRUM (chủng tử biểu thị cho nghĩa Tự Nøã phát sinh ra 
tất cả các Pháp xa lìa bụi dơ kiêu mạn) HŨM HŨM (Khủng bố) PHAT PHAT (Phá 
bại) SVAHA (Quyết định thành tựu) 


Kinh Phật Thuyết Đại Bạch Tản Cái Tổng Trì Đà La Ni ghi nhận rằng: “Bạch 
Tản Cái Phật Mẫu (Sitätapatra-buddha-mätr ) có một mặt 2 tay và 3 con mắt, ngôi 
theo thê Kim Cương Già Phu, tay phải tác Vô Bồ Ủy Ấn, tay trái cầm cái lọng trắng để 
ngang ngực, nghiêm sức bằng mọi thứ Anh Lạc. Thân màu trắng tinh khiết như ánh 
mặt trời chiêu soi trên núi Tuyết, có đủ tướng vui vẻ, hiển Vô Tự Tính (Không có Tự 
Tính)” 





.) Thân màu trắng: biểu thị cho nghĩa dùng Tịnh Đức của Đức Phật che trùm 
khắp ba cõi 

) Tay câm cái lọng: biểu thị cho Tâm Từ Bi trăng sạch che giúp chúng sinh 

Tay tác Vô Bồ Ủy Ấn: biểu thị cho nghĩa giúp cho chúng sinh không còn sự sợ 
hãi 
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_ Do trong quyên thứ 7 của Bộ Kinh Thủ Lăng Nghiêm có ghi nhận bài Đại Bạch 
Tản Cái Phật Đỉnh Đà La Ni (Maha-sitatapatrosnisa-dharam) thường gọi là Thủ 
Lăng Nghiêm Thân Chú (Sũramgama- mantra) kèm theo phương cách xây dựng Đạo 
Trường (Mandala), công năng lợi ích và lời thê nguyện ủng hộ giúp đỡ người tu hành 
của các vị Kim Cương, các vị Trời, các vị Thân, các vị Quý Vương.... Nên một số Bậc 
Đạo Sư đã dùng bài Chú này làm pháp tu hành cho mình và p1òng phải của mình, đồng 
thời mở rộng thành pháp tu cho người khác, nồi bật nhất là Khóa Tụng buổi sáng Lăng 
Nghiêm Đại Bi Thập Chú được nhiêu người tuân thủ tu hành. 

Theo Hòa Thượng LINH NGHIÊM thì bài Đại Bạch Tản Cái Phật Đỉnh Đà La 
Ni này được kết hợp bởi 5 Phật Đỉnh nên có thê dùng 5 Ấn Chú của 5 Phật Đỉnh để gia 
trì Pháp Lực 

1) Kim Luân Phật Đỉnh Ấn: Kèm 2 bản tay dựng thắng đứng, co 2 ngón cái (2 
lóng tay ngang băng nhau) sao cho đâu ngón dính nhau ở trong lòng bàn tay. 





Đặt Ấn ngang trái tim, tụng Chân Ngôn là: 

Bột-lỗ Án 

` 

BHRUM 

2) Phố Thông Thành Tựu Phật Đỉnh Án: Hai tay kết Hư Tâm Kim Cương Hợp 
Chướng như hoa ở ngay trong chưởng, tụng Phật Đỉnh Chân Ngôn là: 

Án. Sa ngật-la vạt để, án, hông 


# 4# đđ#*# á - 
OM_ CAKRA VARTTI-OM HŨM 


3) Bạch Tản Cái Phật Đỉnh Ấn: Hai ngón cái vịn trên 2 móng ngón vô danh 
củng hợp nhau, co 2 ngón trỏ như hình cái lọng, hơi co 2 ngón giữa lại. 





Chân Ngôn là: 

An_ Ma ma nặc 
#«HHŒứ 

GOM MAMA NIH 
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4) Quang Tụ Phật Đỉnh Án: Y theo Bạch Tản Cái Phật Đỉnh lúc trước, chỉ tách 


mở 2 ngón trỏ. Ạ l 
Ạ 






Chân Ngôn là: 

Nhập phộc la, nhập phộc la, đà ca, đà ca, vĩ đà ca, vĩ đà ca, ná la, ná la, vỉ ná 
la, vỉ ná la, sân ná, sân ná, tần ná, tần ná, hông hồng, phát tra, sa ha 

#aiad XáXñ đXá@Xấ XLtXL đXttfšXt &4&* 
&4@&#4 X&%@£ #4 

JVALA JVALA DAKA DAKA VIDAKA VIDAKA DARA DARA - 
VIDARA VIDARA CCHINDHA CCHINDHA BHINDHA BHINDHA  HUM 
HUM PHAT SVAHA 


5) Nhất Thiết Biện Sự Phật Đỉnh: Hai tay cài chéo các ngón bên trong, dựng 2 
ngón giữa rôi co lóng trên như cây kiếm. Chuyển bên trái 3 vòng thành Tịch Trừ, 
chuyên bên phải 3 vòng thành Kết Giới. 





Chân Ngôn là: 
Án Tra-lỗ-án 
$$ 

OM_ TRUM 


_ Do diệu dụng của Chú Đà La NI là tạo ra sự suy nghĩ cho Hành Giả, ø1ữ gìn và 
thâu tóm nghĩa lý làm tiên đề cho sự tham khảo của Hành Giả tạo nên đề mục quán 
tưởng trì niệm nhăm đi vào Chính Định để phát sinh Trí Tuệ. Còn Thân Chú là ngôn 
ngữ bí mật được phát ra do sức Thiên Định nên có thân lực không thê đo lường. Vì thê 
các bậc Đạo Sư Mật Giáo đã đề ra một phương pháp trì niệm là: Đọc tụng nghĩa lý của 
Đà La Ni trước (phân Minh Chú) sau đó trì tụng Âm Phạn của Đà La Ni (phần Thân 
Chú) nhằm phôi hợp viên dung cả hai phân Hiến và Mật. Đây cũng là nét chính của 
bản Kinh Phật Thuyết Đại Bạch Tản Cái Tổng Trì Đà La Ni 

Lại nữa, vì hình sắc cúa chữ biểu thị cho Thân Mật, đm thanh của chữ biêu thị 
cho Khẩu Mật, ý nghĩa của chữ biểu thị cho ÝY Mật cho nên một số Đạo Sư Mật Giáo 
đã đề ra phương pháp tu hành là: “Mắt quán sát hình sắc của chữ, miệng đọc tụng âm 
thanh của chữ, tâm ý quán tưởng ý nghĩa của chữ” nhằm nâng cao và hợp nhất sự gia 
trì của 3 Mật đề thanh lọc tịnh hóa Thân, Khâu, Ý mau chóng chứng được Trí Tuệ giải 
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thoát. Đây chính là đường nét căn bản của cách tu tập Pháp Mạn Đa La (Dharma 
Mandala) của Tâm Chú Lăng Nghiêm 

f“% H4 44a“ @&@®%Xx@q@®%Xx* äả44ảđá4ˆ äả4đáđ 
đ4#@Œ* #(Ä4§#@Wf( @Ẳ&* Xẻ @£&* 4& 

LAM_ OM ANALE ANALE  VISADA VISADA BANDHA BANDHA 
_ BANDHANI BANDHANI  VAIRA VAJRAPANI PHAT  HUM BHRUM 
PHAT_ SVAHA 

LAM (đŸ ) có màu trắng tinh khiết mang ý nghĩa là: ánh sáng Trí Tuệ che trùm 
khắp Pháp Giới Chúng Sinh. Đây chính là Chủng Tự (Bïja) của Bạch Tản Cái Phật 
Đỉnh, chủng tử này cũng biểu thị cho chân nghĩa Vô Tướng chắng thể đắc hoặc tất cả 
Pháp Tướng chẳng thể đắc 

OM (š ): Cảnh giác nhiếp triệu 

ANALE (3Ä 4T): Ngọn lửa của Thân Linh. Anale được lập lại 2 lần minh họa 
sự kêu gọi Lửa Trí Tuệ hãy mau chóng tịnh hóa lửa 3 Độc tham, sân, sỉ cho ta và 
n"ĐØưỜi 

VISADA (ÑWf{X): Sự thanh tịnh. Viáada được lập lại 2 lần minh họa cho sự 
cần phải mau chóng làm cho Nội Chướng và Ngoại Chướng được thanh tịnh 

BANDHA (Ä Ä): Cột trói. Bandha được lập lại 2 lần minh họa cho sự mau 
chóng cột trói Nội Chướng và Ngoại Chướng có tính chất hiển hiện mạnh mẽ hung 
bạo. 

BANDHANI (ä Ä ): Cột trói. Bandhani được lập lại 2 lần minh họa cho sự 
mau chóng cột trói Nội Chướng và Ngoại Chướng có tính chất ân tàng, âm ý, sâu kín 

VAIRA ( Ả): Sự chỗng lại, sự can đảm dũng cảm, có năng lực khác thường 

VAJRAPANI (Ä #+‡ŒU): Kim Cương Thủ. Đẳng cầm chày Kim Cương 

PHAT (&@:€ ): Phá bại mọi chướng 

HŨM (%&): Chủng Tử biểu thị cho Tâm Bồ Đề 

BHRÙM (-8): Chủng tử biểu thị cho nơi quy thú của mọi công đức 

PHAT (&@:&€ ): Phá bại mọi chướng 

SVÄAHA (#44): Quyết định thành tựu 

Trên đây là bài Tâm Chú Thủ Lăng Nghiêm do Ngài Đại Quảng Trí BÁT 
KHÔNG (Amogha-vajra: Bất Không Kim Cương) truyền thụ cho Đệ Tử đã Quán Đỉnh 
tu Quán Niệm. Còn thông thường thì truyền dạy là 

TADYATHA :OM ANALE ANALE VISADA VISADA BANDHA 
BANDHA BANDHANI BANDHANI  VAIRA VAJRAPANI PHAT  HUM 
BHRUM PHAT_ SVAHA 


Ngoài ra còn có thêm 6 bài Lăng Nghiêm Tâm Chú với những chỗ đồng dị 
như sau 

l Lăng Nghiêm Tâm Chú của Đức Dalai Lama thứ 7 (Ghi trong quyền 
Meditations on the Lower Tantras, A SiItataptra Sadhana, tr 126): 

TADYATA, OM ANALE ANALE, PISHADE PISHADE PISHADE , 
VAIRA VAIRA, VAJRADHARI,BANDA BANDUNI HUM PHAT SVAHA 


2_ Lãng Nghiêm Tâm Chú của Tam Tạng Pháp Sư SA BA LA: 

OM ANALE ANALE VISUDDHE VISUDDHE VIRE VIRE _ 
VAJRADHARI BANDHA BANDHA VAJRAPANIL PHAT HŨM HỦM 
PHAT PHAT_ HŨM TRŨM BANDHA PHAT_ SVAHAÄ 


331 


3. Lăng Nghiêm Tâm Chú của Thiên Trúc Đại Sư TUẦN BIỆN: 

OM ANALE ANALE VIŠSUDDHE VISUDDHE_ VIRA VAJRADHARI 
_ BANDHA BANDHA  VAJRAPANI PHAT HỦM HÙM PHAT PHAT - 
HŨM TRÙM PHAT_ SVÄAHÄ 


4_ Lăng Nghiêm Tâm Chú của Ngài Bát Lạt Mật Đê (Bản Phố Thông): 
OM ANALE VI§SUDDHE VAIRA VAJRADHARI BANDHA 


BANDHANI VAJRAPANI PHAT HŨM BHRỦM (?HŨM TRŨM) PHAT_. 
SVAHA 


5 Lăng Nghiêm Tâm Chú của Ngài Bát Lạt Mật Đề (Bản ghi trong Kinh Lăng 
Nghiêm trong Mật Tạng Bộ 2): 
OM ANALE VISUDHE VAIRA VAJRADHARI BANDHA 


BANDHANI_ VAJRAPÄNI PHAT_ HŨM TRŨM _ SVÃHÃ 
OM_ HŨM VIŠUDDHE_ SVÄHÃ 


6_ Riêng phân Chân Ngôn trong cuỗi bản Đại Bạch Tản Cái Tổng Trì Đà La 
Ni do Đức Phật Sông NẶC NA truyền thụ thì có nhiều nét sai khác với Chân Ngôn do 
các Ngài SA BA LA và TUẦN BIỆN truyền dạy. Chân Ngôn ấy là : 

TADYATHA:OM_ ANALE ANALE KHASAME KHASAME_ VAIRE 
VAIRE SOME SOME SANTA SANTA DANTE DANTE VISADE 
VISADE VIRI VIRI DEVI VAJRADHARI BANDHA BANDHANI - 
VAJRAPANI PHAT 

OM_ HÙM HUM TRUM STOM PHAT_ SVAHA 

HỦM TRUM BANDHA PHAT_ VADAGALA “SRUTA “SIG_ SVÀHÀ 

OM_ VAJRAPÄANI BANDHA BANDHA VAJRA PRAŠSENA MAMA - 
SARVA DUSTOM VINAYAKA HŨM HŨM PHAT PHAT_ SVAHA 

Tuy nhiên Đức Phật Sống NẶC NA lại truyền dạy bài Lăng Nghiêm Tâm Chú ở 
nơi khác như sau: 

TADYATHA:OM_ ANALE ANALE VISUDDHE VI§SUDDHE VIRE 
VIREE SOME SOME . s VAJRADHARINI CCHINDHA CCHINDHA _ 
BHINDHA BHINDHA VAJRAPANI HUM PHAT _ SVAHA 

HÙUM TRUM BANDHA PHAT_ SVAHA 


Qua sự khảo cứu các bản truyền thừa trên, ta nhận thấy Chúng Tử của Tâm Chú 
Lăng Nghiêm được truyên dạy ở Tây Tạng là HŨM TRŨM, còn truyện thừa ở Trung 
Hoa và Nhật Bản là HŨM BHRŨM 

Nếu căn cứ vào bản phiên âm của Trong Hoa và Nhật Bản là Hồ-hồng, đô-lô- 
ung kèm với bài Kim Cương Xí Thịnh Quang Minh Phật Đỉnh Luân Vương Tự 
Tại Thập Tự Chân Ngôn 

NAMO_ VAIROCANAYA (Quy y Đại Nhật) NAMO_ BHAGAVATE 
USNISAYA (Quy y Thê Tôn Phật Đỉnh) AH (Đại Phật Đỉnh) TRŨM (Quang Tụ Phật 
Đỉnh) TRŨM. (Phát Sinh Phật Đỉnh) DHRŨM (Tản Cái Phật Đinh) DRÙM (Thắng 
Phật Đinh) HRŨM (Trừ Chướng Phật Đinh) SRŨM (Quảng Phật Đỉnh) BHRŨM (Tối 
Thăng Phật Đinh) SRŨM (Vô Lượng Thanh Phật Đỉnh) HŨM (Phố Thông Phật Đinh) 
BUDDHA BUDDHA BUDDHA BUDDHA BUDDHA BUDDHA BUDDHA 
BUDDHA BUDDHA BUDDHA (10 Phật Đỉnh) 

Thì Hồ-hồng, đô-lô-ung chỉ có thể là phần phiên âm của HỦM TRŨM hoặc 
HUM DHRUM. Tại sao các bậc Đạo Sư Mật Giáo ở Trung Hoa lại dùng 2 chủng tử 
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HŨM BHRŨM ? Phải chăng các Ngài đã dùng 2 chủng tử HŨM BHRŨM để nhân 
mạnh nghĩa thú căn bản để tu chứng của Đà La Ni này ? !... 

Nếu dựa vào ý nghĩa thì HŨM (&) là chủng tử biểu thị cho Tâm Bồ Đề hoặc 
Sự Thành Tựu 

BHRUM (8$) là chủng tử biểu thị cho nơi quy thú của mọi Công Đức . 

TRŨM (%8) là chủng tử biểu thị cho nghĩa Tự Ngã phát sinh ra tất cả các 
Pháp xa lìa bụi dơ kiều mạn 

DHRŨM (ŠI ) là chủng tử biểu thị cho nghĩa Tự Ngã phát sinh ra sự giữ gìn 
tàn lọng Từ Bi trắng tỉnh để che chở cho Chúng Sinh 

Khi đi liên nhau thì HŨM BHRŨM biểu thị cho nghĩa Tâm Bồ Đề là nơi quy 
thú của mọi Công Đức 

HŨM TRŨM biểu thị cho ý nghĩa Nhờ Tâm Bồ Đề mà Tự Ngã phát sinh ra 
tất cả các Pháp xa lìa bụi dơ kiêu mạn 

HŨM DHRŨM biểu thị cho ý nghĩa nhờ Tâm Bồ Đề mà Tự Ngã phát sinh ra 
sự giữ gìn tàn lọng Từ Bi trắng tỉnh để che chở cho chúng sinh 

Theo ý kiến riêng của người soạn dịch thì Đại Phật Đỉnh Thủ Lăng Nghiêm 
Thân Chú chính là Đại Bạch Tản Cái Phật Đỉnh Đà La Ni. Trên căn bản thì Pháp tu 
trì Bạch Tản Cái Phật Đỉnh chuyên về Pháp Tức Tai (Sãntika: Cách thức ngăn ngừa và 
dứt trừ mọi tai họa, tội chướng) nhằm hỗ trợ cho người tu Thiên Định mau chóng dứt 
trừ Nội Chướng và Ngoại Chướng mà thực chứng Trí Tuệ giải thoát. Ngải QUÁN 
NGUYẸT Pháp Sư cũng nhận định răng: “Đại Phật Đỉnh Thủ Làng Nghiêm T, hân Chú 
có công năng điểễu trị mâm mống Ngũ Dục nhằm mau chóng hiên bày tính màu nhiệm 
của Như Lai Tạng”. Nhưng muôn mau chóng thực chứng được Chính Pháp Giải Thoát 
thì không thể nào không biết cách phát khởi Tâm Bỏ Đề và nuôi lớn Tâm Đại BI như 
Kinh Đại Nhật, quyền 1 có ghi : “7âm Bồ Đề là Nhân, Bi là gốc rễ và Phương Tiện là 
Cứu Cảnh”. Do đó 2 chủng tự HŨM DHRDŨM có thê thỏa mãn được tinh thần này. 
Hơn nữa DHRÙM lại là chủng tử của Bạch Tản Cái Phật Đỉnh cho nên rất phù hợp với 
Pháp tu trì Đại Phật Đỉnh Thủ Lăng Nghiêm Thân Chú. 

Nói theo cách khác. Như chúng ta đã biết sự truyền thừa Chính Pháp Giải Thoát 
của Phật Giáo được biến đối hình thức giảng dạy cho phù hợp với căn cơ của từng 
người, từng địa phương miễn là thật sự giúp ích cho người đó, địa phương đó thâm 
nhập chứng ngộ được mùi vị giải thoát.Vì Tây Tạng là xứ của Quý Thân nên tâm Kiêu 
Mạn ham thích Thân Thông rất phát triển và khó cải hóa nên các Bậc Đạo Sư cân phải 
dùng chủng tử HUM. TRŨM để đánh phạt và nhắc nhở. Còn ở Trung Hoa, vốn đã có 
nên văn hóa phát triển, dân cư đông đúc kèm với sự phát triển của 2 Đạo: Không và 
Lão nên đại đa sô chúng sinh ở vùng nảy ưa thích ham chuộng các Công Đức tối thắng 
siêu việt nên các Bậc Đạo Sư dùng chủng tử HỦM BHRŨM cũng như sắp đặt lại thứ 
tự quy kính các Tôn trong Bài Đà La Ni để khuyến tấn. Đây cũng là lý do cho chúng 
ta nhận thấy bản Chú Lăng Nghiêm của Ngài Bát Lạt Mật Đề có cách sắp xếp thứ tự 
các Tôn rất phù hợp với Kinh Đại Bạch Tản Cái Tổng Trì Đà La Ni của Tây Tạng, còn 
bài Đại Phật Đinh Đà La Ni của Ngài Bất Không Tam Tạng thì sắp thứ tự các Tôn 
ngược lại. Vì Nhật Bản lại theo học Trung Hoa nên cũng thường dùng 2 chúng tử 
HUM BHRUM. Riêng chủng tử DHRUM. của Bạch Tản Cái Phật Đỉnh không được 
phô biến nên chỉ dùng để truyền thụ riêng cho một số người có căn tính thích hợp mà 
thôi. 


_ Riêng Kinh Đại Bạch Tản Cái Đà La Ni có ghi nhận thêm 5 Tiểu Chú mà Thân 
Chú Lăng Nghiêm không có là: 
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1) Đại Bạch Tản Cái Phẫn Nộ Kim Cương Khiến Ma Ủng Hộ Chú : 

TADYATHA (Liên nói Chú là) OM (Quy mệnh) STOM (Chủng tử) BANDHA 
BANDHA (Cột trói) MAMA. (Tôi) RAKSA RAKSA MÃM (Ủng hộ thủ hộ tôi) 

OM (Nhiếp triệu) HŨM STOM (Chủng tử) _ BANDHA BANDHA (Cột trói) _ 
VAJRA MAMA (Đẳng Kim Cương của tôi) RAKSA RAKSA MÃM (Ủng hộ thủ hộ 
tôi) VAJRAPANIYE (Kim Cương Thủ Đăng) HỦM PHAT (Khủng bỗ phá bại) 
SVAHA (Quyết định thành tựu) 


2) Đại Bạch Tản Cái Thường Hằng Trì Tâm Chú: 

OM_ SARVA TATHAGATOSNISA (Quy mệnh tất cả Như Lai Đinh) 
AVALOKITEC (Tuân theo sự quán chiếu) URNATE (Bạch Hào tướng) JVALASI 
(Quang Minh) 

OM: (Nhiếp Triệu) JVALA JVALA (Phóng quang) DHAKA DHAKA (Uy 
quan) DARA DARA (Giáng phục) VIDARA VIDARA (Giáng phục khắp) 
CCHINDHA CCHINDHA (Cắt đứt BHINDHA BHINDHA (Xuyên thâu) HŨM 
HŨM (Khủng bố) PHAT PHAT (Phá bại) SVAHA (Quyết định thành tựu) 

[Bản khác ghi nhận bài Chú này là Phật Đỉnh Tầm Chú: 

Namo sarva-jñäya 

Om_ tathägatogmga (Quy mệnh Như Lai Đỉnh Kê) anävaloki(a mùurdha 
tejoräsT (tuân theo sự quán chiếu ánh sáng rực rỡ ở đỉnh đầu) hũm (thành tựu) jvala 
jvala, dhaka dhaka, vidhaka vidhaka, dara dara, vidara vidara, cchinda 
cchỉnda, bhinda bhinda, hum phat pha( svähä| 


3) Đại Bạch Tản Cái Tăng Trưởng Thân (Gần gũi) Thân (Thể xác) Chú: 
OM_ SARVA TATHAGATOSNISA (Quy mệnh tât cả Như Lai Đỉnh) HUM 
(Khủng bô) PHAT (Phá bại) SVAHA (Quyết định thành tựu) 


4) Đại Bạch Tản Cái Nhiếp Thọ Chú : 

TADYATHA (Liên nói Chú là) ANALE ANALE (Ngọn lửa linh thiêng) 
KHASAME KHASAME (Thôi thúc tôi, thúc đây tôi) VAIRE_ VAIRE (Tinh tiến 
dũng mãnh) SOME SOME (Rượu bất tử, sự tốt lành) SARVA BUDDHA 
ADHISTHANA (Thân lực của tất cả chư Phật) ADHISTATE (Gia trì) SARVA 
TATHÄGATOSNISA SITATAPATRE (Tất cả Như Lai Đỉnh Kế Bạch Tản Cái) 
HŨM (Khủng bô) PHAT (Phá bại) SVAHA (Quyết định thành tựu) 


5) Đại Bạch Tản Cái Kiên Giáp Chú : 
HUM (Tâm Bộ Đê) MAMA_ HÚM (Hộ vệ cho tôi) NI (Danh tướng tôt đẹp) 
SVAHA (Quyết định thành tựu) 


_ Bản ghi nhận của Ngài Tây Khang Nặc Na Hô Đồ Khăc Đô có đôi chỗ sai khác 
(Tham khảo ở phân Kinh Bản). Ngoài ra Ngài Nặc Na còn truyện thụ riêng bải Lăng 
Nghiêm Trường Chú là: 

NAMO GURUBHYAR (Quy mệnh Thượng Sư Đẳng) 

NAMO BUDDHAYA (Quy y Phật Đăng) 

NAMO DHARMAYA (Quy y Pháp Đăng) 

NAMO SAÑGHAYA (Quy y Tăng Đăng) 

HUÙM (Hộ vệ khắp) BHAGAVAN STHATHAGATOSNISA SITATAPATRAM 
(Xuất Hữu Hoại Nhất Thiết Như Lai Đỉnh Kế Trung Xuất Bạch Tản Cái Phật Mẫu) 
MAHA VAJROSNISA MAHAÄA-PRATIYUNGIRE (Đại Kim Cương Đỉnh Kê Đại 
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Quýnh Già Mẫu) SAHASRA_ “SIRSAI [Thiên diện (Đầu) Thánh Mẫu] KOTI-SATA- 
SAHASRA NETRE (Thiên Vạn Nhãn Thánh Mẫu) ABHEMDYA JVALATA 
NATANAKA  MAHA-VAJRODARA (Cụ Chủng Tướng Kim Cương Khoan Quảng 
Đại Bạch Mẫu) TRBHUBANA MANDALA (Chủ Tế Tam Giới Trùng Vi Mẫu) 

ALAKSNA GRAHA (Ma không có tướng) LAKSNA GRAHA (Ma có tướng) 
PRACAKRA BHAYA (Nạn do quân binh xứ khác gây ra) RAKSA RAKSA MAM 
SARVA SATVANÄMCA (Ủng hộ thủ hộ cho tôi và tất cả chúng sinh) 

OM (Quy mệnh) ASITA ANALARKA (Hào quang trăng rõ ràng) PRABHA 
SPHUTAVIKA (Hiển hiện lửa tối thăng) SITATAPATRE (Bạch Tản Cái) 

OM (Nhiêp triệu) JVALA JVALA (Phóng quang) KHADA KHADA (Ăn nuốt, 
tàn phá, tiêu hủy) HANA_ HANA (Đánh đập) DAHA DAHA (Thiêu đốt) DARA 
DARA (Giáng phục) VIDARA VIDARA (Giáng phục khắp) CCHINDHA 
CCHINDHA (Cắt đứt) BHINDHA BHINDHA (Xuyên thâu) HỦM HŨM (Khủng bổ) 
PHAT PHAT (Phá bại) SVAHA (Quyết định thành tựu) 

TADYATHA (Như vậy) OM (Nhiếp triệu) ANALE  ANALE (Ngọn lửa linh 
thiêng) KHASAME_ KHASAME (Thúc đây tôi) VAIRE VAIRE (Chỗng lại 2 loại 
chướng) SOME_ SOME (Cát tường) SANTI SANTI (Tịch tĩnh, bình yên) DANTE 
DANTE (Kiểm soát điều chỉnh) VISUDDHE_ VI§SUDDHE (Khiên cho thanh tịnh) 
VIRE VIRE (Tinh tiến dũng mãnh) DEVI (Thiên Nữ) VAJRADHARI (Kim Cương 
Trì Nữ) BANDHA BANDHA (Cột trói) VAJRAPANI (Kim Cương Thủ) PHAT (Phá 
bại) 

OM (Nhiếp triệu) HŨM HŨM (Thành tựu) TRUÚM STOM (Chủng tử) PHAT 
(Phá bại) SVAHA (Quyết định thành tựu) 

HŨM TRŨM (Chủng tử) BANDHA (Cột trói) PHAT (Phá bại) VATAGALA 
(Nhìn xuống) SRUTA (Nghe biết) SASIG (Nguyệt quang tôi thắng) SVAHA (Thành 
tựu) 

OM SARVA TATHAGATOSNISA SITATAPATRE (Quy mệnh nhất thiết 
Như Lai Đỉnh Kế Bạch Tản Cái) HŨM (Khủng bố) PHAT (Phá bại) HŨM (Tâm Bồ 
Để) MAMA_ HŨM (Hộ vệ cho tôi) NI SVAHA (Quyết định thành tựu danh tướng tốt 
đẹp) 


2°) 


THẮNG PHẬT ĐĨNH 


Thắng Phật Đỉnh, tên Phạn là J ayOSII§a, dịch âm là Nhạ Dục Ô Sắt Ni Sái. Lại 
xưng là Thăng Đỉnh Luân Vương, Thăng Phật Đỉnh Chuyên Luân. Là một trong năm 
Phật Đỉnh, một trong tám Phật Đỉnh. 








Thăng Phật Đỉnh biểu thị cho Công Đức thù thắng của Như Lai Đỉnh Tướng 
(tướng đỉnh đâu của Như Lai) 

Do Tôn này đã đoạn trừ sốc rễ của Vô Minh, diệt hết cội nguôn của năm Trụ 
(phiền não của năm trụ địa tức là phiên não của kiến, tư, vô minh gồm có Kiên Nhất 
Xứ Trụ Địa, Dục Ái Trụ Địa, Sắc Ái Trụ Địa, Hữu Ái Trụ Địa, Vô Minh Trụ Địa), hai 
Tử (thây cảnh nhánh sống chết) cho nên Ngải đã chứng ngộ Niết Bàn vắng lặng là sự 
văng lặng rộng lớn của Như Lai. Sự văng lặng này không có gì ngang băng, không øì 
có thê so sánh, là Đỉnh của Đại Tịch cho nên xưng là Thắng Phật Đỉnh. 

_Fại Thích Ca Viện trong Thai Tạng Giới Man Đa La (Garbha-dhatu- 
mandala) thì Tôn này biểu thị cho Đỉnh Đại Tịch của Như Lai. 

Tôn Hình: Thân màu vàng, hiện hình Bồ Tát. Tay phải cảm hoa sen chưa nở. 
Tay trái năm. quyên câm hoa sen, trên sen có cây kiêm chung quanh rực lửa sáng. 
Hướng mặt về bên phải, ngôi Kiết Giả trên hoa sen đỏ. 





Mật Hiệu là: Đại Tôn Kim Cương, Võ TỶ Kim Cương 
Chữ chủng tử là: SAM (®X) 

Tam Muội Gia Hình là: Cây kiếm báu trên hoa sen 

l 


í 





Fe. —" WT _-— k.E. 


[Bản khác ghi nhận Tam Muội Ca Hình: là cây đao Tuệ, hay hình báu trên hoa 
sen) 


Tướng Ấn là Đại Tuệ Đao Ấn: Hai tay tác Kim Cương Hợp Chưởng, co hai 
ngón trỏ cùng hợp móng ngón, kèm dựng hai ngón cái đè bên cạnh móng hai ngón trỏ. 





Chân Ngôn là: 
41t #24 {4t ^^ 42C + 4% Só 
NAMAH SAMANTA BUDDHANAM SAM JAYOSNISA SVAHA 


_ Nhất Tự Đỉnh Luân Vương Nghi Quỹ ghi nhận Chân Ngôn của Tôn này là: 
NAMAH SAMANTA-BUDDHANAM APRATIHATA-SASANANAM_ OM 
JVALA JAYOSNISA SVAHA 


_ Phật Giáo Đại Hàn ghi nhận Chân Ngôn của Tôn này là: 


NAMAH SAMANTA-BUDDHAÄNAM OM JAYOSNISA JVALA JVALA, 
BANDHA BANDHA, DAMA DAMA, TRŨM TRŨM TRŨM GRHNA SVÄHÃ 
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TÔI THĂNG PHẬT ĐĨNH 


Tôi Thắng Phật Đỉnh tên Phạn là V1Jayosnisa, dịch âm là Tỳ Nhạ Dục Ô Sắt Ni 
Sá, là một trong năm Phật Đỉnh, hoặc một trong tám Phật Đỉnh. 





_ Tôn này biêu thị cho Công Đức tôi thắng của Như Lai Đỉnh Tướng (tướng đỉnh 
đâu của Như LaI), chủ yêu làm lộ rõ Đức đặc biệt chuyên bánh xe Pháp của Đức Phật. 


_Fại Thích Ca Viện trong Thai Tạng Giới Man Đa La (Garbha-dhätu- 
mandala) thì Tối Thắng Phật Đỉnh biểu thị cho Đỉnh Thần Thông thọ lượng bí mật 
của Như LaI. 

Tôn hình là: hiển bày màu vàng, tay trải cầm sen, trên hoa sen để một bánh xe, 
an ngôi trên hoa sen. 





Mật Hiệu là: Tôi Thắng Kim Cương hoặc Thượng Hạnh Kim Cương 
Chữ chủng tử là: SRI (#3 hay SĨ (4) 
Tam Muội Ca Hình là: Bánh xe Kim Cương trên hoa sen. 


lhp 





Thủ Ấn là Tối Thắng Phật Đỉnh Thủ Ấn hay Chuyển Pháp Luân Ấn: 
Hai tay đề ngược nhau, cùng cài chéo các ngón tay, hai ngón cái cùng hợp đầu 
ngón. 





Chân Ngôn là: 
41410 4ffd{* AH*£ 4A4 * đất só 
NAMAH SAMANTA BUDDHANAM SI SI VIJIAYOSNISA SVAHA 
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QUANG TỤ PHẬT ĐĨNH 


Quang Tụ Phật Đỉnh, tên Phạn là TeJoraš1-usn1sa, dịch âm là Đề Nhu La Thi Ô 
Sắt Nê Sái. Lại xưng là Hỏa Tụ Phật Đỉnh, Hỏa Quang Phật Đỉnh, Phóng Quang Phật 
Đỉnh, Quang Tụ Phật Đỉnh Luân Vương... Là một trong năm Phật Đỉnh, hoặc một 
trong tám Phật Đỉnh. 

Tôn này dùng ánh sáng của Đức Phật tụ tập chúng sinh cho nên xưng là Quang 
Tụ (TeJora$1) 





Thuyết khác cho răng Tôn này tượng trưng cho Đức đặc biệt của ánh sáng Như 
Lai chiêu phá hắc ám của chúng sinh cho nên có tên là Quang Tụ Phật Đỉnh. 

Thường niệm tụng Quang Tụ Phật Đỉnh ất có công năng hay phá hoại Ủy Lực 
Chân Ngôn thuộc Thế Gian và Xuất Thê Gian, trừ bỏ tật cả chướng ngại, khu trừ Quỷ 
My khó điều phục, có thê thành tựu tất cả việc Phật rộng lớn. 


_Fại Thích Ca Viện trong Thai Tạng Giới Man Đa La (Garbha-dhatu- 
mandala) thì Tôn này biểu thị cho Đỉnh ánh sáng Định Tuệ của Như Lai hay phá trừ 
sự ám chướng. 

Tôn Hình: Thân màu vàng ròng, ngôi ngay thắng trên hoa sen đỏ. Tay phải dựng 
nghiêng co ngón vô danh ngón út. Tay trái để ở eo cầm hoa sen, trên sen có hình Phật 
Đỉnh 





Mật Hiệu là: Thần Thông Kim Cương 

Chữ chủng tử là: TRIM (‹#\) 

Tam Muội Ca Hình là: Hình Phật Đỉnh trên hoa sen, hoặc hình báu trên hoa sen 
màu vàng. 





Tướng Ấn là Quang Tụ Phật Đỉnh Ấn: Chặp tay lại giữa rỗng (Hư Tâm Hợp 
Chưởng), hai ngón vô danh, hai ngón út cùng hợp móng ngón nhập vào trong lòng bàn 
tay; hai ngón trỏ phụ dính lưng hai ngón giữa, kèm dựng hai ngón cái, liên thành hình 
của ba con mắt 





Chân Ngôn là: 

%1(1U{4 {f€#C 4 * T#UŒCSẠ* 4t 

NAMAH SAMANTA BUDDHANAM  TRÌM TEJORASI USNISA 
SVAHA 
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PHẬT ĐĨNH TÔN THẮNG PHẬT MẪU 


Phật Đỉnh Tôn Thắng Phật Mẫu, tên Phạn là UsnI1sa-vijaya hay Viaya. Lược 
xưng là Tôn Thăng Phật Mẫu, Tôn Thăng Mâu. Lại xưng là Tôi Thăng Phật Đỉnh, O 
Sắt Nị Sa Tôn Thăng Phật Mâu, Như Lai Đỉnh Kê Tôn Thăng Phật Mâu. 





Trong tất cả Phật Đỉnh thì Tôn Thắng Phật Mẫu tức Tôn Thăng Phật Đỉnh hay 
khử trừ tất cả phiền não nghiệp chướng, phá hoại tất cả sự đau khô của nẻo uê ác.. nên 
được xem là Tông Thể của tám Phật Đỉnh. Ở trường hợp này thì Tôn Thăng Phật Mẫu 
được xưng là Trừ Chướng Phật Đỉnh hay Xả Trừ Phật Đỉnh (Vikirana-Usn1sa), Tôi 
Toái Phật Đỉnh, Trừ Chướng Phật Đỉnh Luân... Tôn này là Hóa Thân (NIrmana-kaya) 
của Đại Nhật Như Lai Đỉnh Kế (Vairocana-tathägatosnTsa) biểu thị cho sức Thân 
Thông không có chỗ sợ của Như Lai, có năng lực dứt sạch các ô nhiễm của nghiệp 
khiến cho tất cả chúng sinh đều được an vui. 

Tạng Truyền Phật Giáo xưng gọi Tôn Thắng Phật Mẫu là Namgyalma có 9 loại 
hóa tướng nhưng chủ yêu là tướng có ba mặt tám cánh tay... và là một trong 3 Tôn 
Trường Thọ Phật (Vô Lượng Thọ Phật, Bạch Độ Mẫu, Đỉnh Kế Tôn Thắng Phật Mẫu) 
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HÌNH TƯỢNG CỦA PHẬT ĐĨNH TÔN THẮNG PHẬT MẪU 


_ Theo Tam Tạng Thiện Vô Úy thì Phật Đỉnh Tôn Thắng ngôi Kiết Già trên đài 
hoa sen, thần màu thịt trắng với anh lạc nghiêm thân, đội mão Ngũ Tri, hai tay đề dưới 
rôn như nhập vào thiên định, trong lòng bản tay nâng hoa sen bên trên có móc câu Kim 
Cương. 

_ Theo hình vẽ trong Đô Tượng 1 thì Tôn này ngôi bản giả trên tòa sen, mão tóc 
kết búi, hai tay co khuỷu tay để ngang ngực, tay phải kết Ân Cát Tường, tay trái cầm 
cành hoa sen bên trên hoa có móc câu Kim Cương, thân và đâu tỏa hảo quang rực lửa 
sáng. 





Phật Giáo Tây Tạng thờ phụng Tôn Tượng Tôn Thăng Phật Mẫu có ba mặt, 
tám cánh tay, trên môi mặt có ba con mắt 
Mặt chính s1ữa màu trắng, mặt bên phải màu vàng, mặt bên trái màu xanh lam. 
Bên phải: tay thứ nhât câm chày Yết Ma Kim Cương hình chữ Thập để trước 
ngực, tay thứ hai nâng Đức Phật A Di Đà (hay Đại Nhật Như Lai) ngôi trên tòa sen, 
tay thứ ba câm mũi tên, tay thứ tư kết Án Thí Nguyện đặt trên đùi phải. 
Bên trái: tay thứ nhất kết Ấn Phân Nộ Quyên cầm sợi dây (quyến sách), tay thứ 


hai kết Ấn Thí Vô Úy, tay thứ ba câm cây cung, tay thứ tư kết Định Án nâng bình 
Cam Lộ 





Tạng Truyên ghi nhận rằng: 
_ Ba mật: 
,) Mặt chính giữa của Tôn Thắng Phật Mẫu màu trắng biểu thị cho Pháp 
chận đứng tai chướng (Tức Tai) 
) Mặt bên phải màu vàng biểu tượng cho các Pháp Tăng Ích 
) Mặt bên trái màu xanh lam biểu thị cho Pháp Giáng Phục, 
_ Tám cánh tay: 
) Bàn tay nâng Đức Đại Nhật Như Lai là Đẳng Thượng Sư của Ngài biểu thị 
cho sự ôm âp yêu thương 
.) Tay cầm mũi tên đại biểu cho sự câu triệu Tâm Bi của chúng sinh 
,)Tay kết Thí Vô Úy Ấn đại biểu cho việc khiến chúng sinh xa lìa tất cả sự sợ 
hãi 
) Tay kết Thí Nguyện Ấn biểu thị cho sự thỏa mãn đây đủ Tâm Nguyện của tất 
cả chúng sinh 
) Tay cầm cây cung biểu thị cho việc thăng ba cõi 
.) Tay kết Định Án bên trên nâng bình Cam Lộ biểu thị cho việc khiến chúng 
sinh được sông lầu không có bệnh tật 
) Tay cầm chày Kim Cương Thập Tự biểu thị cho việc thành tựu sự nghiệp 
giáng Ma hàng phục điêu không may 
) Tay câm sợi dây biểu thị cho sự giáng phục tất cả tai nạn với chúng sinh khó 
điêu phục 


_ Truyền thông khác thì ghi nhận Tôn Thắng Phật Mẫu là nơi mà Đỉnh vô thượng 
của Đức Phật Thích Ca Mâu NI đã hóa hiện ra với ý nghĩa của ba mặt là: 

.) Mặt Chính với thân là màu trăng, tướng Phật Mẫu mỉm cười, Tâm Trời mở mắt 
Phật là Bản Tôn của Trí Tuệ vô thượng 

.) Mặt bên phải màu vàng là Quán Thê Âm Bỏ Tát hiện bày Từ Bi vô lượng 

) Mặt bên trái màu xanh lam là Kim Cương Thủ Bô Tát hiện bày phẫn nộ giáng 
phục 
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Tôn Thắng Phật Mẫu cùng với Quán Thê Âm Bồ Tát, Kim Cương Thủ Bồ Tát. 
Cả ba đêu hợp một, đầy đủ Công Đức viên mãn của Trí Tuệ vô thượng, Từ Bi, phẫn nộ 
giáng phục. Nhân vì là nơi mà Đỉnh vô thượng của Đức Như Lai đã hóa hiện ra, bởi 
thế là bậc tôn quý vô thượng nên xưng là Phật Đỉnh Tôn Thắng Phật Mẫu 

Nhân vì Tôn Thăng Phật Mẫu có đây đủ Công Đức viên mãn của Trí Tuệ vô 
thượng, Từ Bi, phẫn nộ giáng phục... nên nơi sức Công Đức lớn của Tôn Thăng Phật 
Mẫu hay ban cho chúng sinh Phước Tuệ và trường thọ, hay tiêu trừ tội nặng nghiệp 
chướng vô minh từ ngàn kiếp đến nay, giáng phục hết thảy nạn Ma, hóa giải tất cả 
hung tai hoạnh họa... vì thế Công Đức tràn khắp mười phương chắng thể nghĩ bàn 


_ Tại Thích Ca Viện trong Thai Tạng Giới Man Đa La (Garbha-dhatu-mandala) 
thì Tôn Thăng Phật Mẫu được xưng là Trừ Cái Chướng Phật Đỉnh (Vikïrana-UsnTsa) 
biểu thị cho Đỉnh Lực Vô Sở Ủy Thần Thông của Như Lai, có năng lực dứt sạch các 
ô nhiễm của Nghiệp khiến cho tất cả chúng sinh đêu được an vui. 

Tôn Hình: Thân màu vàng, tay trái cầm hoa sen, trên sen có đề móc câu Độc Cô. 
Tay phải co ngón vô danh, dựng đứng lòng bàn tay ngang ngực, ngôi trên hoa sen đỏ 





Mật Hiệu là: Trừ Ma Kim Cương. 
Chữ chủng tử là: HRARH (&) hay HRŨM (`) 
Tam Muội Gia Hình là:Móc câu đề trên hoa sen. 
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Tướng Ấn là Trừ Nghiệp Phật Đỉnh Án: Tay phải tác Liên Hoa Quyên, dựng 
đứng ngón trỏ co lóng trên như hình móc câu. 


Chân Ngôn là: 
41t q£€áœ $*ˆ @&{[ x42 & 


Namah samanta-buddhaänäm Hruũm_ vikirana pamca-usmsa svähä 
Tôn này có chủng tử là HRÙM ( Š› Tam Muội Gia Hình là đài sen bên trên có 
móc câu K1m Cương dựng đứng, Mật Hiệu là Trừ Ma Kim Cương . 
*) Các Ấn Chân Ngôn thông dụng của Tôn Thắng Phật Mẫu là: 
_ Bản Tôn Ấn : 


Chắp hai tay lại, co 2 ngón trỏ sao cho móng tay dính nhau, đem 2 ngón cái đè 
lên 2 ngón trỏ như thê búng ngón tay, đặt ngay trái tim. 


Ậ 
JÀ 


Tụng Đại Chú 7 lần rôi bung Ấn trên đỉnh đầu 






_ Căn Bản Ấn (hay Trừ Nghiệp Phật Đỉnh Ấn): 

Cài chéo 10 ngón tay bên trong lòng bàn tay rôi năm lại thành quyên (Nội Phộc) 
co ngón trỏ phải như móc câu. Tụng Chân Ngôn là: 

41t#U(f q£Sá^ Š đã {\ (4 #94 4 

NAMAH SAMANTA BUDDHANAM  HRUÙM VIKIRANA PAMCA 
USNISA SVAHA 

Khi tu trì Ân Chân Ngôn này, người ta thường dùng kèm với Tự Luân Quán 


Sở 


⁄% tự N 


(m W ` 


h 
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_ Tôn Thắng Phật Đỉnh Căn Bản Ấn: 

Theo vị tăng tên Hỷ Vô Ủy ở nước Trung Thiên Trúc được Tam Tạng Thiện 
Vô Ủy truyền miệng vê Trừ Chướng Phật Đỉnh Luân Vương Ấn (Tôn Thăng Phật 
Đỉnh Căn Bản An) là: đem 2 ngón út, 2 ngón vô danh cùng cài chéo nhau trong lòng 
bàn tay, bên phải đè bên trái, dựng thắng cứng 2 ngón giữa sao cho đầu ngón dính 
nhau, duỗi 2 ngón cái song song đè bên cạnh lóng giữa của 2 ngón vô danh, đặt 2 ngón 
trỏ trên vạch giữa bên cạnh 2 ngón giữa rồi co dính nhau. Tụng Chân Ngôn sau 7 biến 
rồi tụng Tôn Thắng Căn Bản Chân Ngôn 

41NRNH1ñ4£*2 ad g2 SH SN 7N SấW 3ã 
đứ *XxXx á 

NAMAH SAMANTA BUDDHANAM OM_ JVALA JVALA IMAYA 
IME GADHU USNISA DHUDHU TITI DADA HUM 


Ngoài ra còn có các bài Chân Ngôn sau: 

[_ Phật Đỉnh Tôn Thăng Đại Tâm Chân Ngôn: 

# H5ñ Nâh ÑđÑ<7(4 Ñă@ R1X H£ Nãấ7(4 ã tị t đá 

OM AMRTA PRABHE VIPULA-GARBHE PRABODHI SAME 
SIDDHE MAHA-GARBHE TURU TURU_ SVAHA 


2_ Tôn Thăng Tiêu Tâm Chân Ngôn: 
# ÄHH1ñ 1X äứ tS4& 
OM_ AMRTA TEJA VATI SVAHA 





3. Tôn Thăng Tâm Trung Tâm Chân Ngôn: 


ở ##ŒŒ #@& đIN 44 - Só 
GOM SARVA SIDDHI KESU DHARANI SVAHA 


4- Mật Giáo Nhật Bản lưu hành thêm 2 bài Chú sau: 
41NH1 4£ ÄÑNữk&ñ t4 ø đất 34 34 3« 
a NAMAI SAMANTA BUDDHANAM APRATIHATASASANANAM.- 
OM VIKIRANA  DHUNA DHUNA DHUH 


414HH14£4 ý NNôáT§wv*24“Hš@3 đ@ăH4i4t4 
*é« & 
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b _NAMAH SAMANTA BUDDHÄNÄM OM APRATIHATOSNISAYA 
SARVA VIGHNA VIDHVAMSANA KHARAJA TRŨTAYA SVÄÃHÄ 


5_ Mật Giáo Tây Tạng lưu truyền bài Chú ngắn là: 

# % 1⁄44*# ÄHT H1: XX {4*# ÑÄ á & & Ä Ä I& 
L£ tAfšH£«á'3 44t^ 

OM_ DRUM (?BHRUM) SVAHA OM AMRTA AYUNH DADE SVAHA 
_OM AI HÙM TRAM HRIN]H AM AI RAKSA RAKSA MAM SARVA 
SATVANAMCA SVAHA 


Hoặc truyền dạy Tôn Thắng Phật Mẫu Tâm Chú là: 
OM BHRUM SVAHA OM AMRTA AYURDADE SVAHA 


`8IJ ng 5 E1. )) `. MÍ 


ề 





Do quan điểm Đại Nhật Như Lai là Thọ Dụng Thân Tôn Thắng còn Trừ 
Chướng Phật Đỉnh là Biến Hóa Thân Tôn Thắng, hoặc Đại Nhật Như Lai là Pháp 
Giới Thể Tính Trí Tôn Thắng còn Trừ Chướng Phật Đỉnh là Diệu Quan Sát Trí 
Tôn Thắng nên khi tu Pháp Tôn Thắng thường kết Pháp Giới Trí Quyên Ấn tụng 
Nhất Tự Chân Ngôn BHRÙM và khắng định Ấn Chú thâm mật này là Tôn Thắng 
Phật Đỉnh Trung Tâm Tôn. Có lẽ do sự kiện này mà Quảng Bản Chân Ngôn của Tam 
Tạng Pháp Thiên có ghi nhận câu OM BHRUM BHRÙM BHRUM(# #+##) 


Theo Tam Tạng Thiện Vô Úy thì điều căn bản để thành tựu Pháp tu tất cả Phật 
Đỉnh Pháp là cần phải làm các Pháp Chân Ngôn Ấn Khê xong, sau đó mới thêm 2 Ấn 
Chân Ngôn của Nhất Thiết Phật Đỉnh Luân Tâm và Án Chân Ngôn của Nan Thắng 
Phẫn Nộ Vương . 


345 


_ Nhất Thiết Phật Đỉnh Luân Tâm Án: 

Hai tay móc cài các ngón chéo nhau, dựng thăng 2 ngón giữa đều dựa nhau. 
Tụng Chân Ngôn là : 

# #« âá á€ 

OM BHRUM HUM HUM PHAT 


Nan Thắng Phẫn Nộ Minh Vương Ấn: 

Hai tay cài các ngón chéo nhau, dựng thăng 2 ngón giữa rôi co lóng trên của 
ngón g1ữa phải chông đẻ lóng trên của ngón giữa trái. Lụng Chân Ngôn là: 

« đã tf\ S434 á 

OM_ VIKTIRANA DHUNA DHUNA HÙUM 

Mọi việc: Thỉnh Triệu, Kết Giới, Quang Hiển, Tịch Trừ, Hộ Thân. hộ mình hộ 
người, Hộ Giới Đạo Trường, Phụng Tống chư Tôn đêu dùng 2 Chân Ngôn Ấn Khế 
này. 


Ngoài ra, một số bậc Đạo Sư còn truyền dạy thêm Tôn Thắng Ấn Pháp nữa là: 
Co ngón trỏ, lây ngón cái đẻ lên, chắp tay đê ở trái tim, co ngón trỏ vào lòng bản 
tay, ngón cái đè lên lông g1ữa, chắp tay lại là thành. 





Tối Thăng Chân Ngôn Tâm Trung Tâm dùng chung cho hết thảy niệm tụng. Thọ 
trì lâu dài dùng Thân Ấn. Chú là : 

414 {£4ở ®⁄ Á @€6 d6 

“Nam mô tam mãn đa bột đà nầm. Um _ Tỳ rô, hông phần tra, sa phạ ha” 

NAMARH SAMANTA BUDDHANAM OM BHRUM HUM PHAT SVAHA 


Hàng phục, hô triệu, chữa bệnh, gia trì các thứ thuốc hương, dùng Chú : 


%41CEU\f {f4 ở #4 g1u« 414 á é£ 


“Nam mô tam mãn đa bột đà nẫm. Úm _ Tỳ rô ế hề duệ hế, bàn đà, hồng, 
phấn tra” 

NAMARH SAMANTA BUDDHANAM OM BHRUM EHYEHI BANDHA 
HÙM PHATĨ 


_ Phát Khiến Chân Ngôn : 

4HHfH7Z4£€¿”* $% T(& i(4 á é&£ tá 

“Nam mô tam mãn đa bột đà nẫm. Úm _ Tỳ rô, yết sái, vết sái, hông, phẫn 
tra, sa pha ha” 

NAMARH SAMANTA BUDDHANAM OM BHRUM GACCHA GACCHA 
HUM PHAT SVAHA 


_ Hàng Phục Khế : Ngón cái của 2 tay vịn gốc ngón vô danh, chắp tay lại, để 2 
ngón trỏ trên 2 ngón cái. 
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Phát Khiến Khế: Tay phải: Ngón trỏ để ở gốc ngón cái, năm tay lại thành 
Quyền (Tụng 7 biến) hướng ngón cái lên trên. 


# HH1 34 

“Ùm _ Tam mãn dã, sa đa vam” 

GOM SAMAYA STVAM 

Chú này, tụng một biến tức thọ Bỏ Đề Tâm Giới. Trong Kinh Kim Cang Đảnh 
vượt hơn 3 cõi. 


PHẬT ĐỈNH TÔN THẮNG PHÁP 


Pháp Tôn Thắng Đà La Ni tức là Pháp tịnh trừ tất cả các nghiệp chướng, xa lìa 
tật cả phiên não, tiêu diệt tất cả thân ở Địa Ngục Bàng Sinh, dễ dàng tái sinh vào các 
cõi Trời hoặc tùy theo ý sinh về cõi Tịnh Độ, tăng trưởng thọ mệnh phú quý , phát sinh 
Trí Tuệ, độ mình độ người nhanh chóng thành tựu Chính Pháp Cải Thoát của Phật Đà. 

Tùy theo sự trao truyền của các bậc Đạo Sư nên hình thức tu tập Pháp Phật 
Đỉnh Tôn Thắng có nhiêu sự sai khác. 

_ Thông thường thì các vị Đạo Sư hay dạy cho người khác viết chép Đà La Ni 
rôi an trí trong Tháp báu, nơi Tháp Xá Lợi. Hoặc để trên Tòa Sư Tử, trên đài Kim 
Cương, treo trên đầu cây phướng. Hoặc ghi khắc trên các trụ đá, bia đá để cúng 
dường.. .nhăm cầu phước diệt họa, dứt trừ tội chướng, xa lìa nẻo ác, sinh về cõi lành 
thọ hưởng an vuI phược lạc. 

Ngoài ra, các vị Đạo Sư còn truyện dạy là: Vào ngày l5 của kỳ Bạch Nguyệt, 
Hành Giả tắm rửa sạch sẽ, mặc quân áo mới sạch, thọ 8 Trai Giới, quỳ gôi trước 
Tượng Phật chí tâm trì tụng Phật Đỉnh Tôn Thắng Đà La Ni 1000 biên nhằm tiêu diệt 
các tội chướng nặng nê. 

Lại nữa, nếu vì người chết (mới chết hay chết đã lâu) Hành Giả dùng Đà La Ni 
này chú vào nắm đất vàng 21 biến rồi tán rải trên thi hài người chết thì người ấy liên 
thoát khỏi các cõi Địa Ngục, Ngạ Quý, Súc Sinh, Diễm La Vương xứ... được sinh lên 
Trời hoặc được vãng sinh về cõi Tịnh Độ. 

Do Kinh Điền chi nhận rằng chư Phật, các vị Bô Tát, các vị Hiền Thánh, Đại 
Phạm Thiên, Phạm Thiên, Tha Hóa Tự Tại Thiên, Hóa Lạc Thiên, Đâu Suất Thiên, Dạ 
Ma Thiên, Để Thích Thiên, Đao Lợi Thiên, Hộ Thế Tứ Thiên Vương, Thiện Trụ 
Thiên Tử, Tán Chỉ Đại Tướng, Diêm La Pháp Vương.... với các quyên thuộc đều phát 
tâm thủ hộ cho người trì Pháp này cho nên trước khi trì tụng Phật Đỉnh Tôn Thắng Đà 
La NI, Hành Giả nên đọc bài kệ Khải Thỉnh là : 

Cứi lạy Tôn Thăng Vương 

Ngôi ở Tòa Kim Cương 

Trên hoa sen ngàn cảnh 

Tướng lưỡi rộng dài che khắp cõi 

Wiên mãn vô lượng các Công Đức 

Phật Dính Wăn Trì Đại Chương Cú 

Tám mươi tám ức Như Lai truyền 

Đề Thích Thiên Vương vì Thiện Trụ 

Hay diệt bảy lần đọa bàng sinh 

Giáo Bí Mật Tổng Trì hiểm có 

Hay phát Tâm rộng lớn tròn sảng 
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Nay con chỉ là ké phầm phu 

Nguyện tán Tổng Trì Nhất Nhiết Trí 
Hay đem phước lợi cứu quân sinh 

Các Như Lai ở khắp mười phương 

Chư Bồ Tát nơi Thê Giới khác 

Tám Bộ Trời Rồng, các quyễn thuộc 
Tán Chỉ Đại Tướng với Dược Xoa 
Minh Ty Dịa Chủ, Diễm Ma La 

Thiện Ác Bộ Quan: hai Đông Tử 

Thánh Hiền , các Chúng Đẳng như trên 
Nguyện nghe Khải Thỉnh đều giáng lâm 
Ủng hộ Phật Pháp khiến trường tôn 
Mỗi mỗi siêng tu lời Phật Dạy 

Tất cả hàm linh đến chốn này 

Nghe qua Phật Đừnh Tôn Thắng Vương 
Hết thảy đêu mau thành Phật Đạo 

Nay con phúng tụng Chân Ngôn này 
Nguyện xin Như Lai thường cứu hộ 
Nguyện xin Hiền Thánh thường cứu hộ 
Nguyện xin Hộ Pháp thường ủng hộ 
Nam mô Trailokya Ustisa 

Nam mô Jaya UsH1s 

Nam mô VỤaya Usmsa 

Nam mô ViRÑirana panca UsWisa 

Nam mô TejorasI UsmIsa 

Nam mô Trữ UsnIsa 

Nam mô Sri1m Usnisa 

Nam mô Indra Deva 

Nam mô Kim Cương Giới Hội Nhất thiết chư Phật 
Nam mô Đại Bì Thai Tạng Giới nhất thiết chư Phật 


c— Nếu Hành Giả có điều kiện vẽ Tượng lập Đàn thì các vị Đạo Sư thường dạy 
là: 

Vẽ Tượng. Muôn thọ trì Chú này, trước cân vẽ tượng. Dùng lụa trăng tốt, ba 
bức cao một trượng, màu vẽ không được dùng keo da mà dùng nhựa hương. Họa Sĩ 
cần thanh tịnh, . không được ăn ngũ tân. Khởi công vào ngày mông một, nêu có thể bắt 
đâu từ ngày mông một tháng Giêng là tốt nhất , trong 7 ngày phải vẽ xong. Vẽ núi Cam 
Lỗ, trong núi có đủ các thứ cây cối, hoa quả, suôi khe, câm thú. Giữa núi có hang , 
trong hang vẽ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi Kiết Già, bên trái vẽ Đề Thích Thiên 
Chủ cùng các Thiên Chúng vây quanh, bên phải vẽ Càn Thát Bà Nhi tên là Thiện 
Trụ đoan chánh như Bộ Tát, đâu tóc áo mão đêu y vậy, dùng các thứ Anh Lạc mão 
hoa trang sức. Dùng miệng lụa trăng buộc ở cánh tay trái, tay phải cầm cây gậy tròn và 
vẽ các Càn Thát Bà quyên thuộc vây quanh. Hai bên Đức Phật vẽ 4 vị Thiên Vương 
cùng các quyến thuộc. Lại bên trái đức Phật vẽ Phạm Vương và Ma Vương. Vẽ xong 
làm Đàn thọ Pháp. 

Kết Đàn. Đàn Pháp này, trước cân đất sạch không có gạch đá. Lây 5 thứ nước 
hương trộn với đất vàng làm bùn đắp Đàn vuông vức một trượng. 
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Chính giữa Đàn rộng một khuỷu tay vẽ Phật Đảnh, tóc biếc như con ốc màu 


xanh. 

4 mặt ngoài Đản, để các món ăn uống 7 chén 

4 phương đề 4 lư hương đều đốt các thứ hương thơm. 

Cửa Nam để một bình đông chứa đây nước 5 thứ hương, cửa Nam an Tòa Đề 
Thích. 


Cửa Đông an Tòa Thiện Trụ. 

Chú Sư ngôi nơi Tòa phía Tây, hướng mặt về phương Đông. Mặt tượng Phật 
hướng về phương Tây. 

Lây phướng 5 màu treo 4 bên ngoài Đàn. Đề 5 chén đèn, chính giữa là một 
chén cao, 4 góc mỗi góc một chén như bên dưới giống hình cái Tháp. 

Trong Đàn rải các thứ hoa. Vật cúng dường cũng để ngoài Đàn không được để 
trong Đàn. 

Làm Pháp 7 ngảy, trong 7 ngày tụng đủ số một vạn.Phật Đảnh phóng đại 
quang minh. Chú Sư trong 7 ngày cần phát lô sám hôi, khởi nguyện Đại Bi. Bây giờ 
Pháp được thành tựu, không có nghi, chuyên tâm cúng dường được vô lượng Phước. 

(Trích trong Phật Đảnh Tôn Thăng Đà La Ni Biệt Pháp do Sa Môn Thích 
Quảng Trí dịch ra Việt Văn) 

Kinh Phật Đỉnh Tôn Thắng Đà La Ni Tịnh Trừ Nghiệp Chướng Chú phi 
nhận rằng trong Pháp tu tạo Đàn đã hàm chứa đây đủ 6 món Ba La Mật là: 

“Nếu hết thảy chúng sinh muốn được giải ngộ đêu phải tác Pháp Mạn Đà La. 

Thanh tịnh xoa tô mặt đất. Hoặc dùng nước, đất và Cù Ma Di (Phân bò) 
nghiêm sức [ thì gọi là Thi La Ba La Mật ( Sila-pãramiã: Giới Ba La Mật )] 

NRải hoa, đổi hương, thắp đèn, treo phan phướng, lọng báu. Dùng các món 
trân bảo, thức ăn uống cúng dường. Đây gọi là Đàn Ba La Mật (Dãna-päramitã: Bố 
Thí Ba La Mát) 

Khi làm Đàn, có các phiên não mà không giận dữ, gọi là Săn Đê Ba La Mật 
(Ksãmti-pãramiãà: Kham Nhân Ba La Mật) 

Siêng năng cần mẫn tu hành không có giải đãi thì gọi là Tỳ Lê Da Ba La Mật 
(Virya-paäramitä: Tỉnh Tiến Ba La Mật) 

Chuyên chú nơi Pháp Tắc một lòng không tán loạn thì gọi là Thiên Ba La Mật 
(Dhyãna-päramitã: Thiên Định Ba La Mật) 

An bày đây đủ phân mình rõ ràng thì gọi là Bát Nhã Ba La Mật (Prajñã- 
Paramita: Tuệ Ba La Mật) 

Này Thiên Để ! Đây là tạo Pháp Sự có đây đủ 6 món Ba La Mật cho nên cần 
phải mở bày cho hết thảy chúng sinh được nhiễu lợi ích, mau được Bồ Đề” 

_ Như thế đối với Pháp tu phố thông (Tạp Mật) thì các vị Đạo Sư đã truyền 
dạy cho Đồ Chúng 34, 35 hoặc 38 Pháp. Như Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni Biệt 
Pháp (Do Quy Tư Tăng là Nhạ Na dịch ra Hán Văn, Sa Môn Thích Quảng Trí dịch 
ra Việt Văn) có ghi nhận 38 Biệt Pháp là: 

Pháp thứ 1: Nếu người muốn được sống lâu không đọa Địa Ngục, ác đạo, 
Ngạ Quý, súc sanh, A Tu La cùng diệt các tội nặng. Mỗi thời chí tâm tụng Chân Ngôn 
21 biến, khởi nguyện Đại Bi thương xót hết thảy chúng sanh tức tiêu trừ Thập Ac, Ngũ 
Nshịch. 

Pháp thứ 2: Nếu có Phi Hành, La Sát, Quỷ Thân vảo trong nước gây não 
loạn, khủng bố nhân dân. Thường kết Ấn xưng “Nam mô Phật” tâm tâm nhớ niệm 
tụng Đà La NI này tức được như trên, các nạn tiêu diệt. 

Pháp thứ 3: Nếu có người không tin, chỉ chí tâm một chỗ, thường làm Pháp 
này tức được đại nghiệm. Xong khiến cho người không tin được tin. Nếu làm Pháp có 
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hiệu nghiệm thì có gió Bạch Tộc (2 gió trong mát) thôi đến nhập vào thân. Trên thân , 
da dẻ đơ xâu xí đen đúa và các nạn được ĐIÓ thôi đến đêu biến mất, ách nạn chướng 
nặng đều tiêu trừ 

Pháp thứ 4: Nếu muốn được oai lực tự tại.Trong 7 ngày hướng 4 phương, 
tụng Chú , dùng các thứ lúa làm hình người để 4 hướng. Tức sở nguyện được như ý 

Pháp thứ 5: Muốn được diệt các tội nặng nơi thần. Dưới chân cửa Thành, làm 
như Pháp trên 

Pháp thứ 6: Muốn diệt các tội cho Tiên Vong. Ở ngã tư đường, làm Pháp như 
trên. 

Pháp thứ 7: Muốn diệt tội cho hết thảy chúng sanh. Trước Phật làm Pháp như 
trên. 

Pháp thứ 8: Muốn cứu được chúng sanh bị khổ nơi Địa Ngục. Mỗi thời kết 
Phật Đảnh Án, tụng Chú, hướng 4 phương mà xả thì tội chướng liên tiêu trừ. 

Pháp thứ 9: Muốn thí nước cho Ngạ Quý. Chú vào nước sạch 7 biến, tán rải 4 
phương, dùng tâm mà thí cho thì Ngạ Quý liên được uỗng nước Cam Lô. 

Pháp thứ 10: Muốn cứu tội khổ của súc canh. Chú vào đất vàng 21 biến, rải 
trên súc sanh và 4 phương. Tức được tiêu diệt tội chướng. 

Pháp thứ 11: Nếu muốn cứu Trời Người bị các tội sợ bị đọa lạc. Lây hoa 5 
màu, tụng Chú vào hoa, tán rải nơi Tam Bảo và trên Phật Đảnh. Tức hết thảy tội cầu 
tiêu diệt 

Pháp thứ 12: Nếu có nạn vua, nạn Điặc Ø1ã, khâu thiệt nổi lên. Chú vào 5 thứ 
nước hương 21 biến, rửa Phật và quán đảnh liên được an lạc. 

Pháp thứ 13: Nếu Sa Môn, Bà La Môn, Tỳ Xá, Thủ Đà, 4 Chúng... muốn 
được đây đủ phước báo. Mỗi ngày phát nguyện, sám hối, tụng Đà La ÑI này đem công 
đức hồi hướng cho hết thảy chúng sanh. Chỉ làm như vật tất được như ý, hết thảy tội 
chướng đều tiêu diệt. 

Pháp thứ 14: Muốn diệt hết thảy tội chướng cho chúng sanh. Xé lụa 5 màu 
làm cây phất trân, Chú 21 biến quét thân Phật, Kinh. Chí tâm kết Ấn, Chú 21 biến thì 
tội chướng một đời liên tiêu. 

Php thứ 15: Nếu có Khẩu Thiệt. Lây Mật đựng trong chén sạch, dùng Chu Sa 
hòa với Mật. Chú 21 biến rôi đem Mật, Chú bôi lên môi của trăm Tượng Phật thì Khẩu 
Thiệt liên tiêu diệt, được Phước vô lượng. 

Pháp thứ 16: Nêu người bệnh lâu, năm liệt trên Iiường. Lại nếu muốn hết 
thảy người yêu nhớ cung kính, muốn hết thảy mọi việc Thế Xuất Thế được thành tựu, 
bị Quỷ Thân não loạn, mộng tưởng điên đảo. Dùng 100 lá vàng, Chú 21 biến rồi dán 
trên đảnh 100 Tượng Phật, trước Tượng làm hình Ma Ni Châu thì hết thảy tội tiêu, cầu 
øì đêu được. 

Pháp thứ 17: Nếu trong nước bị Quý Thân gây bệnh cùng bệnh Thời Khí lưu 
hành. Ở 4 cửa thành, dùng giây xanh vẽ Chú, dùng Bạch Đàn làm cái hộp để đựng, 
dùng sáp øăn lại. Đứng ở cửa thành, lây lọng 5 màu che hộp. Mỗi cửa đề một Bản. Tức 
Quỷ Thân, tật bệnh đêu tiêu trừ không dám đến. 

Pháp thứ 18: Nếu trong nước không được mủa ngũ cốc, mưa gió thất thường. 
Lấy lụa trắng làm một cái phướng, vẽ Phật Đảnh Ấn treo ở cái phướng cao 80 thước 
(80/3 m) tức gió thuận mưa hòa, ngũ cốc tốt tươi, nhân dân an lạc, Quý Thân hồi tâm 
hướng thiện, ÀA Tu La Vương không gây chướng ngại. 

Pháp thứ 19: Nếu trời mưa nhiều không dứt. Lấy lụa viết Chú, Chú 21 biến 
dựng nơi đó, liên tạnh mưa 
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Pháp thứ 20: Nếu trong nước có oán địch giặc giã nổi lên. Lây vải xanh viết 
Chú 21 tắm, ở giữa vẽ Càn Thát Bà Nhi Thiên Trụ với 2 tay cảm cung tên rôi dựng ở 
chánh đông của cõi nước thì các nạn tự ÌuI. 

Pháp thứ 21: Nếu trong nước có các tai họa. Dùng đủ các thứ làm 100 Phù 
Đồ Bức Luân, lại giã lá lây nước vẽ Chú 10 Bản, để trên đầu Bức Luân trong cái hộp 
thì tai họa liên tiêu, được phước sông lâu. 

Pháp thứ 22 : Nếu kẻ sang người hèn muốn ủng hộ vả hộ tự thân, cầu tài bảo 
xứng ÿ. Thường khởi thiện tâm, không cân thời gian. Lễ Phật, kết Ấn, tụng Chú 7 biến, 
chiêm ngưỡng mặt Phật không chớp mắt. Làm như vậy tức được đây đủ Phước Đức 
khi chết không bị đọa Địa Tigục ác đạo. 

Pháp thứ 23: Nếu người nữ muốn có con. Trong 100 ngày làm các món ăn 
uống ngon ngọt cho kẻ nghẻo khổ ăn xin và kẻ bệnh tật. Khi cho đô ăn, miệng luôn 
tụng Chú không được giản đoạn tức được (sanh con). 

Pháp thứ 24: Nếu vợ chồng ghét nhau. Lây lụa, Chú 21 biến rồi đem may áo 
cho mặc (thì vợ chông) liên yêu thương nhau. 

Pháp thứ 25: Nếu đàn bà không có chồng. Cúng dường hiện tiên Tăng liên 
được, không có nghi. 

Pháp thứ 26: Nếu có người, quốc vương, đại thân, trăm quan.. . không tin 
Phật Pháp. Lây sữa của 3 con bò vàng không bị ghẻ lác, Chủ vào nước, cỏ 2l biến rồi 
cho bò ăn. Khi mặt trời mọc, vặt sữa đựng trong đồ bằng bạc, lại Chú vào sữa 2l biến 
rôi đồ nơi đất sạch 4 phương. Người lây sữa phải mặc áo trăng, miệng nói: “Cẩn Thái 
Bà Nhi Thiện Trụ và Để Thích phải tự lo việc nay”. Chú Sự liền vào thành thì quốc 
vương, đại quan, ngoại đạo không tin Phật Pháp thây Chú Sư đều sanh lòng hoan hý. 
Chú Sư nói gì thảy đều tin nhận ngợi khen. 

Pháp thứ 27: Nêu có người trong Giới, nơi chôn ở có Quỷ Thân ác, nơi ao có 
Rồng ác.Nêu Rông hiện lên, Chú Sư bảo răng: “Không được làm hại chúng sanh trong 
đây”. Y như trên mà an trí. Nếu ngang bướng không bỏ nghiệp ác. Chú Sư lây cát, Chú 
21 “biến ném nơi này, Chú vào Rông 21 biến thì Rông không dám trái. Nếu là Quỷ 
Thân ác , Chú vào thức ăn 21 biến rồi thí cho. Chủ Sư bảo: ˆ Ta bảo ngươi, nếu Không 
làm hại li tiNP sanh thì được ở đáy, nếu làm hại thì rời khỏi nơi đây `. Nêu Quy Thân 
không nghe theo, liền làm cái cọc sắt dài 22 chỉ, Chú 21 biến rồi đóng xuống đất thì 
Quý Thân liên bỏ chạy. Chú Sư an trí Quỷ Thân xong lại bảo: “Như đây mà ở, không 
được lộn xôn”. 

Pháp thứ 28: Chú Sư mỗi khi ra đi. Làm một cây phât, Chú 108 biến rôi cầm 
mà đi. Nếu gặp súc sanh, lây phất phủi một cái thì súc sanh được lìa khổ, giải thoát. 

Pháp thứ 29: Nếu muốn Tiên Vong xa lìa khổ , được giải thoát. Ngôi trong 
Rừng Thị Đả 7 ngày. Ngày 3 thời tụng Chú nhiêu ít. Mãn 7 ngày , lây đất ở chỗ Chú 
Sư ngôi , vãi 4 phương. Ngay khi vãi (thì Tiên Vong) liên được lìa khô, sanh lên Trời. 

Pháp thứ 30: Buôn bán ê âm, câu øì đều không được. Chủ Sư kết Ấn, tụng 
Chú 21 biên. Đề Tượng Thiện Trụ ở nơi kín đáo rôi cúng dường liên được sở câu, 
buôn bán có lời. 

Pháp thứ 31: Nếu có người muốn vào núi rừng gặp sư tử, cọp, SỐI, câm thú ác 
độc. Khi sắp vảo nơi cửa núi, tụng Chú 108 biến, chú vào đất vàng rôi ngậm đất ở 
miệng, hà hơi vào trong núi, miệng nói: “Cẩm thú ác độc có ác độc đêu tiêu điệt hết, 
đất này thuộc về Ta. Nếu hay y theo Pháp Ta thì tùy ý được ở. Nếu không y theo liễn 
mau đi khỏi. Nếu không đi, miệng liên bị cẩm”. Nêu Chú Sư thây cầm thú, cọp, sói có 
miệng bị cấm liên øom lại một chỗ, lây tay xoa trên đầu, Chú 21 biến rồi bảo răng: “Ta 
đây mở miệng cho ngươi. Mau ra khỏi nơi đây và giữ gìn đất đai này, không được làm 
hại chúng sanh nơi đây”. Chú xong đuổi đi đến nơi an trí cho chúng ở. Chú Sư ngôi 
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trong núi hơn 2 tháng, không được ngôi thêm rồi đi khắp nơi, sau đó ngôi lại. Nếu ngồi 
lâu thì cầm thú không được an ồn. Cân phải biết như vậy 

Pháp thứ 32: Nếu vào trong núi. Các Quỷ Thân xen lần, Rồng xen lẫn không 
cho Chú Sư an ôn ở nơi này. Thấy vậy, Chú Sư liên y theo Pháp mà phân chia. Sư bảo: 
“Ta chọn chỗ đất nay. Hãy đê cho Ta. Nếu đồng ÿ thì được ở. Nếu cưỡng lại không 
nghe thì Ta liên cấm trói ngươi không được đi đâu”. Chú Sư lây định sắt như Pháp mà 
đóng thì các loài đi ra khỏi Ciới không dám vào. 

Pháp thứ 33: Nêu có các Rồng bị Ngoại Đạo cột trói khiến trong nước không 
có mưa gió. Chú Sư ở bên suối có Rông, làm một cái Đàn nhỏ, lẫy gốc Dâu làm § cái 
cọc đề trong Đản. Lây 3 chén sữa, lạc đề trên Đàn. Chú vào cọc 108 biến rồi đóng cọc 
ở 8 hướng của suôi. Lây sữa, lạc đỗ xuống ao. Lấy lá kim bạc vẽ Chú đề trên lá sen 
trong ao. Chú Sư nói: “7?!ện Trị Tức nay bị ách nạn, bị Ngoại Đạo cẩm trỏi. Nay 
làm Pháp nảy xong, dung Đã La Ni ung hộ người”. Phát Thệ xong, liên lấy đô ăn 
uống, cả sa cùng Kim Bạc Chú.. . quãng xuống đáy nước. Chú Sư thôi hơi 3 lần thì 
Câm Pháp của Ngoại Đạo liên bị lộn Rông được giải thoát không còn nạn. Khi Rông 
ra khỏi liên đến cúng dường Chú Sư. Rồng nói: “Ngài có điểu gì sai bảo ?”. Chú Sư 
nói: “Ngươi y theo thời làm gió mưa, đem Đà La Ni này đê trên đảnh khiến cho ngươi 
vĩnh viên không có tai nạn” 

Pháp thứ 34: Nếu nước lụt làm chìm đắm người. Chú Sư chú vảo nước 2l 
biến rôi rảy vào nơi nước lụt liền không còn (người) bị trôi chìm. 

Pháp thứ 35: Nếu thường niệm, nhất định sanh Tịnh Độ, vĩnh viễn được an 
lạc. 

"Pháp thứ 36: Nếu ngày ngày tụng 1000 biến cùng kết Ấn thì được thân Kim 
Cang Bắt Hoại, đời này được Vô Sanh Pháp Nhãn. 

Pháp thứ 37: Nếu ngày ngày kết Ấn tụng Chú 108 biến thì mau được chư Phật 
10 phương thọ ký , nhất định không nghi. 

Pháp thứ 38: Nếu ngó 4 phương 4 hướng, kết Ấn tụng Chú 21 biến vì chúng 
sanh xưng tên và xả Ấn thì được hết thảy Quỷ Thân, Ma Vương, Ty Na Dạ Ca, Ac 
Quỷ, Rông.... Cung kính giữ gìn. Hết thảy điều câu xin , tự nhiên đến. Nhan sắc tốt 
tươi, phước đức vô lượng, công đức vô biên, chư Phật I0 phương ngợi khen huông chi 
có người chí tâm trì tụng ắt mau chứng Vô Sanh Pháp Nhẫn, tùy ý thọ sanh 10 phương 
Tình Độ, liên hoa hóa sanh, được chứng Quả Phật. 





_ Riêng đôi với Hành Giả ưa thích tu trì Mật Giáo thì các vị Đạo Sư thường 
truyền dạy cách xây dựng Đàn Trường để tu tập và xưng là Phật Đỉnh Tôn Thắng 
Mạn Trà La. Có 2 hình thức tu tập Đàn Pháp là Tướng Đàn và Tầm Đàn 

a) Tướng Đàn: Chú Sư dùng mảu sắc tô vẽ các Tôn, Ấn Khê, Pháp Khí, cảnh 
tượng... trên mặt đất hoặc tranh vẽ . Sau đó bày biện đây đủ mọi thứ cúng vật thật sự 
để cúng dường. 

b) Tâm Đàn: Chú Sư dùng tâm quán tưởng các Chủng Tử biến thành các Tôn 
theo thứ tự . Sau đó dùng Tâm vận tưởng mọi thứ cúng vật dâng hiên các Tôn. 


Truyền Thống Hoa Văn thường lưu truyền 2 loại Tôn Thăng Mạn Trà La tùy 
theo Nghi Quỹ của Ngài Bắt Không hay Nghĩ Quỹ của Ngài Thiện Vô Úy 

I_ Theo Nghị Quỹ của Ngài Bất Không: Chính giữa vẽ Đức Tỳ Lô Giá Na Như 
Lai trụ Pháp Giới Ấn, ngôi Kiết Già trên Tòa Sư Tử. 

Phương Bắc vẽ Hư Không Tạng Bồ Tát (Äkãéa-garbha Bodhisattva) 

Phương Tây vẽ Quán Âm Bồ Tát (Avalokite§vara Bodhisattva) 

Phương Nam vẽ Trừ Cái Chướng Bồ Tát (Sarva Nirvana-viskambhini 
Bodhisattva) 

Phương Đông vẽ Kim Cương Thủ Bồ Tát (Vajrapani Bodhisattva) 

Góc Đông Nam vẽ Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát (Mañjuérï Bodhisattva) 

Góc Tây Nam vẽ Địa Tạng Bô Tát (Ksitigarbha Bodhisattva) 

Góc Tây Bắc vẽ Từ Thị Bồ Tát (Maitreya Bodhisattva) 

Góc Đông Bắc vẽ Phố Hiền Bồ Tát (Samantabhadra Bodhisattva) 

Phía dưới bên trái đặt Bắt Động Minh Vương (Acala-vidyaräja), bên phải đặt 
Giáng Tam Thế Minh Vương (Trailokya-vijaya-vidyaräja) 
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2_ Theo Nghi Quỹ của Ngài Thiện Vô Ủy: Vẽ một vòng tròn sáng lớn, chia ra 
làm 9 vòng tròn nhỏ . 

Vòng chính giữa vẽ Đức Tỳ Lô Giá Na Như Lai (Valrocana-tathagata) đâu đội 
mão Ngũ Trí, ngồi Kiết Già trên tòa Sư Tử, tay kết Pháp Giới Định Ấn 

Vòng tròn phương Nam vẽ Quang Tụ Phật Đỉnh ( TeJoraš$1 Usn1sa) 

Vòng tròn phương Đông vẽ Tối Thăng Phật Đỉnh (Vijaya-UsnTsa) 
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Vòng tròn phương Bắc vẽ Trừ Cái Chướng Phật Đỉnh (VikTrana-UsnIsa) 

Vòng tròn phương Tây vẽ Bạch Tản Cái Phật Đỉnh (S1itatapatra-Usr1sa) 

Vòng tròn góc Đông Nam vẽ Vô Biên Thanh Phật Đỉnh (Anantasvara-Usi1sa) 

Vòng tròn góc Đông Bắc vẽ Quảng Sinh Phật Đỉnh (Abhyudgata-UsnTsa) 

Vòng tròn góc Tây Nam vẽ Phát Sinh Phật Đỉnh (Maha-Usnsa) 

Bên dưới: trong hình tam giác bên trái vẽ Bất Động Minh Vương (Acala- 
vidyaräa), trong nửa vành trăng bên phải vẽ Giáng Tam Thế Minh Vương 
(Trailokya-v1Jaya-vidyaraJa) với lò hương đặt giữa 2 vị này 

Bên trên: mỗi bên vẽ 3 vị Thủ Đà Hội Thiên 9 [Gồm Ó vị Tĩnh Cư Thiên 
(Suddhäväsa deva)] biểu thị cho nghĩa trong sạch . 
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*) Đạo Trường Quán: 

Năm Đại tạo thành Pháp Giới, trong hư không có vành trăng tròn sáng, dùng 
chày Tam Cổ làm giới đạo, dùng bình báu làm phân tê. Ở chính giữa: viên minh (vòng 
ảnh sáng tròn trịa) tại trung ương có đài hoa sen lớn, bên trên có chữ VAM (ä) thành 
Pháp Giới Suất Đồ Ba, Suất Đồ Ba (Stũpa: cái tháp) biến thành Đại Nhật Như lai đội 
mão báu Ngũ Phật với anh lạc nghiêm thân, ngôi Kiết Giả trên sàng 8 Sư Tử, trụ Pháp 
Giới Ấn. 
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Trong viên minh bên trái có chữ LAM (đ†) biến thành Bạch Tản Cái Phật 
Đỉnh 

Trong viên minh bên phải có chữ BHRŨM ($8) biến thành Tối Thắng Phật 
Đỉnh. 

— Trong viên minh phía trước có chữ HRUM ( ŠŸ) biến thành móc câu, móc câu 
biên thành Tôn Thăng Phật Đỉnh (Trừ Chướng Phật Đỉnh) ngôi Kiết Già trên đài hoa 
sen, màu thịt trăng, hai tay đê dưới rôn như vào Thiên Định, giữa lòng bản tay nâng 
một hoa sen, trên hoa có dựng một móc câu Kim Cương. 

Trong viên minh phía sau Đại Nhật Như Lai có chữ TRUM (-Ä) biên thành 
Phóng Quang Phật Đỉnh (Quang Tụ Phật Đỉnh) 

Bên trái của Trừ Chướng có chữ SAM (*%x) thành Thăng Phật Đỉnh 

Bên phải của Trừ Chướng có chữ TRUM ($#) thành Quảng Sinh Phật Đỉnh. 

Bên phải Quang Tụ có chữ HUM (& ) thành Vô Biên Thanh Phật Đỉnh 

Đông bên trái có chữ SRũM (#y) thành Phát Sinh Phật Đỉnh 

Ở dưới, bên trái trong nửa vành trăng có chữ HAH (Ñ) thành Giáng Tam Thế 
Tôn. Bên phải có chữ HAM (#&) thành Bất Động Minh Vương. Phía trước có lò 
hương. 

Bên trên, mỗi bên có 3 chữ RU (R Ä ) biến thành 6 vị Thủ Đà Hội Thiên với 
hình Đông Tử đều cầm hương hoa. 
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Ngoài cách tạo lập Đàn Trường như trên, trong Tôn Thắng Phật Đảnh Chân 
Ngôn Du Già Pháp , quyên hạ (Do Sa Môn Thích Quảng Trí dịch ra Việt Văn) Ngài 
Thiện Vô Úy còn truyền dạy cách lập Đàn Pháp theo 3 bậc Thượng, Trung, Hạ là: 

“Pháp tắc hoạ Mạn Đà La: Vuông tám khuỷu, mười hai khuỷu, hoặc ba tắm 
khuýu, nếu vì chúng sanh mà làm thì bảy khuỷu hoặc tám khuÿýu cũng được. Nếu làm 
lớn hoặc quan phủ trong nước tạo một trăm tám khuyÿu, ít là ba tám khuỷu. 

Tám khuýu: bốn khuỷu làm chính giữa, trong vòng tròn lớn chia làm năm 
vòng tròn nhỏ. Bốn góc hình bán nguyệt, mỗi vòng vẽ chín Tôn vị, trong vòng bán 
nguyệt vẽ Lục Túc Tôn, bốn mặt vòng tròn lớn vẽ tám cái bình bốn bánh xe, mười sáu 
chày Kim Cang dựng đứng, thảy đều cột các dây lụa, bốn khuỷu chia làm hai viện, lại 
mỗi viện chia ra làm ba đạo. 

Ở viện thứ hai phía ngoài vẽ ba đạo, trăng, vàng, đỏ y theo nghi của ba Phật 
Đảnh và nghĩa của GIới, Định, Huệ . 
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Phía ngoài viện thứ ba vẽ năm đạo, trắng, vàng, đỏ, xanh, đen là nghĩa năm 
Phật Đảnh, năm Trí. 

Trong hai viện, chia ra làm ba đạo, ở trong viện thứ nhất là chư Thánh chúng 
ngôi xây vệ phía trong. Đạo thứ hai để bảo bình, lư hương, đèn sáng, Ứ già, các món 
ăn uông, hoa quả. Đạo thứ ba là biện sự thị giả, chỗ cho các người lui tới dâng các món 
cúng dường, ở viện thứ hai cũng như vậy. 

Nơi trung đài vẽ tám vòng tròn lớn, chia ra làm chín vòng, trong mỗi vòng 
tròn lại chia làm chín vòng, ở trong vẽ chín vị Thánh. Vòng tròn ở giữa vẽ Phật Tỳ Lô 
Giá Na, bốn mặt vẽ Tôn Thăng Phật và bôn Đảnh Luân Vương. Bốn góc vẽ bôn Ba La 
Mật Bỏ Tát. Ở giữa hình bán nguyệt, bốn góc vẽ bốn Đại Đảnh Luân Vương, bốn cúng 
dường Ba La Mật, đều y theo Pháp tắc. 

Viện thứ nhì hướng Đông, vẽ Phật Thích Ca Mâu Ni ngôi kết giả phu, tướng 
đang nói Pháp. Ở dưới tòa hai bên, về Đề Thích và Thiện Trụ, hai gối sát đât, chấp tay 
cung kính nhìn ngắm Như Lai, thưa thỉnh làm sao trừ tai nạn, làm sao được sông lầu, 
tại sao 7 lần sanh làm súc sanh ...v...v... Như vậy thưa thỉnh xong. Khi ấy Thê Tôn từ 
bi thương xót liên vào Trừ Chướng Tam Ma Địa, từ trên đảnh Như Lai phát ra Nhạ Da 
Tam Ma Địa (Jaya-samadhi: Tôn Thắng Tam Muội), tướng như Luân Vương mảu 
trắng đầu đội mão báu Ngũ Phật, tay cầm Kim Tỏa Câu, nơi ót chiêu hào quang quanh 
thân tròn như bánh xe. Khi hiện Tam Ma Địa này, 10 phương Thê Giới 6 lần chân 
động, 10 phương Thể giới tất cả Địa Ngục, sáu đường chúng sanh đọa nơi ác đạo, thảy 
đều trừ diệt các nghiệp ác, không còn thọ lại nữa, đều được sanh về cõi Trời và 10 
Tịnh độ, do Thiện Trụ Thiên Tử tiêu trừ 7 lần phải sanh vào ác đạo nên gọi là Trừ 
Chướng Phật Đảnh Luân Vương, tức là một trong 8 Đại Luân Vương gồm năm Phật 
Đánh Luân Vương, và ba Phật Đảnh .. 

Hai bên trái, phải của Đức Phật, vẽ Bỏ Tát Di Lặc tay câm Pháp giới ân, Bồ 
Tát Mạn Thù Thất Lợi tay cầm hoa sen xanh. Các Vị đều kết Bồn ân, một tay cầm phất 
và đêu hướng về phía Phật. 

Lại hai bên phải trái của Đức Phật vẽ Như Lai Hào Tướng, Như Lai tâm, Như 
Lai Thiệt Tướng, Như Lai Nhãn, Như Lai TỊ, Như Lai Nha, Như Lai Nhĩ, Như Lai 
Thân (môi), Như Lai Yêu (eo), Như Lai Sóc, Như Lai Vô Uý, Như Lai Mã Âm Tàng, 
Như Lai My (lông mày), Như Lai Khẩu, Như Lai Vô Năng Thăng Minh Vương, Như 
Lai Vô Năng Thắng Minh Phi. 

Bốn góc viện: Hương Ba La Mật Tam Muội Da, Bảo Ba La Mật Tam Muội 
Da, Hoa Ba La Mật Tam Muội Da, Đồ Hương Ba La Mật Tam Muội Da, đối nhau ở 
trong vòng tròn, ngoài ra Như Lai Hào Tướng ...v...v... thảy đêu cầm bốn ân khế, các 
thứ trang nghiêm, ngôi kiết già. 

Bồn mặt vẽ 10 phương Chư Phật và Bỏ Tát, bốn Đại A La hán, bỗn Phật Bích 
Chị chia ở 4 góc mặt 

Ở giữa mặt phía Bắc vẽ Bỏ Tát Quán Tự Tại, hai bên vẽ Liên Hoa Bộ nội 
quyến thuộc, Bồ Tát Đắc Đại Thế  . Bỏ Tát Bạch Xứ Tôn Quán Tự Tại, Bỗ 
Tát Thất Cu Chi Quán Tự Tại, Bỏ Tát Bất Không Quyên Sách Quán Tự Tại, Bồ Tát Đa 
La Quản Tự Tại, Bồ Tát Như Ý Luân Quán Tự Tại, Bồ Tát Thương Ly Quán Tự Tại, 
Bỏ Tát Cát Tường Quán Tự Tại, Bồ Tát Thủy Cát Tường Quán Tự Tại, Bồ Tát Mã 
Đầu Minh Vương Quán Tự Tại, Bồ Tát Liên Hoa Quân Trà Lợi Minh Vương Quán Tự 
Tại, Bộ Tát Nhất Kê MinhVương Quán Tự Tại, các vị Thánh giả đều chấp bốn khế và 
trang nghiêm đây đủ, ngôi bán già trên tòa sen. 

Lại ở giữa mặt phía Nam, vẽ Bồ Tát Chấp Kim Cang Vương Bí Mật Chủ, tay 
cảm chày Kim Cang, ngôi Kiết Già Phu. Hai bên vẽ Kim Cang Bộ Nội Thánh Chúng, 
an trí thứ lớp: Bộ Tát Kim Cang Mẫu, Bỏ Tát Kim Cang Quyên, Bồ Tát Kim Cang 
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Tỏa, Bộ Tát Kim Cang Nhãn, Bộ Tát Kim cang Phẫn Nộ, Bỏ Tát Kim Cang Sách, Bồ 
Tát Kim Cang Quân trà Lợi, Bộ Tát Kim Cang Tiếu, Bồ Tát Kim Cang Hỏa, Bồ Tát 
Kim Cang Đạt, Bồ Tát Kim Cang Hi, Bộ Tát Kim Cang Bồn, Bồ Tát Kim Cang Tâm, 
Bỏ Tát Kim Cang Tô Bà Hô, Bỏ Tát Kim Cang Đồng Tử, Bồ Tát Kim Cang Xích 
Thân. Bồ Tát Kim Cang Thanh Diện, các vị Kim Cang Bồ Tát đều cầm chày Km 
Cang, Luân, quyền sách, gậy, lòi tói, bốn ân khế ngồi bản già, quanh thân lửa cháy rực 
rỡ, anh lạc trang nghiêm nơi thân, thảy đều như Pháp hình (hình đã ghi rõ trong nghi 
quỹ). 

Ở cửa phía Tây, hai bên an trí 08 Đại Bỏ Tát là: Bồ Tát Hư Không Tạng, Bồ 
Tát Địa Tạng, Bỏ Tát Trừ Cái Chướng, Bồ Tát Từ Thị, Bỏ Tát Mạn Thù Thất Lợi 
Đông tử, Bộ Tát Trì Địa, Bỏ Tát Liên Hoa Thủ, Bồ Tát Bí Mật Chủ ...v...v... mỗi mỗi 
đêu chấp bốn khế ấn và trang nghiêm nơi thân đây đủ. 

Ngoài viện an trí mười phương các thân Hộ Pháp cùng các quyền thuộc, hai 
bên vẽ bốn trụ giả. Góc Đông Bắc vẽ Y Xá Na tay câm Đát Lợi Thư Na, hai bên có hai 
thị giả tay cảm Ấn Khê. 

Cửa Đông phía Đông Bắc, vẽ Đề Đầu Lại Tra Thiên Vương, tay cầm đàn Tỳ 
bà có bốn thị giả. 

Cửa Đông phía trên hướng Nam, vẽ Hộ Pháp Đề thích Thiên tay câm chày 
Kim cang, có bốn thị giả. 

Bốn mặt ngoài viện, vẽ bốn Phật Bích Chị, bốn Thanh Văn. 

Góc Đông Nam vẽ Hỏa Thiên Thân ngôi trong lửa, tay cầm xâu chuỗi, hai bên 
vẽ hai thị giả, 

Phía Nam vẽ Diêm La Vương tay cầm Tử Vương ấn, Diêm La Phi và các loài 
quỷ quyên thuộc. 

Hai bên góc Tây Nam, vẽ La Sát Vương tay cầm kiêm, có hai thị giả tay cầm 
đao, đêu ngôi hai bên. Mặt cửa phía Tây hướng lây Nam, vẽ Thủy Thiên Thân mặc 
giáp mũ, trên đầu có đâu rắn, tay cầm quyên sách, có bốn thị giả quỳ hai bên chắp tay, 

Phương dưới cửa Bắc vẽ Địa Thân, A Tu La Vương tay cầm Bảo Bình, có bôn 
thị giả. 

Cửa Nam mặt phía Tây, vẽ Nhật Thiên Tử và Phi cưỡi xe năm con ngựa, hai 
tay câm hoa sen nở ngôi trong vòng tròn. Vẽ bảy sao y theo Bồn sắc, tay cầm bốn ấn, 
vẽ hai bên Nhật Thiên Tử và quyền thuộc. 

Mặt phía Đông vẽ Nguyệt Thiên Tử và Phi cưỡi xe năm con ngỗng, tay cầm 
phướng gió trên có có con thỏ ngồi trong vành trăng, có hai tám sao đều cầm bốn khế, 
tùy phương hướng, màu sắc, hình Chư Thiên ngôi quanh Nguyệt Thiên Tử. 

Mặt Đông và Nam vẽ các Tất Địa chư Tiên, có ba bốn thị ø1ả như trên. 

Các Thánh chúng y theo Pháp vẽ bốn hình dây đủ, đây là Mạn Đà La bậc 
thượng. 

Nếu như vẽ ân khế, trên đài sen vẽ phóng ánh sáng rực rỡ, đây là Mạn Đà La 
bậc Trung. 

Nếu trên đài sen vẽ các chủng tử Phạn tự phóng ánh sáng chung quanh, đây là 
Mạn Đà La bậc Hạ. 

Nếu quốc vương muốn trừ tai nạn, ở giữa viện thứ ba vẽ năm non bốn biến 
vua chúa, quan binh các thân kỳ trong nước, như Pháp mà vẽ. 

Nếu bị nghịch tặc nỗi lên, ở viện thứ tư vẽ hình nghịch tặc và các hinh trạng 
biến dị. Ở trong dưới nửa đàn mà trấn. 

Như vậy vẽ xong kết ØIớỚI, tịch trừ, triệu thỉnh, dâng các Bảo Bình, lư hương, 
đèn sách, hoa quả, Ứ gl1à....V...V... đều an trí dưới tòa các Thánh vị, tùy theo lớn nhỏ 
sắp đặt. Nếu lớn một trăm tắm khuỷu, Bảo Bình hai lăm cái; nếu tám khuỷu trở lại thì 
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mười lần một cái, hoặc sáu cái, còn các món cúng dường khác tùy thời mà dâng cúng, 
trong chính vòng tròn ở giữa, hai viện ngoài cộng chung là 16, bốn góc bốn cửa đối 
nhau. 

Nếu làm Mạn Đà La Tăng Ích, Tức Tai thì tròn.Nếu Hàng Phục thi làm hình 
tam giác. Nếu Nhiếp Triệu thì làm hình bán nguyệt. Các thứ khác giỗng nhau”. 


Thông thường các vị Đạo Sư thường hay truyền trao cho Đệ Tử 2 cách tu theo 
Pháp Tăng Ích và Pháp Tức Tai 

_ Nếu tu Pháp Tăng Ích (Pustika) thì Chú Sư ngôi ở mặt Tây hướng mặt về 
phương Đông, đặt mặt tượng Phật hướng về phương Tây. Từ một ngày cho đến 7 ngày 
tụng đủ 10 vạn biến. Trong 7 ngày, như Pháp tỏ bảy Sám Hồi, phát khởi Nguyện Đại 
Bi thì ngay lúc tu trì liên được thành Pháp. Cân nhớ là đừng khởi Tâm nghi ngờ, luôn 
thành Tâm cúng dường sẽ sinh vô lượng Phước 

Nếu tu Pháp Diên Thọ (câu sống lâu) thì 6 ngày 6 đêm y theo Pháp thọ trì sẽ 
mãn tất cả Nguyện. Tất cả khổ não của nẻo ác đáng lẽ phải chịu thảy đều được giải 
thoát. 

_ Nếu tu Pháp Tức Tai (Sãntika): Ngày ngày nên tụng 21 biến sẽ diệt trừ mọi 
tội, tăng trưởng Phước Lợi , được mọi người yêu kính. Sau khi chết được vãng sinh về 
cõi Cực Lạc. 


Đề nhắc nhở Hành Giả tự chứng biết lúc mình sắp tu Chân Ngôn thành tựu, 
trong Tôn Thắng Phật Đảnh Chân Ngôn Du Già Pháp, quyền hạ (Do Sa Môn Thích 
Quảng Trí dịch ra việt Văn) Ngài Thiện Vô Úy có dạy răng: 

“Nay ta lại nói: Hành giả muôn thành tựu tướng của Chơn ngôn, nếu nói cho 
đây đủ hết kiếp cũng không nói đặng, chỉ có Phật mới hay nói được thôi. Nêu Hành giả 
tụng trăm ngàn vạn biên tức được thành tựu. Nếu khi sắp thành tựu, trước có bảy cảnh 
giới cát tường, phải biết hành giả mau được Tất Địa. 

Thứ nhất: Mộng thây vào mười phương quốc độ ba đời tât cả Phật Tỳ Lô Giá 
Na Như Lai, Đại Như Ý quảng Đại Tôn Thắng Đại Quán Đảnh Bí Mật Mạn Đà La Ấn 
Tam Muội Da, ta được tất cả Như Lai thọ ký Hoán Đảnh Mạn Đà La Ấn Tam Ma Địa. 
Ta và Như Lai một lúc cùng phát thệ rằng: “Lành thay! Lành thay! Thiện nam tử, ông 
được được vao trong mưởi phương CỐI Phật. Lui tới tự tại, trong mồi cõi có chín mươi 
chín hằng sau cu chỉ na dữu đa trăm ngàn tất cả Như Lai nhớ nghĩ gia bị”. Được cảnh 
giới này, nên gia công tinh tân, không nên thủ xả. 

Thứ hai: Mộng thây vào mười phương quốc độ ba đời tất cả Chư Phật, Đại 
Liên Hoa Tộc Tôn Thắng Phật Đảnh Đại Ma Ni Bảo Mạn Đà La Ấn Tam Muội Da 
cung điện. Ta cùng Như lai thọ Đại Liên Hoa Tộc Tôn Thắng Phật Đảnh Đại Ma NI 
Quán Đánh Mạn Đà La Ấn Tam Muội Da phẩm. Hiện tiên ta và Như Lai cùng nói lời 
răng: “Lành thay! Thiện nam tứ, ông được Đại Liên Hoa Chung Tóc Tôn T, hẳng Phát 
Đảnh Quán Đảnh Mạn Đà La Ấn Tam Muội Da phâm, được Chư Như Lai nhiếp thọ 
øia bị Đại Ma Ni Ấn Tam Muối Da'``. 

Thứ ba: Mộng thấy vào mười phương quốc độ ba đời tât cả Chư Phật, Đại 
Kim Cang Chủng Tộc Tôn Thắng Phật Đảnh Đại ma Ni Bảo Quán Đảnh Mạn Đà La 
Ấn Tam Muội Da. Ta và Chư Như Lai thọ Kim Cang Chủng Tộc Tôn Thăng Phật 
Đảnh Đại ma NI Bảo Quản Đảnh Mạn Đà La Ấn Tam Muội Da phẩm và ta thọ tất cả 
Như Lai Kim Cang Chủng Tộc Tôn Thăng Phật Đảnh Đà La Ni Tam Muội Da phẩm. 
Tất cả Kim Cang đồng khen rằng: “Lành thay! Lành thay! Thiện nam tử, ông được các 
Như Lai Kim Cang Chủng Tộc Tôn Thắng Phật Đảnh Đại ma Ni Bảo Đại Mạn Đà La 
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Ấn T. am Muội Da phẩm, được Chư Kim Cang nhiếp thọ øia bị Đại Ma NI Bảo Kim 
Cang Án Tam Muội Da”. 

Thứ í: Mộng thây vào mười phương quốc độ tất cả Như Lai Đại Ma Ni Bảo 
Chúng Tộc Tôn Thăng Phật Đảnh Đại Quán Đảnh Mạn Đà La Ấn Tam Muội Da phẩm, 
thây ta và các Như Lai thọ Đại Ma Ni Bảo Quán Đảnh Mạn Đà La Ấn Bí Mật Thành 
Tựu Tam Muội Da, được các Như Lai khen răng: ` Lạnh thay! Lành thay! Thiện nam 
tử, ông nay được tất cả Như Lai Đại Ma Ni Bảo Chúng Tóc Tôn T, hăng Phật Đảnh 
Quán Đảnh Mạn Đà La Ấn Bí Mật Tâm phâm hiện tiên gia bị, Pháp Quán đảnh này là 
tất cả Như Lai Đại Như Ý Bảo Chủng lóc Bí Mật tâm Chơn ngôn Tam Muội Da 
phẩm ”. 

Thứ năm: Mộng thấy vào mười phương quốc độ tất cả Như Lai Bất Thối 
Chuyên Tôn Thắng Đại Quản Đảnh Bí Mật Mạn Đà La Ấn Tam Muội Da, được các 
Như Lại thọ Bất Thôi Chuyền Đại Quán Đảnh Bí Mật Mạn Đà La Ấn Tam Muội Da 
phẩm, được Chư Như Lai đêu khen răng: “Lành thay! Lành thay! Thiện nam tử, ông 
nay được mười phương quốc độ ba đời Chư Phật, tất cả Như Lai Bất Thôi Chuyên lôn 
Thăng Phật Đảnh Đại Quản Đảnh Bí Mật Mạn Đa La Ấn Tam Muội Da phẩm”. 

Thứ sđu: Mộng thây ta với mười phương quốc độ ba đời tật cả Như Lai ngồi 
cội Bộ Đêẻ, nơi tòa Kim Cang thành Đắng Chánh Giác, làm Đại Pháp Vương Quán 
Đảnh Địa Pháp. Thấy khắp mười phương quốc độ ba đời tật cả Như Lai ngôi tòa sư tử 
thọ tất cả Như Lai Bất Thôi Pháp Vương Quán Đảnh Đại Pháp. Chư Như Lai đều khen 
răng: “Lành thay! Lành thay! Ngươi thật bên chắc, nay được tất cả Như Lai Bất Thôi 
Như Lai quản đảnh hộ niệm lâu dải không bỏ `. 

Thứ bảy: Mộng thây Như Lai Thích Ca Mâu Ni nơi cội Bồ Đề, ngôi tòa Kim 
Cang, phóng Đại quang minh, chuyên Đại Pháp luân, đốt Đại Pháp cự, vũ Đại Pháp võ, 
dựng Đại Pháp tràng, thối Đại Pháp loa, đánh Đại Pháp nhạc, phá Đại Ma quân và thấy 
mười phương quốc độ ba đời tất cả Như Lai ngôi cội Bồ Đề nơi tòa Kim Cang chuyển 
Đại Pháp Luân, dẹp Đại Ma quân, Tối Thắng Đại Bí Mật Mạn Đà La Ấn Tam Muội 
Da phẩm. Thời Chư Như Lai đều khen rằng: “Lành thay! Lành thay! Thiện nam tử, 
ông được chân ngôn Báo Kiên Có Giải Thoát Chuyên Pháp Luân Đại Quán Đảnh Bí 
Mật Mạn Đà La Án tam Muội Da”. 

Như vậy y Pháp cần phải cỗ găng quán tưởng thọ trì đọc tụng không có gián 
đoạn, tức được bảy loại mộng tỐt. Chứng Nhất Thiết Như Lai Năm Đảnh Luân Vương 
Chơn Ngôn Thân Biến Pháp, nhập vào mười phương quốc độ ba đời tất cả Phật Đảnh 
Luân Vương Đại Ty Lô Giá Na Như Lai Đại Mạn Đà La Ấn Tam Muội Da hội. Nhập 
tật cả Tam Muội Da xứ. Được thấy mười phương quốc độ ba đời tất cả Như Lai Tôn 
Thắng Phật Đảnh Luân Vương Như Lai Đại Tỳ Lô Giá Na, bôn Ba La Mật ...v...v... 
Đông phương Như Lai A Súc, Chấp Kim Cang Bí Mật Chủ ...v...v... Nam phương 
Như Lai Bảo Sanh, Hư Không Bảo ...v...v... Tây phương Như Lai Vô Lượng Thọ, 
Liên Hoa Nhãn ...v...v... Bắc phương Như Lai Bất Không Tất Địa, Tỳ Thủ Yết Ma 
...V...V... bốn Trí, bốn Tam Muội Da ...v...v... vô lượng Thánh chúng sắc thân vi 
diệu cung kính cúng dường, gìn giữ mười phương quốc độ ba đời tật cả Tôn Thắng 
Phật Đảnh Tỳ Lộ Giá Na Như Lai, tật cả danh hiệu được mười phương quốc độ ba đời, 
tật cả Tôn Thắng Phật Đảnh Đại Tỳ Lô Giá Na Như Lai thọ cho Trừ Chướng Phật 
Đảnh Ấn Đà La Ni Tam Muội Da Thân Thông Pháp phẩm trên hết. 

Nếu trong quá khứ đã tạo mười ác, năm nghịch, bốn trọng, các tội nặng nê 
thảy đều trừ sạch. 

Nếu có chúng sanh ở nơi các đọa xứ được nghe Đại Quán Đảnh Quang Vương 
Tôn Thắng phật Đảnh Luân Vương Chơn ngôn qua tai một, hai, ba, bảy lân, tức được 
tiêu trừ tất cả tội chướng. 
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Nêu Hành giả Du giả thương xót sáu nẻo Hữu tình ở nơi đánh núi cao lễ mười 
phương, mỗi phương tụng Tôn Thắng Chơn ngôn một biến, mắt nhìn các loại chúng 
sanh đêu được xa lìa tất cả tội khô. Đời sau được sanh vào cõi Bất Động phật, hoặc. viết 
trên phướng, treo trên đảnh núi cao, trên đầu ngọn cây, phướng bay hướng nào tật cả 
chúng sanh hướng ây có các tội mười ác, năm nghịch, bốn trọng, thảy đều tiêu diệt. 
Hoặc viết chữ Phạn, an trí trên phướng cũng được như trên đã nói. Bảy loại mộng tốt 
tương ưng, nên biết Hành giả Du già mau chứng Phố Hiện Sắc Thân Đại Tam Ma Địa, 
nhập vào Vô Sanh Bình Đắng Năm Trí, thành tựu thần Như Lai Đại Tỳ lô Giá Na”. 


Riêng về sự Thành Tựu (Tât Địa: Siddhi) thì có hai loại là Hữu Tướng Tắt 
Địa và Vô Tướng Tất Địa 
Hữu Tướng Tất Địa có 3 bậc là: 
_ Hạ Tất Địa: Được trường sinh bất lão, làm vua trong chư Tiên. Hoặc đạt 
được tât cả việc thù thăng xảo diệu của Thê Gian, sông lâu vạn tuổi. 
_ Trung Tất Địa: Được địa vị Chuyên Luân Thánh Vương, sông lâu một kiếp. 
_ Thượng Tất Địa: Chứng Ngũ Địa cho đết Bát Địa , tự đến thân Bồ Tát. 
Trong khoảng một niệm vượt 10 Phật Sát vị trần số Phật Thế Giới , thừa sự cúng 
dường mỗi một vị Phật, hóa độ chúng sinh. 


Vô Tướng Tất Địa có 3 bậc là: 

_ Hạ Tất Địa: 3 loại Tất Địa lúc trước là Hạ Tất Địa 

_ Trung Tắt Địa: Như trong Vô Tướng, hoặc được thần Bản Tôn, hoặc được 
thần ứng hóa cho đến thân Bồ Tát ở 10 Địa VỊ. 

_ Thượng Tất Địa: 3 Nghiệp tức là 3 Mật, 3 Mật tức là 3 Thân, 3 Thân tức là 
Đại Nhật Như Lai Trĩ. 

Nếu được thân Tỳ Lô GIá Na như vậy, hoặc chứng Pháp GIới Phố Hiện Sắc 
Thân, đồng một Pháp GIớI, đồng một Thể Tính. Ngoài một tâm không có một vật nào 
mà có thê được. Lập tướng hư không của chư Phật, hư không cũng không có tướng, 
tâm đồng hư không cho nên người tu Du Kỳ cũng đông một Thể. Một niệm đốn vượt 3 
vọng chấp, độ 3 tăng kỳ hạnh, phát Tâm Bỏ Đê liền thành Chính Giác tức là thân của 
Tất Địa. Đây là Pháp tối thượng trong Vô Tướng Tất Địa . 
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NHẤT TỰ KIM LUẦN PHẬT ĐĨNH 


Nhất Tự Kim Luân Phật Đỉnh tên Phạn là Ekäksara-buddhosnTsa-cakra 
(Nhất Tự Phật Đỉnh Luân), dịch âm là Ê Ca Khất Sa La (Nhất Tự) Bột Đà Ô Sắt Ni Sá 
(Phật Đỉnh) Chước Cật La (Luân) là dạng nhần cách hóa của Chân Ngôn có một chữ 
Bhrũm (-%) do Đức Đại Nhật Như Lai (Vairocana-tathaägata) nhập vào Tam Ma Địa 
tối thăng nói ra, cũng là một trong năm Phật Đỉnh Tôn (Buddhosn1sa-natha), tức Phật 
Đỉnh Tôn dùng một chữ Bhrũm (-ŠÄ) làm Chân Ngôn, là bậc rất ư thù thắng trong các 
Phật Đỉnh (Buddhosnïsa) giống như trong Chuyển Luân Thánh Vương của Thế Gian 
dùng Kim Luân làm tối cao, cho nên øọI là Nhất Tự Kim Luân (Ekaksara-Usisa- 
cakra). Lại có tên gọi là Nhất Tự Đỉnh Luân Vương, Km Luân Phật Đỉnh Vương, Đại 
Kim Luân Minh Vương, Nhất Tự Phật Đỉnh Luân Vương.... Chủng tử Bhrũm (-Š) ây 
đều là Chú của ba Thân đầy đủ (Tam Thân Cụ Túc chi Chú) là bí mật sâu xa trong bí 
mật. 





Kim Cương Đỉnh Kinh Nhất Tự Đỉnh Luân Vương Du Già Nhất Thiết Thời 
Xứ Niệm Tụng Thành Phật Nghi Quỹ nói rằng: “Đại Kim Luân Minh Vương này có 
Uy Quang ví như ngàn mặt trời, bảy báu đêu vây quanh, là Luân Vương (Cakra-räja) 
trong tật cả Phật Đỉnh Luân Vương. Vừa mới hiện thân đặc biệt kỳ lạ thì các Thánh 
Chúng đều ấn mất, hiển sự thắng tuyệt chăng chung cùng, chỉ có một Thể của Phật” 

Căn cứ theo đây mà nói thi Công Đức của chư Phật Bô Tát đều quy vào một Tôn 
này. Lại dùng đỉnh đầu là bộ vị cao nhất trong thân người, không có nhận loại tế bào 
nào hiển ra bên trên chỗ ấy, cho nên dùng từ Phật Đỉnh ví dụ cho Tôn này là bậc Tôi 
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Tôn trong chư Phật. Ngoài ra thông thường Luân Vương có bốn loại là Kim Luân, 
Ngân Luân, Đông Luân, Thiết Luân thời Tôn này dùng Kim Luân để biểu thị cho 
nghĩa tối thắng. Khi thu Pháp thời tụng một Chân Ngôn này có thể có đủ Thân Lực uy 
đức sáng rực. 
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_ Kim Luân này có hai loại là Đại Nhật Kim Luân và Thích Ca Kim Luân 

Thích Ca Kim Luân y theo Kinh Nhất Tự Đỉnh Luân Vương đã nói thời có 
hình tóc cuỗn xoáy như vỏ ốc (loa phát), kết Pháp Giới Định Ấn hoặc Trì Bát Ấn, trên 
Ấn để bánh xe. 
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Đại Nhật Kim Luân y theo Kim Cương Đỉnh Kinh Nhất Tự Đỉnh Luân 
Vương Du Già Nhất Thiết Thời Xứ Niệm Tụng Thành Phật Nghi Quỹ đã nói: 
“Đâu đội mão báu Ngũ Trí, kết Trí Quyền Ấn. Khi tu Pháp của Nhất Tự Kim Luân 
thời dùng Đại Nhật Kim Luân làm Bản Tôn, thân ây màu hoàng kim hoặc màu trăng, 
ngồi trên hoa sen trăng” 





Hình ấy tuy là Trí Phật (Jñana-buddha) của Kim Cương Giới (Vajra-dhãtu) lại 
hiện vào tướng Nhật Luân Tam Muội của Thai Tạng Giới (Garbha-dhatu). Tam 
Muội Gia Hình là bánh xe tám căm, dùng Nhất Tự Kim Luân làm Bản Tôn. Tất cả 
Tất Địa (Siddhi) ây với Pháp Trừ Tai (ŠSãntika) xưng là Nhất Tự Kim Luân Phật Đỉnh 
Pháp. 

_ Công Đức của Pháp tu ây được ghi nhận là: 

Kim Cương Đỉnh Kinh Nhất Tự Đỉnh Luân Vương Du Già Nhất Thiết Thời 
Xứ Niệm Tụng Thành Phật Nghi Quỹ nói rằng: “Nếu tu Du Già (Yoga) nảy, giả sử 
đời này gây tạo vô lượng các tội chướng cực nặng đều hay vượt qua nẻo ác, hay mau 
chứng Bô Đề” 

Cam Lộ Quân Trà Lợi Bồ Tát Cúng Dường Niệm Tụng Thành Tựu Nghi 
Quỹ nói rằng: “Nêu có người tụng trì Phật Đỉnh của nhóm Đỉnh Luân Vương thì trong 
năm trăm Do Tuân, người tu Mật Ngôn của Bộ khác thỉnh Bản Sở Tôn niệm tụng thời 
Thánh Giả chăng giáng đến, ,CỨnE chắng ban cho Tất Địa, ấy là do Uy Đức của Nhất 
Tự Đinh Luân nhiếp lấy vậy” 
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Nhất Tự Kim Luân Phật Đỉnh Man Đa La 

Man Đa La (Mandala; Đàn Trường) này là Man Đa La của Pháp Nhất Tự Kim 
Luân Phật Đỉnh Pháp, nội dung tu trì ây chủ yêu là dùng Đại Nhật Tôn làm Bản Tôn 

Man Đa La này hàm nghĩa là thành tựu Đại Nhật Kim Luân Phật Đỉnh, đây đủ 
bảy báu của Luân Vương, đều đây đủ bốn loại thành tựu: tiêu tai, tăng ích, kính ái, 
giáng phục... là Mật Pháp tinh hoa vô thượng của Phật Đỉnh Đại Pháp cô truyện. 

Luân Vương tức là sự xưng gọi giản lược của Chuyển Luân Thánh Vương. Luân 
Vương lại có thể chia ra bối Đại Luân Vương là Kim Luân Vương, Ngân Luân Vương, 
Đông Luân Vương, Thiết Luân Vương 

Kim Luân Vương thông lãnh bốn Đại Châu, Ngân Luân Vương thông lãnh ba Đại 
Châu, Đông Luân Vương thông lãnh hai Đại Châu, Thiết Luân Vương thống lãnh một 
Đại Châu. Trong đó Kim Luân Vương có đủ bảy món trân bảo vô thượng của Thế Gian 
là: Kim Luân Bảo (Cakra-ratna: bánh xe báu), Ma Ni Bảo (Manni-ratna: viên ngọc 
báu), Thân Vương Bảo (Purusa-ratna: bê tôi báu), Tướng Vương Bảo (Khadga-ratna: 
tướng quân báu), Hậu Vương Bảo (StrI-ratna: người vợ báu), Mã Vương Bảo (A$va- 
ratna: con ngựa báu) với Tượng Vương Bảo (Hasfi-ratna: con voi báu) trợ giúp làm 
nghiệp, thành tựu vương nghiệp của bốn Đại Châu. Kim Luân Vương Phật Đỉnh tức 
lây nghĩa bao hàm của Kim Luân Vương này, ý là Đỉnh (Usiqïsa) tối cực trong Mật 
Pháp của các Phật Đỉnh, là một Pháp Vô Thượng Đại Mật của ấn chứng Tức Thân 
thành Phật 





_ Đại Diệu Kim Cương Đại Cam Lộ Quân Trà Lợi Diễm Man Xí Thịnh Phật 
Đỉnh Vương Kinh có ghi nhận cách tu trì Đàn Pháp của các Phật Đỉnh (Do Sa Môn 
Thích Quảng Trí dịch ra tiếng Việt) là: 

“Khi thân Đức Thế Tôn hiện ra tướng nhiếp tất cả Phật Đỉnh Luân Vương, tay 
cảm bánh xe vàng § căm, ngôi trên bảy tòa Sư Tử, thân phóng ra vô lượng trăm ngàn 
ánh sáng, ánh sáng lửa rực rỡ của cái lọng trên đỉnh đâu lại xuất hiện một câu chi thân 
Phật phóng ánh sáng lớn xoay vân nøay bên trên cái lọng. Như vậy Đức Thế Tôn dùng 
Ấn và bánh xe vàng § căm, 8 phương 8 màu. Trong bánh xe hiện ra 8 loại Hoa Tòa có 
các cờ xí, có 8 hằng hà sa câu chi Phật Thân vây chung quanh, mỗi mỗi đều phóng ra 
vô lượng các ảnh sáng đủ màu rực rỡ. Cách cái lọng trên đỉnh đầu hiện ra một câu chi 
Phật phóng ra ánh sáng lớn, mỗi mỗi tự xoay vân. 
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Trước mặt Như Lai ở phương Đông, ảnh sáng trong bánh xe màu đỏ hiện ra 
Quang Tụ Phật Đỉnh Luân Vương, tay kết Như Lai Đỉnh Ấn phóng ra đám ánh sáng 
lớn, ngôi trên hoa sen đỏ (chữ chủng tử là Trũm) 

Bên góc phải Đức Như Lai (hướng Đông Nam) trong bảnh xe màu vàng hiện ra 
Nhất Thế Phật Đỉnh Luân Vương [tức Phát Sinh Phật Đỉnh], tay cầm hoa sen vàng, 
phóng ra ánh sáng màu vàng , ngôi trên hoa sen này đỏ (chữ chủng tử là Trũm) 

Bên phải Đức Như Lai (phương Nam) trong bảnh xe màu trăng hiện ra Bạch Tản 
Cái Phật Đỉnh Luần Vương, tay câm cái lọng trăng, phóng ra ánh sáng trăng,ngôi 
trên hoa sen trắng (chữ chủng tử là Dhrũm) 

Phía sau Đức Như Lai, bên góc phải (hướng Tây Nam) trong bánh xe nhiều màu 
hiện ra Thắng Đỉnh Luân Vương, tay cầm cây kiếm sắc bén, phóng ra ánh sáng nhiễu 
màu, ngôi trên hoa sen đủ màu (chữ chúng tử là Druũm) 

Phía sau Đức Như Lai (phương Tây) trong bánh xe màu đỏ hiện ra Trừ Nhất 
Thiết Cái Chướng Phật Đỉnh Luân Vương, tay cầm hoa sen đỏ, bên trên hoa có cái 
móc câu, phóng ra ánh sáng mảu đó, ngôi trên hoa sen đỏ (chữ chủng tử là Hrũm) 

Phía sau Đức Như Lai, bên góc trái (hướng Tây Băc) trong bánh xe màu xanh 
hiện ra Thanh Sắc Phật Đỉnh Luân Vương [tức Quảng Phật Đinh], tay cầm chày 
Kim Cương ba chỉa (Tam Cô Kim Cương) phóng ra ánh sáng màu xanh, ngôi trên hoa 
sen xanh (chữ chủng tử là Srũm) 

Bên trái Đức Như Lai (phương Bắc) trong bánh xe màu xanh lục hiện ra Nhất Tự 
Tôi Thắng Phật Đỉnh Luân Vương, tay câm bánh xe vàng 8 căm, phóng ra ánh sáng 
mảu xanh lục, ngôi trên hoa sen mảu xanh lục (chữ chủng tử là Bhrũm) 

Trước mặt Đức Như LaI, bên góc trái (hướng Đông Bắc) trong bảnh xe màu tím 
hiện ra Vô Biên Âm Thanh Phật Đỉnh Luân Vương, tay cầm vỏ ốc trắng, phóng ra 
ánh sáng màu tím, ngồi trên hoa sen tím (chữ chủng tử là Srũm) 

Như thế § phương Phật Đinh, mỗi vị đều phóng ra ánh sảng theo mỗi phương, 
đều có 8 hằng hà sa câu chi Phật vây quanh và ngôi trên tòa sen có màu theo Bản 
Phương, các vị đều có một câu chi cõi Phật và trên đỉnh đâu đều có cái lọng che. 

Khi ấy tất cả Phật Đỉnh Luân Vương ngôi ở § phương, các vị đều hiện ra tướng 
của 8 Phật Đỉnh Luân Vương xong. Thời Đức Thê Tôn lại hiện 7 báu quyến thuộc: 
Người nữ báu, con ngựa báu, Chủ Tàng Thân báu, bánh xe báu, con voi báu, Ngọc 
Như Ý báu, bình báu... vây chung quanh bốn mặt bánh xe lớn (Đại Luân) 

Bây giờ Đức Thế Tôn lại nhập vào Câu Triệu Tam Ma Địa, câu triệu khắp hết Hư 
Không Pháp GIới. Vì muốn an lập tật cả Hữu Tình mau được Vô Thượng Bỏ Đệ, vì 
muốn ở trong sinh tử chứng được Phật Thân. Thời 10 phương câu chi chư Phật nghe 
tiếng câu triệu của Nhất Thế Phật Đỉnh Luân Vương, liên ở trong Định hiện ra Thân 
Thông, tuôn mưa các hoa báu, vòng hoa báu, hương báu, đèn bảu.... Cho đến Hư 
Không Pháp Giới Đại Kim Cương Phong Lâu Các ở trong hư không tụ lại rồi nói 
răng: ” Thể Tôn ! Sao không nói Pháp 10 chữ khiển cho tất cả Hữu Tình hiện đời mau 
chưng Phát Thần 2” 

Lúc đó Nhiếp Nhất Thiết Phật Đỉnh Vương nghe lời nói này, vì muốn hiện đại 
thân thông, muốn nói căn bản nơi tu hành chứng đắc của chư Phật, các Pháp tu hành 
của chư Phật quả khứ, các Pháp tu hành của Phật hiện tại, các Pháp tu hành của chư 
Phật vị lai khiên cho kẻ trai lành người nữ thiện chỉ trong đời này không chuyền nhục 
thần mà hay làm việc Phật lớn lao, vì lợi Ích các Hữu Tình được thành Thân Phật. Liên 
nói Kim Cương Xí Thịnh Quang Minh Phật Đỉnh Luân Vương Tự Tại Thập Tự 
Chân Ngôn là: 

NAMO VAIROCANÀYA 

NAMO BHAGAVATOSNISAYA 


368 


AH  BUDDHA BUDDHA BUDDHA BUDDHA BUDDHA 
BUDDHA BUDDHA BUDDHA 

TRUM BUDDHA BUDDHA BUDDHA BUDDHA BUDDHA 
BUDDHAÀA BUDDHA BUDDHA 

TRUMBUDDHA BUDDHA BUDDHA BUDDHA BUDDHA 
BUDDHAÀA BUDDHA BUDDHA 

DHRUM BUDDHA BUDDHA BUDDHA BUDDHA BUDDHA 
BUDDHAÀA BUDDHA BUDDHA 

DRUM BUDDHA BUDDHA BUDDHA BUDDHA BUDDHA 
BUDDHA BUDDHA BUDDHA 

HRUM BUDDHA BUDDHA BUDDHA BUDDHA BUDDHA 
BUDDHAÀA BUDDHA BUDDHA 

SRUM_ BUDDHA BUDDHA BUDDHA BUDDHA BUDDHA 
BUDDHAÀA BUDDHA BUDDHA 

SRÙM BUDDHA BUDDHA BUDDHA BUDDHA BUDDHA 
BUDDHAÀA BUDDHA BUDDHA 

BHRUM BUDDHA BUDDHA BUDDHA BUDDHA BUDDHA 
BUDDHAÀA BUDDHA BUDDHA 

HÙUM BUDDHA BUDDHA BUDDHA BUDDHA BUDDHA 
BUDDHAÀA BUDDHA BUDDHA 


BUDDHA 


BUDDHA 


BUDDHA 


BUDDHA 


BUDDHA 


BUDDHA 


BUDDHA 


BUDDHA 


BUDDHA 


BUDDHA 


_ Ngoài ra các bậc Đạo Sư Mật Giáo còn truyền dạy Đàn Pháp đơn giản hơn là: 
Đại Nhật Kim Luân ở chính giữa, chung quanh có 7 báu quyên thuộc: Người nữ báu, 
con ngựa báu, Chủ Tàng Thân báu, bánh xe báu, con voI báu, Ngọc Như Y báu, bình 


báu... vây chung quanh bốn mặt bánh xe lớn (Đại Luân) 
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_ Nhất Tự Đỉnh Luân Vương Ấn: Trước tiên chắp tay. Đem 2 ngón vô danh, 2 
ngón út, bên phải đẻ bên trái cùng chĩa vào trong lòng bàn tay. Dựng thăng 2 ngón giữa 
rôi co lóng thứ nhất củng dính đầu ngón như hinh cây kiếm. Hai ngón cái nhập vào 
lòng bàn tay, duỗi bằng 2 ngón trỏ rồi co 2 đầu ngón đè lên móng 2 ngỡn cái, 2 đều 
ngón trỏ chạm nhau. Đây gọi là Đỉnh Luân Vương Căn Bản Ấn 





Chân Ngôn là: 
%1tJ2{f {#4 
NAMAH SAMANTA BUDDHANAM BHRUM 





Hay Kim Luân Đảnh Vương Chân Nøôn là: 
41144 {f4 ở Á ĐÁ SỐ 
NAMARH SAMANTA BUDDHANAM OM HUM BHRUM HUM 


_ Thích Ca Đỉnh Luân Chân Ngôn là (Thủ Ấn như bên trên) 


17t 41f %I( %I ẤI( & 
MAMO SAMANTA_ DARA DARA PACARA_ HŨM 
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HỎNG DANH BẢO SÁM NGHI THỨC 


Nghị Thức này do Pháp Sư Bất Động thời Tống Triều quyết định soạn ra. Pháp 
Sư Bất Động là vị Phạn Tăng tu hành Kim Cương Bộ (Vajra-kulaya) của Mật Tông, 
công phu rất sâu dây cho nên được xưng là Kim Cương Pháp Sư. 

Lễ: Lễ bái, nguyên quy định thiết yếu là đỉnh lễ 108 lần theo thứ tự. Nhưng hiện 
tại, các Tự Viện đồng Pháp Hội đều cải sửa lại, chỉ quy niệm mà thôi. 

Sám Hồi: Hồi hận nghiệp tội của quá khử, kèm cầu tiêu diệt nghiệp tội đã gây tạo 
trong quá khứ, lập Nguyện vĩnh viễn chăng tái phạm. 

Từ câu Nam mô Phố Quang Phật cho đến câu Nam mô Nhất Thiết "Pháp 
Thường (2 Tràng) Mãn Vương Phật, tổng cộng là 53 danh hiệu Phật được xuất hiện 
trong Kinh Quán Dược Vương Dược Thượng Nhị Bộ Tát. Chiếu theo điều trong 
Kinh nói thi người nghe được danh hiệu của 53 Đức Phật â ây sẽ hay ở tại trăm ngàn vạn 
ức a tăng kỳ kiếp chăng DỊ rơi vào nẻo ác. Người hay niệm danh hiệu của 53 Đức Phật 
thời đời đời kiếp kiếp luôn luôn được nhìn thấy Phật. Người hay cung kính, đỉnh lễ 53 
Đức Phật thì hết thảy mọi loại tội nặng, năm Nghịch, mười ác...một thời xiệu có thể 
tiêu diệt. Một ngàn Tôn Phật trong Trang Nghiêm Kiếp thời quá khứ, một ngàn Tôn 
Phật trong Hiền Kiếp thời hiện tại, một ngàn Tôn Phật trong Tỉnh Tú Kiếp thời vị la. 
Ba ngàn Tôn Phật ấy đều nhân vảo việc xưng dương, khen ngợi, cung kính, lễ bái 53 
Đức Phật ấy cho nên mau sớm thành Phật Đạo 

Từ câu Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật cho đến câu Nam mô Bảo Liên Hoa 
Thiện Trụ Sa La Thọ Vương Phật gôm có 35 Tôn Phật. đêu được trích ra từ Kinh 
Quyết Định Tỳ Ni. Tất cả chúng sinh nêu hay đỉnh lễ 35 Tôn Phật ấy thời mọi loại tội 
nặng, nhóm năm Nghịch, mười ác đều có thể trừ diệt 

_ Câu Nam mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật: Tâm Tính của tất cả Phật 
đều bao trùm cất giữ tất cả Pháp Giới, bởi thế gọi là Pháp Giới Tạng Thân. Giữ riêng 
bốn chữ Pháp Giới Tạng Thân lại gia thêm danh hiệu A Di Đà Phật lên trên, là biểu 
thị cho sự cần thiết năm giữ, lễ bái xưng niệm Công Đức của 8§ Đức Phật, hôi hướng 
vê Thế Giới Cực Lạc, Tịnh Thổ trang nghiêm, cầu nguyện vãng sinh. 

_ Văn Bản gốc thì kết thúc tại câu Nam mô Đại Hạnh Phố Hiền Bồ Tát (xưng 3 
lần xong thì đứng dậy) và được người đời ghi nhận là: “Nếu chí Tâm tụng niệm văn 
này, chí Tâm sám hồi thời có thể trừ diệt tất cả tội nặng, chẳng bị rơi vào nẻo ác và 
sớm được thành Phật” 


_ Riêng bản lưu hành tại Việt Nam thì ghi thêm bài Tán là: 
“Tám mươi tám Phật 

Thích Ca Mâu Ni Như Lai Ứng Cúng Chính Biến Tri 

Đây đủ mười Hiệu 

Nương uy lực Phật 

Mọi tội đều sám hồi” 

Nam mô Cầu Sám Hỗi Bồ Tát 
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HỎNG DANH BẢO SÁM NGHI THỨC 


Hán văn: Đời Tổng_ Pháp Sư Bất Động biên soạn 
Việt dịch: HUYEN THANH 


_ Đại Từ, Đại Bì thương chúng sinh 
Đại Hỷ, Đại Xả cứu hàm thức 

Tướng tốt, ánh sáng tự trang nghiêm 
Chúng con chí tâm, quy mệnh lễ (1 bái) 


_ Nam mô quy y Kim Cương Thượng Sư (Ï bái) 
Quy y Phật. Quy y Pháp. Quy y Tăng (Ï bái) 


_ Nay con phát Tâm, chăng vì mong câu Phước báo của hàng người, 
Trời... Thanh Văn, Duyên Giác cho đến các vị Bô Tát thuộc Quyên Thừa mà 
chỉ y theo Tôi Thượng Thừa, phát Tâm Bô Đề. 

Nguyện cùng với chúng sinh trong Pháp Giới, một thời đồng được Vô 
Thượng Chính Đắng Chính Giác. 


_ Nam mô quy y tất cả chư Phật tận cõi hư không ở khắp mười phương 
(1 bái) 


Nam mô quy y tất cả Tôn Pháp tận cõi hư không ở khắp mười phương 
(1 bái) 


Nam mô quy y tất cả Hiền Thánh Tăng tận cõi hư không ở khắp mười 
phương (1 bái) 


_ Nam mô Như Lai, Ứng Cúng, Chính Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện 
Thệ, Thê Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điêu Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, 
Phật Thế Tôn (1 bái) 


(Từ đây trở xuống, mỗi một Đức Phật đều lễ một bái) 

1_ Nam mô Phố Quang Phật 

2_ Nam mô Phố Minh Phật 

3_ Nam mô Phố Tịnh Phật 

4_ Nam mô Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Phật 

5_ Nam mô Chiên Đàn Quang Phật 

6_ Nam mô Ma Ni Tràng Phật 

7 Nam mô Hoan Hỷ Tạng Ma Ni Bảo Tích Phật 

§_ Nam mô Nhất Thiết Thế Gian Lạc Kiến Thượng Đại Tỉnh Tiến Phật 
9_ Nam mô Ma Ni Tràng Đăng Quang Phật 

10_ Nam mô Tuệ Cự Chiều Phật 

II_ Nam mô Hải Đức Quang Minh Phật 

12_ Nam mô Kim Cương Lao Cường Phố Tán Kim Quang Phật 
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13_ Nam mô Đại Cường Tỉnh Tiền Dũng Mãnh Phật 
I14_ Nam mô Đại Bï Quang Phật 

lŠ_ Nam mô Từ Lực Vương Phật 

ló_ Nam mô Từ Tạng Phật 

17_ Nam mô Chiên Đàn Quật Trang Nghiêm Thăng Phật 
18_ Nam mô Hiền Thiện Thủ Phật 

19_ Nam mô Thiện Y Phật 

20_ Nam mô Quảng Trang Nghiêm Vương Phật 

21 Nam mô Kim Hoa Quang Phật 

22_ Nam mô Bảo Cái Chiều Không Tự Tại Lực Vương Phật 
23 Nam mô Hư Không Bảo Hoa Quang Phật 

24_ Nam mô Lưu Ly Trang Nghiêm Vương Phật 

25_ Nam mô Phố Hiện Sắc Thân Quang Phật 

26_ Nam mô Bất Động Trí Quang Phật 

27_ Nam mô Giáng Phục Chúng Ma Vương Phật 

28_ Nam mô Tài Quang Minh Phật 

29_ Nam mô Trí Tuệ Thắng Phật 

30_ Nam mô Di Lặc Tiên Quang Phật 

31_ Nam mô Thiện Tịch Nguyệt Âm Diệu Tôn Trí Vương Phật 
32_ Nam mô Thế Tịnh Quang Phật 

33. Nam mô Long Chúng Thượng Tôn Vương Phật 

34_ Nam mô Nhật Nguyệt Quang Phật 

35_ Nam mô Nhật Nguyệt Châu Quang Phật 

36_ Nam mô Tuệ Tràng Thắng Vương Phật 

37_ Nam mô Sư Tử Hồng Tự Tại Lực Vương Phật 

38_ Nam mô Diệu Âm Thắng Phật 

39_ Nam mô Thường Quang Tràng Phật 

40_ Nam mô Quán Thế Đăng Phật 

4I_ Nam mô Tuệ Uy Đăng Vương Phật 

42_ Nam mô Pháp Thắng Vương Phật 

43_ Nam mô Tu Di Quang Phật 

44_ Nam mô Tu Mạn Na Hoa Quang Phật 

45_ Nam mô Ưu Đàm Bát La Hoa Thù Thắng Vương Phật 
46_ Nam mô Đại Tuệ Lực Vương Phật 

47 Nam mô A Súc Tỳ Hoan Hỷ Quang Phật 

48_ Nam mô Vô Lượng Âm Thanh Vương Phật 

49_ Nam mô Tài Quang Phật 

50_ Nam mô Kim Hải Quang Phật 

5l _ Nam mô Sơn Hải Tuệ Tự Tại Thông Vương Phật 
52_ Nam mô Đại Thông Quang Phật 

53_ Nam mô Nhất Thiết Pháp Thường Mãn Vương Phật 
54_ Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật 

55_ Nam mô Kim Cương Bắt Hoại Phật 

56_ Nam mô Bảo Quang Phật 

57_ Nam mô Long Tôn Vương Phật 
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5§_ Nam mô Tỉnh Tiến Quân Phật 

59_ Nam mô Tinh Tiên Hỷ Phật 

60_ Nam mô Bảo Hóa Phật 

6l _ Nam mô Bảo Nguyệt Quang Phật 

6ó2_ Nam mô Hiện Vô Nøgu Phật 

ó3_ Nam mô Bảo Nguyệt Phật 

64_ Nam mô Vô Câu Phật 

65_ Nam mô Ly Câu Phật 

ó66_ Nam mô Dũng Thí Phật 

67_ Nam mô Thanh Tịnh Phật 

óS_ Nam mô Thanh Tịnh Thí Phật 

69_ Nam mô Sa Lưu Na Phật 

70_ Nam mô Thủy Thiên Phật 

7Ì: Nam mô Kiên Đức Phật 

72_ Nam mô Chiên Đàn Công Đức Phật 

73_ Nam mô Vô Lượng Cúc Quang Phật 

74_ Nam mô Quang Đức Phật 

75_ Nam mô Vô Uu Đức Phật 

76_ Nam mô Na La Diên Phật 

77_ Nam mô Công Đức Hoa Phật 

78_ Nam mô Liên Hoa Quang Du Hý Thân Thông Phật 
79_ Nam mô Tài Công Đức Phật 

S0_ Nam mô Đức Niệm Phật 

SỈ: Nam mô Thiện Danh Xưng Công Đức Phật 
82_ Nam mô Hồng Diệm Đề Tràng Vương Phật 
$3_ Nam mô Thiện Du Bộ Công Đức Phật 

84_ Nam mô Đầu Chiến Thắng Phật 

%5_ Nam mô Thiện Du Bộ Phật 

$6_ Nam mô Chu Táp Trang Nghiêm Công Đức Phật 
$7 Nam mô Bảo Hoa Du Bộ Phật 

$8 Nam mô Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Sa La Thọ Vương Phật 
$9_ Nam mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật 
(Bên trên là 89 Đức Phật, lễ §9 bái) 


_ Chư Phật Thế Tôn trong tất cả Thế Giới của nhóm như vậy, thường trụ ở 
đời. Xin các đẳng Thế Tôn đấy hãy thương nhớ con. 

.) Nếu đời này của con, hoặc đời trước của con, từ vô thủy sinh tử cho đến 
nay...đã gây tạo mọi tội, hoặc tự mình làm, hoặc dạy người làm, thầy làm tùy 
VUI. 

.) Hoặc tháp, hoặc Tăng, hoặc vật dụng của bốn phương Tăng... Hoặc tự 
mình làm, hoặc dạy người làm, nhìn thây chiếm lây tÙy VUI. 

) Năm tội Vô Gián, hoặc tự mình làm, hoặc dạy người làm, thấy làm tùy 
VUI. 

) Mười đường lối chắng lành, hoặc tự mình làm, hoặc dạy người làm, thấy 
làm tùy vuI. 
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.) Tội chướng đã làm, hoặc có che dấu, hoặc chắng che dâu...đáng bị đọa 
vào ĐỊa Ngục, Quỹ đói, súc sinh, các nẻo ác khác, biên địa thâp hèn với Miệt Lệ 
Xa (Mleccha: biên địa, loại hạ tiện) 

Tội chướng đã gây tạo tại nơi chỗn như vậy, nay đều xin sám hối 

(1 bái) 


_ Nay xin chư Phật Thế Tôn hãy chứng biết cho con, hãy nghĩ nhớ đến con. 
Con lại ở trước mặt chư Phật Thế Tôn, nói lời như vây: 

“Hoặc đời này của con, hoặc đời khác của con đã từng thực hành Bồ Thị, 
hoặc giữ gìn Tịnh Giới, cho đến ban bỗ cho chúng sinh một phân thức ăn. Hoặc 
tu Tịnh Hạnh có được căn lành, thành tựu chúng sinh có được căn lành, tu hành 
Bồ Đê có được căn lành với Trí vô thượng có được căn lành... Tất cả hợp tập, 
tính toán rõ rệt, thảy đều xin hôi hướng Vô Thượng Chính Đắng Chính Giác. 

Như chư Phật quá khứ, hiện tại, vị lai đã làm sự hôi hướng, thời con cũng 
xin hôi hướng như vậy. 

— "Mọi tội đều sám hồi 

Các Phước tùy vui hết 

Với công đức thỉnh Phật 

Nguyện thành Vô Thượng Trí 

Hết thảy Phật ba đời 

Nơi chúng sinh tối thắng 

Vô lượng biên Công Đức 

Nay con quy mệnh lễ” (1 bái) 


_ “Hết thảy trong Thế Giới mười phương 
Tất cả Nhân Sư Tử (Đức Phật) ba đời 
Con dùng thân miệng Ý trong sạch 

Tất cả lễ khắp không dư sót 

Sức uy thân Hạnh Nguyện Phố Hiền 
Hiện khắp trước mặt các Như Lai 

Một Thân lại hiện vô số Thân 

Mỗi mỗi lễ khắp vô số Phật” (1 bái) 


— "Võ số Phật trong một hạt bụi 

Đêu ở trong chúng hội Bồ Tát 

Bụi Pháp Giới không tận, cũng thể 

Tin sâu chư Phật đều tràn đây 

Đêu dùng tất cả biển âm thanh 

Tuôn khắp Diệu Ngôn Từ không tận 

Tận tất cả Kiếp Ở VỊ lai 

Khen biên Công Đức sâu của Phật” (1 bái) 
_ “Đem các vòng hoa đẹp tôi thăng 

Kỹ nhạc, hương xoa với dù lọng 


Vật trang nghiêm tôi thắng như vậy 
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Con đem cúng dường các Như Lai 

Quân áo tôi thăng, hương tôi thăng 
Hương bột, hương đốt với đèn, đuốc 

Tất cả đều như núi Diệu Cao (núi Tu Di) 
Con đều cúng dường các Như Lai” (1 bái) 


_ “Con dùng Tâm thăng øiải rộng lớn 
Tin sâu tất cả Phật ba đời 

Đều dùng sức Hạnh Nguyện Phố Hiền 
Cúng dường khắp cả các Như Lai” (1 bái) 


_ “Xưa con đã gây nhiêu nghiệp ác 
Đêu do vô thủy: Tham, Sân Si 

Từ thần miệng ý phát sinh ra 

Tất cả, nay con đều Sám Hồi” (1 bái) 


_ “Mười phương: tất cả các chúng sinh 
Nhị Thừa, Hữu Học với Võ Học 

Tất cả Như Lai và Bồ Tát 

Hết thảy Công Đức đêu tùy vui” (1 bái) 


_ “Mười phương: Hết thảy Thể Gian Đăng (Đức Phật) 
Đắng vừa mới thành tựu Bồ Để 

Nay con, tất cả đêu khuyến thỉnh 

Chuyên nơi Diệu Pháp Luân vô thượng” (1 bái) 


_ “Chư Phật nêu muôn bày Niết Bàn 
Con đều chí thành xin khuyến thỉnh 
Nguyện xin trụ lâu vô số Kiếp 

Lợi lạc tật cả các chúng sinh” (1 bái) 


_ “Hết thảy Phước: Lễ tán, cúng dường 
Thỉnh Phật trụ đời chuyên Pháp Luân 

Tùy Hỷ, Sám Hỗi các căn lành 

Hồi hướng chúng sinh với Phật Đạo” (1 bái) 


_ “Nguyện đem Công Đức thù thăng này 

Hồi hướng Vô Thượng Chân Pháp Giới 

Tính, Tướng, Phật Pháp với Tăng CHà 

Hai Đề dung thông Ấn Tam Muội 

Vô lượng biên Công Đức như vậy 

Nay con thảy đêu hôi hướng hết 

Hết thảy chúng sinh:thân,miệng, ý 

Kiến Hoặc (sự chướng ngại của kiến thức), chê bai, nhóm Ngã Pháp 
Tất cả các Nghiệp Chướng như vậy 
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Thảy đều tiêu diệt hết, không sót 

Niệm niệm, Trí vòng khắp Pháp Giới 

Rộng độ chúng sinh đêu chẳng lui 

Cho đến hư không, Thê Giới hết 

Chúng sinh với nghiệp phiên não, hết 

Bốn Pháp như vậy rộng vô biên 

Nay nguyện hôi hướng cũng như vậy” (1 bái) 


Nam mô Đại Hạnh Phố Hiên Bồ Tát (xưng 3 lân) 


— “Tám mươi tám Phật 

Thích Ca Mâu Ni Như Lai Ứng Cúng Chính Biến Tri 
Đây đủ mười Hiệu 

Nương uy lực Phật 

Mọi tội đều sám hồi 

Nam mô Cầu Sám Hồi Bồ Tát (1 bái) 

(Sau đó đứng dậy, luI ra) 

Hết. 


Hiệu chỉnh xong vào ngày L3/03/2012 
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ĐỎ HÌNH CỦA 88 ĐỨC PHẬT TRONG HÔNG DANH BẢO SÁM 
(Trích trong trang Web: tangthuphathoc.nef) 


1_ Nam mô Phổ Quang Phật 
(Namo Samanta-prabha Buddha) 
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2_ Nam mô Phố Minh Phật 
(Namo Samanta-prabhasa Buddha) 
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3_ Nam mô Phố Tịnh Phật 
(Namo Samanta-suddha Buddha) 
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4_ Nam mô Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Phật 
(Namo Tamala-patra-candana-gandha Buddha) 
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5_ Nam mô Chiên Đàn Quang Phật 
(Namo Candana-prabha Buddha) 
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6_ Nam mô Ma Ni Tràng Phật 
(Namo Man-pafaka Buddha) 
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7 Nam mô Hoan Hỷ Tạng Ma Ni Bảo Tích Phật 


(Namo Pramudita-garbha-manI-ratna-kuta Buddha) 
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S_ Nam mô Nhất Thiết Thế Gian Lạc Kiến Thượng Đại Tỉnh 
Tiên Phật 


(Namo Sarva-loka-priya-daršanottara-maha-vIrya Buddha) 
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9_ Nam mô Ma Ni Tràng Đăng Quang Phật 
(Namo Mami-dhvaJa-pradipa Buddha) 
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10_ Nam mô Tuệ Cự Chiếu Phật 
(Namo Jñänaloka Buddha) 
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II_ Nam mô Hải Đức Quang Minh Phật 
(Namo Sagara-guna-praha Buddha) 
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12. Nam mô Kim Cương Lao Cường Phố Tán Kim Quang 
Phật 
(Namo Vajradhrti-abhikIrna-suvarna-prabha Buddha) 
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13_ Nam mô Đại Cường Tỉnh Tiên Dũng Mãnh Phật 
(Namo Maha-viryavat Buddha) 
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l4_ Nam mô Đại Bï Quang Phật 
(Namo Maha-karumI-prabha Buddha) 
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IŠ_ Nam mô Từ Lực Vương Phật 
(Namo Matitri-bala-raJa Buddha) 
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17_ Nam mô Chiên Đàn Quật Trang Nghiêm Thắng Phật 
(Namo Candana-gahabhibhu Buddha) 
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1§_ Nam mô Hiên Thiện Thủ Phật 
(Namo Bhadra-subha-sirsa Buddha) 
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19_ Nam mô Thiện Y Phật 
(Namo Sumati Buddha) 
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20_ Nam mô Quảng Trang Nghiêm Vương Phật 
(Namo Vaipulya-bhusana-raJa Buddha) 
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21 Nam mô Kim Hoa Quang Phật 


(Namo Suvarna-kusuma-prabha Buddha) 
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22_ Nam mô Bảo Cái Chiều Không Tự Tại Lực Vương Phật 


(Namo Ratna-chatra Prakaseš$vara-bala-raJa Buddha) 
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23_ Nam mô Hư Không Bảo Hoa Quang Phật 
(Namo Akãé$a-ratna-puspa-prabha Buddha) 
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24_ Nam mô Lưu Ly Trang Nghiêm Vương Phật 
(Namo Vaidurya-vyuha-raJa Buddha) 
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25_ Nam mô Phố Hiện Sắc Thân Quang Phật 
(Namo Samantodaya-ruipa-kaya-prabha Buddha) 
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(Namo Acala-Jñana-prabha Buddha) 
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26 Nam mô Bâãt Đồn 
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27_ Nam mô Giảng Phục Chúng Ma Vương Phật 


(Namo Sarva-mara-raJa-pramardana Buddha) 
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28_ Nam mô Tài Quang Minh Phật 
(Namo Dhana-prabhäsa Buddha) 
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29_ Nam mô Trí Tuệ Thắng Phật 
(Namo Jñanagra Buddha) 
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30_ Nam mô Di Lặc Tiên Quang Phật 
(Namo Maitreya-deva-prabha Buddha) 
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31_ Nam mô Thiện Tịch Nguyệt Âm Diệu Tôn Trí Vương Phật 


(Namo Suyoga-candra-ghosa-Jñanagra-raJa Buddha) 
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32_ Nam mô Thể Tịnh Quang Phật 
(Namo Loka-šuddha-pratibhasa Buddha) 
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33. Nam mô Long Chúng Thượng Tôn Vương Phật 
(Namo Nagagotrodara-raJa Buddha) 
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34_ Nam mô Nhật Nguyệt Quang Phật 
(Namo Candra-surya-prabha Buddha) 
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35_ Nam mô Nhật Nguyệt Châu Quang Phật 
(Namo Candra-surya-mani-prabha Buddha) 
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36_ Nam mô Tuệ Tràng Thắng Vương Phật 
(Namo Jñana-dhvaJabhibhu-raJa Buddha) 
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37_ Nam mô Sư Tử Hồng Tự Tại Lực Vương Phật 


(Namo Simha-nadeš§vara-bala-raJa Buddha) 
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38_ Nam mô Diệu Âm Thắng Phật 
(Namo MañJusvarabhibhu Buddha) 
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39_ Nam mô Thường Quang Tràng Phật 
(Namo Nitya-srsta-prabha-dhvaJa Buddha) 
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40_ Nam mô Quán Thế Đăng Phật 
(Namo Avalokite-pradIpa Buddha) 
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4I_ Nam mô Tuệ Uy Đăng Vương Phật 
(Namo Jñana-bh1sma-pradIpa-raJa Buddha) 
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42_ Nam mô Pháp Thắng Vương Phật 
(Namo Dharma-vijJaya-raJa Buddha) 
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43_ Nam mô Tu Di Quang Phật 
(Namo Sumeru-prabha Buddha) 
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44_ Nam mồ 


Tu Mạn Na Hoa Quang Phật 


(Namo Sumana-prabha Buddha) 
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45_ Nam mô Ưu Đàm Bát La Hoa Thù Thắng Vương Phật 
(Namo Udumbara-Jayottama-raja Buddha) 
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46_ Nam mô Đại Tuệ Lực Vương Phật 
(Namo Mahä-mati-bala-raJa Buddha) 
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47 Nam mô A Súc Tỳ Hoan Hỷ Quang Phật 
(Namo Aksobhya-pramudita-prabha Buddha) 
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48_ Nam mô Vô Lượng Âm Thanh Vương Phật 
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49_ Nam mô Tài Quang Phật 
(Namo Dhanaloka Buddha) 
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50_ Nam mô Kim Hải Quang Phật 
(Namo Suvarna-sagara-prabha Buddha) 
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5l Nam mô Sơn Hải Tuệ Tự Tại Thông Vương Phật 
(Namo Sãgara-varidhara-buddhi-vikrditabhiJñä-raJa Buddha) 
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52_ Nam mô Đại Thông Quang Phật 
(Namo Mahabh1Jña-prabha Buddha) 
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53_ Nam mô Nhât Thiêt Pháp Tràng Mãn Vương Phật 

(Namo Sarva dharma-ketu-pùrna-raJa Buddha) 

(Namo Sarva dharma-sadä-pũrna-räja Buddha: Nam mô Nhất Thiết Pháp 
Thường Mãn Vương Phật) 
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54_ Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật 
(Namo Säkya-muni Buddha) 
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55_ Nam mô Kim Cương Bắt Hoại Phật 
(Namo Vajra-pramardi Buddha) 
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56_ Nam mô Bảo Quang Phật 
(Namo Ratnärcis Buddha) 
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5§_ Nam mô Tỉnh Tiền Quân Phật 
(Namo Virasena Buddha) 





4357 


59_ Nam mô Tỉnh Tiên Hỷ Phật 
(Namo Vira-nandin Buddha) 
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60_ Nam mô Bảo Hóa Phật 
(Namo Ratnagni Buddha) 





439 


ól_ Nam mô Bảo Nguyệt Quang Phật 
(Namo Ratna-candra-prabha Buddha) 
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6ó2_ Nam mô Hiện Vô Ngu Phật 
(Namo Amogha-darsi Buddha) 
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ó3_ Nam mô Bảo Nguyệt Phật 
(Namo Ratna-candra Buddha) 
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64_ Nam mô Vô Câu Phật 
(Namo Nirmala Buddha) 
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6ó5_ Nam mô Ly Câu Phật 
(Namo Vimala Buddha) 
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ó6_ Nam mô Dũng Thí Phật 
(Namo Suradatta Buddha) 
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67_ Nam mô Thanh Tịnh Phật 
(Namo Brahma Buddha) 
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ó8_ Nam mô Thanh Tịnh Thí Phật 
(Namo Brahmadatta Buddha) 
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69_ Nam mô Sa Lưu Na Phật 
(Namo Varuna Buddha) 
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70_ Nam mô Thủy Thiên Phật 
(Namo Varuna-deva Buddha) 
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7Ì: Nam mô Kiên Đức Phật 
(Namo Bhadra-šrT Buddha) 
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72_ Nam mô Chiên Đàn Công Đức Phật 
(Namo Candana-$rT Buddha) 
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73_ Nam mô Võ Lượng Cúc Quang Phật 
(Namo Ananta-uJJvalana Buddha) 
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74_ Nam mô Quang Đức Phật 
(Namo Prabhasa-šrI Buddha) 
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75_ Nam mô Vô Ưu Đức Phật 
(Namo A$oka-šrT Buddha) 
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Nam mô Na La Diên Phât 
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(Namo Narayana Buddha) 
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77_ Nam mô Công Đức Hoa Phật 
(Namo Kusuma-š$rT Buddha) 
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78_ Nam mô Liên Hoa Quang Du Hý Thân Thông Phật 
(Namo Padma-Jyotir-vIkrditabhijña Buddha) 
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79_ Nam mô Tài Công Đức Phật 
(Namo Dhana-$rT Buddha) 
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S0_ Nam mô Đức Niệm Phật 
(Namo Smrti-šrT Buddha) 
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Phật 


ông Đức 


ơ(€ 


(Namo SuparIkirtita-namadheya-šr1I Buddha) 


SỈ: Nam mô Thiện Danh Xưn 
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82_ Nam mô Hông Diệm Đề Tràng Vương Phật 
(Namo Indra-ketu-dhvaJa-raJa Buddha) 


xố: 1c 
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S3 Nam mô Thiện Du Bộ Công Đức Phật 
(Namo Vikränta-gamin-šrT Buddha) 
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Phật 


©Ð 
= 
`›@ 
= 
=8 
`‹@ TƠ 
°~ TƠ 
„,=& 2 
O= 
sĩ 
đA »› 
- 
lew) 
lặ 
Sẽ 
© 
„i5 
œ <4 





463 


(Namo Suvikranta Buddha) 


$5_ Nam mô Thiện Du Bộ Phật 
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$6_ Nam mô Chu Táp Trang Nghiêm Công Đức Phật 
(Namo Samanftavabhasa-vyuha-$rT Buddha) 
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$7 Nam mô Bảo Hoa Du Bộ Phật 
(Namo Ratna-padma-vikramin Buddha) 





4Ó6 


$8 Nam mô Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Sa La Thọ Vương Phật 


(Namo Ratna-padma-supratisthita-$alendra-raja Buddha) 
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$9_ Nam mô Pháp Giới Tang Thân A Di Đà Phật 
(Namo Dharma-dhatu-garbha-kaya- Amifabha-buddha) 


: 
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LƯỢC GIẢI THÍCH TÊN CỦA 89 ĐỨC PHẬT 
TRONG HỎNG DANH BẢO SÁM 


Hán Văn: Trích trong Đại Sám Hỗi Văn Lược Giải của Sa Môn THƯ NGỌC 
Việt dịch: HUYỄN THANH 


1_ Nam mô Phố Quang Phật (Samanta-prabha Buddha) 

Nam Mô (Namo) là Quy mệnh xưng lễ 

Phật (Buddha) là một trong mười Hiệu 

Phố Quang (Samanta-prabha) là tên riêng của Đức Phật, đều có xưng, cho nên 
phân sau đêu dựa theo điều này. 

Nói Phố Quang: Ấy là Hóa Thân trăm ức, ánh sáng chiếu soi Đại Thiên 


2_ Nam mô Phố Minh Phật (Samanta-prabhasa Buddha) 
Phô Minh (Samantabhäsa): ây là tướng tôt đẹp của Báo Thân tướng tôt đẹp 
phóng vô biên ảnh sáng, sáng tỏ như mặt trời sảng rực. 


3_ Nam mô Phố Tịnh Phật (Samanta-Suddha Buddha) 
Phô Tịnh (Samanta-š§uddha): Ấy là một Chân Pháp Thân giông như hư không, 
xưa nay trong sạch. 


4 Nam mô Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Phật (Tamala-patra-candana- 
eandha Buddha) 

Đa Ma La Bạt (Tãmala-patra) là /z đơ (ly cấu), tên gọi của núi Ngưu Đầu 

Chiên Đàn (Candana) là ban cho thuốc 

Hương (Gandha) hay trừ nhóm bệnh phong nhiệt, dùng ví dụ cho hương thơm 
mảu nhiệm thuộc mọi Đức của Như Lai, xông ướp khắp tất cả. Chúng sinh biết được 
sẽ lìa dơ bần được trong sạch, cho nên gọi là Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương 
(Tamala-patra-candana-gandha). 


5_ Nam mô Chiên Đàn Quang Phật (Candana-prabha Buddha) 

Chiên Đàn Quang (Candana-prabha). Kinh Lăng Nghiêm nói là “Tự được Tâm 
khai mở như người nhiễm dính hương, nên thân có mùi thơm”. Do con mắt Tâm được 
mở sảng, nên gọi là Chiên Đàn Quang. 


6_ Nam mô Ma Ni Tràng Phật (Mani-pafaka Buddha: Ma NI Phan) 

Ma Ni Tràng (Mani-pafaka). Tràng (Pataka: cây phan, cây phướng) là dáng mạo 
cao hiển của Công Đức, ấy là Như Lai lợi sinh. Nơi nơi nhìn thây cây phướng Pháp to 
lớn, như viên ngọc Ma Ni tùy theo phương hiện màu sắc, tôi phục quân Ma, phá các 
lc am, Tin người nhìn thây, không có ai chăng quy kính, cho nên gọi là Ma Ni 
Tràng. 


7 Nam mô Hoan Hỷ Tạng Ma Ni Bảo Tích Phật (Pramudita-searbha-man- 
ratna-kuta Buddha) 

Hoan Hỷ Tạng Ma Ni Bảo Tích (Pramudita-garbha-manmi-ratna-kuta). Pháp Hỷ 
(Pramudita) không củng tận của Như Lai gọi là Tạng (Garbha). Chúng sinh biết được 
sẽ lìa khổ được vui, giông như viên ngọc báu Như Ý lợi ích không cùng tận, cho nên 
øọI là Hoan Hỷ Tạng Ma Ni Bảo Tích. 


469 


§S“_ Nam mô Nhất Thiết Thế Gian Lạc Kiến Thượng Đại Tinh Tiến Phật 
(Sarva-loka-prIya-darsanottara-maha-virya Buddha) 

Nhất Thiết Thế Gian (Pramudita-garbha-mani-ratna-kuta) mới là Từ phô cập 

Lạc Kiến (Priya-darsana) là ý mừng vui ưa thích 

Thượng Đại Tỉnh Tiên (Uttara-mahä-virya) là kén chọn Hành chăng phải là 
Quyên Tiểu, ây là: Trong Nhân của Như LaI, phát Tâm tối thượng, tu Hạnh rộng lớn, 
tinh tiễn không dời đôi, cho nên đối với Quả còn cảm được Thần mà tật cả chúng sinh 
đã yêu thích, hay khiến cho người thấy nghe, đều phát Bồ Đề. 

Câu bên trên gọi là Giác Tha, là Công vậy. Câu bên dưới hiển Tự Giác, là Đức 
Công thành Đức Mãn cho nên gọi là Thượng Đại Tinh Tiên. Điều này quy ước Nhân 
Quả động tròn trịa, hiễn Đức làm tên hiệu. 


0_ Nam mô Ma Ni Tràng Đăng Quang Phật (Marmi-dhvaja-pradipa 
Buddha:Mani Tràng Thăng Đăng) 

Ma Ni Tràng Đăng Quang (Mani-dhvaJa-pradIipa: Ma NI Trảng Thắng Đăng) là 
dùng Thật Trí chứng Lý, ví như cây phướng ngọc Ma NI. Quyên Trí soi điều thiết yếu 
(quyên trí giám cơ) ví như ánh đèn soi chiêu khắp, Quyên Thật song song rực rỡ, cho 
nên gọi là Ma Ni Tràng Đăng Quang 


10_ Nam mô Tuệ Cự Chiều Phật (Jñanaloka Buddha) 

Tuệ Cự Chiêu (Jñänaloka) là dùng lửa của ba Tuệ Văn, 7, 7w chiêu phá ba 
Hoặc Kiến Tư, Trần Sa, Vô Minh như đèn sáng thì dứt hết ám tôi, Tuệ dây lên thì trừ 
bỏ Hoặc, cho nên gọi là Tuệ Cự Chiều 

Hai Đức Như Lai này biểu hiện cho Pháp Dụ. 


II Nam mồ Hải Đức Quang Minh Phật (Sagara-guna-prabha Buddha) 

Hải Đức Quang Minh (Sägara-guna-prabha). Quang Minh (Prabha) biểu thị cho 
Trí Đức (Jñäna-gu,na), là Trí Đức không cùng tận của Như Lai, dùng ví dụ như biến 
cả (Sagara), cho nên nói là Hải Đức Quang Minh. 


12_ Nam mô Kim Cương Lao Cường Phố Tán Kim Quang Phật (Vajradhrti- 
abhikirna-suvarna-prabha Buddha) 

Kim Cương Lao Cường Phố Tán Kim Quang (VVajradhrti-abhikTrna-suvarna- 
prabha 

Kim Cương (Vajra) có tính rất bên chắc sắc bén, chắng bị vật gây hoại mà hay 
tôi hoại được tất cả vật, ví dụ cho Đức Phật chắng bị phiên não phá hoại mà hay phá 
hoại tât cả phiền não, cho nên gọi là Kim Cương Lao Cường (Vajradhryti). 

Thể của vàng cực sáng chắng bị vật soi chiếu mả hay chiêu soi tât cả vật, ví dụ 
cho Đức Phật chắng bị Vô Minh che mờ mả hay chiếu phá Vô Minh, cho nên gọi là 
Phố Tán Kim Quang (AbhikTrqa-suvarna-prabha) 


13_ Nam mô Đại Cường Tinh Tiên Thông Mãnh Phật (Mahaä-vrryavat Buddha) 
Đại Cường Tinh Tiên Dũng Mãnh (Mahä-viryavat). Chăng tạp thì nói là Tỉnh, 
chăng lùi thì nói là Tiên, chăng khiếp nhược thì nói là Dũng, chăng sợ hãi thì nói là 
Mãnh. Ây là Đức Thế Tôn từ vô lượng kiếp đến nay, đôi với các Pháp tốt lành (Thiện 
Pháp) chắng tạp, chắng lùi, cho nên xưng là Đại. Đối với các đường ác thì chăng sợ 
chẳng khiếp nhược, cho nên xưng là Cường. Do Đại Cường cho nên chẳng ngừng 
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ngừng chăng nghỉ, chặt đứt được ba Chướng, chứng Tam Bồ Đề (Sambodh¡) cho nên 
øọI là Đại Cường Tỉnh Tiên Dũng Mãnh 


14_ Nam mô Đại Bi Quang Phật (Maha-karuni-prabha Buddha) 

Đại Bi Quang (Mahãä-käruni-prabha): Ấy là dọc thì cùng tận, ngang thì tràn khắp 
nên nói là Đại (Mahã), tức Đức của Pháp Thân. Vận Tâm nhồ bứt khổ nên nói là Bi 
(Kãruni), tức Đức của Giải Thoát. Lặng lẽ soi chiếu chăng hai nên nói là Quang 
(Prabha) tức là Đức của Bát Nhã. Ba Đức viên dung nên gọi là Đại Bi Quang. 


15_ Nam mô Từ Lực Vương Phật (Mattri-bala-raja Buddha) 

Từ Lực Vương (Maitri-bala-raja). Lực (Bala) là thăng, Vương (Rã3Ja) là qua lại 
(vãng) nghĩa là Đức Phật nhớ chúng sinh. Từ (Mattri) là không thể thăng (vô năng 
thăng) hay khiến cho Người, Trời đều cùng về đến, cho nên gọi là Từ Lực Vương. 


16_ Nam mô Từ Tạng Phật (Mattri-garbha Buddha) 

Từ Tạng (Mattri-garbha) ây là Nhất Cực Từ Tâm (Tâm Từ là con đường dẫn 
đến sự chân thật cùng cực) nhiếp quy vạn điều tốt lành, Pháp Giới đều dung chứa, sinh 
ra không cùng tận, cho nên nói là Từ Tạng. 


I7 Nam mô Chiên Đàn Quật Trang Nghiêm Thắng Phật (Candana- 
eahabhIbhu Buddha) 

Chiên Đàn Quật Trang Nghiêm Thắng (Candana-gahabhibhu) là nơi mả mùi 
thơm màu nhiệm đã thành, nghĩa là tắm vạn bốn ngàn lỗ chân lông của Như Lai đều 
tuôn ra mùi thơm màu nhiệm giông như Chiên Đàn (Candana) xông ướp khắp tt cả. 
Dùng cái hang Pháp Diệu Bảo Trang Nghiêm này thời tôi thăng không có gì sánh 
được, cho nên gọi là Chiên Đàn Quật Trang Nghiêm. 


18_ Nam mô Hiền Thiện Thủ Phật (Bhadra-subha-sirsa Buddha) 

Hiền Thiện Thủ (Bhadra-subha-sirsa: cái đầu hiển thiện). Như Lai Đạo cao Đức 
trọng, cho nên xưng là Hiền (Bhadra). Đột nhiên ra khỏi chín cõi, cho nên xưng là 
Thiện (Subha:an vui, hạnh phúc). Là Trời trong Trời, Thánh trong Thánh cho nên gọi 
là Hiền Thiện Thủ 


19_ Nam mô Thiện Y Phật (Sumati Buddha) 
_ Thiện Y (Sumati) là Đức Như Lai yêu thương giúp đỡ nhớ tât cả chúng sinh 
øiông như con đỏ, từ sinh đên sinh, tiêp dân không có mệt mỏi, cho nên gọi là Thiện 
Y. 


20_ Nam mô Quảng Trang Nghiềm Vương Phật (Vaipulya-bhusana-raja 
Buddha) 

Quảng Trang Nghiêm Vương (Vaipulya-bhũsana-raja) là Sắc tướng của Đức 
Như Lai do vạn Đức trang nghiêm cho nên xưng là Quảng (Vaipulya). Từ vô lượng 
kiếp đến nay, tự tại an nhiên chắng bị vật chuyển, cho nên xưng là Quảng Trang 
Nghiêm Vương. 
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21 _ Nam mô Kim Cương Hoa Phật (Suvarna-kusuma-prabha Buddha:K1m Hoa 
Quang) 

Kim Hoa Quang (Suvarna-kusuma-prabha) là Tâm Giới (Sia) phát Hạnh 
(Carya) ví như bông hoa vàng ròng (Suvarna-kusuma: K1m Hoa). Lia Dục trong sạch 
ví như ánh sáng vàng ròng (Suvarna-prabha:Kim Quang). Vàng (Suvarna) biểu thị cho 
Pháp Thân (Dharma-kaya), Hoa (Kusuma) biểu thị cho Giải Thoát (Moksa), Quang 
(Prabha:ánh sáng) biểu thị cho Bát Nhã (Prajña). Lý của ba Đức tròn trịa cho nên gọi 
là Kim Hoa Quang. Điều nảy hiển bày ánh sáng trong sạch, vô biên tướng tốt của Đức 
Như Lai đều do Trì Giới mà được thành tựu trang nghiêm. Cho nên Luật (Vinaya) nói 
rằng: “Chư Phật chứng Bỏ Đề, Độc Giác thân tâm trong sạch cùng với A La Hán đều 
do Luật Hạnh (thực hành Luật) mà thành” 


22_ Nam mô Bảo Cái Chiếu Không Tự Tại Lực Vương Phật (Ratna-chatra 
Prakasešvara-bala-raJa Buddha) 

Bảo Cái Chiếu Không Tự Tại Lực Vương (Ratna-chatra Prakä§e$vara-bala- 
räja). Dùng niềm tin làm sự thật, bảy phần Bồ Đề làm cái lọng chiếu sáng hư không 
khiến cho các chúng sinh được lợi lạc lớn, tự tại vô ngại, cho nên gọi là Bảo Cái 
Chiếu Không Tự Tại Lực Vương 


23 Nam mô Hư Không Bảo Hoa Quang Phật (Akãš§a-ratna-puspa-prabha 
Buddha) 

Hư Không Bảo Hoa Quang (Akã$a-ratna-puspa-prabha). Pháp Thân không có 
tướng giống như hư không, cho nên xưng là Bảo (Ratna: vật báu). Hoa của Tâm phát 
ánh lửa chiêu Chân Pháp Giới cho nên gọi là Hư Không Bảo Hoa Quang 


24 Nam mô Lưu Lư Trang Nghiềm Vương Phật (Vaidurya-vyuha-raja 
Buddha) 

Lưu Ly Trang Nghiêm Vương (Vaidurya-vyiha-raja). Tiến Phạn Lưu Ly 
(Vaidurya) là loại báu có màu xanh, là vật tối thắng trong bảy báu. Thân Phật trong 
sạch nên nói là Lưu Ly. Trong ngoài chiếu sáng nên nói là Trang Nghiêm (Vyũha). 
Chặng bị quân Ma gây che chướng cho nên gọi là Lưu Ly Trang Nghiêm Vương 


25_ Nam mô Phố Hiện Sắc Thân Quang Phật (Samantodaya-rũpa-käya-prabha 
Buddha) 

Phố Hiện Sắc Thân Quang (Samantodaya-rũpa-kaya-prabha). Kinh Hoa 
Nghiêm nói răng: “Thân Phật tràn đây ở Pháp Giới, hiện khắp hào quang tròn trịa 
trước mặt tật cả quân sinh, chiêu khắp mười phương, hiện bày mọi loại việc đã thực 
hành, cho nên gọi là Phố Hiện Sắc Thân Quang 


26_ Nam mô Bắt Động Trí Quang Phật (Acala-jñana-prabha Buddha) 

Bất Động Trí Quang (Acala-jñäna-prabha). Trí Bất Động (Acala-jñäna) tức là 
Thể của Trí căn bản, nghĩa là Pháp Thân của Bản Phật như như chăng động. Quang 
(Prabha) tức Trí sai biệt, là dụng, nghĩa là từ Thể dây lên Dụng như mặt trăn in bóng 
trên ngàn con sông, cho nên gọi là Bất Động Trí Quang 
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27 Nam mô Giảng Phục Chư Ma Vương Phật (Sarva-mara-räJa-pramardana 
Buddha) 

Giáng Phục Chúng Ma Vương (Sarva-mära-räJa-pramardana) là Đức Như Lai 
dùng sức Tuệ Vô Lậu giáng phục các Ma Ba Tuân chịu nhận sự hóa độ nơi Pháp tự 
tại, cho nên gọi là Giáng Phục Chúng Ma Vương 

28_ Nam mô Tài Quang Minh Phật (Dhana-prabhasa Buddha) 

Tài Quang Minh (Dhana-prabhãsa) là dùng Trí Tuệ vô ngại chiếu thâu các Pháp, 
phá các phiên não, lợi ích chúng sinh, cho nên gọi là Tài Quang Minh 


29_ Nam mô Trí Tuệ Thắng Phật (Jñänägra Buddha) 

Trí Tuệ Thắng (Jñanagra). Thắng (Aøgra) là sức mạnh, nghĩa là dùng sức của 
Nhất Thiết Trí phá Kiến Tư Hoặc. Dùng sức của Đạo Chủng Trí phá Võ Minh 
Hoặc. Ba Hoặc đã trừ thì Giác Thể thường chiếu, công mạnh mẽ nơi ây, cho nên gọi 
là Trí Tuệ Thắng 


30_ Nam mô Di Lặc Tiên Quang Phật (Maitreya-deva-prabha Buddha:DI Lặc 
Thiên Quang) 

Di Lặc Tiên Quang (Mattreya-deva-prabha:Di Lặc Thiên Quang). Di Lặc 
(Mattreya), đây nói là Từ Thị, là họ. Tiên (Deva:Thiên) là Giác nghĩa là từ lúc phát 
Tâm Bồ Đề trở đi, chưa từng nhập vào Tục cho nên dùng làm họ. Tiên Quang (Deva- 
prabha: Thiên Quang) là ánh sáng trong sạch lìa dơ bẩn. Đức Phật là Đại Từ Kim Tiên 
dùng ánh sáng của Trí trong sạch không có dơ bẩn chiêu khắp các cõi (chư hữu) lìa 
khô được vui, cho nên gọi là Di Lặc Tiên Quang 


31_ Nam mô Thế Tịnh Quang Phật (Loka-suddha-pratibhasa Buddha) 

Thế Tịnh Quang (Loka-$uddha-pratibhäsa) là Đức Như Lai hiện ra ở đời, dùng 
các Đạo Pháp giáo hóa chúng sinh, thân tâm trong sạch, lìa hắn sự đen tôi cho nên gọi 
là Thế Tịnh Quang 


32_ Nam mô Thiện Tịch Nguyệt Âm Diệu Tôn Trí Vương Phật (Suyoga- 
candra-ghosa-Jñanapra-raJa Buddha) 

Thiện Tịch Nguyệt Âm Diệu Tôn Trí Vương (Suyoga-candra-ghosa-jñänägra- 
raja) là Trí chiếu soi như mặt trăng, hiểu biết Nhã Âm màu nhiệm. 

Kinh nói răng: “Mặt trăng trong mát của Bồ Tát thường dạo Tất Cánh Không 
(cái Không rốt ráo) là Thiện Tịch Nguyệt Âm (Suyoga-candra-ghosa:âm thanh của 
mặt trăng khéo văng lặng)” 

Lại nói rằng: “Tâm của chúng sinh như nước trong, ảnh Bộ Đề hiện trong đó là 
Diệu Tôn Trí Vương (Jñanägra-raJa) vậy ” 

Câu bên trên là ví dụ, câu bên dưới là Pháp. Nghĩa là dùng ánh sáng Trí Quyền 
Thật hiểu biết Pháp tự tại, như hình ảnh của mặt trăng, tiêng dội lại của âm thanh, tất 
cả song vong song chiếu (cả hai cùng quên, cả hai cùng chiếu) cho nên gọi là Thiện 
Tịch Nguyệt Âm Diệu Tôn Trí Vương 


33 Nam mô Long Chúng Thượng Tôn Vương Phật (Nagagotrodara-räJa 
Buddha) 

Long Chúng Thượng Tôn Vương (Nagagotrodara-raJa). Nói Long Chúng (loài 
Rông) là hàng rất ư tôn thượng của Thế Gian, nghe Phật Âm giao cảm mà phát Tâm 
tin, quy đầu nơi Phật mà được tự tại, cho nên gọi là Long Chủng Thượng Tôn Vương 
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34_ Nam mô Nhật Nguyệt Quang Phật (Candra-surya-prabha Buddha) 

Nhật Nguyệt Quang (Candra-surya-prabha) là dùng Trí căn bản chứng Lý, 
dùng Trí Hậu Đắc chặt đức Hoặc, Tình quên Lý hiển, đất Tâm bừng sáng, ánh sáng 
đồng với mặt trời, mặt trăng cho nên gọi là Nhật Nguyệt Quang 

35_ Nam mô Nhật Nguyệt Châu Quang Phật (Candra-surya-manI-prabha 
Buddha) 

Nhật Nguyệt Châu Quang (Candra-surya-man1I-prabha) là Đức Như Lai dùng 
ánh sáng của ba Giác Trí chiếu phá Hoặc Nghiệp vô minh, chăng hiểu biết của tất cả 
chúng sinh cho nên gọi là Nhật Nguyệt Châu Quang 


36_ Nam mô Tuệ Tràng Thắng Vương Phật (Jñana-dhvajabhibhũ-räja Buddha) 

Tuệ Tràng Thắng Vương (Jñãna-dhvajäbhibhi-r3aja) là Đức Như Lai dựng 
phướng phan Đại Trí Tuệ giáng phục quân Ma, công lực thù thăng cho nên gọi là Tuệ 
Tràng Thắng Vương 


37_ Nam mô Sư Tử Hồng Tự Tại Lực Vương Phật (Simha-näde§vara-bala-räja 
Buddha) 

Sư Tử Hồng Tự Tại Lực Vương (Simha-nadešvara-bala-raJa). Sư Tử (Simha) là 
vua trong loải thú, phát ra tiếng sầm rồng (Nãda) khiến trăm loài thù ân nâp. Pháp Âm 
của Đức Như Lai rung động đông với sư tử. Trí Tuệ, Uy Đức, Lực Thắng như vua cho 
nên nói là Sư Tử Hồng Tự Tại Lực Vương 

Người xưa nói: “Đức Phật phát ra tiêng rỗng của sư tử thì Ma Ngoại chắp tay, 
bôn Chúng nghe thây liên được Đại Vô Úy vậy” 


38_ Nam mô Diệu Âm Thắng Phật (Mañjusvarabhibhũ Buddha) 

Diệu Ấm Thắng (Mañlusvarabhibhu) là Đức Như Lai nói Pháp chắng động âm 
thanh, hình sắc mà vòng khắp mười phương, cho nên nói là Diệu Âm (Mañjusvara). 
Chúng sinh nghe thây tùy theo loại được hiểu biết, cuối cùng thành Chủng Trí cho 
nên gọi là Diệu Âm Thắng 


39_ Nam mồ Thường Quang Tràng Phật (Nitya-srsta-prabha-dhvaJa Buddha) 

Thường Quang Tràng (NItya-srsta-prabha-dhvaJa) là Đức Như Lai thường dựng 
cây phướng Đại Quang Minh thảy đều tiêu diệt Vô Minh đen tôi, cho nên gọi là 
Thường Quang Tràng. 


40_ Nam mô Quán Thể Đăng Phật (Avalokite-pradIpa Buddha) 

Quán Thể Đăng (Avalokite-pradipa) là Đức Như Lai quán chúng sinh của Thế 
Giới ấy từ mờ tôi đi vào mờ tôi, chăng chịu suy nghĩ soi chiếu ngược lại, thế nên dùng 
cây đèn Đại Pháp dẫn về nơi chôn báu, cho nên gọi là Quán Thể Đăng 


41 Nam mô Tuệ Uy Đăng Vương Phật (Jñana-bh1sma-pradIpa-raJa Buddha) 

Tuệ Uy Đăng Vương (Jñãna-bhTsma-pradipa Rãja). Dùng Trí căn bản dây lên 
Trí Hậu Đắc hiện Đại Pháp Uy cho nên gọi là Tuệ Uy (Jñäna-bhTsma) giống như vua 
đèn (đăng vương) truyền ánh sáng không cùng tận, chúng sinh nương theo ánh sáng 
mà được tự tại, cho nên gọi là Tuệ Uy Đăng Vương 
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42_ Nam mô Pháp Thắng Vương Phật (Dharma-vij aya-raJa Buddha) 
Pháp Thăng Vương (Dharma-vijaya-raJa). Kinh nói răng: “Ta làm Pháp Vương 
ở Pháp tự tại” cho nên gọi là Pháp Thăng Vương 


43_ Nam mô Tu Di Quang Phật (Sumeru-prabha Buddha) 

Tu Di Quang (Sumeru-prabha). Tu Di (Sumeru) đây là núi Diệu Cao, tên gọi của 
núi vua. Nói là bốn báu tạo thành cho nên xưng là vi diệu, đột nhiên rời khỏi đám núi 
cho nên xưng là cao, đã cao mà lại điệu nên xưng là Sơn Vương (núi vua) chiếu sáng 
bốn phương nên gọi là Quang (Prabha) dùng ví dụ cho bốn Trí của Đức Như Lai 
chuyền thành quả Phật diệu giác, cao hơn Người, Trời...ánh sáng chiếu khắp cho nên 
øọ1 là Tu Di Quang 


44_ Nam mô Tu Mạn Na Hoa Quang Phật (Sumana-prabha Buddha) 

Tu Mạn Na Hoa Quang (Sumana-prabha). Tu Ma Na (Sumana) đây là tên gọi 
của hoa Xứng Ý màu trắng vàng có mùi thơm lan tỏa xa, dùng ví dụ cho Giới Thiện 
Hương Quang của Đức Như Lai, không có gì chăng vừa ý cho nên gọi là Tu Ma Na 
Hoa Quang 


45. Nam mô Ưu Đàm Bát La Hoa Thù Thắng Vương Phật (Udumbara 
Jayottama-raJa Buddha) 

Ưu Đàm Bát La Hoa Thù Thắng Vương (Udumbara- jayottama-räja). Ưu Đàm 
Bát La (Udumbara) đây gọi là Linh Thụy (điểm linh thiêng), lại là tên gọi của hoa 
Thụy Ứng, ba ngàn năm hiện ra một lần, khi hiện ra thì có Kim Luân Vương ra đời, 
cho nên gọi là thù thắng, dùng ví dụ cho sự hiểm có dịp gặp được Đức Như Lai, cho 
nên gọi là Ưu Đàm Bát La Hoa Thù Thắng Vương 

Kinh nói rằng: “Chư Phật ra đời, khoảng cách rất xa, thật là khó gặp ví như hoa 
Ưu Đàm thường chỉ hiện một lần vậy” 


46_ Nam mô Đại Tuệ Lực Vương Phật (Maha-mati-bala-raja Buddha) 

Đại Tuệ Lực Vương (Mahãä-mati-bala-raja) hiển sức của Phi Quyên tiểu Trí 
Tuệ, nghĩa là Đức Như Lai Pháp Vương dùng sức của Đại Trí Tuệ dẫn đường cho 
chúng sinh đến thắng bờ bên kia của Niết Bàn, cho nên gọi là Đại Tuệ Lực Vương. 


47 Nam mô A Súc Tỳ Hoan Hỷ Quang Phật (Aksobhya-pramudita-prabha 
Buddha) 

A Súc Tỳ Hoan HỆ Quang (Aksobhya-pramudita-prabha). A Súc Tỳ 
(Aksobhya) đây nói là Bất Động, tên gọi của Đức Phật như như chăng động, cõi nước 
hiệu là Hoan Hỷ (Pramudita) người Trời vui vẻ yêu mến. Quang (Prabha) là hai Báo 
Y Báo, Chính Báo đều phóng ánh sáng, chăng lay động thường văng lặng chiếu khắp 
mười phương, tất cả Người, Trời không có ai chăng vui vẻ, cho nên gọi là A Súc Tỳ 
Hoan Hỷ Quang. 


48_ Nam mô Vô Lượng Âm Thanh Vương Phật (Amitasvara-raja Buddha) 

Vô Lượng Âm Thanh Vương (Amitasvara-r3ja) là Đức Như Lai dùng âm thanh 
không có cùng tận, nói Diệu Pháp không có cùng tận, tự tại vô ngại cho nên gọi là Vô 
Lượng Âm Thanh 
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49_ Nam mô Tài Quang Phật (Dhanaloka Buddha) 

Tài Quang (Dhanäloka). Tài (Dhana) là biện tài. Quang (Aloka) là ánh sáng Trí. 
Nghĩa là Đức Như Lai đây đủ vô lượng biện tài, ánh sáng của Trí Tuệ lợi khắp cho tất 
cả, cho nên gọi là Tài Quang 


50_ Nam mô Kim Hải Quang Phật (Suvarna-sagara-prabha Buddha) 

Kim Hải Quang (Suvarna-sagara-prabha) là thân Phật lớn như biến cả, ánh sáng 
vàng ròng tỏa mảu đỏ tía chiếu sáng vô cùng, dùng ví dụ cho Hải Án Tam Muội, biểu 
thị cho Pháp thù thắng. Cho nên Lăng Nghiêm nói rằng: “Như Ta ấn ngón tay thì Hải 
Ấn phát ra ánh sáng” cho nên gọi là Kim Hải Quang 


5 đề, “Nam mô Sơn Hải U lự lại Thông, Vương. Phật (Sagara-varidhara- 


Sơn Hải Tuệ Tự Tại Thông Vương (Sägara-väridhara- buddhi-vIkrditabh1Jña- 
raja:Hải Vân Giác Tuệ Thân Biên Vương) là Tuệ chân thật như ngọn núi (2mây), Tuệ 
phương tiện như DIỆn C cả nên gọi , Sơn Hải Tuệ (Sãgara-väaridhara- Duddh)). Tự Tại 
Đề nói là Thông (thần thông, thần biến), Trung Đạo Đề nói là Vương. Dùng l loại 
Đại Trí Tuệ này hội nhập Lý của ba Đề cho nên gọi là Tự Tại Thông Vương 


52_ Nam mô Đại Thông Quang Phật (MahabhiJña-prabha Buddha) 

Đại Thông Quang (Mahäbhijña-prabha). Thể của Giác nói là Đại (Mahä:to lớn) 
là Đức của Pháp Thân. Dụng của Giác nói là Thông (Abh1Jña) là Đức của Giải Thoát. 
Tướng của Giác nói là Quang (Prabha:ánh sáng) là Đức của Bát Nhã. Ba Đức viên 
dung chăng thể nghĩ bàn cho nên gọi là Đại Thông Quang 


53_ Nam mô Nhất Thiết Pháp Tràng Mãn Vương Phật (Sarva dharma-ketu- 
purna-raJa Buddha) 

Nhất Thiết Pháp Tràng Mãn Vương (Sarva dharma-ketu-pũrna-raja) là năm 
Giáo, ba Thừa gọi là sự dựng bày (tiêu thị) của tất cả Pháp (Sarva dharma). Người, 
Trời nói là Tràng (Ketu: cây phướng). Vòng khắp Pháp Giới gọi là Mãn (Pũrna:tràn 
đây). Pháp Pháp tự tại nói là Vương (räja: vua). Dùng tất cả Pháp: dọc thì cùng tận, 
ngang thì viên dung không có ngăn ngại...cho nên gọi là Nhất Thiết Pháp Tràng 
Mãn Vương. 


54_ Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật (ŠSäkya-muni Buddha) 

Thích Ca Mâu Ni (SŠäkya-mumi). Thích Ca (SŠäkya) là Năng Nhân, là Tính (họ), 
từ Từ B¡ lợt vật đã lập nên tên gọi. Mâu Ni (Mum) là Tịch Mặc, là Chữ. Y theo Trí 
Tuệ biết rõ Lý nên có hiệu là Năng Nhân cho nên chắng trụ ở Niết Bản. Do Tịch Mặc 
cho nên chắng trụ ở sinh tử. BI Trí kèm vận, Chân Tục song dung cho nên gọi là Thích 
Ca Mẫu Ni. Đức Phật này theo Tính (họ) với Chữ mà hợp xưng 


55_ Nam mô Kim Cương Bắt Hoại Phật (Vajra-pramardi Buddha) 

Kim Cương Bắt Hoại (Vajra-pramardi:Kim Cương năng đoạn) 

Tịnh Danh nói là: “Thân của Như Lai, Thể của Kim Cương, vật chắng thể hoại, 
các ác đã bị chặt đứt, mọi Thiện tập hội khắp thời bệnh gì, phiên não gì ? !..cho nên gọi 
là Kim Cương Bất Hoại 
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56_ Nam mô Bảo Quang Phật (Ratnarcis Buddha) 

Bảo Quang (Ratnärcis). Lăng Nghiêm nói rằng: “Từ trong Nhục Kế phun ra ánh 
sảng trăm báu, trong ảnh sáng hiện ra Đức Phật tuyên nói Thân Chú”, cho nên øọI là 
Bảo Quang 


57_ Nam mô Long Tôn Vương Phật (Nagešvara-raJa Buddha) 

Long Tôn Vương (Nägešvara-raja: Long Tự Tại Vương) là bậc tôi tôn trong loài 
Rông, cho nên xưng là ywø (vương), dùng ví dụ Whw Lai Pháp Vương là Tôn trong 
chúng Thánh, nên gọi là Long Tôn Vương 


58_ Nam mô Tinh Tiễn Quân Phật (Virasena Buddha) 

Tinh Tiên Quân (Virasena) là bậc Thế Quân dũng mãnh tinh tiến, hay đây lui 
Oán Địch. Đức Như LaI là vị Tướng của Đại Pháp, giáng phục quân Ma, cho nên gọi là 
Tinh Tiễn Quân 


59_ Nam mô Tinh Tiễn Hỷ Phật (Vira-nandin Buddha) 

Tinh Tiền Hỷ (Vira-nandin) là tinh tiễn tu tập báu của Đạo. Do tinh tiên cho nên 
chuyên Tâm hướng về Đạo, được sự vui thích của Pháp, viên thành Phật Quả, nên gọi 
là Tỉnh Tiên Hỷ 


60_ Nam mô Bảo Hỏa Phật (Ratnagni Buddha) 

Bảo Hóa (Ratnagm) hiển lửa chắng phải thuộc Thê Gian, có bốn nghĩa: 

1 Nghĩa thiêu đốt dùng ví dụ cho sự thiêu đốt phiền não 

2_ Nghĩa chiều soi rốt ráo dùng ví dụ cho ánh sáng của Đức Phật chiếu soi khắp 
cả 

3_ Nghĩa nướng ướp dùng ví dụ cho sự xông ướp bên trong Chân Như 

4_ Nghĩa thành thục dùng ví dụ cho thành thục căn lành 

Đủ 4 nghĩa này cho nên gọi là Bảo Hỏa. Như Lăng Nghiêm nói rằng: “Trong 
Như Lai Tạng, lửa chân thật của Tính Không, trong sạch vốn đang như thế. Vòng khắp 
Pháp Giới, tùy theo Tâm của chúng sinh, ứng theo chỗ biết lượng là vậy”. Đây ví dụ 
cho thân Như Như Phật 


6l _ Nam mô Bảo Nguyệt Quang Phật (Ratna-candra-prabha Buddha) 

Bảo Nguyệt Quang (Ratna-candra-prabha). Bảo (Ratna) là Thể dùng biểu thị cho 
Pháp Thân. Nguyệt (Candra) là Tướng dùng biểu thị cho Giải Thoát. Quang (Prabha) 
là Dụng, dùng biểu thị cho Bát Nhã. Hiến Thể Tướng Dụng cho nên gọi là Bảo 
Nguyệt Quang. Điều này ví dụ cho thân Công Đức Phật của Như Lai. 


62_ Nam mô Hiện Vô Nøu Phật (Amogha-darš1 Buddha) 

Hiện Vô Ngu (Amogha-darsi:Bất Không Kiến) là ánh sáng Trí một lần phát ra thì 
_ . bị tiêu tan hoàn toàn, cho nên gọi là Hiện Vô Ngu. Như Kinh Viên Giác 

*Trí Tuệ, nợu sĩ thông là Bát Nhã”. Đây ví dụ cho thân Trí Tuệ Phật của Như 
Lai 


ó3 _ Nam mô Bảo Nguyệt Phật (Ratna-candra Buddha) 


Bảo Nguyệt (Ratna-candra). Bảo (Ratna) nghĩa là cứu giúp khô đau. Nguyệt 
(Candra) nghĩa là trong mát. Ấy là dùng báu trong mát cứu giúp khắp chúng sinh, trừ 
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diệt khô nóng bức, cho nên gọi là Bảo Nguyệt. Đây ví dụ cho thân Ứng Hóa Phật của 
Như LaiI. 


64_ Nam mô Vô Câu Phật (Nirmala Buddha) 

Vô Câu (Amala, hay Nirmala) là Tự Tính của Như Lai trong sạch, vốn không có 
nhiễm dơ cho nên gọi là Vô Cấu. 

Như Pháp Giới Luận nói: “Tự Tính trong sạch không có nhiễm dính, cho nên 
øọI là Như Lai” 


65_ Nam mô Ly Câu Phật (Vimala Buddha) 

Ly Cấu (Vimala) là Giác Thể của Như Lai từ vô lượng kiếp đến nay, lìa hăng bụi 
dơ phiên não, cho nên gọi là Ly Cấu. 

Như Pháp Giới Luận nói: “Cõi chúng sinh chắng trong sạch, Bồ Tát trong sạch 
trong sự nhiễm, bậc tối cực thanh tịnh được nói là Như Lai. Trước kia là Tại Triên 
Như Lai Tạng (Tâm Tự Tính thanh tịnh của Như Lai Tạng ấn tàng trong phiền não 
trói buộc) là Bản Giác Tính Tịnh. Sau này là Xuất Triền Như Lai Tạng (Tâm Tự 
Tính thanh tịnh của Như Lai Tạng vượt khỏi sự trói buộc, hiển hiện Pháp Thân) là 
Viên Giác Cứu Tịnh 


ó66_ Nam mô Dũng Thí Phật (Sũradatta Buddha) 
Dũng Thí (Suradatta) là dùng ba loại Tài Thí, Pháp Thí, Võ Uy Thí ban cho 
chúng sinh không có giải thoát, cho nên gọi là Dũng Thí 


6ó7_ Nam mô Thanh Tịnh Phật (Brahma Buddha) 

Thanh Tịnh (Brahma) là Tự Tính của Đức Nhu Lai vôn thanh tịnh, lìa các bụi 
nhiễm, trong ngoài trong suốt, không có tôi tăm chăng có đuốc soi, cho nên gọi là 
Thanh Tịnh 


68_ Nam mô Thanh Tịnh Thí Phật (Brahmadatta Buddha) 

Thanh Tịnh Thí (Brahmadatta) là dùng Chính trợ giúp Đạo Pháp, giáo hóa 
chúng sinh, Thê của ba Luân trông rông, chăng dính Năng Sở, cho nên gọi là Thanh 
Tịnh Thí 


69_ Nam mô Sa Lưu Na Phật (Varuna Buddha) 

Sa Lưu Na (Varuna) Đây nói là nước Cam Lộ nghĩa là Cam Lộ có công năng cải 
tử hoàn sinh, Phật Pháp có Đức chuyển Phàm thành Thánh. Có công năng này, cho 
nên gọi là Sa Lưu Na 


70_ Nam mô Thủy Thiên Phật (Varuna-deva Buddha) 
Thủy Thiên (Varuna-deva) là dùng nước Thiên Lý của Tính nuôi dưỡng mâm 
Tâm, tu tập Quán Hạnh thành quả Chính Giác, cho nên gọi là Thủy Thiên. 


71 Nam mô Kiên Đức Phật (Bhadra-šrI Buddha) 

Kiên Đức (Bhadra-$rr:Hiền Đức) là dùng Pháp của Giới không chảy rỉ (vô lậu 
giới) tu nhiếp Tâm ấy, như ôm giữ cái phao nỗi (vật dụng giúp cho người khỏi bị chết 
chìm), giữ gìn bền chắc chắng bị phá hoại. Dùng Đức làm rạng danh, cho nên gọi là 
Kiên Đức 
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72_ Nam mồ Chiên Đàn Công Đức Phật (Candana-šrIT Buddha) 

Chiên Đàn Công Đức (Candana-$rI) là có ích nơi việc nên nói là Công. Cứu độ 
tật cả nên nói là Đức. Nghĩa là Đức Như Lai nói Pháp chăng thể nghĩ bàn. Chúng sinh 
nghe thây như được Chiên Đàn (Candana), bệnh liên trừ khỏi. Đủ Lực Dụng này cho 
nên nói là Chiên Đàn Công Đức 


73 Nam mồ Võ Lượng Cúc Quang Phật (Ananta-uJvalana Buddha) 

Vô Lượng Cúc Quang (Ananta-uJJvalana). Cúc là tụm lại. Nghĩa là Diệu Tướng 
của Đức Như Lai tụm lại phát ra ánh sáng trùng trùng không tận, cho nên gọi là vô 
Lượng Cúc Quang 


74_ Nam mô Quang Đức Phật (Prabhasa-šrT Buddha) 
Quang Đức (Prabhasa-šr1) là Từ Quang soI chiêu khấp, lợi ích hữu tình, An Đức 
không tận cho nên gọi là Quang Đức 


75_ Nam mô Vô Uu Đức Phật (Ašoka-šrï Buddha) 

Vô Ưu Đức (A$oka-$rï) là Đức Như Lai chứng Đại Niết Bàn (Mahä-nirvana), lìa 
hắn các Lậu (Äsrava: tên khác của phiền não) không có ưu não. Đủ Công Đức này cho 
nên gọi là Vô Uu Đức 


76_ Nam mô Na La Diên Phật (Narayana Buddha) 
Na La Diên (Narayana) Đây nói là bên chác, nghĩa là thân Phật bên chắc giông 
như Kim Cương không øì có thê làm cho tan hoại, cho nên gọi là Na La Diên 


77_ Nam mô Công Đức Hoa Phật (Kusuma-šr1T Buddha) 

Công Đức Hoa (Kusuma-$rï) là Đức Như Lai công thành Diệu Trí, ngộ thấu 
Chân Thường, Hoa của nhân vạn Hạnh trang nghiêm quả Đức cho nên gọi là Công 
Đức Hoa 


78_ Nam mô Liên Hoa Quang Du Hý Thần Thông Phật (Padma-jyotir- 
vIkrditabhiiña Buddha) 

Liên Hoa Quang Du Hý Thần Thông (Padma-Jyotir-vikrdifabhiña). Liên Hoa 
Quang (Padma-JyotIr) biểu thị cho Phật Trí là ánh sáng tuy chiêu xa nhưng vốn chăng 
đời đổi, dùng ví dụ cho Đức Như Lai du hóa mười phương, chắng lia Hoa Quang 
Tam Muội đều dùng Thần Thông biến hiện, cho nên gọi là Liên Hoa Quang Du Hý 
Thân Thông 


79_ Nam mô Tài Công Đức Phật (Dhana-šrI Buddha) 
Tài Công Đức (Padma-Jyotir-vikrditabhiña) là Đức Như Lai dùng Công Đức 
Pháp Tài cứu giúp khăp chúng sinh chứng Đại Bô Đê cho nên gọi là Tài Công Đức 


S0_ Nam mô Đức Niệm Phật (Smrti-šSr1 Buddha) 

Đức Niệm (Smrti-šrï). Đức (Srï) là gốc của thành Phật, Tâm của niệm lợi sinh. 
Dùng Đức cho nên bên trên hoăng dương Phật Đạo, bên dưới hóa độ chúng sinh. Hai 
Lợi đông tròn cho nên gọi là Đức Niệm 
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SỈ Nam mô Thiện Danh Xưng Công Đức Phật (Suparikrrtita-namadheya-šSr1 
Buddha) 

Thiện Danh Xưng Công Đức (SuparikIrtita-namadheya-šrI). Thiện là khen ngợi 
sự tốt đẹp. Nghĩa là Đức Như Lai đã tu Công Đức lợi sinh, khen ngợi chắng thể cùng 
tận, thấy Tướng nghe Tên đều thắm ngâm lợi lạc, cho nên gọi là Thiện Danh Xưng 
Công Đức 


82_ Nam mô Hồng Diệm Đề Tràng Vương Phật (Indra-ketu-dhavaja-räja 
Buddha) 

Hồng Diệm Đề Tràng Vương (Indra-ketu-dhavaja-raja). Hồng Diệm tức là ánh 
sáng của cây phướng (ketu) ngọc màu đỏ trong cung Thiên Đề (Indra) cho nên nói là 
Hồng Diệm. Cây phướng này chỉ được sở hữu trong cung Thiên Đề, cho nên xưng là 
Vương (raja) dùng ví dụ cho lửa ánh sáng vàng tía của thần tướng Như Lai. Đại Thiên 
quốc thổ chỉ có Đức Phật là tối tôn cho nên gọi là Hồng Diệm Đề Tràng Vương 


$3 Nam mô Thiện Du Bộ Công Đức Phật (Vikranta-gamin-šrT Buddha:Du Bộ 
Công Đức) 

Thiện Du Bộ Công Đức (Vikränta-gamin-$ri) là Đức Như Lai bước đi giống như 
con voi chúa, chăng phải như loại người khác nhẹ nâng vọng động. Phàm nơi thi hành 
đều hay cảm phát tật cả chúng sinh phát Tâm Bồ Đề, tăng trưởng Công Đức, cho nên 
øọ1 là Thiện Du Bộ 

Lại đủ ba loại ÝY Sinh Thân. Thiện Du Bộ là Chủng Loại Y Thân, Công là Tam 
Muội Ý Thân, Đức là Giác Pháp Y Thân ...rõ ràng như Kinh Lăng Già nói 


84_ Nam mô Đầu Chiến Thắng Phật (Vijitasamgrama Buddha) 

Đấu Chiến Thắng (VIitasamgrama) là Đức Phật củng mũi tên Trí, cây cung 
Thiên, cây kiếm Quang Minh Tuệ cùng đâu với Uấn Ma, Phiên Não Ma. Sức chiến 
đâu của các Thiên Ma, Ngoại Đạo chắng bằng nên thảy đều chịu nhận sự hóa độ, cho 
nên gọi là Đầu Chiến Thắng 


%5_ Nam mô Thiện Du Bộ Phật (Suvikranta Buddha) 
Thiện Du Bộ (Suvikranta) là Đức Như Lai dùng sức Thần Túc vòng khăp mười 
phương, du hành tự tại, cảm hóa các cõi cho nên gọi là Thiện Du Bộ. 


$6_ Nam mô Chu Táp Trang Nghiêm Công Đức Phật (Samanftavabhasa-vyuha- 
$r1 Buddha) 

Chu Táp Trang Nghiềm Công Đức (Samantavabhasa-vyuha-šS1) là mười 
phương ba mé sinh Phật y theo Chính đêu dùng Công Đức, Pháp Hành tịnh diệu trang 
nghiêm chắng phải là loại Thế Gian, vật Hữu Vi so sánh được, cho nên gọi là Chu Táp 
Trang Nghiêm Công Đức 


S7 Nam mô Bảo Hoa Du Bộ Phật (Ratna-padma-vikramin Buddha) 

Bảo Hoa Du Bộ (Ratna-padma-vIkramnn) có hai ý 

Một là chất đây mọi hoa màu nhiệm cúng dường mười vạn ức Phật ở phương 
khác, tức xong một bữa ăn liền quay trở về nước của mình, ăn cơm đi Kinh Hành 

Hai là dưới bản chân của Đức Như Lai có tướng bánh xe ngàn căm, phàm nơi du 
hành có hoa báu nâng đỡ bản chân. 

Cho nên gọi là Bảo Hoa Du Bộ 
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$S_ Nam mô Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Sa La Thọ Vương Phật (Ratna-padma- 
suprafIsthita-$alendra-raJa Buddha) 

Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Sa La Thọ Vương (Ratna-padma-supratisthita- 
salendra-raJa). Bảo Liên (Ratna-padma) là hoa thanh tịnh không dơ bản. Thiện Trụ 
(Suoratisthita) đây nói là tối thăng, cũng nói là bền chắc. Đã thắng mà còn bên chắc 
cho nên gọi là Thọ Vương. Nghĩa là Đức Như Lai ở dưới cây này, an trụ thần tâm, 
khởi Trí chặt đứt Hoặc (phiền não), Tâm như hoa sen báu lìa hăn các dơ bấn, giông 
như cây vua tối thăng bên chắc, cho nên gọi là Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Sa La Thọ 
Vương 


$9_ Nam mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật (Namo Dharma-dhatu- 
øearbha-kaya- Amitabha-buddha) 

Pháp Giới Tạng Thân (Dharma-dhatu-garbha-kaya) có hai ý 

Một là Nhân là tên gọi của 7ÿ Kheo Pháp Tạng (Dharmakara-bhiksu), Quả là 
thành Báo của Pháp Giới Tạng Thân 

Hai là như Quán Kinh nói: “Chư Phật Như Lai là Pháp Giới Thân (Dharma- 
käya) nhập vào trong Tâm Tưởng của tất cả chúng sinh. Nay Di Đà (Amitabha) cũng 
là Pháp Giới Thân ở trong khắp cõi nước nhiêu như hạt bụi nhỏ thuộc hư không Pháp 
CHỚI của mười phương” 

A Di Đà. Phiên dịch này có hai ý: Một là Võ Lượng Thọ (Amrifayus) là Đức Phật 
ây có thọ mệnh vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp. Hai là Vô Lượng Quang (Amitabha) 
là Đức Phật có ánh sáng chiếu soi cõi nước mười phương không có chướng ngại. Song 
Lý Thật, Thân Tướng, Công Đức Y Báo, Chính Báo đều có vô lượng cho nên xưng 
là A Di Đà. Đây cũng đơn điệu thuận theo Pháp nói Tưởng như Kinh của các Tịnh 
Thô. 


_ Kinh Bảo Tích nói rằng: “Tất cả chúng sinh, nếu có tội năm Nghịch, MƯỜI ác 
mả vạn kiếp chăng thông Sảm Hồi thì nên đỉnh lễ 35 Đức Phật, chí Tâm Sám Hồi ắt tất 
cả tội chướng liên đều trừ diệt” 

Song, sau 35 Đức Phật này gia thêm Đức Phật Di Đà thì có bốn Ý: 

I_ Tên của Đức Phật Di Đà, một lân xưng lễ thời hay diệt tội nặng sinh tử trong 
84 ức kiếp. Đêu siêu thoát được năm Nghịch, ba đường. 

2_ Di Đà là đẳng Hóa Chủ tuy ở tại Tây Phương, nhưng phát Nguyện đi đên cứu 
độ chúng sinh của Thế Giới Sa Bà (Saäha-loka), tiếp dẫn mười niệm, sinh về chín 
Phẩm. 

3. Từ khi thành Phật đến nay đã mười kiếp, hiện tại nói Pháp độ khắp các chúng 
sinh ở mười phương 

4_ Đức Thích Ca Như Lai cùng với chư Phật mười phương đều khen ngợi Đức 
Phật A DI Đà. 

Có bốn Ý này cho nên gia thêm vậy. 


_ Lại có hai nghĩa: 

l_ Danh Hiệu của chư Phật không có nhất định. Hoặc y theo Tính lập như Thích 
Ca, Di Lặc. 

Hoặc tự xưng như Vô Câu, Ly Câu 

Hoặc Y Báo, hoặc Chính Báo như Chiên Đàn Quật, A Súc Tỳ 

Hoặc ví dụ, hoặc Pháp như: Sơn Hải Tuệ, Kim Hải Quang 

Nhân Quả như Di Đà, Công Đức như Dũng Thí 
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Tên gọi tuy đêu khác nhau nhưng Nghĩa thì trợ nhau thông suốt. Cho nên Pháp 
Uyễn nói răng: “Như Thích Ca phiên dịch là Năng Nhân, lại khởi có một Đức Phật 
chắng phải là Năng Nhân. A Di Đà nói là Vô Lượng Thọ thì khởi có một Đức Phật 
chắng phải là Trường Thọ....chỉ dùng hợp Cơ bày Hóa, tùy theo đời mà dựng lập 

2_ Danh Hiệu của chư Phật đồng thông với một. 

Hoa Nghiêm nói: “Các Như Lai mười phương đồng chung một Pháp Thân, một 
Tâm, một Trí Tuệ, sức võ úy cũng thế” 

Lăng Già nói: “Tất cả chư Phật có bốn loại đều ngang bằng 

Một là tên chữ ngang băng như mười Hiệu của Phật 

Hai là Ngữ ngang bằng: 64 loại ngôn ngữ của Phạn Ấm 

Ba là Thân ngang băng: Pháp với Sắc Thân 

Bốn là Pháp ngang bằng: Phẩm Chính Trợ Đạo 

Dựa theo nghĩa của hai Kinh này, ặt Danh Đức của 89 Đức Phật, một nhiều dung 
thông khắp cả, đó đây giao nhiếp, đề cử một Phật liên thông tật cả Phật, giải thích một 
nghĩa liên hiển vô lượng nghĩa, có tăng giảm nào mà chắng viên dung chăng?!... 


Hết. 


Biên soạn xong phân Như Lai Phật Bộ vào ngày 15/06/2013 
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TƯ LIỆU THAM CỨU 


*) Hán Văn: 

-_ Đại Chính Nguyên Bản Đại Tạng Kinh: Tập 15, Tập19, Tập 20, Tập 2l 

_ Mật Giáo Đô Tượng: Tập 3, Tập 4, Tập 5, Tập ó6, Tập 7, Tập S, Lập 9, Tập 10 
_ Phật Giáo Tiểu Bách Khoa: Từ quyền 1 đến quyền 18 

_ Phật Quang Đại Từ Điền 

_ Bách Khoa Toàn Thư 

_ Phật Giáo Thủ Ấn Đô Thuyết Thi Vân Thủy biên soạn 

_ Mật Giáo Đại Tự Điển Tập 6 

_ Phật Tượng Đồ Vựng 


*) Việt Văn: 

_ Thai Tạng Giới Man Đa La_ Huyền Thanh biên soạn 

_ Kim Cương Giới Man Đa La Huyện Thanh biên soạn 

_ Đại Bi Quán Âm Căn Bản Pháp Huyền Thanh biên dịch 

_ Đại Phật Đỉnh Thủ Lăng Nghiêm Thân Chú Pháp Huyền Thanh biên dịch 
_ Thập Nhị Thiên Pháp Huyện Thanh biên dịch 

_ Tinh Tú Pháp Huyện Thanh biên dịch 

-_ Một số bài dịch của Tông Phước Khải 


*) Trang Web: 

_ buddha-dharma.org 

_ tangthuphathoc.net 

_ chuaminhthanh.com 

_ electricwombworld.blog.fc2.com 

_Zzenheart.hk 

_en.WIkIpedia.org 

_Zh.wlkIpedia.org 

_ haaram.com 

_ srIharIvayuguru.blogsport.com 

_ Tanbop.com 

_ lodian.net 

_ harIpurush-Jagadbandhu.org 

_ hindudevotlonalpower.com 

_ speakInptree.In 

_ q€TV.net 

_ balke.baidu.com 

_Một số Tôn Tượng trên images của google.com và Tư Liệu của Tống Phước 
Khải 
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MƯỜI CÔNG ĐỨC ẤN TỎNG KINH PHÁP, TƯỢNG PHẬT 


I1_ Những nghiệp chướng lỗi lâm từ trước, nhẹ thì được tiêu trừ, nặng 
thì chuyên thành nhẹ 

2_ Thường được các vị Thiện Thân ủng hộ. Tránh được tât cả tai 
ương, hoạn nạn, ôn dịch, nước, lửa. trộm cướp, đao bình, ngục tù. 

3 Vĩnh viễn tránh khỏi những quả báo phiên khô, oán thù oan trái của 
đời trước cũng như đời này. 

4_ Các vị Hộ Pháp, Thiện Thân thường gia hộ nên những loài Dạ Xoa, 
Quỷ ác, răn độc, cọp, beo tránh xa không dám hãm hại. 

5_ Tâm được an vui, ban ngày không gặp việc nguy hiểm, ban đêm 
không thấy ác mộng. Diện mạo hiển sáng, mạnh khoẻ, an lành, việc làm 
thuận lợi được kết quả tốt. 

6_ Chí thành hộ Pháp, tâm không câu lợi, tự nhiên quân áo đây đủ, 
ø1a đình hoà thuận, phước lộc đời đời. 

7_ Lời nói, việc làm đều được Người, Trời hoan hỷ. Đi đên đâu cũng 
được mọi người kính mên khen ngợi. 

$ Ngu mê chuyên thành Trí Tuệ, bệnh lành, mạnh khoẻ, nghèo túng 
chuyên thành thịnh đạt. Nhàm chán thần nữ, đời sau sẽ được thân nam. 

9_ Vĩnh viễn xa lìa đường ác, sinh vào cõi Trời, tướng mạo đoan 
nghiêm, tâm trí siêu việt, phước lộc tròn đây. 

10_ Hay vì tật cả chúng sinh gieo trông căn lành. Lây tâm mong câu 
của chúng sinh làm ruộng Phước cho mình. Nhờ công đức ấy nên đạt được 
vô lượng quả Phước thù thắng. Sinh ra nơi nào cũng được thây Phật, nghe 
Pháp, Phước Tuệ rộng lớn, chứng đạt sáu Thông, sớm thành Phật Quả. 

Án Quang: Tổ Sư dạy răng: "Ấn tông Kinh Pháp, tượng Phật được 
công đức thù thắng như vậy, nên nhân dịp có lễ chúc thọ, thành hôn, câu 
phước, thoát được hiểm nạn, sắm hôi, câu tiêu trừ tật bệnh, câu siêu độ 
hương linh, câu tiêu trừ nghiệp chướng... Hãy dũng mãnh phát Tâm Bồ 
Đê, ấn tông Kinh Pháp để trông cội Phước Đức cho chính mình và thân 
băng quyến thuộc...” 


Chúng Phật Tử Đạo Tràng Phố Độ 

Nguyện xin đem Công Đức 1n Kinh 

Câu cho khắp cả chúng sinh 

Thâm nhuân Chính Pháp thoát vòng tử sinh 


485 


KỆ HỎI HƯỚNG 


Nguyện đem công đức này 
Tiêu trừ nghiệp xưa nay 

Tăng trưởng các Phước Tuệ 
Viên thành căn thắng thiện 
Bao nhiêu kiếp đao binh 
Cùng với nạn đói khát 

Đêu diệt sạch không còn 
Nhân danh tập lễ tán 

Tât cả giúp thành người 
Người xoay chuyền lưu thông 
Quyền thuộc nay an lạc 

Tiên vong được siêu thăng 
Mưa giỏ thường thuận hòa 
Nhân dân đêu khang ninh 
Pháp GIới các hàm thức 
Đông chứng Đạo Vô Thượng . 
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